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Here under the sacred Bodhi Tree, where Bhagavan Buddha 
Shakyamuni brought the blessings of Enlightenment into our 
world, the Mahasangha from nine countries has assembled 
once again to chant the Tipitaka. The teachings we commemo- 
rate here were spoken to the Sangha at various places in India. 
They were affirmed by five hundred Arhats who assembled 
at the Saptaparni Cave in Rajgir a year after the Blessed One 
passed into Parinirvana at Kushinagara. Led by Mahakassapa, 
Ananda, and Ủpali, the noble Arhats, empowered with full re- 
call of all they had heard, recited the teachings and confirmed 


them as the true words ofthe Tathagata. 


Since this first great council, the Sangha has kept alive the 
memory of the Buddhas presence and faithfully transmitted 
the Four Noble Truths and the Eightfold Path ¡n all directions. 
From their dedication, four major traditions took form and 
gave rise to eiphteen schools. While they emphasized different 
aspects of the teachings, all relied on the Three Jewels as the 
only refuge from the ever-present miseries of Sarvam 
Dukkham. 

















Transcending discrimination based on caste and culture, the 
teachings won the support of the Chakravartin King Ashoka, 
who recognized the importance of the Dharma and sponsored 
its transmission throughout his vast empire and beyond, to Sri 
Lanka and Myanmar, to Kashmir, to lands beyond the Indus, 
and to Kashgar and Khotan. Through acts of faith and through 
edicts and inscriptions, Ashoka encouraged people o£ all re- 
gions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and 


practice the Eightfold Path. 


Eor centuries, even as empires flourished and passed away, the 
Dharma continued to unfold its blessings in land after land. 


In China, Tibet, and Mongolia; in Korea and Japan, and in all 


parts of Southeast Asia, the grace and balance inspired by 


virtuous action manifested in the shapes oftemples and 

stupas, in images o£the Enlightened Ones, and in depictions of 
the Buddhas great actions in this and previous lives. Through 
the devotion and dedication of countless great beings that 
transmitted the Dharma across the earth, this Aryadesha ¡is 
renowned as the spiritual heart of our world. To this day, the 


pulse of enlightenment still beats within this sacred ground. 


We are fortunate that of all the early Dharma traditions, the 

















living lineages of two schools remain: Sarvastivadin, within the 
Vinaya of the Mahayana traditions, and Theravadin, vital to- 
day in the Sanghas of Bangladesh, Cambodia, Indonesia, India, 
Laos, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and Vietnam. It 
has long been my dream that these streams of Sangha would 
return to Bodh Gaya after an absence of seven hundred years, 


to bear witness to the Buddhas message ofharmony and peace. 


Since 2006, the Ligh( of Buddhadharma Foundation 
International has acted as the primary sponsor ofthis gathering 
of the Theravadin Sanghas. Now, in our 10th anniversary, 
we congratulate all the great Venerable masters and their lay 
devotees for their exemplary commitment to spreading the 
Dharma teachings to many parts of the world. We are also 
grateful to the Bodhgaya Temple Management Committee 
and the Government of Bihar for their gracious assistance 
in facilitating this auspicious gathering. We would also like 
to acknowledge the Vietnam Buddhist Institute for giving us 
a chane to reprint this in Vietnamese. These ceremonies are 
a great symbol of World Peace and help to free us from the 
bondage of karma and klesha. 


In this chaotic, materialistic world, ruled by selfinterest and 


greed, people everywhere can benefit from prayers that wishall 


beings freedom from suffering and freedom from thoughts 














and actions that lead to suffering for self and others. Joined 
together in this most sacred place, the voices of many cultures 
can resound as one, reciting Lord Buddhas words that support 
health and tranquility, easing the force of desire and aggression 
and promoting harmony and balance in these stressful times of 
rapid change. Everywhere, people who become disheartened or 
disillusioned can look for inspiration to the Bodhi Tree and the 
Mahabodhi Temple, our shining stars that illuminate the way to 


peace and harmony. 


It is our great good fortune that we, as humble laypersons, have 
been granted the honor o£ supporting these historic assembilies. 
They manifest the blessings of the Dharma and fill us with 


hope that the merit generated here will encourage the awaken- 


ing of more enlightened beings for the benefit of the earth, the 


environment, and people everywhere. In these turbulent times, 
they remind us that there is no need to continue wandering, 
lost in this samsaric realm. Help ¡s close at hand; the teachings 
that can awaken us are sfill here, and we who understand their 
value must not let them pass away. Ït is our duty to support the 
Sangha and keep these teachings alive through our practice and 
devotion. We pray that we may continue to support these 


ceremonies as they carry significant blessings for the world. 

















I am grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this 
opportunity to commemorate the Lord Buddha and honor the 
beauty of his heritage. I thank my daughter Wangmo, who has 


coordinated these assemblies over the last nine years. May the 


offering of this years printed volume of the Anguttara Nikaya 


be received with the great wish that these precious teachings 
continue to be recited by the Mahasangha for the benefit of all 


beings. 


Sarvam Mangalam 
Tarthang-pa Kunga Gellek Yeshe Dorje 
Tarthang Rinpoche 
Founder of the Bodh Gaya Monlam Chenmo, 
World Peace Ceremony 
Founder, Light of Buddhadharma Foundation International 
July 1, 2014 














Tăng Chỉ Bộ - Anguttara Nikaya 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương VIII - Tám Pháp 
I. Phẩm Từ 
(I) (1) Từ 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu 
vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: «Này các Tỷ-kheo». «Thưa vâng, bạch Thế Tôn». 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ 
xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, 
được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế 
nào là tám? 


3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, 
được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên 
hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không 
thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm 
giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm 
như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác 
thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này. 


Ai tu tập từ tâm 
Vô lượng thường ức niệm 
Các kiết sử yếu dần 


Thấy được sanh y diệt 
Với tâm không ác độc 
Từ mẫn mọi chúng sanh 
Do vậy, vị ấy thành 
Bậc thuần nhất chí thiện 
Với tâm ý từ mẫn 
Đối với mọi chúng sanh 
Bậc Thánh khéo thực hiện 
Nhiều công đức tốt lành 
Sau khi đã chinh phục 
Rất đông đảo loài người 
Các ẩn sĩ vua chúa 
Theo nghỉ lễ tế tự 
Lễ tế ngựa tế người 
Lễ uống nước thắng trận 
Lễ ném cầu may rủi 
Lễ rút lui khóa cửa 
Không được phần mười sáu 
Bậc khéo tu từ tâm 
Như ánh sáng mặt trăng 
Đối với các quần sao 
Không giết, không bảo giết 
Không thắng, không bảo thắng 
Từ tâm mọi chúng sanh 
Không hận thù với ai. 

(II) (2) Tuệ 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám nhân này, có tám duyên này, 
khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng 
được với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, 
tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa trên bậc Đạo 
sư hay bậc đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây 
được an trú tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được 
kính trọng. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ nhất, duyên 
thứ nhất khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thể chứng được với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


3. Vị ấy do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đồng Phạm 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tàm quý một 
cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng, thường đi đến 
họ hỏi đi hỏi lại: “Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa 
cái này là gì? “ Các Tôn giả ấy mở rộng nhưng gì được mở 
rộng, phơi bày những gì không được phơi bày, và đối với 
những pháp còn đang nghỉ vấn, họ giải tỏa những nghi vấn. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến 
căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được 
với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng 
rộng, được tu tập, được viên mãn. 


4. Vị ấy sau khi nghe pháp, cố gắng thành tựu hai sự an 
tinh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
nhân thứ ba ... được viên mãn. 


5. Vị ấy có giới đức, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. Này các 
Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tư ... được viên mãn. 


6. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điều 

đã nghe; những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 

nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống Phạm hạnh đầy 

đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ất đã nghe nhiều, đã nắm 

giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, 
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khéo thể nhập chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân 
thứ năm ... được viên mãn. 


7. Vị ấy tinh cần tinh tân, để đoạn tận các pháp bắt thiện, 
để làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ 
rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, 
đây là nhân thứ sáu... được viên mãn. 


8. Vị ấy đi đến chư Tăng, không là người nói nhiều, không 
nói chuyện phù phiếm, tự mình nói pháp hay mời người 
khác nói, không khinh thường sự im lặng của bậc Thánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ bảy ... được viên mãn. 


9. Vị ấy sống tùy quán sanh diệt trong năm uẩn: “Đây là 
sắc, đây là sắc tập khởi; đây là sắc chắm dứt; Đây là thọ, 
đây là thọ tập khởi; đây là thọ chấm dút; đây là tưởng ... 
đây là hành ... Đây là thức, đây là thức tập khởi; đây là thức 
chấm dứt”. Này các Tỷ-kheo, đây là nhân thứ tám, duyên 
thứ tám, khiến căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có 
thể chứng được với trí tuệ, nễu chứng được thời đưa đến 
tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, được viên mãn. 


10. Các vị đồng Phạm hạnh quý mến vị ấy như sau: “Tôn 
giả này sống nương tựa vào bậc Đạo sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú tàm 
quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Thật 
vậy, Tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy”. 
Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu 
tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


11. Tôn giả này sống nương tựa vào bậc Đạo sư, hay bậc 
đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, ở đây được an trú 
tàm quý một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng ... 
(như số 3 ở trên) ... họ giải tỏa những nghỉ vấn ấy. Đây là 
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pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, 
đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


12. Tôn giả này sau khi nghe pháp (như số 4 ở trên) ... tâm 
an tịnh. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


13. Tôn giả này có giới đức ... (như số 5 ở trên) ... học tập 
trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp ... thuần 
nhất. 


14. Tôn giả này nghe nhiều ... (như số 6) ... khéo thành tựu 
chánh kiến. Đây là pháp ... thuần nhất. 


15. Tôn giả này sống tinh cần tinh tấn ... (như số 7 ở trên) 
... đối với các pháp thiện. Đây là pháp ... thuần nhát. 


16. Tôn giả này đi đến Tăng chúng ... (như số 8 ở trên) ... 
sự im lặng của bậc Thánh. Đây là pháp ... thuần nhất. 


17. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm uẩn... 
(như số 9 ở trên) ... đây là thức chấm dứt, đây là pháp đưa 
đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến 
Sa-môn hạnh, nhứt tâm thuần nhất. 


Này các Tỷ-kheo, tám nhân này, tám duyên này khiến cho 
căn bản Phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được 
với trí tuệ, nếu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng 
rộng, được tu tập, được viên mãn. 


(III) (3) Các Pháp Không Được Ái Mộ (1) 


1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng 
và bắt chước. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tán thán những người 
không được ái mộ, chỉ trích những người được ái mộ, 
ưa lợi dưỡng, ưa được cung kính, không có lòng xấu hồ, 
không có sợ hãi, ác dục và có tà kiến. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và 
bắt chước. 


3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và 
bắt chước. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tán thán những 
người không được ái mộ, không chỉ trích những người 
được ái mộ, không ưa lợi dưỡng, không ưa được cung 
kính, có lòng xấu hồ, có sợ hãi, ít dục và có chánh kiến. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được 
các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, kính trọng và bắt 
chước. 

(IV) (4) Các Pháp Không Được Ái Mộ (2) 
1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính 
và bắt chước. Thế nào là tám? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa lợi dưỡng, ưa cung 
kính, ưa được tán thán, không biết thời, không biết vừa đủ, 
không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc quở trách đối với 
các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt 
chước. 


3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, và bắt chước. 
Thế nào là tám? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa lợi dưỡng, 
không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, 
biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng 
nhiếc quở trách đối với các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được 
các đồng Phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt 
chước. 


(V) (5) Tùy Chuyển Thế Giới (1) 


1. - Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển 
thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. 
Thế nào là tám? 


2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ. 


Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển thế 
giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Tán thán và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 


Bậc trí quán biến diệt 
Pháp khả ái, không động 
Không khả ái, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trần cấu, không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 
(VI) (6) Tùy Chuyển Thế Giới (2) 


1.- Tám thế gian pháp này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển 
thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. 
Thế nào là tám? 


2. Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. 


Tám pháp thế gian này, này các Tỷ-kheo, tùy chuyển thế 
giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. 


3. Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, 
sanh ra lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không 
danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ. Với vị 
Thánh đệ tử nghe pháp, cũng sanh ra lợi dưỡng, không lợi 
dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán, chỉ trích, 
an lạc, đau khổ. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có đặc thù gì, thù thắng gì, có sai 
khác gì giữa vị Thánh có nghe pháp và kẻ phàm phu không 
có nghe pháp? 

- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy 
Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. 
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Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa 
của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy lắng nghe và suy niệm kỹ, Ta 
Sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


4. - Với kẻ phàm phu không nghe pháp, này các Tỷ-kheo, 
khởi lên lợi dưỡng. Vị ấy không có suy tư: “Lợi dưỡng này 
khởi lên nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại”. 
Vị ấy không như thật rõ biết ... khởi lên không lợi dưỡng... 
khởi lên danh vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên 
tán thán ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên an lạc ... khởi lên 
khổ đau. Vị ấy không có suy tư: “Khổ này khởi lên nơi ta, 
khổ ấy là vô thường khổ, biến hoại”. Vị ấy không như thật 
rõ biết, rằng lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an 
trú, không lợi dưỡng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, 
danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, không 
danh vọng xâm nhập tâm của người ấy và an trú, tán thán 
xâm nhập tâm của người ấy và an trú, chỉ trích xâm nhập 
tâm của người ấy và an trú, an lạc xâm nhập tâm của 
người ấy và an trú, đau khỗ xâm nhập tâm của người ấy và 
an trú”. Người ấy thuận ứng với lợi dưỡng được khởi lên 
và nghịch ứng với không lợi dưỡng; thuận ứng với danh 
vọng được khởi lên và nghịch ứng với không danh vọng; 
thuận ứng với tán thán được khởi lên và nghịch ứng với 
chỉ trích; thuận ứng với an lạc được khởi lên và nghịch ứng 
với đau khổ; Người ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như 
vậy, không có giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng, người ấy không thoát khỏi khổ. 
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9. Với vị Thánh đệ tử có nghe pháp, này các Tỷ-kheo, khởi 
lên lợi dưỡng. Vị ấy có suy tư: “Lợi dưỡng này khởi lên 
nơi ta, lợi dưỡng ấy vô thường, đau khổ, biến hoại”. Vị ấy 
như thật rõ biết ... khởi lên không lợi dưỡng ... khởi lên 
danh vọng ... khởi lên không danh vọng ... khởi lên tán 
thán ... khởi lên chỉ trích ... khởi lên an lạc ... khởi lên khổ 
đau. Vị ấy có suy tư: “Đau khổ này khởi lên nơi ta, đau 
khổ ấy là vô thường, khổ đau, biến hoại”. Vị ấy như thật 
rõ biết, rằng lợi dưỡng này không xâm nhập tâm của vị ấy 
và an trú, không lợi dưỡng ...., danh vọng....., không danh 
vọng .... tán thán... chỉ trích... an lạc... đau khổ không xâm 
nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng với 
lợi dưỡng được khởi lên, không nghịch ứng với không lợi 
dưỡng; không thuận ứng với danh vọng được khởi lên, 
không nghịch ứng với không danh vọng; không thuận ứng 
với tán thán được khởi lên, không nghịch ứng với chỉ trích; 
không thuận ứng với an lạc được khởi lên, không nghịch 
ứng với đau khổ; Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng 
như vậy, nên giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 


Đây là đặc thù, này các Tỷ-kheo, đây là thù thắng, đây là 
sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp. 


Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 
Danh vọng, không danh vọng 
Tán thán và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 
Không thường hằng biến diệt 
Biết chúng giữ chánh niệm 
Bậc trí quán biến diệt 
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Pháp khả ái, không động 
Không khả ái, không sân 
Các pháp thuận hay nghịch 
Được tiêu tan không còn 
Sau khi biết con đường 
Không trần cấu, không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 
(VII) (7) Devadatta 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương X4) trên núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi không bao 
lâu. Tại đấy, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


2. - Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của 
người khác. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự chứng 
đạt của người khác. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào 
đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


3. Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại 
đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các Tỷ-kheo, 
bị lợi dưỡng chinh phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị 
không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh phục ... 
bị không cung kính chinh phục... bị ác dục chinh phục ... bị 
ác bằng hữu chinh phục, tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị 
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rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 


Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm 
bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đoạ xứ, địa ngục, 
sống tại đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


4. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chinh phục 
lợi dưỡng được sanh khởi ... không lợi dưỡng được sanh 
khởi ... danh vọng được sanh khởi ... không danh vọng 
được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... không 
cung kính được ác dục được sanh khởi ... ác bằng hữu 
được sanh khởi ... Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên 
mục đích gì cần phải sống chinh phục lợi dưỡng được 
sanh khởi 2 


Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục, lợi dưỡng 
được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại nhiệt não sanh khởi. 
Do sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên. Như vậy 
các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không có mặt. Này các 
Tỷ-kheo, do sống không chinh phục không lợi dưỡng được 
khởi lên, ... danh vọng được khởi lên ... cung kính được 
khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên, các lậu hoặc tổn 
hại nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác bằng hữu 
khởi lên, như vậy các lậu hoặc tổn hại nhiệt não ấy không 
có mặt. Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không cung 
kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu 
được khởi lên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải học tập như sau: 


5. “Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
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không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi 
lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung kính được 
khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 


khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


(VIII) (8) Tôn Giả Uttara 


4. Một thời, Thế Tôn trú ở Mahisavatthu, trên núi 
Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà. Lúc bây giờ, Tôn giả Uttara 
bảo các Tỷ-kheo: 


2. - Lành thay, này chư hiền, Tỷ-kheo thường thường quan 
sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ- 
kheo thường thường quan sát sự vi phạm của người khác. 
Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường thường quan sát 
sự thành đạt của mình. Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo 
thường thường quan sát sự thành đạt của người khác. 


3. Lúc bấy giờ, đại vương Vessavana đang đi từ phương 
Bắc đến phương nam, vì một vài công việc, đại vương 
Vessavana nghe Tôn giả Uttara trú ở Mahisavatthu, trên 
núi Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà thuyết pháp như vậy cho 
các Tỷ-kheo,: “Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát ... sự thành đạt của người khác”. 


4. Rồi đại vương Vessavana như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy biến 
mất ở Mahisavatthu, trên núi Sankheyyaka, ở Dhavaiàlikà 
và hiện ra trước mặt chư Thiên ở cõi Ba mươi ba. Rồi đại 
vương Vessavana đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến nói 
với Thiên chủ Sakka: 

- Ngài có biết chăng Tôn giả Uttara tại Mahisavatthu, trên 
núi Sankheyyaka, tại Dhavajàlikà thuyết pháp cho các Tỷ- 
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kheo như sau: “Lành thay, này chư Hiền, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát ... sự thành đạt của người khác”. 


5. Rồi Thiên chủ Sakka như người lực sĩ duỗi cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy 
biến mất trước chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, hiện ra ở 
Mahisavatthu, trên núi trên núi Sankheyyaka, ở Dhavajàlikà, 
trước mặt Tôn giả Uttara. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Tôn 
giả Uttara; sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Uttara rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói với Tôn giả 
Uttara: 


- Thưa Tôn giả, có thật chăng, Tôn giả Uttara thuyết pháp 
cho các Tỷ kheo như sau : “Lành thay , này chư Hiền, Tỷ 
kheo thường thường quan sát... sự thành đạt của người 
khác” 2 


- Thưa có vậy, này Thiên chủ. 


- Thưa Tôn giả, đây là Tôn giả Uttara tự nói hay là lời của 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác? 


6. - Vậy này Thiên chủ, ta sẽ làm một ví dụ cho người, nhờ 
ví dụ ở đây, một số những người có trí hiểu rõ ý nghĩa của 
lời nói. Ví như, này Thiên chủ, có một đống lúa lớn không 
xa làng, hay thị trấn, và quần chúng từ nơi đống lúa ấy 
mang lúa ởi, hoặc trên đòn gánh, hoặc trong thùng, hoặc 
bên hông, hoặc với bàn tay. Này Thiên chủ, nếu có ai đến 
đám quần chúng ấy và hỏi như sau: “Các người mang lúa 
này từ đâu? “ Này Thiên chủ, đám quần chúng ấy cần phải 
đáp như thế nào để có thể đáp một cách chơn chánh? 


- Thưa Tôn giả, đám quần chúng ấy muốn đáp một cách 
chơn chánh, cần phải đáp như sau: “Thưa Tôn giả, chúng 
tôi mang lúa từ nơi đống lúa lớn này”. 
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- Cũng vậy, này Thiên chủ, điều gì khéo nói, tất cả là lời nói 
của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Dựa trên lời ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và các người 
khác nói lên. 

7. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu thay, thưa 
Tôn giả! Thật là khéo nói là lời nói này của Tôn giả Uttara: 
“Tất cả là lời nói của Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Dựa lên trên ấy, dựa lên trên ấy, chúng tôi và 
các người khác nói lên “. Một thời, thưa Tôn giả Uttara, 
Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương X4) tại núi Gijjihakùta, sau 
khi Devadatta bỏ đi không bao lâu. Tại đấy, Thế Tôn nhân 
việc Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


- Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường 
quan sát sự vi phạm của mình. Lành thay, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự vi phạm của 
người khác. Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường 
thường quan sát sự chứng đạt của mình. Lành thay, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thường thường quan sát sự chứng 
đạt của người khác. Do bị tám phi diệu pháp chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào 
đọa xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, bị lợi dưỡng chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm, Devadatta bị sanh vào đọa xứ, địa ngục sống tại 
đấy cả một kiếp, không được cứu khỏi. Này các Tỷ-kheo, 
bị không lợi dưỡng chinh phục, ... bị danh vọng chinh phục 
.. Đị không danh vọng chinh phục ... bị cung kính chinh 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác dục chinh 
phục ... bị ác bằng hữu chỉnh phục, tâm bị xâm chiếm, 
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Devadatta bị rơi vào đọa xứ, địa ngục, sống tại đây cả một 
kiếp, không được cứu khỏi. 


Này các Tỷ kheo, bị tám phi diệu pháp này chinh phục, tâm 
bị xâm chiếm, Devadatta bị sanh vào đoạ xứ, địa ngục, 
sống tại đây cả một kiếp, không được cứu khỏi. 


“Lành thay, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có thể chinh 
phục lợi dưỡng được sanh khởi, ... không lợi dưỡng được 
sanh khởi ... danh vọng được sanh khởi ... không danh 
vọng được sanh khởi ... cung kính được sanh khởi ... không 
cung kính được sanh khởi ... ác dục được sanh khởi ... ác 
bằng hữu được sanh khởi ... “ 


8. “Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do duyên mục đích gì 
phải sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên? Này các 
Tỷ-kheo, do sống không chỉnh phục lợi dưỡng được khởi 
lên, các lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não sanh khởi. Do 
sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên, như vậy, các 
lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não ấy không có mặt. Này các 
Tỷ-kheo, do sống chỉnh phục không lợi dưỡng được khởi 
lên ... danh vọng được khởi lên ... không danh vọng được 
khởi lên ... cung kính được khởi lên ... không cung kính 
được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng hữu 
được khởi lên, các lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não khởi 
lên, như vậy các lậu hoặc, các tổn hại, nhiệt não ấy không 
có mặt. Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
phải sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên ... không lợi 
dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi lên ... không 
danh vọng được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... 
ác bằng hữu được khởi lên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy cần phải học tập như sau: 
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9. “Ta sẽ sống chinh phục lợi dưỡng được khởi lên ... 
không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được khởi 
lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung kính được 
khởi lên ... không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... ác bằng hữu được khởi lên”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


10. Cho đến nay, thưa Tôn giả Uttara, trong bốn hội chúng 
giữa loài người: Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
pháp môn này không được một ai thiết lập. Thưa Tôn giả, 
Tôn giả Uttara hãy học pháp môn này. Thưa Tôn giả, Tôn 
giả Uttara hãy học thuộc lòng pháp môn này. Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Uttara hãy thọ trì pháp môn này. Thưa Tôn 
giả, pháp môn này liên hệ đến mục đích, là căn bản Phạm 
hạnh. 


(XI) (9) Tôn Giả Nanda 


1. - Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về Nanda, 
có thể nói như sau: “Là Thiện nam tử”. Này các Tỷ-kheo, 
nói một cách chơn chánh về Nanda, có thể nói như sau: 
“Là vị có sức mạnh”. Này các Tỷ-kheo, nói một cách chơn 
chánh về Nanda, có thể nói như sau: “Là vị có tịnh tín”. Này 
các Tỷ-kheo, nói một cách chơn chánh về Nanda, có thể 
nói như sau: “Là vị có chánh niệm sắc bén”. 


Ai khác ngoài Nanda, này các Tỷ-kheo, thành tựu chế ngự 
các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, 
chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có thể hành Phạm 
hạnh đầy đủ thanh tịnh. 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là sự chế ngự các căn của 

Nanda. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải nhìn về phương Đông, 
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tập trung tất cả tâm, Nanda nhìn về hướng Đông và suy 
nghĩ: “Như vậy, khi Ta đang nhìn về hướng Đông, thời tham, 
ưu, các ác bất thiện pháp sẽ không có xâm nhập”. Như vậy, 
ở đây vị ấy tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, nếu Nanda phải 
nhìn về phương Tây ... nhìn về phương Bắc ... về phương 
Nam ... ngước nhìn lên Trên ... cúi nhìn về phương Dưới 
... hay nhìn về hướng giữa các phương chính, tập trung tất 
cả tâm, Nanda nhìn về hướng giữa các phương chính và 
suy nghĩ: “Như vậy, khi ta đang nhìn về hướng giữa các 
phương chính, thời tham, ưu, các ác bất thiện pháp sẽ 
không có xâm nhập “. Như vậy, ở đây, vị ấy tỉnh giác. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda chế ngự các căn. 
3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda tiết độ trong ăn uống. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda với chánh tư duy thọ dụng 
các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 
mình, mà chỉ để thân này được an trú và được bảo dưỡng, 
để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ 
rằng: “Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không 
cho khởi lên các cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi 
lầm, sống được an ôn”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Nanda tiết độ trong ăn uống. 
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chú tâm cảnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda ban ngày đi kinh hành 

hay trong khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp 

chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành, hay trong 

khi ngồi, Nanda tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng 

ngại. Ban đêm, canh giữa, Nanda nằm dáng nằm con sư 

tử, bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh 
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niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại. Ban đêm, canh 
cuối thức dậy, đi kinh hành hay trong khi ngồi, Nanda tẩy 
sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy Nanda chú tâm cảnh giác. 
5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda chánh niệm tỉnh giác. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Nanda rõ biết khi các thọ khởi lên, 
rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt... rõ 
biết khi các tưởng ... rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi 
các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt. 


Này các Tỷ-kheo, đây là Nanda chánh niệm tỉnh giác. 


Này các Tỷ-kheo, ai khác ngoài Nanda, thành tựu chế ngự 
các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, 
chánh niệm tỉnh giác? Nhờ vậy, Nanda có thể hành Phạm 
hạnh đầy đủ thanh tịnh. 


(X) (10) Các Đồ Rác 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ Gaggarà. 
Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo phạm tội. 
Vị ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né vẫn đề với một vấn 
đề khác, hướng câu chuyện ra ngoài, và hiện tướng phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. - Này các Tỷ-kheo, hãy đuổi người này ra! Này các Tỷ- 
kheo, hãy tân xuất người này ra! Này các Tỷ-kheo, người 
này đáng bị khai trừ. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào một người đi ra, đi vào, nhìn 
lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang y sanghàti, bát 
và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện khác, cho đến 
khi các Tỷ-kheo không thấy phạm tội. Nhưng khi các Tỷ- 
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kheo thấy phạm tội, họ biết người này là như sau: “Người 
này là Sa-môn ô uế, họ là Sa-môn rơm rạ, là Sa-môn rác 
rưởi. Khi biết như vậy, họ đuổi người ấy ra ngoài. Vì sao? 
Chớ để cho người ấy làm ô uế các Tỷ kheo hiền thiện khác. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một ruộng lúa mì đã đầy đủ 
cây lúa mì ô nhiễm, cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác rưởi 
được mọc lên với rễ như vậy, giống như các cây lúa mì 
hiền thiện khác. Với cành lá như vậy, giống như những cây 
lúa mì hiền thiện khác; Với lá là như vậy, giống như những 
cây lúa mì hiền thiện khác, cho đến khi nào đầu ngọn lúa 
chưa mọc ra. Khi đầu ngọn lúa mọc ra, họ biết: “Đây là 
cây lúa mì hoang, đây là cây lúa mì rơm rạ, cây lúa mì rác 
rưởi”. Sau khi biết như vậy, họ nhồ cây lúa mì ấy lên, luôn 
cả rễ, và quăng cây lúa mì ấy ra khỏi ruộng lúa. Vì cớ sao? 
Họ nói: “Đừng để cho cây lúa mì làm uế nhiễm các cây lúa 
mì hiền thiện khác”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang 
y sanghàiti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện 
khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy phạm 
tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ 
biết được: “Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm, 
Sa-môn rác”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi 
người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ để cho người ấy làm 
uê nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác “. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi một đống lúa lớn đang 
được sàng quạt, tại đấy, các hột lúa nào chắc cứng, có 
hạt, chúng được chất thành đống một bên; còn những hạt 
lúa nào yếu kém, chỉ là rơm, thời được gió thổi tạt qua một 
bên, và người chủ, với cây chổi, quét chúng còn xa hơn 
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nữa. Vì cớ sao? “Chớ để cho lúa ấy làm uế nhiễm các hạt 
lúa hiên thiện khác “. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang 
y sanghàiti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện 
khác, cho đến khi nào các Tỷ-kheo không thấy người ấy 
phạm tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, 
họ biết được: “Người này là Sa-môn ô uế, Sa-môn rơm 
rạ, Sa-môn rác rưởi”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ 
đuổi người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ để cho người ấy 
làm uế nhiễm các Tỷ kheo hiền thiện khác “. 


5. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người cần một số ống 
nước, lấy một cây búa sắc bén và đi vào rừng, và với cán 
cây búa ấy, gõ vào thân cây này hay thân cây khác. Ở đây, 
những cây nào chắc cứng, có lõi, khi được cán búa gõ 
vào, tiếng vang dội được tròn cứng. Còn những cây nào 
ở giữa bị mục nát, không có lõi (đầy ứ bắt tịnh) nhơ bản, 
khi được cán búa gõ vào, tiếng vang dội lép xẹp. Người 
ấy chặt cây ấy, chặt gốc ; sau khi chặt gốc, người ấy chặt 
ngọn; sau khi chặt ngọn, người ấy rửa phía trong của cây 
cho thật sạch; khi rửa phía trong cho thật sạch rồi, người 
ấy nối liền các ống ấy lại. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, khi nào một người đi ra, 
đi vào, nhìn lên, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mang 
y sanghàiti, bát và y, như vậy, như các Tỷ-kheo hiền thiện 
khác, cho đến khi các Tỷ-kheo không thấy người ấy phạm 
tội. Nhưng khi các Tỷ-kheo thấy người ấy phạm tội, họ biết 
được: “Người này là Sa-môn giả hiệu, Sa-môn rơm rạ, Sa- 
môn rác rưởi”. Sau khi biết người ấy là như vậy, họ đuổi 
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người ấy ra ngoài. Vì cớ sao? “Chớ để cho người ấy làm 
uê nhiễm các Tỷ kheo hiên thiện khác “. 


Thầy có thể biết được 
Người này Thầy chung sống 
Ái dục và phẫn nộ 

Dèm pha và ngoan cố 

Não hại và tật đố 

Xan tham và man trá 

Nói nhu hòa giữa người 
Nói như lời Sa-môn 

Che giấu, làm việc ác 

Ác kiến, thiếu kính trọng 
Quanh co và nói láo 

Biết vậy, người làm gì? 
Tất cả phải đồng tình 
Cùng tránh né người ấy 
Hãy tần xuất rơm rác 

Hãy tống cổ uế trược 

Từ nay hãy đuổi xa 

Kẻ nói nhiều vô ích 

Không phải là Sa-môn 
Nhưng hiện tướng Sa-môn 
Tần xuất kẻ ác dục 

Ác hạnh, ác uy nghi 

Sống với người thanh tịnh 
Sống trong sạch chánh niệm 
Hòa hợp biết khôn khéo 
Hãy chấm dứt khổ đau. 


Ti 


II. Phẩm Lớn 

(J (11) Veranjà 
1. Như vẩy tôi nghe: 
Một thời Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói nên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: “Sa-môn 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời 
ghế ngồi các Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn trưởng lão, đời đã 
được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời”. Thưa Tôn giả 
Gotama, sự thể là như vậy: “Tôn giả Gotama không đảnh 
lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các Bà-la- 
môn già yếu, tuổi lớn trưởng lão, đời đã được trải qua, đã 
đến đoạn cuối cuộc đời”. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
thật là không đầy đủ. 


- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thế giới chư 
Thiên, trong thế giới Ác ma, trong thế giới Phạm thiên, 
trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời 
ghế ngồi. Này Bà-la-môn, nếu Như Lai đảnh lễ, hay đứng 
dậy, hay mời ngồi ai, thời đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói 
về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn 
Gotama thật thiếu ý vị”. Này Bà-la-môn, các sắc vị, thanh 
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vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tàla, làm 
cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn 
này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
“Sa-môn Gotama thiếu ý vị”. Nhưng Ông nói không phải 
với ý nghĩa này. 

3. “Tôn giả Gotama thiếu tài sản”. Này Bà-la-môn, có pháp 
môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn 
chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama thiếu tài sản”. 
Này Bà-la-môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài 
sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn 
tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói 
như sau: “Sa-môn Gotama thiếu tài sản”. Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 

4. “Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động”. 
Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói 
về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động”. Này Bà-la- 
môn, Ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, 
về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết không hành động”. Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

5. “Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt “. Này Bà- 
la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một 
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cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama 
chủ trương thuyết đoạn diệt “. Này Bà-la-môn, Ta tuyên 
bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, 
bất thiện pháp. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói 
như sau: “Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

6. “Tôn giả Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la-môn, 
có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách 
chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama là người 
nhàm chán”. Này Bà-la-môn, Ta nhàm chán thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ia nhàm chán sự thành tựu các 
pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với 
pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: “Sa-môn Gotama là người nhàm chán “. Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 

7. “Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa”. 
Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói 
về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn 
Gotama là người chủ trương hư vô”. Này Bà-la-môn, Ta 
thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta thuyết pháp để hư 
vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, do pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama là người chủ trương 


hư vô “. Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


8. “Tôn giả Gotama là người khổ hạnh”. Này Bà-la-môn, 
có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách 
chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama là người 
khổ hạnh “. Này Bà-la-môn, Ta tuyên bố rằng cần phải khổ 
hạnh các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, 
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ý nghĩ ác. Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như 
thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, được làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố rằng 
người ấy là người khổ hạnh. Này Bà-la-môn, với Như Lai, 
các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ 
gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm cho 
không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, do pháp 
môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như 
sau: “Sa-môn Gotama là người khổ hạnh”. Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 

9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai”. Này Bà- 
la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa-môn Gotama 
chủ trương không nhập thai”. Này Bà-la-môn, với ai mà 
khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, 
chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho 
không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai, Ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không 
nhập thai. Này Bà-la-môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng 
nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho không 
thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương 
lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: “Sa- 
môn Gotama chủ trương không nhập thai”. Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 

Ví như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai cái 
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trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp 
nóng và ấp dưỡng, và con gà nào trong những con gà con 
ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá 
vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một cách an toàn, con ấy được 
gọi là con trưởng hay con trẻ nhất? 


- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con trưởng. 
Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ấy là con trưởng trong 
tất cả các con gà ấy. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta vì chúng sanh bị vô 
minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị bao trùm, đã phá 
vỡ vỏ trứng vô minh, một mình chứng được vô thượng 
Chánh Đẳng Giác ở đời, này Bà-la-môn, thật sự Ta là vị 
đệ nhất, tối thắng ở đời. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh 
cần tinh tân, không biếng nhác. Ta trú niệm, không có thất 
niệm, thân được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, 
nhất tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bắt thiện, Ta đã chứng 
đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ Ta trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú Thiền 
thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm 
đến túc mạng minh. Ta nhớ đến đời sống quá khứ, một đời, 
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hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: “Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra 
ở đây”. Như vậy, Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh một, Ta chứng được 
minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ nhất của Ta, 
như con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Với thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống và sự chết của 
chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ; những hạng chúng 
sanh này thành tựu thân làm ác, thành tựu miệng nói ác, 
thành tựu ý nghĩ ác; phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân 
làm lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ lành, 
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không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
Ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ 
thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ. 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh giữa, Ta chứng được 
minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh 
sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ hai của Ta, 
như con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm 
đến lậu tận trí. Ta biết như thật: “Đây là khổ”, biết như thật: 
“Đây là khổ tập”, biết như thật: “Đây là Khổ diệt, biết như 
thật: “Đây là con đường đưa đến Khổ diệt”, biết như thật: 
“Đây là những lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là các lậu hoặc 
diệt”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến lậu hoặc 
diệt”. Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã 
giải thoát. Ta biết: “Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống 
nào khác nữa”. Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta 
chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
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tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất sanh thứ ba 
của Ta, như con gà ra khỏi vỏ trứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch Thế 
Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotama! Tối thắng là Tôn giả Gotamal 
Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế 
Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


(HỨ) (12) Tướng Quân Sìha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại Mahàvana 
(Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có nóc nhọn). Lúc 
bấy giờ rất nhiều vị Licchavi là các bậc có danh tiếng, có 
danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương 
tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà ngồi 
trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha suy nghĩ như 
sau: “Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, vì rằng nhiều vị Licchavi này có danh 
tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều 
phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng 
Tăng. Vậy ta hãy đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. 
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3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đến, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành 
động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành 
động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ 
tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, ý muốn đi đến yết kiến 
Thế Tôn bị dập tắt. 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi có danh tiếng, có danh 
tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện 
tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Lần 
thứ hai, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: “Không nghi 
ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
vì rằng nhiều vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng 
ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 
đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau khi 
đến, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không hành 
động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương không hành 
động, thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ 
tử như vậy. 


Rồi tướng quân Sìha, lần thứ hai, ý muốn đi đến yết kiến 
Thế Tôn bị dập tắt. 
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5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là có danh tiếng, có 
danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương 
tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Lần 
thứ ba, tướng quân Sìha suy nghĩ như sau: “Không nghi 
ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
vì rằng nhiều vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng 
ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. Các Niganthà 
sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý kiến hay không 
hỏi ý kiến. Vậy ta hãy không hỏi ý kiến Niganthà, đi đến yết 
kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác”. 

Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm trăm 
cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe cho đến 
đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào trong khu 
vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế Tôn; sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có được nghe: “Sa-môn Gotama chủ 
trương không hành động, thuyết pháp về không hành động 
và huấn luyện các đệ tử như vậy”. Bạch Thế Tôn, họ nói 
như sau: “Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử 
như vậy”. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả 
lời có thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 
thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế 
Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ 


sã 


trương không hành động, thuyết pháp về không hành động 
và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ trương 
hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện các 
đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ trương 
đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ 
tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người 
nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 
đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người 
chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các 
đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người 
khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ 
tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người 
chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập 
thai và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh vệ Ta, có thê nói: “Sa-môn Gotama là người 


ĐỘ 


an ủi, thuyết pháp về an ủi và huấn luyện các đệ tử như 
vậy.. 


7. Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm 
ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành 
động đối với các pháp ác, bắt thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ 
trương không hành động, thuyết pháp về không hành động 
và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìiha, Ta tuyên bố về hành động đối với thân làm lành, 
miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về hành động 
đối với các thiện pháp. 

Và này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 


Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 
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Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên 
bố về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. Và này 
Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama chủ trương 
đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ 
tử như vậy”. 


Và này Sìihà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
là người nhàn chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 

Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng nói ác, 
và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành tựu các pháp 
ác, bất thiện. 


Này Sihà, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là 
người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 


Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta thuyết 
pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. 


Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là 
người hư vô, thuyết pháp về hư vô và huấn luyện các đệ 
tử như vậy”. 


Và này Sìihà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu 
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có ai nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn 
Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác 
bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này 
Sìha, với ai, pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, 
ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chắt 
đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây tala, được làm 
cho không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai, Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ 
hạnh. 


Này Sìha, đối với Như Lai, các pháp ác, bắt thiện cần phải 
khổ hạnh này đã được đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, 
làm cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 
cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Sìha, đây là 
pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người khổ hạnh, 
thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là 
người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không 
nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, 
sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Ta tuyên bố người ấy là người chủ trương 
không nhập thai. Này Sìha, Như Lai đã đoạn tận sự nhập 
thai trong tương lai, sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai. 
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Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là 
người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không 
nhập thai và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama 
là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện các đệ tử 
như vậy”? 


Này Sìha, Ta là người an ủi với tối thượng an ủi, Ta thuyết 
pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Sìha, 
đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thể nói: “Sa-môn Gotama là người an ủi, 
thuyết pháp an ủi và huấn luyện các đệ tử như vậy”. 


8. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay! Bạch 
Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ 
bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy 
y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa 

mãn với những lời Thế Tôn nói với con: “Này Sìha, hãy 

chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những 
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người trứ danh như Ông”. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại 
đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên 
bố: “Tướng quân Sìha đã trở thành đệ tử của chúng tôi”. 
Nhưng Thế Tôn lại nói với con: “Này Sìha, hãy chín chắn 
suy tư, hãy chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người 
trứ danh như Ông”. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy 
y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giễng nước mưa 
nguồn cho các người Niganthà. Hãy cúng dường những 
món ăn cho những ai đến với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa 
mãn với những lời Thế Tôn nói với con: “Này Sìha, đã 
từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa nguồn cho 
các người Niganthà. Hãy cúng dường những món ăn cho 
những ai đến với Ông”. Bạch Thế Tôn, con không nghe 
như sau, Sa-môn Gotama nói: “Chỉ bố thí cho Ta, chớ bố 
thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, chớ 
bố thí cho đệ tử các người khác. Chỉ bố thí cho Ta mới có 
phước lớn, bố thí cho những người khác không có phước 
lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử Ta mới có phước lớn, bố thí cho 
đệ tử những người khác không có phước lớn”. Nhưng Thế 
Tôn lại khuyến khích con bố thí cho Niganthà. 

Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. 
Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 

9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân 
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Sìha, tức là thuyết về bồ thí, thuyết về giới, thuyết về các 
cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của 
các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng 
quân Sìha, tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không 
triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài 
mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: 
“Khổ, Tập, Diệt, Đạo”. Cũng như một tâm vải thuần bạch, 
các chắm đen được gột rửa, rất dễ thắm màu nhuộm. Cũng 
vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. 


10. Rồi tướng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết pháp, 
thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do sự trừ diệt, đạt 
được vô sở úy, không y cứ người khác đối với các pháp 
của bậc Đạo sư. Tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, ngày 
mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết được 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi ra. Rồi tướng quân 
cho gọi một người: Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. 


Rồi tướng quân Sìha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, rồi 
cho người tới báo tin với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, nay đã 
đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, món ăn đã sẵn 
sàng”. 


11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đến trú 
xứ của tướng quân Sìha; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ 
đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ nhiều người 
Niganthà ở Vesàli, từ đường lớn này đến đường lớn khác, 
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từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: 
“Hôm nay, tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và 
một bữa cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn 
tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. Rồi một người đi đến tướng quân 
Sìha, sau khi đến, nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: “Thưa 
Tôn giả, Tôn giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàii, 
từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này 
đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: “Hôm nay, tướng 
quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa cơm đã 
được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy biết Vậy, 
vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì mình được 
sửa soạn ra”. -Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn 
giả ấy muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 
trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không làm hại 
gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc không có thật, 
trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta không vì sinh mạng lại 
cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình. 


12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm cho 
thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người cầm đầu 
các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm. Rồi tướng quân 
Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong, bàn tay đã rời khỏi 
bát, liền ngồi xuống một bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại 
thuyết giảng cho tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phắn 
khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


(II) (13) Con Ngựa Thuần Thục 


1. - Đầy đủ với tám đức tánh, này các Tỷ-kheo, một con 
ngựa của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua 
dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, và được xem như là 
biểu tượng của vua. Thế nào là tám? 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một con ngựa của vua hiền 
thiện, thuần thục, khéo sanh cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, 
tại phương hướng nào, các con ngựa hiền thiện, thuần 
thục không sanh trưởng, tại phương hướng ấy, con ngựa 
ấy được sanh; họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, con 
ngựa ấy ăn một cách cần thận, không có làm rơi rớt. Con 
ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay 
nước tiểu; con ngựa ấy sống hoan hỷ và dễ dàng sống 
chung với các con ngựa khác, và không làm các con ngựa 
khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, 
quanh co gì, nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết, và 
người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó. Khi đang kéo xe, 
nó nghĩ: “Hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không 
muốn kéo, còn ta, ta sẽ kéo”. Khi đi, nó đi con đường thẳng. 
Kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dút. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một con ngựa 
của vua hiền thiện, thuần thục, xứng đáng để vua dùng, 
thuộc quyền sở sữu của vua, và được xem như là biểu 
tượng của vua. 


3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu tám pháp này, Tỷ- 
kheo xứng đáng được cung kính ... là ruộng phương vô 
thượng ở đời. Thế nào là tám? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo giữ giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp. Phàm nhận các món đồ ăn gì, thô hay 
tế, vị ấy ăn một cách cần thận, không có oán thán gì, vị ấy 
có nhàm chán, nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện. Vị 
ấy hoan hỷ và dễ dàng sống chung với các Tỷ-kheo khác, 
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và không làm các Tỷ-kheo khác hoảng sợ. Phàm có những 
gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì, nêu rõ như thật cho 
vị Đạo sư hay các đồng Phạm hạnh có trí cố gắng để nhiếp 
phục. Trong khi học tập, vị ấy khởi lên ý nghĩ: “Hãy để cho 
các Tỷ-kheo khác học tập, hay không học tập, còn ta, ta sẽ 
học tập ở đây “. Khi đi, vị ấy đi con đường thẳng, tại đây, 
con đường thẳng này tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, Chánh định. Vị ấy sống tinh cần, nghĩ rằng: 
“Dầu chỉ có da, gân hay xương còn lại, dầu thịt và máu có 
khô cạn trong thân, điều mà sự kiên trì của con người, sự 
tinh tấn của con người, sự nỗ lực có thể đạt được, nếu 
chưa đạt được thời tinh tắn không có chắm dứt. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở 
đời. 
(IV) (14) Ngựa Chưa Điều Phục 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa 
điều phục, tám tánh xấu của con ngựa, tám hạng người 
chưa điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng 
nghe và suy niệm kỹ, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám loại ngựa chưa được 
điêu phục? Thê nào là tám tánh xâu của ngựa? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục, khi bảo đi, bị gậy thúc, bị người đánh xe la và thúc 
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đầy, nó đi lùi, và với lưng, làm chiếc xe chạy vòng lại. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con 
ngựa. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó nhảy lùi, đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó rút bắp về ra khỏi gọng xe và dẫm nát gọng xe. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con 
ngựa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được điều 
phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con 
ngựa. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó trườn đứng phía chân trước và đạp lên không trung với 
chân trước. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu 
thứ năm của con ngựa. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa 
được điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh 


43 


xe la, nó không đề ý đến người đánh xe la, không để ý đến 
cây gậy thúc ngựa, lấy răng nghiền hàm thiết (khớp ngựa) 
ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là tánh xấu thứ sáu của con ngựa. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó không đi tới, không đi lui, đứng lại tại chỗ như một cột 
trụ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là loại ngựa chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của 
con ngựa. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có loại ngựa chưa được 
điều phục, khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, 
nó liền tréo hai chân trước, tréo lại hai chân sau, và quy 
xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là 
loại ngựa chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là 
tánh xấu thứ tám của con ngựa. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại ngựa chưa được điều 
phục và tám tánh xâu của con ngựa. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tám hạng người chưa 
được điều phục và tám tánh xấu của con người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo 
phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, tránh né (vấn 
đề) như là không nhớ, nói rằng: “Tôi không nhớ, tôi không 
nhớ “. Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều 
phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó 
đi lùi với cái lưng làm cho cái xe chạy vòng lại. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
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này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con người. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, phát ra 
lời chất vẫn Tỷ-kheo buộc tội: “Thầy lấy quyền gì mà nói, 
này kẻ ngu, không thông minh? Tại sao Thầy nghĩ rằng 
Thầy phải nói? “ Ví như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 
đánh xe la, nó nhảy lùi lại, đạp vào thành xe, làm gãy gọng 
xe. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng người 
chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu 
thứ hai của con người. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền cật 
nạn Tỷ-kheo buộc tội: “Thầy cũng phạm tội tên là như vậy. 
Vậy Thầy hãy phát lộ trước”. Ví như, này các Tỷ-kheo, con 
ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 
bị người đánh xe la, nó rút bắp về ra khỏi xe và dẫm nát 
gọng xe. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống 
như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng 
người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh 
xấu thứ ba của con người. 


13. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, hướng dẫn câu 
chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, con ngựa chưa được điều phục ấy, 
khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó liền đi 
vào con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Này các 
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Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là hạng người chưa được 
điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tư của 
con người. 


14. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ- 
kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền nói 
ba hoa, khua tay múa chân. Này các Tỷ-kheo, ví như con 
ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 
bị người đánh xe la, nó liền trườn đứng phía thân trước 
và đạp lên không với chân trước. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các 
Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ năm của con người. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, 
không để ý đến chúng Tăng, không để ý đến các Tỷ-kheo 
buộc tội, với tội phạm và như một người bị xúc phạm, vị 
ấy đi chỗ nào vị ấy muốn. Này các Tỷ-kheo, ví như con 
ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay 
bị người đánh xe la, nó không để ý đến người đánh xe, 
không để ý đến cây roi, lây răng nghiền hàm thiết ngựa, và 
đi chỗ nào nó muốn. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
là hạng người chưa được điều phục. Này các Tỷ-kheo, đây 
là tánh xấu thứ sáu của con người. 


16. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, liền 
nói: “Tôi không phạm tội, tôi không có phạm tội" và vị ây 
làm chúng Tăng bực mình với sự im lặng. Này các Tỷ- 
kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, khi bảo 
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đi, bị gậy thúc, hay bị người đánh xe la, nó không đi tới, 
không ởi lui, đứng lại tại chỗ như một cột trụ. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con người. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo buộc tội một 
Tỷ-kheo phạm tội. Tỷ-kheo ấy bị các Tỷ-kheo buộc tội, nói 
như sau: “Tại sao các Tôn giả lại quá lo cho tôi. Bắt đầu từ 
nay, tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục”. Rồi vị ấy sau khi từ 
bỏ học pháp và hoàn tục nói như sau: “Nay các Tôn giả ấy 
được hoan hỷ”. Này các Tỷ-kheo, ví như con ngựa chưa 
được điều phục ấy, khi bảo đi, bị gậy thúc, hay bị người 
đánh xe la, nó liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân 
sau và quy xuống bốn chân tại đấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, đây là hạng người chưa được điều phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là tánh xấu thứ tám của con người. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám hạng người chưa được điều 
phục và tám tánh xấu của con người. 


(V) (15) Các Cấu Uế 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám tâm cấu uề này, thế nào là 
tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, không đọc tụng là cấu uế của Thánh 
điển; này các Tỷ-kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà; 
này các Tỷ-kheo, biếng nhác là cấu uế của dung sắc; này 
các Tỷ-kheo, phóng dật là cầu uế của phòng hộ; này các 
Tỷ-kheo, ác hạnh là cầu uế của đàn bà; này các Tỷ-kheo, 
xan tham là cấu uễ của bố thí; các pháp ác, bất thiện, là 
cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các Tỷ-kheo, 
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còn có cấu uề lớn hơn các cấu ué. Vô minh là cấu uề lớn 
nhất. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại cầu uề. 


Không tụng làm nhớp kinh 
Không dậy làm nhớp nhà 
Biếng nhác làm nhớp dung sắc 
Phóng dật làm nhớp phòng hộ 
Ác hạnh nhớp mỹ nhân 

Xan tham nhớp bố thí 

Các pháp ác làm nhớp 

Đời này và đời sau 

Nhưng có loại cầu uế 

Hơn tất cả cấu uế 

Đắấy chính là vô minh 

Là cấu uế lớn nhất. 


(VI) (16) Sứ Giả 


1. - Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người nghe, khiến 
người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và 
khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp 
và không thích hợp (hay vấn đề kinh điển hay không kinh 
điển), không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
xứng đáng đi làm sứ giả. 

3. Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta 
(Xá-lợi-phất) xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? 
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4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sàriputta là người nghe, và 
khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, 
biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích 
hợp và không thích hợp, không phải là người ưa cãi nhau. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Sàriputta xứng 
đáng ởi làm sứ giả: 
Với ai không run sợ, 
Đến hội chúng bạo ngôn 
Không quên lời đã học 
Không che giấu giáo pháp 
Không nói lời nghi hoặc 
Được hỏi không phẫn nộ 
Vị Tỷ-kheo như vậy, 
Xứng đáng đi sứ giả. 
(VI) (17) Sự Trói Buộc Của Nữ Nhân 


1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân. Thế nào là tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc; 
này các Tỷ-kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng 
cười; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với 
lời nói; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với 
lời ca; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân với 
nước mắt; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân 
với áo quần; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân 
với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc nam nhân 
với Xúc chạm. 


Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói buộc 
nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình 
tướng ấy, giống như trói buộc bởi bẫy sập. 
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(VIII) (18) Nam Nhân Trói Buộc 


1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói 
buộc nữ nhân. Thế nào là tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với sắc; 
này các Tỷ-kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng 
cười; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với 
lời nói; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với 
lời ca; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với 
nước mắt; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân 
với áo quần; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân 
với vật tặng; này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân 
với Xúc chạm. 


Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nam nhân trói buộc 
nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình 
tướng ấy, giống như trói buộc bởi bẫy sập. 

(IX) (19) A-Tu-La Pahàràda 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi vua A-tu-la Pahàràda đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Thế 
Tôn nói với vua A-tu-la Pahàràda đang đứng một bên: 


- Này Pahàràda, có phải các A-tu-la thích thú biển lớn? 
- Bạch Thế Tôn, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


- Này Paràhàda, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có 
trong biển lớn mà do thấy chúng, các A-tu-la thích thú biển 
lớn? 


- Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biển lớn 
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mà do thấy chúng, các A-tu-la thích thú biển lớn. Thế nào 
là tám? 


2. Bạch Thế Tôn, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần tự thuận 
hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một vực 
thẳm. Vì rằng bạch Thế Tôn, vì rằng biển lớn tuần tự thuận 
xuôi, tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình 
linh như một vực thẳm, nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ nhất, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một chỗ, không 
có vượt qua bờ. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn đứng một 
chỗ, không có vượt qua bờ, bạch Thế Tôn, đây là vi diệu 
chưa từng có thứ hai, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la 
thích thú biển lớn. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn không có chấp chứa 
xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng 
lên bờ hay vắt lên đất liền. Vì rằng bạch Thế Tôn, biển lớn 
không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển 
lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền. Nên bạch 
Thế Tôn đây là vi diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, 
thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, 
ví như sông Hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông 
Sarabhù, sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biển, 
liền bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. Vì rằng, phàm có các 
con sông lớn nào, ví như sông Hằng ... trở thành biển lớn, 
nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tư, do 
thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có những dòng nước gì ở 
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đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời 
rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi 
có đây. Bạch Thế Tôn, vì rằng, phàm có những dòng nước 
gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ 
trời rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có 
vơi có đầy, bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ 
năm, do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một vị là vị mặn, nên 
bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu, do thấy 
vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn có nhiều châu báu, 
nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, như 
thân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san hô, 
bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì rằng, bạch Thế Tôn , biển 
lớn có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đây có những 
châu báu này, như trân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, 
ngọc bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Bạch Thế 
Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy, do thấy vậy, thấy 
vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, biển lớn là trú xứ các loại chúng 
sanh lớn, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingalà, Timiramingalà, những loại Asurà (A-tu-la), các 
loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển có những loài 
hữu tình có tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm do tuần. Vì rằng, bạch Thế Tôn, biển 
lớn là trú xứ các loài chúng sanh lớn ... năm trăm do tuần, 
nên bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám, 
do thấy vậy, thấy vậy, các A-tu-la thích thú biển lớn. Nhưng 


si 


bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật 
này? 


- Này Pahàràda, Tỷ-kheo có thích thú trong Pháp và Luật 
này. 


- Bạch Thế Tôn, trong Pháp và Luật này có bao nhiêu pháp 
vi diệu chưa từng có mà do thấy chúng, thấy chúng, các 
Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này? 


10. - Này Pahàràda, có tám pháp vi diệu này chưa từng 
có trong Pháp và Luật mà do thấy chúng, thấy chúng, các 
Tỷ-kheo thích thú trong pháp và luật này. Thế nào là tám? 


11. Ví như, này Pahàràda, biển lớn tuần tự thuận xuôi, 
tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình 
như một vực thẳm. Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp 
và Luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là 
tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập 
chánh trí thình lình. Này Pahàràda, vì rằng trong pháp và 
luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần 
tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh 
trí thình lình, nên này Pahàràda, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ nhất mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 


12. Ví như, này Pahàràda, biển lớn đứng một chỗ, không 
có vượt qua bờ. Cũng vậy, này Pahàràda, khi các học pháp 
được Ta sửa soạn cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, dầu 
cho vì nhân sinh mạng, cũng không vượt qua,. Vì rằng này 
Pahàràda các học pháp được Ta sửa soạn cho các đệ tử, 
các đệ tử của Ta, dầu cho vì nhân sinh mạng, cũng không 
vượt qua,. Nên này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây 
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là vi diệu chưa từng có thứ hai do mà do thấy vậy, thầy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


13. Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp chứa 
xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng 
lên bờ hay vắt lên đất liền. Cũng vậy, này Pahàràda, người 
nào là ác giới, theo ác pháp, sở hành bắt tịnh đáng nghỉ 
ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-môn, 
nhưng tự nhận là Sa-môn, không phải sống Phạm hạnh 
nhưng tự nhận có Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy 
tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng Tăng không sống 
chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra 
khỏi. Dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng Tỷ-kheo Tăng, 
nhưng người ấy sống xa chúng Tăng và chúng Tăng sống 
xa người ấy. Vì rằng, này Pahàràda, người ấy là ác giới, 
theo ác pháp, ... tánh tình bất tịnh ... và chúng Tăng sống 
xa vị ấy, nên này Pahàràda, trong pháp và luật này, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


14. Ví như, này Pahàràda, phàm có các con sông lớn 
nào, ví như sông Hằng, sông Yamunà, sông Aciravati, 
sông Sarabhù, sông Mahi, các con sông ấy khi chảy đến 
biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn. Cũng vậy, này 
Pahàràda, có bốn giai cấp: Sát-đề-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thủ-đà, sau khi từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia trong Pháp và Luật được Như Lai tuyên bố, họ từ bỏ 
tên và họ của họ từ trước, và họ trở thành những Sa-môn 
Thích tử. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là 
pháp vi diệu chưa từng có thứ tư mà do thấy vậy, thấy vậy, 
các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


15. Ví như, này Pahàràda, phàm có những dòng nước gì 
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ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời 
rơi xuống, nhưng không vì vậy biển lớn được thấy có vơi 
có đầy. Cũng vậy, này Pahàràda, nếu có nhiều Tỷ-kheo 
nhập vào Niết-bàn giới không có dư y, Niết-bàn giới cũng 
không vì vậy được thấy có vơi có đầy. Này Pahàràda, nếu 
có nhiều vị Tỷ-kheo nhập vào Niết-bàn giới không có dư y, 
Niết-bàn giới cũng không vì vậy được thấy có vơi có đây. 
Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu 
chưa từng có thứ năm mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


16. Ví như, này Pahàràda, biển lớn chỉ có một vị mặn. 
Cũng vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị 
là vị giải thoát. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


17. Ví như, này Pahàràda, biển lớn có nhiều châu báu, 
có nhiều loại châu báu, ở đây có những châu báu này, 
như trân châu, ma-ni châu, lưu-ly, xa-cừ, ngọc bích, san 
hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Cũng vậy, này Pahàràda, 
Pháp và Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, 
ở đấy có những châu báu này, như Bốn niệm xứ, Bốn 
chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác 
chi, Thánh đạo tám ngành. Này Pahàràda, vì rằng Pháp và 
Luật này có nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có 
những châu báu này, như Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, 
Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Thánh đạo 
tám ngành, nên này Pahàràdan, trong Pháp và Luật này, 
đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy mà do thấy vậy, 
thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. 


18. Ví như, này Pahàràda, biển lớn là trú xứ các loại chúng 
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sanh lón, tại đấy, có những chúng sanh như các con Timi, 
Timingalà, Timiramingalà, những loại Asurà (A-tu-la), các 
loại Nàgà, các loại Gandhabbà. Trong biển có những loài 
hữu tình với tự ngã dài một trăm do tuần, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm do tuần. Cũng vậy, này Pahàràda, 
Pháp và Luật là trú xứ của các loài chúng sanh lớn. Ở đấy 
có những loại chúng sanh này: bậc Dự lưu, bậc đã hướng 
đến chứng ngộ Dự lưu quả, bậc Nhất Lai, bậc đã hướng 
đến chứng ngộ Nhất lai quả, bậc Bắt lai, bậc đã hướng 
đến chứng ngộ Bắt lai quả, bậc A-la-hán, bậc đã hướng 
đến chứng ngộ quả A-la-hán. Này Pahàràda, vì rằng Pháp 
và Luật này là trú xứ của các loại chúng sanh lớn. Ở đấy 
có những chúng sanh này ... quả A-la-hán. Này Pahàràda, 
trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có 
thứ tám mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp và Luật này. 
Này Pahàràda, đây là tám pháp vi diệu, chưa từng có trong 
pháp và luật và do thấy vậy, do thấy vậy, các Tỷ-kheo thích 
thú trong Pháp và Luật này. 

(X) (20) Ngày Trai Giới 
1. Như vẩy tôi nghe: 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, chỗ lâu 
đài mẹ Migàra. Lúc bấy giờ Thế Tôn, nhân ngày trai giới, 
đang ngồi, có chúng Tăng đoanh vây. Rồi Tôn giả Ananda, 
khi đêm đã gần mãn, và canh một đã qua, từ chỗ ngồi, 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay vái chào 
Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh một đã qua, chúng 
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Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới 
bổn cho các Tỷ-kheo. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. 


2. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và 
canh giữa đã qua, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y 
vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, chúng 
Tỷ-kheo đã ngồi lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới 
bổn cho các Tỷ-kheo. 


3. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, và 
canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm đã sáng rõ, 
từ chỗ ngồi, đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp 
tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, rạng 
đông đã khởi, mặt đêm đã sáng tỏ, chúng Tỷ-kheo đã ngồi 
lâu, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các Tỷ- 
kheo. 


- Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ như sau: “Đề cập 
đến người nào, Thế Tôn đã nói: “Này Ananda, hội chúng 
không được thanh tịnh “2 Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, 
với tâm của mình, chú tâm tác ý đến toàn thể chúng Tỷ- 
kheo Tăng, Tôn giả thấy một người ấy là ác giới, theo ác 
pháp, sở hành bắt tịnh, đáng nghi ngờ, có những hành vi 
che đậy, không phải là Sa-môn nhưng tự nhận là Sa-môn, 
không sống Phạm hạnh nhưng tự nhận là sống Phạm 
hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bắt tịnh, 
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đang ngồi giữa chúng Tỷ-kheo; thấy vậy, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến người ấy, sau khi đến, nói với người ấy: 
- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối 
với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

- Được nói như vậy, người ấy im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với người ấy: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối 
với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 

Lần thứ hai, người ấy im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả 
Mahàmoggallàna nói với người ấy: 

- Này Hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn đã thấy Ông. Đối 
với Hiền giả, không thể chung sống với các Tỷ-kheo. 


Lần thứ ba, người ấy im lặng. 

5. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna nắm lấy cánh tay người 
ấy, đây ra khỏi cửa, đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuôi ra khỏi. Hội chúng 


đã thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, hãy thuyết giới bổn cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Thật vi diệu thay, này Mahàmoggallàna! Thật hy hữu thay, 
này Mahàmoggallànal Cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu sĩ 
kia mới đi. 

Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy hành trì Uposatha (Bố- 
tát), hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, này các Tỷ-kheo, Ta 
sẽ không đọc giới bổn. Này các Tỷ-kheo, không có sự kiện, 
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không có cơ hội rằng Như Lai có thể đọc giới bổn trong 
một hội chúng không thanh tịnh. 


7. Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu 
chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà 
(A-tu-la) thích thú biển lớn. Thế nào là tám? 


Này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận 
hướng ... (như trên, Kinh số 19, từ đoạn số 2 đến số 9)... 
Này các Tỷ-kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà 
do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà (A-tu-la) thích thú biển lớn. 


Này các Tỷ-kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa 
từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asurà thích thú 
biển lớn. 

8. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này có 
tám pháp vi diệu chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong Pháp và Luật này. Thế 
nào là tám? 


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần 
tự thuận hướng ... (như trên 19, đoạn số 11 với những thay 
đổi cần thiết ) ... Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, 
đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy, thấy 
vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, trong Pháp và Luật này, có tám pháp vi 
diệu, chưa từng có này mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ- 
kheo hoan hỷ trong Pháp và Luật này. 


Sỹ 


II. Phẩm Gia Chủ 
(I) (21) Ugga Ở Vesali 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- “Này các Tỷ-kheol”. 
- “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Vesàili, thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Các Thầy hãy thọ trì 
như vậy. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ 
chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi đến 
trú xá của gia chủ Ugga người Vesàili; sau khi đến, liền 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Ugga người 
Vesàli, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy 
rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với gia chủ Ugga, 
người Vesàli, đang ngồi xuống một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: “Gia chủ Ugga người 
Vesàli này, thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có”. Này 
gia chủ, thế nào là tám pháp vi diệu chưa từng có ấy, mà 
Thế Tôn nói gia chủ là người được thành tựu? 

- Thưa Tôn giả, tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có là gì. Nhưng thưa Tôn giả, 
tôi có tám pháp vi diệu chưa từng có này, hãy lắng nghe và 
khéo tác ý, tôi sẽ nói. 
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- Vâng, này gia chủ, Tỷ-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga 
người Vesàill. 


Gia chủ Ugga người Vesàli nói như sau: 


9. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy Thế 
Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, tâm tôi được 
tinh tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu thứ nhất, được 
có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu 
hạ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi Trời, nói đến 
sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi ích của 
viễn ly. 


6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, 
tâm không triền cái, tâm được phần khởi, tâm được hoan 
hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được chư Phật tán 
dương đề cao: “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”. Cũng như một tắm 
vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa, rất dễ thắm 
màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa 
trần ly cấu khởi lên nơi tôi: “Phàm pháp gì được tập khởi, 
tất cả Pháp ấy đều bị đoạn diệt”. Rồi thưa Tôn giả, khi tôi 
thấy pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo sư. Tại đấy, 
tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi thọ lãnh năm 
học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu 
chưa từng có thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi tôi đi 
đến các người vợ ấy: sau khi đến, tôi nói với các người vợ 
ấy như sau: “Này các vị, tôi đã thọ lãnh năm học pháp về 
Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng thọ tài sản ở chỗ này, 
hay làm các công đức, hay đi đến gia đình bà con của 
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mình, hay ai có ưng ý người đàn ông nào, tôi sẽ cho các 
vị”. Được nói như vậy, thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi 
nói với tôi: “Thưa gia chủ ỦUgga, hãy cho tôi người đàn ông 
tên này”. Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, rồi tôi 
rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả, từ khi bỏ người vợ trẻ, 
tâm tôi không có một chút đổi khác. Thưa Tôn giả, đây là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ ba, được có ở nơi tôi. 


8. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình tôi, 
chúng được phân chia giữa những người có giới và những 
người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa 
từng có thứ tư, được có ở với tôi. 

9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận, 
không phải không cần thận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu, chưa từng có thứ năm, được có ở với tôi. 


10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi 
nghe hết sức cần thận, không phải không cần thận. Nếu 
Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp 
cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có 
thứ sáu, được có ở nơi tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư Thiên sau 
khi đến, bảo tôi: “Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng!”. Khi được nói vậy, thưa Tôn giả, tôi nói với 
chư Thiên ấy như sau: “Dầu cho chư Thiên các người có 
nói như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng”. Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không có 
tự hào về nhân duyên ấy, nghĩa là: “Chư Thiên đến với ta, 
ta cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi tôi. 
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12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thế Tôn 
thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào không 
được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ tám, được có ở nơi tôi. 


Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt. 
Nhưng tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám 
pháp vi diệu chưa từng có này. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khát thực tại trú xứ 
của gia chủ Ugga, người Vesàili, từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, trên con đường khất 
thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy 
đem tắt cả câu chuyện nói với gia chủ Ugga người Vesàli 
thuật lại với Thế Tôn. 


14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga 
người Vesàli nếu có trả lời một cách chơn chánh, có thể 
trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, Ta đã nói gia chủ Ugga người 
Vesàli thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. Này 
Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Ugga, người Vesàili, được 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 


(II) (22) Ugga Người Hatthigama 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại làng 
Hatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... (như kinh 21.1) 
.. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, gia chủ Ugga, người Hatthigama, 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có. Các Thầy hãy 
thọ trì như vậy. 
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Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện Thệ từ 
chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3-4.... (như kinh 21.3-4 ở trên, với các sửa đồi cần thiết 


. 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàga, lần đầu 
tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đẳng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi, 
thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh tín, và say rượu được đoạn 
tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ 
nhất, được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín 
ấy, tôi hầu hạ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ 
cho tôi như thuyết pháp về bố thí, thuyết về giới, thuyết về 
cõi trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục 
và sự lợi ích của viễn ly. 


6 - 8. (Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như kinh 
21.6-8 với những thay đổi cần thiết) ... chưa từng có thứ 
tư, được có ở nơi tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cần thận, 
không phải không cần thận. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy 
thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cần thận, không phải 
không cần thận. Nếu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi, 
thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu, chưa từng có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi mời 
chúng Tăng, chư Thiên đến và bảo tôi: “Này gia chủ, Tỷ- 
kheo này là vị câu phần giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tuệ 
giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân chứng; Tỷ-kheo này là 
vị Kiến chí; Tỷ-kheo này là vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này 
là vị Tùy pháp hành; Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này 
giữ giới, theo thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp “. 
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Nhưng khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy 
có tâm như vậy khởi lên: “Vị này tôi cúng ít” hay “VỊ này 
tôi cúng nhiều”. Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng với tâm bình 
đẳng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ 
sáu, được có ở tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư Thiên sau 
khi đến, bảo tôi: “Này gia chủ, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng!”. Khi được nói vậy, thưa Tôn giả, tôi nói với 
chư Thiên ấy như sau: “Dầu cho chư Thiên các người có 
nói như vậy hay không nói như vậy, pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng “. Thưa Tôn giả, tuy vậy tâm tôi không 
có tự hào về nhân duyên ấy, nghĩa là: “Chư Thiên đến với 
ta, ta cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu, chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi tôi. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế Tôn, đây 
không có gì là vi diệu, nếu Thế Tôn nói về tôi như sau: 
“Không có một kiết sử nào, do kiết sử ấy, gia chủ Ugga 
người làng Hatthigàma có thể trở lui lại đời này”. Thưa Tôn 
giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám được có ở 
nơi tôi. 
Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có mặt. 
Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có nào. 
13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khát thực tại trú 
xứ của gia chủ Ugga, người làng Hatthigàma, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, trên 
con đường khát thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ấy đem tất cả câu chuyện nói với gia chủ 
Ugga người Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 
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14. - Lành thay, lành thay! này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn chánh, 
có thể trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, gia chủ Ugga người 
Hatthigàma thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
Như Ta đã nói, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ Ugga, 
người Hatthigàma, được thành tựu tám pháp vi diệu chưa 
từng có này. 


(III) (23) Hatthaka , Người Alavì (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavì, tại điện Phật Aggàlava. Tại 
đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Alavì thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Hãy thọ trì như vậy. Thế 
nào là bảy? 


3. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có giới, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; có 
lòng xấu hỗ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có lòng sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIlavì; nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIavì; có bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIlaviì; có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
Alavi. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này các Tỷ- 
kheo, là Hatthaka người xứ Alavì. Hãy thọ trì như vậy. Thế 
Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiên Thệ từ chỗ 
ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buổi sáng, cầm bát y, đi đến 

trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì; sau khi đến, liền 

ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Hatthaka 

người Alaviì, đi đến Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo 
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ấy rồi ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy nói với Hatthaka, 
người xứ Alavì, đang ngồi xuống một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy 
pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? “Có lòng tin, 
này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ Alavì ... có giữ giới 
... có lòng xâu hỗ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố 
thí... có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Alavì “. Thưa Hiền giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu 
chưa từng có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trắng? 

- Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trắng. 

- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 


5. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại trú xứ 
của Hatthaka, người xứ Alavì, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau buổi ăn, trên con đường khất thực 
trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch 
Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát 
đi đến trú xứ của Hatthaka, người Alavì; sau khi đến, con 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, rồi con nói 
với Hatthaka, người xứ Alavì đang ngồi một bên: - “- Thưa 
Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi 
diệu chưa từng có này. Thế nào là bảy? “Có lòng tin, này 
các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ Alavì.... có giữ giới... 
có lòng xấu hỗ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 
... CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ Alavì 
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“Hiền giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền giả, như 
Thế Tôn đã nói! “. Khi nghe nói như vậy, bạch Thế Tôn, 
Hatthaka người xứ Alavì nói với con: 


- “Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trắng? “ 

- Thưa Hiền giả, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trắng. 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo trắng. 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, thiện 
nam tử này là ít dục. Vị ấy không muốn các thiện pháp của 
mình được người khác biết đến. Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy 
thọ trì rằng, Hatthaka người xứ Alavì, có thành tựu bảy 
pháp vi diệu chưa từng có này, tức là ít dục. 


(IV) (24) Hatthaka, Người Xứ ALavi (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Alavi, tại điện Phật Aggàlava. 
Rồi Hatthaka, người xứ Alavì cùng với năm trăm nam cư 
sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Hatthaka, người xứ Alavi, 
đang ngồi xuống một bên: 


2. - Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, này 
Hatthaka, Ông thâu nhiếp được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn 
thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với những 
nhiếp pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: “Người 
này cần phải thâu nhiếp nhờ bố thí”, thời con thâu nhiếp 
người ấy với bố thí. Khi con biết rằng: “Người này cần phải 


~1) 


thâu nhiếp nhờ ái ngũ”, thời con thâu nhiếp người ấy với 
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ái ngữ. Khi con biết rằng: “Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ lợi hành”, thời con thâu nhiếp người ấy với lợi hành. 
Khi con biết rằng: “Người này cần phải thâu nhiếp nhờ 
đồng sự”, thời con thâu nhiếp người ấy với đồng sự. Vả lại, 
bạch Thế Tôn, trong gia đình con có tài sản, họ nghĩ rằng 
như vậy không thể được nghe như là một người bần cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthakal Đây là nguyên lý 
để thâu nhiếp đại chúng! Này Hatthaka, những ai trong 
quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp 
đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những 
ai trong tương lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu 
nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. Này Hatthaka, 
những ai trong hiện tại thâu nhiếp đại chúng, tất cả họ đều 
thâu nhiếp đại chúng với bốn nhiếp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Alavì, được Thế Tôn với pháp 
thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, sau khi Hatthaka, người 
xứ Alavì ra đi không bao lâu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


5. - Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng Hatthaka, người xứ 
Alavi thành tựu được tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
Thế nào là tám pháp ? 


6. Có lòng tin, này các Tỷ kheo, là Hatthaka người xứ Alavì, 
có giữ giới; này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavì; 
có lòng xấu hỗ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIlaviì; có lòng sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người 
xứ Alavì; nghe nhiều, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người 
xứ Alavì; có bố thí, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIlaviì; có trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ 
AIlavi; ít dục, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Alavi! 
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Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng Hatthaka, người xứ Alavì 
thành tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 


(V) (25) Thích Tử Mahanama 


4. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thíchtử Mahànàma 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Thích tử Mahànàma bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 


- Này Mahànàma, khi nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là người 
nam cư sĩ. 


2. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư 
sĩ giữ giới? 

- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, cho đến như 
vậy, là người nam cư sĩ giữ giới. 

3. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người nam cư 
sĩ thực hành, vì tư lợi chứ không vì lợi tha? 


- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin 
cho mình, không có khích lệ người khác thành tựu lòng tin; 
thành tựu giữ giới cho mình, không có khích lệ người khác 
thành tựu giữ giới, thành tựu bố thí cho mình, không khích 
lệ người khác thành tựu bố thí; muốn tự mình đi đến yết 
kiến các Tỷ-kheo, không có khích lệ người khác đi đến yết 
kiến các Tỷ kheo; chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không 
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khích lệ người khác nghe diệu pháp; tự mình thọ trì những 
pháp đã được nghe, không khích lệ người khác thọ trì 
những pháp đã được nghe; tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa 
các pháp đã thọ trì, không khích lệ người khác suy nghĩ 
đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự mình biết nghĩa, 
biết pháp, thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp, không 
khích lệ người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh pháp. 
Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực hành 
vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là nam cư sĩ thực 
hành vừa tự lợi, vừa lợi tha? 


- Này Mahànàma, khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu 
lòng tin và khích lệ người khác thành tựu lòng tin; khi nào 
tự mình giữ giới và khích lệ người khác giữ giới; khi nào tự 
mình bố thí và khích lệ người khác bố thí; khi nào tự mình 
muốn đi đến yết kiến các Tỷ-kheo và khích lệ người khác đi 
đến yết kiến các Tỷ-kheo; khi nào tự mình muốn nghe diệu 
pháp và khích lệ người khác nghe diệu pháp; khi nào tự 
mình thọ trì những pháp đã được nghe và khích lệ người 
khác thọ trì những pháp đã được nghe; khi nào tự mình 
suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì và khích lệ người 
khác suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ trì; sau khi tự 
mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện pháp đúng Chánh 
pháp, khích lệ người khác sau khi biết nghĩa biết pháp, 
thực hiện pháp đúng Chánh pháp. Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là nam cư sĩ thực hành vì tự lợi và lợi tha. 


(VI) (26) Jìvaka Komàrabhacca 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương xá), tại rừng 


xoài Jìvaka. Rồi Jìvaka Komàrabhacca đi đến Thế Tôn, 
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sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Jìvaka Komàrabhacca bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là người nam cư sĩ? 


-.. (giống như kinh trước 25, chỉ khác là Thích tử 
Mahànàma, nay là Jìvaka Komàrabhacca) . 


(VII) (27) Sức Mạnh (1) 


1.- Này các Tỷ-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào là 
tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, sức mạnh của con nít là khóc; sức 
mạnh của đàn bà là phẫn nộ; sức mạnh của người ăn trộm 
là vũ khí; sức mạnh của các vua chúa là uy quyền; sức 
mạnh của kẻ ngu là áp đảo; sức mạnh của bậc Hiền trí 
là cảm hóa; sức mạnh của vị nghe nhiều là thẳm sát; sức 
mạnh của Sa-môn, Bà-la-môn là nhẫn nhục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 

(VIII) (28) Sức Mạnh (2) 
1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 
- Này Sàriputta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn trừ các lậu hoặc? Thành tựu với những sức mạnh gì, 


Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn 
diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận “2 


2. - Bạch Thế Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc. Thành tựu với những sức mạnh gì, Tỷ- 
kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt 


“ 


các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận “. Thế 
nào là tám? 


3.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả các hành 
là vô thường. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, khéo thầy như thật với chánh trí tuệ rằng tất 
cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh 
của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn 
diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận”. 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc khéo thấy như thật với chánh trí tuệ rằng các dục 
ví như hố than hừng. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc khéo thấy như thật với chánh trí 
tuệ rằng các dục ví như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây 
là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do 
sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận. 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, với tâm thuận xuôi về viễn ly, hướng về viễn ly, thiên 
về viễn ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ về xuất ly, đoạn tận hoàn 
toàn tất cả pháp có thể làm trú xứ cho lậu hoặc. Bạch 
Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu 
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hoặc đã được ta đoạn tận”. 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, Bốn niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch 
Thế Tôn, vì rằng Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn 
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niệm xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây 
là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ... “Các lậu hoặc đã được ta 
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đoạn tận. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, Bốn như ý túc được tu tập, được khéo tu tập... Năm 
căn được tu tập, được khéo tu tập ... Năm lực được tu tập, 
được khéo tu tập ... Bảy giác chi được tu tập, được khéo 
tu tập ... Ihánh đạo tám ngành được tu tập, được khéo tu 
tập ... Đây là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ... “Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận”. 


Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, thành tựu với tám sức mạnh này, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các 
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lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận”. 

(IX) (29) Không Phải Thời 
1. - “Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời là 
thế giới “, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như 
vậy, nhưng vị ấy không biết đúng thời và phi thời. Này các 
Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết cho đời sống Phạm 
hạnh. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa 
đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc 
Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào địa ngục. 
Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ nhất cho 
đời sống Phạm hạnh. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ... Phật, Thế Tôn và pháp được 
giảng đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, 
được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh 
vào loại bàng sanh ... người này lại bị sanh vào cõi ngạ 
qUỶ ... người này lại bị sanh vào giữa chư Thiên giới có 
thọ mạng lâu dài ... người này lại bị sanh vào các biên địa, 
giữa những kẻ vô trí mọi rợ, tại đây, không có hướng ởi cho 
các Tỷ-kheo, cho các Tỷ-kheo -Ni, cho nam cư sĩ, nữ cư sĩ 
... Và người này được sanh vào chánh địa, nhưng lại có tà 
kiến, có tri kiến đảo ngược: “Không có bố thí, không có lễ 
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không 
có những Sa-môn, những Bà-la-môn chánh hướng chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ và truyền dạy lại đời 
này, đời khác ...' và người này được sanh vào đây chánh 
địa, nhưng người ấy lại ác tuệ, si mê, câm điếc, không có 
thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. 
Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ tám cho 
đời sống Phạm hạnh. 


4. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho 
đời sống Phạm hạnh. 


5. Này các Tỷ-kheo, chỉ có một chánh thời, một chánh thời 
tiết này cho đời sống Phạm hạnh. Thế nào là một? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa 
đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc 
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Thiện Thệ tuyên bố. Và người này được sanh vào chánh 
địa, vị ấy có trí tuệ, không si mê, không câm điếc, có thể 
hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói hay, nói dở. Này 
các Tỷ-kheo, đây là chánh thời, chánh thời tiết độc nhất 
cho đời sống Phạm hạnh. 


Ai được sanh làm người 
Khi diệu pháp được giảng 
Lại không nắm được thời 
Họ vượt qua khỏi thời 
Nhiều phi thời được nói 
Làm chướng ngại con người 
Chỉ năm khi mười họa 
Như Lai hiện ở đời 

Được giáp mặt với Ngài 
Rất khó được ở đời 
Được sanh ra làm người 
Và diệu pháp được giảng 
Vừa đủ để tinh tấn 

Với ai muốn lợi ích 

Sao biết rõ diệu pháp 

Lại để thời vượt qual 

Kẻ để thời gian qua 

Sầu muộn tại địa ngục 

Ở đây ai bỏ rơi 

Quyết định tánh diệu pháp 
Như kẻ buôn mất của 

Sẽ sầu não lâu ngày 
Người vô minh bao phủ 
Vi phạm đến diệu pháp 
Phải chịu đựng lâu ngày 
Lưu chuyển trong sanh tử 
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Ai được sanh làm người 
Trong thời pháp khéo giảng 
Quá khứ, hiện, vị lai 

Làm theo lời Đạo sư 

Nắm được thời ở đời 

Cho vô thượng Phạm hạnh 
Ai đã bước con đường 

Do Như Lai thuyết giảng 
Những ai sống chế ngự 

Do bậc pháp nhãn dạy 
Như đã được thuyết giảng 
Bậc bà con mặt trời 

Hãy sống thường chánh niệm 
Hộ trì không tham dục 
Chặt đứt mọi tùy miên 
Không chạy theo ma giới 
Các vị ấy ở đời 

Đến được bờ bên kia 

Và họ cũng đạt được 

Các lậu hoặc đoạn tận. 


(X) (30) Tôn Giả Anuruddha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại 
núi Sumsumàra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyễn. Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) sống giữa dân 
chúng Celì, tại Pàcìnavamsadàya, Rồi Tôn giả Anuruddha, 
trong khi sống độc cư... Thiền tịnh, tâm tư khởi lên như 
sau: “Pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải 
để cho người nhiều dục; Pháp này để cho người biết đủ, 
pháp này không phải để cho người không biết đủ; Pháp 
này để cho người sống thanh vắng, pháp này không phải 
để cho người ưa hội chúng; Pháp này để cho người tinh 
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cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người biếng 
nhác; Pháp này để cho người trú niệm, pháp này không 
phải để cho người thất niệm; Pháp này để cho người Thiền 
định, pháp này không phải để cho người không Thiền định; 
Pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để 
cho người ác tuệ”. 

2. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của Tôn 
giả Anuruddha, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co 
lại; hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến 
mất ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng 
Bhesakalà, vườn Lộc Uyễn, và hiện ra giữa dân chúng 
Celì, tại Pàcìnavamsadàya, trước mặt Tôn giả Anuruddha. 
Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn nói 
với Tôn giả Anuruddha đang ngồi một bên: 


3. - Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay, này 
Anuruddha, Thầy đã suy nghĩ đến bảy niệm của bậc Đại 
nhân: “ Pháp này để cho người ít dục, pháp này không 
phải để cho người nhiều dục; Pháp này để cho người biết 
đủ, pháp này không phải để cho người không biết đủ; 
Pháp này để cho người sống thanh vắng, pháp này không 
phải để cho người ưa hội chúng; Pháp này để cho người 
tinh cần tinh tân, pháp này không phải để cho người biếng 
nhác; Pháp này để cho người trú niệm, pháp này không 
phải để cho người thất niệm; Pháp này để cho người Thiền 
định, pháp này không phải để cho người không Thiền định; 
Pháp này để cho người có trí tuệ, pháp này không phải để 
cho người ác tuệ”. 


Do vậy, này Anuruddha, hãy suy nghĩ đến niệm thứ tám 
này của bậc Đại nhân: “Pháp này để cho người không ưa 
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hý luận, không thích hý luận, Pháp này không phải để cho 
người ưa hý luận, thích hý luận “. 


4. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm có tứ. 


5. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, diệt tầm 
diệt tứ, Thầy sẽ chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 


6. Khi nào, này Anuruddha, khi nào Thầy sẽ suy nghĩ đến 
tám tư niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, 
Thầy sẽ ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, chứng và an 
trú Thiền thứ ba. 


7. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, Thầy sẽ 
xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an 
trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


8. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, thời này Anuruddha, tắm y lượm từ đống rác lên 
của Thầy sẽ giống như tủ áo đầy những vải có nhiều màu 
sắc của người gia chủ hay con người gia chủ, để được 
sống biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được 
bước vào Niết-bàn. 
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9. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, thời nếu Thầy muốn, khi nào 
bốn Thiền này thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, 
chứng được không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, 
chứng được không phí sức, thời này Anuruddha, các món 
ăn từng miếng Thầy khất thực được sẽ giống như món 
cơm bằng gạo trắng, các hạt đen đã được lượm sạch, với 
nhiều loại súp, với nhiều loại đồ ăn của người gia chủ, hay 
của con người gia chủ, để được sống biết đủ, ưa thích, 
không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


10. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, thời này Anuruddha, chỗ nằm dưới gốc cây thầy 
sẽ giống như nhà có nóc nhọn, có trét hồ trong ngoài, cửa 
được cài then, cửa số được đóng lại ngăn chặn gió của 
người gia chủ, hay của con người gia chủ, để được sống 
biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước 
vào Niết-bàn. 


11. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, thời này Anuruddha, giường nằm và chỗ ngồi 
trải với đệm cỏ của Thầy sẽ giống như ghế dài, nệm trải 
giường nằm bằng len, chăn len trắng, chăn len thêu bông, 
nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tắm thảm với 
đầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ của các 
người gia chủ, hay của con người gia chủ, để được sống 
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biết đủ, ưa thích, không có lo âu, được lạc trú, được bước 
vào Niết-bàn. 


12. Khi nào, này Anuruddha, Thầy sẽ suy nghĩ đến tám tư 
niệm này của bậc Đại nhân, khi nào bốn Thiền này thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, thời này Anuruddha, dược phẩm nước tiểu hôi 
của Thầy sẽ giống như các loại dược phẩm của các người 
gia chủ, hay của con người gia chủ, như thục tô, sanh tô, 
dầu, mật, đường bánh, để được sống biết đủ, ưa thích, 
không có lo âu, được lạc trú, được bước vào Niết-bàn. 


13. Vậy này Anuruddha, nhân kỳ an cư mùa mưa sắp đến, 
hãy trú giữa dân chúng Cetì ở Pàcìnavamsadàya. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Anuruddha vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 
khi khuyến giáo Tôn giả Anuruddha với lời khuyến giáo 
này, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Ngài biến mất giữa dân 
chúng Cetì ở Pàcìnavamsadàya và hiện ra giữa dân chúng 
Bhagga, trên núi Sumsumàra trong rừng Bhesakalà, vườn 
Lộc Uyễn. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, sau 
khi ngồi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


14. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết tám tư niệm của bậc 
Đại nhân cho các Thầy. Hãy lắng nghe và khéo tư niệm, 
Ta sẽ giảng: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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- Này các Tỷ-kheo, thế nào là tám tư niệm của bậc Đại 
nhân? 


15. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người ít dục, Pháp 
này không phải để cho người nhiều dục; Này các Tỷ 
kheo,Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không phải 
để cho người không biết đủ; Này các Tỷ kheo, Pháp này để 
cho người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho 
người ưa hội chúng; Này các Tỷ kheo, Pháp này để cho 
người tinh cần tinh tấn, pháp này không phải để cho người 
biếng nhác; Này các Tỷ kheo,Pháp này để cho người trú 
niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm; Này 
các Tỷ kheo, Pháp này để cho người Thiền định, pháp này 
không phải để cho người không Thiền định; Này các Tỷ 
kheo, Pháp này để cho người có trí tuệ, Pháp này không 
phải để cho người ác tuệ; Này các Tỷ-kheo, Pháp này để 
cho người không ưa hý luận, không thích hý luận, Pháp 
này không phải để cho người ưa hý luận, thích hý luận. 


16. Này các Tỷ-kheo, “Pháp này để cho người ít dục, Pháp 
này không để cho người có dục lớn”, như vậy đã được nói 
đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


17. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo ít dục không muốn: 
“Mong người ta biết tôi là ít dục”; biết đủ, không muốn: 
“Mong người ta biết tôi là biết đủ”; sống viễn ly, không 
muốn: “Mong người ta biết tôi sống viễn ly”; tinh cần tinh 
tấn, không muốn: “Mong người ta biết tôi sống tinh cần 
tinh tấn”; trú niệm, không muốn: “Mong người ta biết tôi 
trú niệm”; có định, không muốn: “Mong người ta biết tôi có 
định”; có tuệ, không muốn: “Mong người ta biết tôi là người 
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có tuệ “; không thích hý luận, không muốn: “Mong người ta 


biết tôi không thích hý luận”. Này các Tỷ-kheo, Pháp này 
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để cho người ít dục, Pháp này không để cho người có dục 
lớn”, đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói 
như vậy. 


18. Này các Tỷ-kheo, “Pháp này để cho người biết đủ, 
Pháp này không để cho người không biết đủ”, như vậy đã 
được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


19. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất cứ vật 
dụng gì như y áo, đồ ăn khắt thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Này các Tỷ-kheo, “Pháp này để cho người biết 
đủ, Pháp này không phải để cho người không biết đủ”, đã 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


20, Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người sống viễn ly, 
“Pháp này không phải để cho người ưa thích hội chúng”, 
như vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


21. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Với Tỷ-kheo sống viễn ly, có 
nhiều người đến thăm như Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các ngoại đạo sư, đệ tử 
của các ngoại đạo sư. Ở đây, Tỷ-kheo với tâm thuận về 
viễn ly, hướng về viễn ly, nhập vào viễn ly, trú vào viễn ly, 
thích thú xuất ly, nói lời hoàn toàn liên hệ đến lánh xa. Này 
các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người viễn ly, “Pháp này 
không phải để cho người không ưa hội chúng”, đã được 
nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


22. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người tinh cần tinh 
tấn, “Pháp này không phải để cho người biếng nhác”, như 
vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


23. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh 

tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu các Pháp thiện, 

nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
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pháp. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người tinh cần 
tinh tần, “Pháp này không phải để cho người biếng nhác”, 
đã được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


24. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người trú niệm, 
“Pháp này không phải để cho người thất niệm”, như vậy đã 
được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


25. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ niệm, thành 
tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy niệm những điều đã 
làm, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, “Pháp này để cho người 
trú niệm, Pháp này không phải để cho người thất niệm”, đã 
được nói đến như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 


26. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người thiền định, 
“Pháp này không phải để cho người không thiền định”, như 
vậy đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


27. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, Pháp 
này để cho người thiền định, “Pháp này không phải để cho 
người không thiền định”, đã được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói như vậy. 


28. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người có trí tuệ, 


“Pháp này không phải để cho người không trí tuệ”, như vậy 
đã được nói đến. Do duyên gì được nói như vậy? 


29. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, có trí tuệ về 
sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch), đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, “Pháp 
này để cho người có trí tuệ, Pháp này không phải để cho 
người không trí tuệ”, đã được nói đến như vậy. Do duyên 
này được nói như vậy 
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30. Này các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa hý 
luận, không thích hý luận, “Pháp này không phải để cho 
người ưa hý luận, thích hý luận”, như vậy đã được nói đến. 
Do duyên gì được nói như vậy? 


31. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với đoạn diệt hý 
luận, tâm được phần chấn, tịnh tín, an trú, hướng đến. Này 
các Tỷ-kheo, Pháp này để cho người không ưa hý luận, 
không thích hý luận, “Pháp này không phải để cho người 
ưa hý luận, thích hý luận”, đã được nói đến như vậy. Do 
duyên này được nói như vậy. 


32. Rồi Tôn giả Anuruddha, mùa mưa an cư đến, đến trú 
ở giữa dân chúng Cetì, tại Pacìnavamsadàya. Rồi Tôn giả 
Anuruddha sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích gì, các Thiện 
nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, tức là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh ngay trong 
hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
nhập và an trú. Vị ấy chứng rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại 
trạng thái này nữa” và Tôn giả Anuruddha trở thành một vị 
A-la-hán nữa. Rồi Tôn Giả Anuruđha chứng được A-la-hán 
ngay trong thời gian ấy, nói lên những bài kệ này: 


Thế gian vô thượng sư 

Rõ biết tư tưởng ta 

Với thân do ý tạo 

Thần thông đến với ta 

Tùy theo ta nghĩ gì 

Ngài thuyết rõ tất cả 

Phật không ưa hý luận 
Ngài thuyết, không hý luận 
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Ngộ pháp, ta hoan hỷ 

Trú trong giáo pháp ngài 
Ba minh đã đạt được 
Giáo pháp Phật làm xong. 
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IV. Phẩm Bồ Thí 

(I) (31) Bồ Thí (1) 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. Thế nào là tám? 
2. Vì có người đến, nên bố thí; vì sợ hãi, nên bố thí; vì 
nghĩ rằng: “Người ấy đã cho ta, nên bố thí; Vì nghĩ rằng: 
“Người ấy sẽ cho ta, nên bồ thí; vì nghĩ rằng: “Bố thí là tốt, 
nên bố thí; vì nghĩ rằng: “Ta nấu, những người này không 
nấu. Thật Ta không xứng đáng là người nấu lại không cho 
người không nấu”, nên bố thí; vì nghĩ rằng: “Do ta cho bố 
thí này, nên tiếng tốt được truyền đi”, nên bố thí; vì trang 
nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bố thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này. 
(II) (32) Bố Thí (2) 

Tín, tàm và thiện thí 

Những pháp thiện sĩ cầu 


Đường này gọi Thiện đạo 
Đường này ởi Thiên giới 


(III) (33) Căn Bản Đề Bồ Thí 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bố thí. Thế nào 
là tám? 


2. Vì lòng dục nên bố thí; vì sân hận nên bố thí; vì ngu 
si nên bố thí; vì sợ hãi nên bố thí; vì nghĩ rằng: “Trước 
tổ tiên đã bố thí, trước đã làm. Ta không xứng đáng là 
người để truyền thống này bị bỏ phế” nên bố thí; vì nghĩ 
rằng: “Sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mạng chung, 
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sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này” nên bố 
thí; vì nghĩ rằng: “Khi ta bố thí này, tâm được tịnh tín, do 
hân hoan, hỷ được sanh” nên bố thí; để trang nghiêm tâm, 
trang bị tâm, nên bố thí. 


Này các Tỷ-kheo, có tám căn bản để bố thí này. 
(IV) (34) Thửa Ruộng 


1.- Này các Tỷ-kheo, hột giống được gieo vào thửa ruộng 
thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn, không 
vị ngọt lớn, không phải địa điểm tăng thịnh. Thế nào là 
thành tựu tám chi phần? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây thửa ruộng lồi lên lõm xuống, 
đầy đá và sạn, đất mặn, không có bề sâu, không có chỗ 
nước chảy ra, không có chỗ nước chảy vào, không có 
nước chảy, không có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột 
giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu được tám chỉ 
phần được xem là không quả lớn, không vị ngọt lớn, không 
phải địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí 
giữa những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, 
không có quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm 
lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn có 
tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, 
tà niệm, tà định. Như vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa 
những Sa-môn, Bà-la-môn thành tựu tám chi phần, không 
có quả lớn, không lợi ích lớn, không có rung cảm lớn. 


4. Này các Tỷ-kheo, hột giỗng được gieo vào thửa ruộng 
thành tựu tám chỉ phần được xem là có quả lớn, có vị ngọt 
lớn, là địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chỉ 
phần? 
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5. Này các Tỷ-kheo, ở đây thửa ruộng không lồi lên lõm 
xuống, không có đầy đá và sạn, không có đất mặn, có bề 
sâu, có chỗ nước chảy ra, có chỗ nước chảy vào, có nước 
chảy, có bờ đê. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hột giống được 
gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chỉ phần được xem là 
có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la-môn 
thành tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực rỡ 
lớn, có rung cảm lớn. Thế nào là thành tựu tám chi phần? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, các Bà-la-môn 
có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, bố thí giữa những Sa-môn, Bà-la- 
môn thành tựu tám chi phần, có quả lớn, lợi ích lớn, có rực 
rỡ lớn, có rung cảm lớn. 


Khi ruộng được đầy đủ 
Hột giống gieo đầy đủ 

Khi mưa xuống đầy đủ 
Lúa gặt được đầy đủ 

Tai họa không có mặt 
Tăng trưởng được đầy đủ 
Rộng lớn được đầy đủ 
Kết quả được đầy đủ 
Cũng vậy, sự bố thí 

Giữa những người đủ giới 
Và vật liệu bố thí 

Cũng được sắm đầy đủ 
Đưa đến sự đầy đủ 

Vì sở hành đầy đủ 

Vậy ai muốn đầy đủ 

Phải tự mình đầy đủ 
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Phục vụ người đủ tuệ 
Như vậy thành công đủ 
Đây đủ trí và đức 

Với tâm được đầy đủ 
Làm nghiệp được đầy đủ 
Lợi ích được đầy đủ 
Như thật biết cuộc đời 
Đạt được kiến đầy đủ 
Đường đầy đủ đi đến 
Tiến đến ý đầy đủ 

Vất bỏ mọi cấu uế 

Đạt Niết-bàn cụ túc 
Giải thoát mọi khổ đau 
Tức đầy đủ vẹn toàn. 


(V) (35) Thọ Sanh Do Bố Thí 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thọ sanh do bố thí. Thế nào 
là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn 
hay Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy 
bố thí và mong hưởng quả. Thấy các Sát-đế-ly đại phú hay 
các Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, 
đầy đủ, thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy 
nghĩ như sau: “Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với Sát-đế-ly đại phú, hay với Bà-la- 
môn đại phú, hay với gia chủ đại phú “. Người ấy móng 
tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người 
ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với Sát-đề-ly 
đại phú, hay với Bà-la-môn đại phú, hay với gia chủ đại 
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phú. Ta nói rằng: “Người ấy là người giữ giới, không phải 
là người ác giới”. Này các Tỷ-kheo, người giữ giới thành 
công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. 

3-4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn 
hay Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy 
bố thí và mong hưởng quả. Nghe rằng: “Bốn Thiên vương 
thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc”, người ấy 
suy nghĩ như sau: “Mong rằng khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên ở Bốn Thiên vương ... 
với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ... với chư Thiên ở cõi 
Trời Dạ-ma ... với chư Thiên ở cõi Trời Đâu-xuất ... với chư 
Thiên ở cõi Trời Hóa lạc thiên... với chư Thiên ở cõi Trời 
Tha hóa Tự tại thiên ... “Người ấy móng tâm như vậy, trú 
tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ 
liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở cõi Bốn thiên 
vương ... ở cõi Tha hóa Tự tại thiên, hay với Bà-la-môn 
đại phú, hay với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: “Người ấy là 
người giữ giới, không phải là người ác giới”. Này các Tỷ- 
kheo, người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến thanh 
tịnh. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn với đồ ăn, đồ uống... Nghe rằng: “: “Chư Thiên 
ở Phạm chúng thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều 
an lạc”, người ấy suy nghĩ như sau: “Mong rằng..”....hay 
với gia chủ đại phú. Ta nói rằng: “Người ấy là người giữ 
giới, không phải là người ác giới, là người ly tham, không 
phải là người có tham”. Này các Tỷ-kheo, người giữ giới 
thành công, vì tâm hướng đến thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, 
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người giữ giới thành công, vì tâm hướng đến ly tham. Này 
các Tỷ-kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh do bố thí. 


(VI) (36) Phước Nghiệp Sự 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào 
là ba? 


2. Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do 
giới đức, căn bản làm phước do tu tập. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bồ thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu 
tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh làm người không may mắn. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản 
làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh làm người có may mắn. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm 
phước do giới đức trên một quy mô to lớn, những không 
đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên 
ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố 
thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua Bốn thiên vương trên mười điểm: tuổi thọ 
chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh 
tiếng chư Thiên, Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, 
thiên hương, thiên vị, thiên xúc. 
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6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm 
phước do giới đức trên một quy mô to lớn, những không 
đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên 
ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố 
thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới 
đức, vượt qua chư Thiên ở Tàvatimsa trên mười điểm: tuổi 
thọ chư Thiên, dung sắc chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh 
tiếng chư Thiên, Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, 
thiên hương, thiên vị, thiên xúc. 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Yàma 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Suyàma sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt 
qua chư Thiên ở Yàma trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, 
... thiên vị, thiên xúc. 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tusità 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Santusità, sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt 
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qua chư Thiên ở Tusità trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, 
... thiên vị, thiên xúc. 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Hóa lạc 
thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Sunimmita, sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi 
làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt 
qua chư Thiên ở Hóa lạc thiên trên mười điểm: tuổi thọ 
chư Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở Tha hóa 
tự tại thiên. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Thiên tử Vasavattì, 
sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau 
khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt 
qua chư Thiên ở Tha hóa Tự tại thiên trên mười điểm: tuổi 
thọ chư Thiên, ... thiên vị, thiên xúc. 


Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản phước nghiệp này. 
(VII) (37) Người Chân Nhân (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. 
Thế nào là tám? 


2. Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho 
vật thích ứng; cho với sự cần thận; cho luôn luôn; tâm cho 
được tịnh tín; sau khi cho được hoan hỷÿ. 
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Này các Tỷ-kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân: 


Trong sạch và thù diệu 
Đúng thời và thích ứng 
Đồ uống và đồ ăn 

Luôn luôn làm bồ thí 
Trong các ruộng tốt lành 
Sống theo đời Phạm hạnh 
Không có gì hối tiếc 

Bồ thí nhiều tài vật 
Những bố thí như vậy 
Được bậc trí tán thán 
Bậc Trí thí như vậy 

Với tâm tín, giải thoát 
Không hại, tâm an lạc 
Bậc trí sanh ở đời. 


(VIII) (38) Người Chân Nhân (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình 
nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại 
lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi 
ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại 
lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, 
hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các 
loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, 
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hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người 
phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho các hương linh đã mắt; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho 
chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, 
Bà-la-môn. 


Vì lợi ích nhiều người 

Bậc trí sống gia đình 

Không mệt mỏi ngày đêm 
Cúng dường thật đúng pháp 
Mẹ cha và tổ tiên 

Nhớ ngày trước đã làm 

Đối xuất gia, không nhà 
Kính lễ bậc Phạm hạnh 

Tin vững trú, cúng dường 
Biến pháp, khéo xử sự 

Là người đem lợi ích 

Cho vua, cho chư Thiên 

Là người đem lợi ích 

Cho bà con, bè bạn 

Là người đem lợi ích 

Cho tất cả mọi người 

Khéo an trú diệu pháp 
Nhiếp xan tham cấu uế 
Hưởng cuộc đời hạnh phúc. 


(IX) (39) Nguồn Nước Công Đức 


1.- Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, 
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là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh 
Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thê nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là 
nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là 
nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này 
các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn 
nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


5. Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền 
thống cỗ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp 
loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, 
những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, 
từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem 
cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô 
lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không 
hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không 
hận thù, không hại. Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ 
nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày 
... Không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh 
thường. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức 
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thứ tư, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của 
không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Này các Tỷ-kheo, 
đây là bồ thí thứ hai, là đại bồ thí, ... Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện ... 
dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục ... Này các 
Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí, ... Này các Tỷ- 
kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước 
thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo ... Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại 
bố thí, ... Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức 
thứ bảy, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. 
Này các Tỷ-kheo, vị Thánh Đệ Tử đoạn tận đắm say rượu 
men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem 
cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không 
hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho 
vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, 
không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ây được san 
sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này 
các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết 
là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, 
những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, 
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đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện 
... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là 
nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, 
quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, 
khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


(X) (40) Rất Là Nhẹ 


1.- Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến 
loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. 


2. Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục 
hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với 
sự tổn hại tài sản. 


3. Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục 
hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người 
với sự oán thù của kẻ địch. 


4. Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại 
bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ 
của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự 
thật. 


5. Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến 
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loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đỗ 
VỠ. 

6. Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến 
loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức 
nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe 
những tiếng không khả ý. 


7. Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, 
đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục 
hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và 
được nghe những lời khó chấp nhận. 


8. Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực 
hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa 
ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả 
dị thục hết sức nhẹ của uống rượu mem, rượu nấu là được 
làm người với tâm điên loạn. 


V. Phẩm Ngày Trai Giới 
(I) (41) Các Trai Giới 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì tại Jetanava, khu vườn 
ông Anàthapindika, ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này 
các Tỷ-kheo”, - “Bạch Thế Tôn”. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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2. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biễn mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực 
hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có 
biến mãn lớn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới “. Đây là chi phần thứ 
nhất được thành tựu. 


4. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lây của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, 
tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ 
lầy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, Ta theo 
gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là 
chi phần thứ hai được thành tựu. 


5. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi 
Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm 
dục hèn hạ. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 
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ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là chi phần thứ ba 
được thành tựu. 


6. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ 
nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. Hôm nay, đêm này và 
ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
lường gạt đời. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la- 
hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là chỉ phần thứ 
từ được thành tựu. 


7. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say 
men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu 
nâu. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm 
say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nấu. Với chi phần này, Ta theo gương vị A-la-hán, 
ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là chi phần thứ năm 
được thành tựu. 


8. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ 
ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban 
đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, Ta theo gương vị 
A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là chi phần 
thứ sáu được thành tựu. 


9. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này 
và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa và các thời trang. Với chi phần này, Ta theo gương vị 
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A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. Đây là chi phần 
thứ bảy được thành tựu. 


10. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng 
các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường 
cao, giường lớn. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng 
đoạn tận, không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ 
không dùng các giường cao, giường lớn. Với chi phần này, 
Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới “. 
Đây là chỉ phần thứ tám được thành tựu. 


Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chi phần 
được thực hành như vậy, thời có được quả lớn, có lợi ích 
lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. 


(II) (42) Ngày Trai Giới 


1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biễn mãn lớn. Như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, là ngày trai giới thành tựu tám chi phần, được thực 
hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn; có 
biến mãn lớn? 


2-3. .... (giống như kinh 41 trên, từ đoạn số 22 đến 10)... 
(Đây là chi phần thứ tám được thành tựu ) 


- Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, 
được thực hành thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có 
rực rỡ lớn; có biễn mãn lớn. Đến như thế nào là quả lớn? 
Đến như thế nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ 
lớn? Đến như thế nào là biến mãn lớn? 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người áp đặt chủ quyền 
cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, 
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như Anga, Magadha, Kàsìkosala, Vajjì, Cetì, Vamsà, Kurù, 
Pancàlà, Macchà, Sùrasenà, Asska, Avantì, Gandhàrà, 
Kambojà. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần 
mười sáu của một ngày trai giới thành tựu tám chi phần. 
Vì cớ sao? Nhỏ nhoi, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài 
người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên. 


5. Năm mươi năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên Bốn thiên vương. 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười 
hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Năm mươi 
năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên Bốn thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực 
hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên Bốn thiên 
vương”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là 
quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “. 


6. Một trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Ba mươi 
ba. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười 
hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Một ngàn năm 
chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên 
cõi trời Ba mươi ba. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực 
hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi 
trời Ba mươi ba”. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các 
Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh với hạnh phúc 
chư Thiên “. 


7. Hai trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
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một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Yàma. Ba mươi 
đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai tháng của 
tháng ấy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư Thiên của 
năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên cõi trời Yàma. 
Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người 
đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai giới thành 
tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Yàma”. Do vậy, Ta nói: 
“Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, 


¬ ” 


so sánh với hạnh phúc chư Thiên”. 


Bốn trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tusità (Đâu-Xuất). 
Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười hai 
tháng của tháng ấy làm thành một năm. Bốn ngàn năm 
chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư Thiên 
cõi trời Tusità. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo: “Ở 
đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày 
trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cọng trú với chư Thiên cõi trời Tusità”. 
Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi thay, này các Tỷ-kheo, là quyền 
của loài người, so sánh với hạnh phúc chư Thiên “. 


Tám trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, bằng 
một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Tám 
ngàn năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của 
chư Thiên cõi trời Hóa lạc. Sự kiện này có xảy ra, ... với 
hạnh phúc chư Thiên “. 


Mười sáu trăm năm của một đời người, này các Tỷ-kheo, 
bằng một đêm một ngày của chư Thiên cõi trời Tha hóa Tự 
tại. Ba mươi đêm của đêm ấy làm thành một tháng, mười 
hai tháng của tháng ấy làm thành một năm. Mười sáu ngàn 
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năm chư Thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này 
các Tỷ-kheo: “Ở đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau 
khi thực hành ngày trai giới thành tựu tám chỉ phần, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với chư 
Thiên cõi trời Tha hóa Tự tại. Do vậy, Ta nói: “Nhỏ nhoi 
thay, này các Tỷ-kheo, là quyền của loài người, so sánh 
với hạnh phúc chư Thiên “. 


Chớ giết hại loại sanh 
Chớ lấy của không cho 
Chớ nói lời nói láo 

Chớ uống thứ rượu say 
Từ bỏ phi Phạm hạnh 

Từ bỏ không dâm dục 
Không ăn vào ban đêm 
Tránh không ăn phi thời 
Không mang các vòng hoa 
Không dùng các hương liệu 
Hãy nằm trên tắm thảm 
Trải dài đất làm giường 
Chính hạnh trai giới này 
Được gọi có tám phần 

Do đức Phật nói lên 

Đưa đến đoạn tận khổ 
Mặt trăng và mặt trời 

Cả hai thấy lành tốt 

Chỗ nào chúng ởđi tới, 
Chúng chói sáng hào quang 
Chúng làm mây sáng chói 
Giữa hư không chúng đi 
Trên trời chúng chói sáng 
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Sáng rực mọi phương hướng 

Trong khoảng không gian ấy 

Tài sản được tìm thấy 

Trân châu và ngọc báu 

Lưu ly đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất 

Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói 

Được gọi Hataka 

Tuy vậy chúng giá trị 

Chỉ một phần mười sáu 

Với hạnh giữ trai giới 

Đầy đủ cả tám mặt 

Kể cả ánh sáng trăng 

Với cả vòm trời sao 

Vậy người nữ, người nam 

Giữ gìn theo tịnh giới 

Hành Bồ-tát trai giới 

Đầy đủ cả tám mặt 

Làm các thiện công đức 

Đem lại nhiều an lạc 

Được sanh lên cõi trời 

Không bị người cười chê. 
(II) (43) Visàkhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông Viên, lâu 
đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi 
một bên: 

2. - Này Visàkhà, ngày trai giới đầy đủ tám chi phần được 
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thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ 
lớn, có biên mãn lớn ... (giỗng như kinh 42 với cả bài kệ, 
với những thay đổi cần thiết ). 


(IV) (44) Vàsettha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ngôi nhà 
có nóc nhọn, rồi nam cư sĩ Vàsettha đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với nam cư sĩ đang ngồi một bên: ... (Đức Phật nói lại 
như kinh 4,2 kể cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết) ... 


2. Khi được nói như vậy, nam cư sĩ Vàsettha bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nếu người bà con huyết thống thân mến 
của con thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chi phần 
này, như vậy, các bà con huyết thống thân mến của con 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả 
các Sát-đế-ly thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chỉ 
phần, tất cả các được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế 
Tôn, nếu tất cả Bà-la-môn ... các Phệ-Xá ... các Thủ-đà 
thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám chỉ phần, tất cả các 
Thủ-đà được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


3. - Như vậy là phải, này Vàsetthal Này Vàsettha, nếu tất 
cả các Sát-đế-ly thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám 
chi phần, tất cả các Sát Đề Ly được hạnh phúc an lạc 
lâu dài. Này Vàsettha, nếu tất cả Bà-la-môn ... các Phệ- 
Xá ... các Thủ-đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ tám 
chi phần, tất cả các Thủ-đà sẽ được hạnh phúc an lạc 
lâu dài. Này Vàsettha, nếu thế giới chư Thiên, với các ác 
ma, các Phạm thiên, hay quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn 
thực hành ngày trai giới, với đầy đủ tám chỉ phần, như vậy, 


108 


thế giới chư Thiên, các ác ma, các Phạm thiên, hay quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, sẽ được hạnh phúc an lạc lâu 
dài. Này Vàsettha, nếu các cây sàlà lớn này có thể thực 
hành ngày trai giới với đầy đủ tám chỉ phần, sẽ được hạnh 
phúc an lạc lâu dài, nếu chúng có tư duy, nói gì đến loài 
người. 

(V) (45) Bojjhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetanava, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi nữ cư sĩ Bojjhà đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với cư sĩ Bojjhà đang ngồi xuống một bên: 


2. ... (Thế Tôn nói lại kinh 42, kể cả bài kệ, với những thay 
đổi cần thiết)... 


(VI) (46) Tôn Giả Anuruddha 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha, đang đi nghỉ ban ngày, 
ngồi Thiền tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả ái 
đi đến Tôn giả Anuruddha, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ 
ấy thưa với Tôn giả: 

- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa 
hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại! Thưa Tôn giả, 
chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào, chúng tôi liền 
được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được tiếng 
như thế nào, chúng tôi liền được tiếng như thế ấy ngay 
lập tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng 
tôi liền được lạc ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anurudha, 
chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa 
hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. 
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2. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: “Mong rằng các Thiên 
nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, 
trang điểm xanh”. Rồi các Thiên nữ ấy, biết được tâm của 
Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc 
xanh, y áo xanh, trang điểm xanh. Rồi Tôn giả Anuruddha 
suy nghĩ như sau: “Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở 
thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở thành trắng, 
dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi các Thiên 
nữ ấy, biết được tâm của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. 
Rồi các Thiên nữ ấy, một người hát, một người múa, một 
người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo hòa điệu, 
khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát 
ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy, 
là nhạc của các Thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát 
ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng 
Tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ 
ấy nghĩ rằng: “Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức”, 
liền biến mất tại chỗ. 


3. Rồi Tôn giả Anuruddha, vào buổi chiều, từ Thiền định 
đứng dậy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Anuruddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang đi nghỉ ban ngày, ngồi 
Thiền tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả ái đi đến 
con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, các Thiên nữ ấy thưa với con: 

- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa 
hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại! Thưa Tôn giả, 
chúng tôi muốn có hình sắc như thế nào, chúng tôi liền 
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được hình sắc ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn có tiếng 
như thế nào, chúng tôi liền được tiếng như thế ấy ngay lập 
tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi 
liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả, Anurudha 
chúng tôi là những thiên nữ với thân hình khả ái. Trên ba 
địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. 

2. Bạch Thế Tôn. Con suy nghĩ như sau: “Mong rằng các 
Thiên nữ này tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh”. Rồi các Thiên nữ ấy, biết được 
tâm của con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y 
áo xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ 
như sau: “Mong rằng các Thiên nữ này tất cả trở thành 
vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở thành trắng, dung 
sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bạch Thế Tôn, 
các Thiên nữ ấy, biết được tâm của con, tất cả đều trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. 
Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ấy, một người hát, một 
người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí, 
khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, 
thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, 
mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo trang điểm 
ấy, tiếng phát ra được dịu ngọt, đáng ưa, khả lạc, khả dục, 
khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế Tôn, con giữ các căn nhiếp 
phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: “Con không có thưởng 
thức”, liền biến mắt tại chỗ. 


Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên 
nữ ấy với thân khả ái? 


4. - Này, Anuruddha, đầy đủ tám pháp, nữ nhân sau khi 
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thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên 
nữ ấy với thân khả ái. Thế nào là tám? 

5. Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân đối với người chồng 
nào mẹ cha gả cho, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì 
lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với người 
ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi 
công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai 
có người chồng kính trọng Sa-môn, Bà-la-môn như cha 
mẹ, nữ nhân ấy cung kính tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, 
và khi họ đến, sẽ dâng hiến chỗ ngồi và nước. Phàm có 
những việc trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, 
nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương 
pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ đề sắp đặt người 
làm. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, hay người 
đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của 
họ với công việc đã làm, biết sự thiếu xót của họ với công 
việc không làm; biết sức mạnh hay sức không mạnh của 
những người đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và 
loại mềm, mỗi người tùy theo từng phần của mình. Phàm 
có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng người chồng đem về, nữ 
nhân ấy bảo vệ, phòng hộ chúng, giữ gìn để khỏi ăn trộm, 
ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Nữ cư sĩ quy y Phật, 
quy y Pháp, Quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Nữ cư sĩ bố 
thí, sống ở gia đình với tâm tư từ bỏ uế của xan tham, bố 
thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng 
đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bố thí. 
Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với các chư Thiên ấy với thân 
khả ái. 
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Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn nỗ lực cố gắng 

Người đem lại lạc thú 

Chớ khinh thường người chồng 
Chớ làm chồng không vui 

Chớ làm chồng tức tối 

Với những người ganh tị 
Chồng cung kính những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 

Vì nàng người có trí 

Hoạt động thật nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 

Xử sự thật khả ái 

Biết giữ tài sản chồng 

Người vợ xử như vậy 

Làm thỏa mãn ước vọng, 

Ưa thích của người chồng, 

Sẽ được sanh tại chỗ 

Các chư Thiên khả ái. 


(VII) (47) Visàkhà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, lâu 
đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi 


một bên: 


2. .... (Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ, với những 


thay đổi cần thiết) . 


(VIII) (48) Nakulamàtà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 


115 


Summuràma, rừng Bhesakala, tại vườn Lộc Uyên. Rồi nữ 
dân chúng Nakulamàtà đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với nữ 
gia chủ Nakulamàtà đang ngồi một bên: 

2.... (Thế Tôn thuyết như kinh số 46 và bài kệ, với những 
thay đổi cần thiết) . 


(IX) (49) Ở Đời Này 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, lâu 
đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ của Migàrà đang ngồi 
một bên: 

2. - Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đời này. Đời này rơi vào tầm tay của nàng. 
Thế nào là bốn? 


3. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có khả năng khéo làm các 
công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa 
ý chồng, biết giữ gìn tài sản cất chứa. Này Visàkhà, thế 
nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc? 

4. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những công việc 
trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy 
thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương pháp làm, 
vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Như 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân có khả năng khéo làm những 
công việc. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết thâu 
nhiếp các người phục vụ? 

5. Ở đây, này Visàkhà, trong nhà người chồng, phàm có 
nô tỷ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân 
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biết công việc của họ với công việc đã làm, biết sự thiếu 
xót của họ với công việc không làm; biết sức mạnh hay 
sức không mạnh của những người đau bệnh; biết chia các 
đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo từng 
phần của mình. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu 
nhiếp những người phục vụ. Và này Visàkhà, thế nào là nữ 
nhân sở hành vừa ý chồng? 


6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người chồng 
không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng cũng không 
làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân sở hành vừa ý 
chồng. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài 
sản thâu hoạch được? 

7. Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và 
vàng người chồng đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ 
chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, 
kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thâu 
hoạch được. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu 
với sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vào trong tầm tay của 
nàng. 


8. Này Visàkhà, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 

chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào tầm tay của nàng. 

Thế nào là bốn? 

9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới 

đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này Visàkhà, thế nào 

là nữ nhân đầy đủ lòng tin? 

10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở 

sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
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Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn “. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân 
đầy đủ lòng tin. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đầy 
đủ giới đức? 

11. Ở đây, này Visàkhà, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm 
say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này Visàkhà, là nữ 
nhân đầy đủ giới đức. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân 
đầy đủ bố thí? 

I2:Ỡ đây, này. Visàkhà, nữ nhân sống ở gia đình với tâm 
tư từ bỏ cấu uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay 
cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui 
thích chia xẻ các vật dụng bố thí. Như vậy, này Visàkhà, là 
nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân 
đầy đủ trí tuệ? 

13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu trí 
tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh 
đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đầy 
đủ trí tuệ. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành tựu 
sự chiến thắng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong tầm tay 
của nàng. 


Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ý chồng 

Giữ gìn của cất chứa 

Đây đủ tín và giới 

Bố thí, không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
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Đến đời sau an lành 
Như vậy là tám pháp 
Nữ nhân có đầy đủ 
Được gọi bậc có giới 
Trú pháp, nói chân thật 
Đủ mười sáu hành tướng 
Thành tựu tám chỉ phần 
Nữ cư sĩ như vậy 
Với giới hạnh đầy đủ 
Sanh làm vị Thiên nữ 
Với thân thật khả ái. 

(X) (50) Đời Này 


... (Thế Tôn nói lại kinh 49 và cả bài kệ cho các Tỷ-kheo). 


VI. Phẩm Gotami 
(I (51) Mahàpajàpatì Gotami 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi Mahàpajàpati 
Gotamì đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Mahàpajàpatì Gotami bạch 
Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 


1]z 


2. Lần thứ hai, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 


3. Lần thứ ba, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng. 


Rồi Mahàpajàpatì Gotamì biết được: “Thế Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng”, liền 
khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


4. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi vừa ý, 
rồi ra đi đến Vesàli, tiếp tục bộ hành rồi đến Vesàili. 

Ở đấy, Thế Tôn ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc 
nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì, với tóc cạo sạch, đắp áo 
cà-sa, cùng với nhiều nữ nhân Sàkya ra đi đến Vesàli, tiếp 
tục bộ hành và đến Vesaàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc 
nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì, với chân bị sưng, tay chân 
lắm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, 
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đứng ngoài cửa chính. Tôn giả Ananda thấy Mahàpajàpati 
Gotamì với chân bị sưng, tay chân lắm bụi khổ đau, sầu 
muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, đứng ngoài cửa 
chính, thấy vậy liền nói với Mahàpajàpatì Gotami: 


- Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị sưng, tay 
chân lâm bụi khô đau, sâu muộn, nước mắt đây mặt, khóc 
than như vậy? 


- Thưa Tôn giả Ananda, vì rằng Thế Tôn không chấp nhận 
cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết. 


- Vậy thưa Gotami, hãy đứng chờ ở đây, chờ cho đến khi 
tôi xin phép Thế Tôn; để nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 


5. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có Mahàpajàpatì Gotami với chân bị sưng, 
tay chân lắm bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, 
khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: “Thế Tôn không cho 
phép nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng”. Lành 
thay! Bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Ananda, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 
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Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép nữ nhân 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong 
Pháp và Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Thế Tôn thuyết giảng. 


6. Rồi Tôn giả suy nghĩ như sau: “Thế Tôn không chấp nhận 
cho nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Vậy ta 
hãy dùng phương pháp khác để xin Thế Tôn cho phép nữ 
nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình “. 


Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng, có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai 
quả, Bắt lai quả hay A-la-hán quả không? 


- Này Ananda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, nữ 
nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bắt lai 
quả hay A-la-hán quả. 


- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất lai 
quả, Bắt lai quả hay A-la-hán quả. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
Mahàpajàpati đã giúp đỡ Thế Tôn rất nhiều trong vai người 
dì, người vú, người kế mẫu, khi mẹ của Thế Tôn mệnh 
chung, lại cho Thế Tôn bú sữa. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
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nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 


7. - Này Ananda, nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận tám 
kính pháp, thời Gotamì có thể được thọ cụ túc giới: Dầu 
cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni đối với một 
Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh 
lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau 
khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. Tỷ-kheo-ni không có thể an 
cư mùa mưa tại chỗ không có Tỷ-kheo. Pháp này sau khi 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. Nửa tháng một lần, Tỷ-kheo-ni cần 
phải thỉnh chúng Tỷ-kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết 
giới. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Sau khi an 
cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần phải làm lễ Tự tứ trước 
hai Tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và 
nghỉ. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. Tỷ-kheo-ni 
phạm trọng tội phải hành pháp pakkhamànattam (man-na- 
đọa) cho đến nửa tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải 
đến xin thọ cụ túc giới trước hai Tăng chúng. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. Không vì duyên cớ gì, một 
Tỷ-kheo-ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp 
này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, 
cho đến trọn đời không được vượt qua. Này Ananda, bắt 
đầu từ hôm nay, có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo 
về Tỷ-kheo-ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các 
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Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. Này Ananda, nếu Mahàpajàpatì Gotami 
chấp nhận tám kính pháp này, thời cho phép Mahàpajàpati 
Gotamì được thọ cụ túc giới. 


8. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học từ Thế Tôn tám trọng 
pháp này, rồi đi đến Mahàpajàpatì Gotami, sau khi đến, nói 
với Mahàpajàpatì Gotami: 


- Nếu Mahàpajàpati Gotamì chấp nhận tám kính pháp này, 
thời Gotami sẽ được thọ cụ túc giới: “Dầu cho thọ đại giới 
một trăm năm, một Tỷ-kheo-ni ... không có sự giáo giới 
phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni về các Tỷ-kheo. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua”. Nếu Gotamì chấp nhận 
tám trọng pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc giới. 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau 
khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh 
hay một vòng vũ quý hoa, hay một vòng thiên tư hoa (hay 
cự thắng hoa) dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt lên 
đỉnh đầu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, tôi xin chấp nhận tám 
kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


9. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Mahàpajàpatì Gotamì đã chấp nhận tám 
kính pháp này, cho đến trọn đời không có vượt qua. 


- Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm hạnh được an 
trú lâu dài, và diệu pháp được tồn tại đến một ngàn năm. 
Vì rằng, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nay 
này Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, 
thời này Ananda, diệu pháp được tồn tại năm trăm năm. Ví 
như, này Ananda, những gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít 
đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc, trộm 
cắp não hại. Cũng vậy, này Ananda, nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
này, nên Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài. Ví như, 
này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là “trắng 
như xương” rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời ruộng lúa 
ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào 
nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không 
có an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, khi nào một chứng 
bệnh được tên là “đỏ sét” rơi vào một ruộng mía đã chín, 
thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này 
Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm 
hạnh này không được an trú lâu dài. Ví như, này Ananda, 
một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một 
hồ nước lớn để nước không thể chảy qua, cũng vậy, này 
Ananda, vì nghĩ đến tương lai, Ta mới ban hành kính tám 
pháp này, cho các Tỷ-kheo-ni cho đến trọn đời không vượt 
qua. 


(II) (52) Ai Giáo Giới? 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi 
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đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo nên 
được chấp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni? 


- Này Ananda, thành tựu tám pháp, Tỷ-kheo nên được 
chấp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni. Thế nào là 
tám? 


2. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo có giới đức, sống được chế 
ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các pháp. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã 
được nghe, chất chứa điều đã được nghe; những pháp 
ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, 
đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; 
những pháp ấy, vị ấy đã được nghe nhiều, đã nắm giữ, đã 
ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thể 
nhập chánh kiến. Đối với vị ấy, hai giới bổn Pàtimokkha 
được khéo trao truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân 
tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định thành sutta (ngôn 
ngữ) và thành âm vận. Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, 
phát âm tốt, lời nói tao nhã, phát ngôn không bập bẹ, giải 
thích nghĩa lý minh xác. Vị ấy có khả năng thuyết giảng 
pháp thoại cho chúng Tỷ-kheo-ni, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, được phần lớn các Tỷ-kheo-ni ái 
mộ, thích ý. Trước khi y chỉ Thế Tôn, xuất gia, đắp áo cà- 
sa, vị ấy không có phạm trọng tội nào, được hai mươi tuổi 
an cư hay hơn hai mươi tuổi an cư. 


Thành tựu tám pháp này, này Ananda, vị Tỷ-kheo được 
chấp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni. 
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(III) (53) Pháp Tóm Tắt 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp văn 
tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một 
mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


2. - Này Gotamì, những pháp nào bà biết: “Những pháp này 
đưa đến tham dục, không phải ly tham; đưa đến hệ phược, 
không đưa đến ly hệ phược; đưa đến tích tập, không đưa 
đến không tích tập; đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục; 
đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; đưa đến tụ 
hội, không đưa đến nhàn tịnh; đưa đến biếng nhác, không 
đưa đến tinh tân; đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến 
dễ nuôi dưỡng”. Này Gotami, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: 
“Đó là không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không 
phải lời dạy của bậc Đạo su”. 


3. Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: “Những pháp 
đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục; đưa đến ly hệ 
phược, không đưa đến hệ phược; đưa đến không tích tập, 
không đưa đến tích tập; đưa đến ít dục, không đưa đến 
dục lớn; đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; 
đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội; đưa đến tinh 
tần, không đưa đến biếng nhác; đưa đến dễ nuôi dưỡng, 
không đưa đến khó nuôi dưỡng”. Này Gotamì, hãy thọ trì 
nhứt hướng rằng: “Đó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của 
bậc Đạo sư”. 
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(IV) (54) Dìighajanu, Người Koliya 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại một thị 
trần của dân chúng Koliya tên là Kakkarapatta. Rồi Koliya 
tử Dighajànu (đầu gối dài) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Koliya tử Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ 
hưởng những dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng 
các hương chiên-đàn ở Kàsi đeo, và dùng các vòng hoa, 
hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng và bạc; bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, 
thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng 
con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an 
lạc trong tương lai. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này đưa 
đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. 
Thế nào là bốn? 


3. Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, 
sống thăng bằng điều hòa. Này Byagghapajja, thế nào là 
đầy đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapaijja, thiện nam tử làm nghề gì để 
sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc 
làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ 
nghề gì, trong các nghề ấy, người ấy thiện xảo, không biết 
mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều 
khiển người khác làm; này Byagghapajja, đây gọi là đầy 
đủ sự tháo vát. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ 
phòng hộ? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện nam 
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tử do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh bàn 
tay cất chứa được, do mồ hôi đồ ra đúng pháp, thâu hoạch 
được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: 
“Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang 
đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không 
khả ái cướp đoạt”. Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ 
sự phòng hộ. Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với 
thiện? 


6. Ở đây, này Byagghapaija, thiện nam tử sống tại làng 
hay tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ hay con người gia chủ, 
những trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay những người 
lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy 
đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy làm quen, 
nói chuyện, thảo luận. Với những người đầy đủ lòng tin, 
vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin. Với những người đầy 
đủ giới đức, vị ấy học tập với đầy đủ giới đức. Với những 
người đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. Với 
những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. 
Này Byagghapajja, đây gọi là làm bạn với thiện. Và này 
Byagghapajja, thế nào là sống thăng bằng, điều hòa? 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài 
sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách 
điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy 
suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, 
còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi 
trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy”. Ví như, này Byagghapaijja, 
người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân 
biết rằng: “Với chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng 
ấy, cân bổng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, 
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sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không 
quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải đây là 
tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy”. 
Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, 
nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói 
về người ấy như sau: “Người thiện nam tử này ăn tài sản 
của vị ấy như ăn trái cây sung”. Này Byagghapajja, nếu 
người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng sống nếp 
sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về vị ấy như sau: “Người 
thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói”. Khi nào, này 
Byagghapajja, thiện nam tử này, sau khi biết tài sản nhập, 
và sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng bằng 
điều hoà, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy 
suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, 
còn lại như vậy; không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi 
trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy”. Này Byagghapajja, đây 
gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. 


8. Như vậy, này Byagghapaija, có bốn cửa xuất để tiêu 
phí tài sản thâu nhập: “Đam mê đàn bà, đam mê rượu 
chè, đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. Ví như, này Byagghapajja, một hồ nước lớn, 
có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các cửa 
nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc, như vậy, này 
Byagghapajja, chờ đợi là hồ nước ấy bị giảm thiểu, không 
có tăng trưởng. Cũng vậy, này Byagghapaija, có bốn cửa 
xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: “: “Đam mê đàn 
bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân 
hữu kẻ ác, giao du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để tài 
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sản được hưng khởi: “: “Không say đắm đàn bà, không 
say đắm rượu chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với 
thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện”. Ví như, này 
Byagghapajja, một hồ nước lớn, có bốn cửa nước chảy 
vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa 
nước chảy ra, mở ra các cửa nước chảy vào, và trời lại 
mưa đúng lúc, như vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hồ 
nước ấy tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: 
“Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không 
say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao 
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du với thiện”. 


Bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc hiện 
tại, an lạc hiện tại cho các thiện nam tử. 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh 
phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào 
là bốn? 


11. Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ 
trí tuệ. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có lòng in, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn ... bậc 
Thiên Nhân sư, Phật, Thế Tôn “. Này Byagghapajja, đây 
gọi là đầy đủ lòng in. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy 
đủ giới đức? 
13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát sanh 
.. từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này Byagghapajja, 
đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này Byagghapaija, thế nào 
là đầy đủ bố thí? 


14. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sống ở gia đình, 
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với tâm không bị cấu uế, xan tham chỉ phối, bố thí rộng rãi, 
với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu 
cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này Byagghapajja, đây gọi 
là đầy đủ bố thí. Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ 
trí tuệ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập (quyết trạch), 
chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này Byagghapajja, đây gọi 
là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dật, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 
Có tin, đầy đủ giới 
Bồ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tám pháp 
Bậc tín chủ tìm cầu 
Bậc chân thật tuyên bố 
Đưa đến lạc hai đời 
Hạnh phúc cho hiện tại 
Và an lạc tương lai 
Đây trú xứ gia chủ 
Bồ thí, tăng công đức. 
(V) (55) Bà-La-Môn Ujjaya 
1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống 
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một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ujjaya bạch Thế 
Tôn: 


- Chúng con muốn đi nước ngoài, Tôn giả Gotama hãy 
thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết pháp 
như thế nào để những pháp ấy đem lại cho chúng con 
hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại, hạnh phúc tương lai, an 
lạc tương lai. 


2.... (như bài kinh 54 kể cả bài kệ, với những thay đổi cần 
thiết ).. 


(VI) (56) Sợ Hãi 


1.- Sợ hãi, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Đau 
khổ, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bệnh tật, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Cục bướu, 
này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Mũi tên, này 
các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Trói buộc, này các 
Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với các dục. Bùn, này các Tỷ-kheo, 
là đồng nghĩa với các dục. Thai tạng, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với các dục. 


2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với 
các dục? 


Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham 
trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không 
được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ hãi 
là đồng nghĩa với các dục. 


3. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, khổ ... bệnh ... cục bướu... 
mũi tên ... trói buộc ... bùn ... Như thế nào thai tạng là đồng 
nghĩa với các dục? 
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Vì rằng, những ai bị dục ái nhiễm, những ai bị dục tham 
trói buộc, không được giải thoát khỏi sợ hãi hiện tại, không 
được giải thoát khỏi sợ hãi trong tương lai; do vậy, sợ hãi 
là đồng nghĩa với các dục. 


Sợ hãi, khổ và bệnh 

Cục bướu và mũi tên 
Trói buộc và bùn lầy 

Cả hai cùng thai tạng 
Chúng được gọi tình dục 
Chỗ phàm phu ái nhiễm 
Chìm đắm trong sắc đẹp 
Chúng lại vào thai tạng 
Khi Tỷ-kheo nhiệt tình 
Không thả lỏng tỉnh giác 
Vượt đường hiểm nạn này 
Con đường khó vượt qua 
Vị ấy nhìn chúng sanh 
Đang sống trong sợ hãi 
Vì bị sanh và già 

Ám ảnh và chinh phục. 


(VII) (57) Xứng Đáng Được Cúng Dường (1) 


1.- Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... chấp nhận 
và học tập trong các học pháp; nghe nhiều, khéo thể nhập 
trong chánh tri kiến; làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao du với thiện; có chánh tri kiến, thành tựu chánh kiến; 
chứng được bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú, chứng được không khó khăn, chứng được không mệt 
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nhọc, chứng được không phí sức; nhớ được nhiều đời 
trước, như một đời, hai đời ... nhớ được nhiều đời trước 
với các tướng trạng với các chỉ tiết; với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân ... rõ biết các chúng sanh, tùy theo hạnh 
nghiệp của chúng; do đoạn diệt các lậu hoặc ... chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(VIII) (58) Xứng Đáng Được Cúng Dường (2) 


1.- Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới ... chấp 
nhận và học tập trong các học pháp; nghe nhiều, khéo thể 
nhập trong chánh tri kiến; sống tinh cần tinh tấn, nỗ lực 
kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng trong các thiện pháp; sống 
tại rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, chịu đựng lạc và bất 
lạc, luôn luôn nhiếp phục bắt lạc nồi lên; chịu đựng sợ hãi 
và khiếp đảm, luôn luôn nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm 
nổi lên; chứng được bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, 
hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức; do đoạn diệt 
các lậu hoặc ... chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(IX) (59) Tám Hạng Người (1) 


1. - Có tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được 
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cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? 


2. Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Dự 
lưu; Bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả 
Nhát lai; Bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả 
bát lai; Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả 
A-la-hán. 


Tám hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung 
kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Bốn vị đã trú quả 

Tăng chúng này chánh trực 
Trí tuệ, giới, Thiền định 

Loài Người cúng thí vật 
Chúng sanh cầu phước đức 
Làm công đức tái sanh 
Tăng chúng tăng quả lớn. 


(X) (60) Tám Hạng Người (2) 


1-2. ... (giống như đoạn 1, 2 của kinh trên, chỉ có bài kệ hơi 
khác)... 


Bốn vị đã hướng đến 

Bốn vị đã trú quả 

Tăng chúng này tối thắng 
Tám người giữa chúng sanh 
Loài Người cúng thí vật 
Chúng sanh cầu phước đức 
Làm công đức tái sanh 
Tăng chúng tăng quả lớn. 
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VII. Phẩm Đất Rung Động 
(I) (61) Dục 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phẫn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. 
Dầu cho hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, 
nhưng lợi dưỡng không khởi lên. Do không được lợi dưỡng 
ấy, vị ây sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống 
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phẫn chấn, tinh tần để được lợi 
dưỡng. Do không được lợi dưỡng ấy, vị ấy sầu muộn, than 
van, khóc lóc, bỏ rơi diệu pháp. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. 
Do hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng 
dật, rơi vào trạng thái đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ- 
kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn 
để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, 
phóng dật, và bỏ rơi diệu pháp. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Có vị Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi 
dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chắn, không tinh 
tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tân để được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, nên sầu 
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muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây 
gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng 
hái, không phấn chấn, không tinh tắn để được lợi dưỡng; 
không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, 
bỏ rơi diệu pháp. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chắn không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phần 
chắn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, nhưng lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi 
vào trạng thái đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ-kheo sống 
muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chắn, không 
tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành 
đắm say, phóng dật, và bỏ rơi diệu pháp. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. 
Dầu cho vị ấy hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi 
dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy, dầu không được 
lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than van, không 
có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bắt tỉnh. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi 
dưỡng, hăng hái, phần chấn, tinh tân để được lợi dưỡng; 
không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than 
van, và không bỏ rơi diệu pháp. 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phấn chắn, tinh tần để được lợi dưỡng. Do 
vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi 
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dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, 
không phóng dật, không có rơi vào trạng thái đắm say. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, 
hăng hái, phần chấn, tinh tắn để được lợi dưỡng; được lợi 
dưỡng, không đắm say, không phóng dật, và không bỏ rơi 
diệu pháp. 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn 
để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phần 
chắn, không tinh tân để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không 
khởi lên. Vị ấy dầu không được lợi dưỡng, không có sầu 
muộn, không có than van, không có khóc lóc, không có 
đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo 
sống muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, 
không tinh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, 
vị ấy không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, và 
không bỏ rơi diệu pháp. 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn 
để được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, không 
phấn chấn, không tinh tân để được lợi dưỡng, lợi dưỡng 
khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không 
phóng dật, không có rơi vào trạng thái đắm say. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo sống muốn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi 
dưỡng; được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, 
và không bỏ rơi diệu pháp. 
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Này các Tỷ-kheo, có tám hạng người này sống có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
(II) (62) Vừa Đủ 


1.- Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thế nào 
là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn năm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp 
đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao 
nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa 
lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. Thành 
tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ cho tự 
mình, vừa đủ cho các người khác. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thế nào 
là năm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, 
lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải 
thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. 
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5. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là bốn? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp 
đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành 
pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát âm không 
tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập 
bẹ, giải thích nghĩa lý không xác minh; không có khả năng 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ 
các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


7. Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. 
Thế nào là bốn? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nắm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp 
đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát 
âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập 
bẹ, giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng 
Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 

vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. 

9. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
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đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là ba? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, 
thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không dễ nghe, phát 
âm không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát 
ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không xác minh; không có 
khả năng thuyết giảng, không khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ 
cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế nào 
là ba? 


11. Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vừa đủ cho 
các người khác, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự mình. Thế 
nào là ba? 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
những pháp đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói 
dễ nghe, giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng thuyết 
giảng, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỳ kheo là vừa 
đủ cho các người khác, Tỷ-kheo không vừa đủ cho tự mình. 


13. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế 
nào là hai? 
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14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người không 
thọ trì những pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa, sau 
khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói không 
dễ nghe, giải thích nghĩa lý không xác minh; không có khả 
năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ 
cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


15. Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa 
đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế 
nào là hai? 


16. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người không 
thọ trì những pháp đã được nghe; không suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa, 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp; giọng nói dễ 
nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn 
không bập bẹ, giải thích nghĩa lý xác minh; có khả năng 
thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vừa đủ 
cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. 


(III) (63) Pháp Lược Thuyết 


1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Lành thay! bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp 
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văn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ 
sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cân. 


- Như vậy, ở đây, một số người ngu si, thỉnh cầu Ta, sau 
khi pháp được giảng, họ nghĩ Ta là người cần phải đi theo. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, 
Thiện Thệ hãy thuyết pháp vắn tắt. Con có thể hiểu được 
ý nghĩa lời của Thế Tôn thuyết giảng. Con có thể trở thành 
kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. 


2.- Vậy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập như sau: 


“Nội tâm ta sẽ an trú, khéo vững trú. Các pháp ác, bất 
thiện sanh khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân 
đứng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 


3. Này Tỷ-kheo, khi nào nội tâm của Thầy được an trú, 
khéo vững trú, các pháp ác, bắt thiện sanh khởi xâm chiếm 
tâm và có chân đứng, khi ấy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập như sau: 


“Từ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên 
trì, được làm cho tích tập, được khéo tỉnh cần thực hành”. 
Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần phải học tập. 


4. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu 
tập không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm không 
tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần 
phải tu tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. 
Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được 
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làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần 
phải học tập như sau: 


“Bi tâm giải thoát sẽ được Thầy tu tập ... Hỷ tâm giải thoát 
sẽ được Thầy tu tập ... Xả tâm giải thoát sẽ được Thầy tu 
tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ 
địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được 
khéo tinh cần thực hành». Như vậy, này Tỷ-kheo, Thầy cần 
phải học tập. 


5. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu 
tập không tầm, chỉ với tứ; cần phải tu tập không tầm không 
tứ; cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần 
phải tu tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. 
Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được 
làm cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần 
phải học tập như sau: 


“Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời”. Như vậy, này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải học tập. 


6. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu 
tập không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không tứ; 
cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải 
tu tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này 
Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm 
cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, Thầy cần phải 
học tập như sau: 
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“Ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ ... quán tâm trên 
các tâm ... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời”. Như vậy, này Tỷ- 
kheo, Thầy cần phải học tập. 


7. Này Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, 
được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này Tỷ-kheo, 
Thầy cần phải tu tập định này với tầm với tứ; cần phải tu 
tập không tầm, với tứ; cần phải tu tập không tầm, không tứ; 
cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ; cần phải 
tu tập câu hữu với lạc; cần phải tu tập câu hữu với xả. Này 
Tỷ-kheo, khi nào định này của Thầy được tu tập, được làm 
cho sung mãn như vậy, khi ấy này Tỷ-kheo, chỗ nào, chỗ 
nào Thầy đi, chỗ ấy Thầy đi được an ồn; chỗ nào, chỗ nào 
Thầy sẽ đứng, chỗ ấy Thầy đứng được an ỗn; chỗ nào, 
chỗ nào Thầy sẽ ngồi, chỗ ấy Thầy ngồi được an ổn; chỗ 
nào, chỗ nào Thầy sẽ nằm, chỗ ấy Thầy sẽ nằm được an 
ồn. 

8. Tỷ-kheo ấy, được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới 
này, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. Tỷ-kheo ấy sống một mình, thanh 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu 
chứng đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đây là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Tỷ-kheo ấy 
trở thành một vị A-la-hán. 


(VI) (64) Tagayà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Gayasisa. Ở đây, Thế Tôn gọi 
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các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” - “Thưa vâng, bạch Thế 
Tôn. “. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa thành 
Chánh Đẳng Giác, Ta còn làm Bồ Tát, Ta tưởng tri ánh 
sáng, Ta không thấy sắc. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ: 
“Nếu Ta có thể tưởng tri ánh sáng và Ta có thể thấy được 
màu sắc, như vậy tri kiến của Ta được thanh tịnh hơn lên”. 
Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, Ta tưởng tri ánh sáng và 
thấy được các sắc, nhưng Ta không giao thiệp với chư 
Thiên ấy, không nói chuyện, không thảo luận”. 


3. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu Ta có 
thể tưởng tri ánh sáng có thể thấy được các sắc, có thể 
giao thiệp với chư Thiên ấy, có thể nói chuyện, có thể thảo 
luận, như vậy, tri kiến này của Ta được thanh tịnh hơn 
lên”. Và này các Tỷ-kheo, sau một thời gian Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, tưởng tri ánh sáng và thấy 
được các sắc, và cùng chư Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện 
và thảo luận. Nhưng Ta không biết về các chư Thiên ấy: 
“Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, thuộc về Thiên 
chúng này”. 


4. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu Ta 
tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, giao thiệp với chư 
Thiên ấy, nói chuyện, thảo luận với chư Thiên ấy và biết 
được về chư Thiên ấy : “Chư Thiên này thuộc về Thiên 
chúng này, thuộc về Thiên chúng này”, như vậy, tri kiến 
này của Ta được thanh tịnh hơn “. Rồi này các Tỷ-kheo, 
sau một thời gian Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, tưởng tri ánh sáng và thầy được các sắc, và cùng chư 
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Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư Thiên 
ấy, biết được: “Chư Thiên này thuộc về Thiên chúng này, 
Thiên chúng này”, nhưng Ta không biết được: “Chư Thiên 
này do quả dị thục của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại 
chỗ ấy”; Ta biết được chư Thiên ấy: “Chư Thiên này do 
quả dị thục của nghiệp này, chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy”; 
nhưng Ta không biết được: “Chư Thiên này, do đồ ăn như 
thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này”; Ta biết được: “Chư 
Thiên này, do đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế 
này”; nhưng Ta không biết được chư Thiên ấy: “Chư Thiên 
này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này”, 
Ta biết được: “Chư Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn 
tại lâu dài như thế này”; nhưng Ta không biết chư Thiên ấy: 
“Trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây 
Ta không cùng ở với chư Thiên này? “ 


5. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu Ta nhận 
thức được ánh sáng, thấy được các sắc, cùng với chư 
Thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận, Ta có thể biết 
được chư Thiên ấy: “Chư Thiên này thuộc Thiên chúng 
này, thuộc Thiên chúng này”. Ta có thể biết được chư Thiên 
ấy: “Chư Thiên này, do quả dị thục của nghiệp này, chết tại 
chỗ này, sanh tại chỗ ấy”. Ta có thể biết được chư Thiên 
ấy: “Chư Thiên này, do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ 
lạc như thế này”; Ta có thể biết được chư Thiên ấy: “Chư 
Thiên này, tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế 
này”; Ta có thể biết được chư Thiên ấy: “Chư Thiên này, 
trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên này, hay trước đây 
Ta không cùng ở với chư Thiên này”; như vậy, tri kiến của 
Ta được thanh tịnh hơn trước”. Này các Tỷ-kheo, sau một 
thời gian sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, Ta 
tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, Ta giao thiệp, nói 
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chuyện, thảo luận với các chư Thiên ấy, Ta biết được chư 
Thiên ấy: “Chư Thiên này thuộc Thiên chúng này, thuộc 
Thiên chúng này”. Ta biết được chư Thiên ấy: “Chư Thiên 
này, do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh 
tại chỗ ấy”. Ta biết được chư Thiên ấy: “Chư Thiên này, do 
ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này”; Ta biết 
được chư Thiên ấy: “Chư Thiên này, tuổi thọ dài như thế 
này, tồn tại lâu dài như thế này”; Ta biết được chư Thiên 
ấy: “Chư Thiên này, trước đây Ta có cùng ở với chư Thiên 
này, hay trước đây Ta không có ở cùng với chư Thiên này”. 


6. Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám 
diễn tiến và thuộc thượng giới Thiên này không được khéo 
thanh tịnh nơi Ta, thời Ta không có xác chứng trong thế 
giới chư Thiên với Ma giới, Phạm Thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, rằng 
Ta đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Này các 
Tỷ-kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diễn tiến và 
thuộc thượng giới Thiên này được khéo thanh tịnh nơi ta, 
thời Ta có xác chứng trong thế giới chư Thiên với Ma giới, 
Phạm Thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người, rằng Ta đã chứng ngộ Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác. Tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, không 
còn tái sanh nữa'. 


(V) (65) Thắng Xứ 
1.- Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? 


2. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, có hạn 
lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy. Đó là thắng xứ thứ nhất. 
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3. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, không 
có hạn lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ hai. 
4. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
hạn lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ ba. 


5. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ tư. 


6. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ năm. 

7. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, 
ánh sáng vàng. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ sáu. 


8. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh 
sáng đỏ. Vị ấy tưởng tri rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ bảy. 


9. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu trăng, sắc màu trăng, tướng sắc trăng, hình sắc trăng, 
ánh sáng trăng. Vị ây tưởng tri răng: “Sau khi nhiệp thăng 


z 
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chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, những pháp này là tám thắng xứ. 
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(VI) (66) Các Giải Thoát 
1.- Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. Thế nào là tám? 
2. “Tự mình có sắc, thấy các sắc”. Đó là giải thoát thứ nhất. 
3. “Tưởng tri nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc”. Đó là 
giải thoát thứ hai. 
4. “Chú tâm trên suy tưởng (sắc là) tịnh”. Đó là giải thoát 
thứ ba. 


5. “Vượt khỏi hoàn toàn sắc tướng, chấm dứt các tưởng 
đối ngại, không tác ý đến các tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đó 
là giải thoát thứ tư. 

6. “Vượt khỏi hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư: 
“Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Đó là giải 
thoát thứ năm. 

f. "Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư: 
“Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Đó là giải 
thoát thứ sáu. 

8. “Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải thoát thứ bảy. 

9. “Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt thọ tưởng. Đó là giải thoát thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, có tám giải thoát này. 
(VIII) (67) Phi Thánh Ngôn 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám phi thánh ngôn này. Thế nào 


là tám? 
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2. Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ 
nói nghĩ, không biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe nói 
không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám phi Thánh ngôn. 


(VIII) (68) Thánh Ngôn 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào là 
tám? 


2. Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, 
không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, thấy 
nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám Thánh ngôn. 
(IX) (69) Các Hội Chúng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám hội chúng này. Thế nào là 
tám? 


2. Hội chúng Sát-đế-ly, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng 
gia chủ, hội chúng Sa-môn, hội chúng Bốn Thiên vương, 
hội chúng cõi trời Ba mươi ba, hội chúng Màra, hội chúng 
Phạm thiên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng trăm 
hội chúng Sát-đế-ly. Tại đấy, Ta lúc trước có hội họp, lúc 
trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận; Tại đấy, dung 
sắc của họ như thế nào, dung sắc của Ta trở thành như 
của họ; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ta 
trở thành như của họ. Và Ta, với pháp thoại, thuyết giảng, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Khi Ta nói, 
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họ không biết Ta là ai. Họ nói: “Người nói này là ai, Thiên 
nhân hay loài Người? “. Sau khi thuyết giảng với pháp 
thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ, Ta biến mất. Khi Ta biễn mắt, họ không biết Ta là 
ai. Họ nói: “Người biến mắt này là ai, Thiên nhân hay loài 
Người? “ 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ rằng Ta đã đi đến hàng trăm 
hội họ Bà-la-môn, ... hàng trăm hội chúng Gia chủ, ... hàng 
trăm hội chúng Sa-môn, ... hàng trăm hội chúng Bốn Thiên 
vương, ... hàng trăm hội chúng cõi Trời Ba mươi ba,... hàng 
trăm hội chúng Màra.... hàng trăm hội chúng Phạm thiên. 
Tại đấy, Ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, 
lúc trước có thảo luận; tại đấy dung sắc của họ như thế 
nào, dung sắc của Ta trở thành như của họ; giọng nói của 
họ như thế nào, giọng nói của Ta trở thành như của họ. 
Và Ta, với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Khi Ta nói, họ không biết Ta là ai. 
Họ nói: “Người nói này là ai, Thiên nhân hay loài Người? 
“. Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mắt, 
họ không biết Ta là ai. Họ nói: “Người biến mắt này là ai, 
Thiên nhân hay loài Người? “ 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám hội chúng. 
(X) (70) Động Đất 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo 
y và bát, vào Vesàli để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn 
xong và trên đường khát thực trở về, Ngài nói với Tôn giả 
Ananda: 
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2. - Này Ananda, hãy lấy tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến Càpàla 
để nghỉ trưa. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi theo 
sau lưng Thế Tôn. 


3. Thế Tôn đi đến đền Càpàla, sau khi đến, Ngài ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 


4. - Này Ananda, khả ái thay Vesàlil Khả ái thay đền Udenal 
Khả ái thay đền Gotamaka! Khả ái thay đền Bahuputtakal 
Khả ái thay đền Sattambal Khả ái thay đền Sàrandadal 
Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai đã tu tập 
bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu 
muốn, này Ananda, người ấy có thể sống một kiếp hay một 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn 
thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành 
căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, 
nếu muốn Như Lai có thể sống một kiếp hay một phần kiếp 
còn lại. 


Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý 
quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người “, vì tâm 
của Tôn giả bị Ma vương ám ảnh. 
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5. Lần thứ hai Thế Tôn ... lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Ananda: 


6. - Này Ananda, khả ái thay Vesàlil Khả ái thay đền Udenal 
Khả ái thay đền Gotamaka! Khả ái thay đền Bahuputtakal 
Khả ái thay đền Sattambal Khả ái thay đền Sàrandadal 
Khả ái thay đền Càpàla! Này Ananda, những ai đã tu tập 
bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm 
thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu 
muốn, này Ananda, người ấy có thể sống đến một kiếp hay 
một phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như Lai đã tu tập bốn 
thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành 
căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, 
nếu muốn Như Lai có thể sống một kiếp hay một phần kiếp 
còn lại. 


Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý 
quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người “, vì tâm 
của Tôn giả bị Ác Ma ám ảnh. 

7. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đi và làm những gì Thầy nghĩ là phải 
thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi, 
ngồi xuống một gốc cây, không xa Thế Tôn. 
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8. Rồi Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, Ác ma nói với 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta 
sẽ không diệt độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo của Ta 
chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có 
tin tưởng, đạt được an ồn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, 
hành trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của 
mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai 
minh, phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi có 
tà đạo khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh 
pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu”. 


Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, 
đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì 
theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, 
chưa tuyên bó, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, 
phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi có tà đạo 
khởi lên, đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có 
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thể thuyết pháp thần diệu”. 


Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta 
sẽ không diệt độ cho đến khi nào những Tỷ-kheo ni của 
Ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, 
có tin tưởng ... khi nào những nam cư sĩ của Ta chưa trở 
thành, ... khi nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành 
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những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt 
được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, chưa 
tuyên bố, thuyết giảng trình bày xác định, khai minh, phân 
tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi nào có tà đạo 
khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, 
chưa có thể thuyết pháp thần diệu”. 

Bạch Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt 
được an ồn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bố, thuyết 
giảng trình bày xác định, khai minh, phân tích, và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thể bác 
bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thể thuyết pháp thần 
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diệu”. 


Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ hãy diệt 
độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch 
Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác ma, Ta sẽ 
không diệt độ khi nào Phạm hạnh Ta giảng dạy chưa thịnh 
đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết 
giảng cho chư Thiên và loài Người “. 


Nay bạch Thế Tôn, Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy được 
thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo 
thuyết giảng cho chư Thiên và loài Người. Nay Thế Tôn 
hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt đội 

- Này Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt đội 
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9. Và tại đền Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ 
bỏ thọ hành (không duy trì mạng sống lâu hơn nữa). Khi 
Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chân động ghê rợn, 
tóc lông dựng ngược, sắm trời vang dậy. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn hiểu ý nghĩa sự kiện này, liền thốt ra lời cảm hứng như 
sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn 
Tu sĩ từ bỏ không kéo dài 

Nội tâm an lạc, trú Thiền định 
Như thoát áo giáp tự ngã mang. 


~_- (( 


10. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Thật là lớn, 
đất chấn động này. Thật là to lớn, đất chắn động này, đại 
địa chân động ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sắm trời 
vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động hiển 
lộ như vậy? “ 


Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
bạch Thế Tôn: 


- Thật là lớn, đất chắn động này. Thật là to lớn, đất chắn 
động này, đại địa chắn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược 
và sắm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên 
gì, đại địa chấn động hiển lộ như vậy? 


11. - Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên, khiến đại 
địa chắn động. Thế nào là tám? 


12. Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở 
trên gió và gió ở trên hư không. Này Ananda, đến thời gió 
lớn khởi lên, khi gió lớn thổi lên nước rung động, và khi 
nước rung động thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ 
nhất, duyên thứ nhất, đại địa chắn động. 
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13. Lại nữa, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn có 
thần thông, tâm được tự tại, hay hàng chư Thiên có đại 
thần thông, có đại uy lực; những vị này tu tập địa tưởng có 
hạn, thủy tưởng vô lượng, vị ấy có thể khiến quả đất này 
rung động, chuyển động, chắn động mạnh. Này Ananda, 
đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai, khiến đại địa chấn động. 


14. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát từ bỏ thân chư Thiên 
Tusità (Đâu-xuất), chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu 
thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chắn 
động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba, 
khiến đại địa chắn động. 


15. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ-tát, chánh niệm, tỉnh giác, 
ra khỏi mẫu thai; khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chắn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ tư, 
duyên thứ tư, khiến đại địa chấn động. 


16. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ Vô thượng 
Chánh Đẳng Giác; khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chắn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ năm, 
duyên thứ năm, khiến đại địa chắn động. 


17. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe 
Pháp; khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ sáu, duyên thứ 
sáu, khiến đại địa chắn động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tỉnh 
giác, từ bỏ không duy trì mạng sống (thọ hành); khi ấy quả 
đất này rung động, chuyển động, chân động mạnh. Này 
Ananda, đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chắn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập Vô dư Niết- 
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bàn; khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ tám, duyên thứ 
tám, khiến đại địa chắn động. 


Này Ananda, có tám nhân này, tám duyên này khiến đại 
địa chắn động. 


VIII. Phẩm Song Đôi 
() (71) Lòng Tin (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có lòng tin nhưng không 
có giới; như vậy, vị ấy không đầy đủ chỉ phần này. Do vậy, 
cần làm đầy đủ chi phần ấy: “Làm thế nào để ta được đầy 
đủ cả lòng tin và giói?”. Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ- 
kheo có lòng tin và giới, như vậy, chi phần ấy được đầy đủ. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng 
không nghe nhiều; như vậy, vị ấy không đầy đủ chi phần 
này. Do vậy, cần phải làm đầy đủ chi phần ấy: “Làm thế 
nào để ta được đầy đủ cả lòng tin, giới và nghe nhiều?” Và 
này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có 
nghe nhiều; như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. 


3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, nhưng không thuyết pháp... có thuyết pháp nhưng 
không sống với hội chúng... sống với hội chúng nhưng 
không vô úy thuyết pháp cho hội chúng... vô úy thuyết pháp 
cho hội chúng, nhưng với bốn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, chứng được có khó khăn, chứng được 
có mệt nhọc, chứng được có phí sức...; với bốn Thiền thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức, nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, tự mình với thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
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trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy không 
đầy đủ chi phần này. Do vậy cần phải làm cho đầy đủ chỉ 
phần ấy: “Làm thế nào để ta được đầy đủ lòng tin, có giới, 
có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống với hội chúng, có 
vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được không khó khăn, 
chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức, 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát?” Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, có sống 
với hội chúng, có vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với bốn 
Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng được 
không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng 
được không phí sức; do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại, với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy được 
đầy đủ chi phần ấy. 


Thành tựu tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được 
tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện. 


(II) (72) Lòng Tin (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nhưng không có 
giới; như vậy, vị ấy không đầy đủ chỉ phần này. Do vậy, cần 
phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: “Làm thế nào để ta có 
lòng tin và có giới?” Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo 
có lòng tin và có giới; như vậy chi phần ấy đã được đầy đủ. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, nhưng 

không nghe nhiều... có nghe nhiều nhưng không thuyết 

pháp... có thuyết pháp nhưng không sống với hội chúng... 

sống với hội chúng nhưng không vô úy thuyết pháp cho hội 
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chúng... vô úy thuyết pháp cho hội chúng, nhưng đối với 
các tịch tịnh giải thoát, vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, 
không sống với thân thắm nhuằn...; Đối với các tịch tịnh 
giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân 
thắm nhuằn; nhưng không đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thẳng trí, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy, vị ấy 
không đầy đủ chi phần này. Do vậy, cần phải làm cho đầy 
đủ chi phần ấy: “Làm thế nào để ta có được lòng tin, có 
giới, có nghe nhiều, là vị thuyết pháp sống với hội chúng, 
vô úy thuyết pháp cho hội chúng, với các tịch tịnh giải thoát 
vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với thân thắm 
nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc,... chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú?” Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
có lòng tin, có giới, nghe nhiều, thuyết pháp, sống với hội 
chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, đối với các tịch 
tịnh giải thoát vượt qua các sắc thuộc vô sắc ấy, sống với 
thân thắm nhuần, do đoạn diệt các lậu hoặc, ... chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú; như vậy, vị ấy được đầy đủ chi phần 
ây. 


Thành tựu tám chỉ phần này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
được tịnh tín hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương 
diện. 

(III) (73) Niệm Chết (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Ginjakàvasatha. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn”. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
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sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu 
cánh là bất tử. Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy tu tập niệm 
chết. 


3. Được nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 
- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng 
ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con 
đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 


4. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này các Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng 
ta sống trọn ngày, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con 
đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 


niệm chết. 

9. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng 
ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con 
đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 


niệm chết. 


6. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
lóI1 


- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn một phần đồ ăn khát thực, cho 
đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


7. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

qiÊt đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn nửa phân đồ ăn khât thực, cho 
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đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, năm miễng đồ ăn, 
cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã 
làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết. 

9. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
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- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, cho 
đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm 
chết. 


10. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 
- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho đến 
khi nào sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta 
thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. 
Con đã làm nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu 


tập niệm chết. 


11. Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây: 


- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. 


- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn, ta đã làm nhiều như vậy. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa 
ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như 
vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn, ta đã làm nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, 
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Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng cho 
đến khi nào ta còn ăn phần đồ ăn khất thực, cho đến khi 
ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như 
vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ 
ăn khát thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng cho đến khi nào 
ta còn ăn và nuốt bốn, năm miễng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”... 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng cho đến khi nào khi thở vào, ta thở ra, hay sau 
khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng dật, 
tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải tu học như sau: “Hãy sống 
không phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết, 
để đoạn diệt các lậu hoặc”. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
(IV) (74) Niệm Chết (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Ginjakàvasatha. Tại 
đấy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bắt tử, cứu 
cánh là bất tử. Vậy tu tập niệm chết như thế nào, làm cho 
sung mãn niệm chết như thế nào để đưa đến quả lớn, lợi 
ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh bắt tử? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn và 
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đêm vừa an trú, suy tư như sau: “Các nhân duyên đem 
đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn ta; con bò 
cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có 
thể mệnh chung; như vậy sẽ chướng ngại cho ta. Ta có thể 
vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 
khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể khuấy 
động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. Người 
có thể công kích ta, hay phi nhân có thể công kích ta, do 
vậy có thể làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại 
cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như 
sau: “Nếu ta còn có những pháp ác, bất thiện chưa được 
đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng có thể là 
chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong 
khi suy xét như vậy, biết được như sau: “Ta có những pháp 
ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung 
đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác, bất thiện 
ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, 
nỗ lực, không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác. Ví 
như, này các Tỳ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để 
dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước 
muốn, tinh tấn tinh cần nỗ lực, không có thối chuyển, chánh 
niệm và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, 
để đoạn tận các ác, bắt thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyền, chánh niệm, và tỉnh giác. Nếu Tỷ-kheo ấy, trong 
khi suy xét, biết được như sau: “Ta không có những pháp 
ác, bất thiện chưa đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ hân hoan, ngày 
đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 
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3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và 
ngày vừa an trú, suy tư như sau: “Các nhân duyên đem 
đến cái chết cho ta rất nhiều: con rắn có thể cắn ta; con 
bò cạp có thể cắn ta; hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta 
có thể mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Ta 
có thể vấp ngã và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc 
bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, hay đàm có 
thể khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy động ta. 
Người hay phi nhân có thể công kích ta. Và như vậy có thể 
làm ta mệnh chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta.” 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét như sau: 
“Nếu ta còn những pháp ác, bất thiện chưa được đoạn tận, 
nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày, chúng có thể là chướng 
ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy 
xét như vậy biết được như sau: “Ta có những pháp ác, bất 
thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày 
hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các pháp ác, bất thiện ấy, 
cần phải tận lực tác động ước muốn, tinh cần, tinh tần, nỗ 
lực không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh giác. Ví như, 
này các Tỳ Kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời để dập 
tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước muốn, 
tinh tấn tinh cần nỗ lực, không có thối chuyển, chánh niệm 
và tỉnh giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy để 
đoạn tận các ác, bất thiện pháp ấy, cần phải tận lực tác 
động ước muốn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối 
chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. Nếu vị Tỷ-kheo ấy, trong 
khi suy xét biết được như sau: “Ta không có những pháp 
ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung 
ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này 
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các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải sống hoan hỷ, hân hoan, 
ngày đêm cần phải học tập trong các thiện pháp. 


Này các Tỷ-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm cho 
sung mãn như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn, thể 
nhập vào bắt tử, cứu cánh là bất tử. 


(V) (75) Đầy Đủ (1) 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 


2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, 
sống thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy 
đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đầy đủ giới, 

Bố thí, không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
An toàn trong tương lai, 

Đây chính là tám pháp, 

Bậc tín chủ tầm cầu, 

Bậc chân thật tuyên bố, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai, 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 
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(VI) (76) Đầy Đủ (2) 
1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. Thế nào là tám? 


2. Đầy đủ tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, 
sống thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy 
đủ bồ thí, đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ 
này. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ về tháo vát? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phàm làm nghề 
gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc 
bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, người ấy thiện xảo, không 
biết mệt, biết suy tư phương tiện vừa đủ đề tự làm và điều 
khiển người khác làm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ 
tháo vát. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ phòng hộ? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện nam 
tử, do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức mạnh 
cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ chúng, phòng hộ và 
bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua 
mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, 
không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả ái cướp đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy 
đủ phòng hộ. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là làm bạn với 
thiện? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống tại làng hay 
tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ, hay con người gia 
chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong giới đức, hay 
những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ 
lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy 
giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với những người ấy. Với 
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những người đầy đủ lòng tin, vị ấy theo học đầy đủ lòng 
tin; với những người đầy đủ bố thí, vị ấy theo học đầy đủ 
bố thí; với những người đầy đủ trí tuệ, vị ấy theo học đầy 
đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sống thăng bằng điều hòa? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết tài sản 
nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách thăng 
bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn. 
Người ấy suy nghĩ: “Đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ 
đi tiền xuất, còn lại như sau: không phải là tiền xuất của 
ta, sau khi trừ tiền nhập, còn lại như vậy”. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi 
cầm cân, biết rằng: “Với chừng ấy, cân nặng xuống; hay 
với chừng ấy, cân bồng lên”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, 
không quá bỏn xẻn, người ấy nghĩ rằng: “Đây là tiền nhập 
của ta, sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy; không phải 
là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như 
vậy”. Này các Tỷ-kheo, nếu thiện nam tử này, tiền nhập 
vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi (hoang phí), thời 
người ta nói về người ấy như sau: “Người thiện nam tử 
này ăn tài sản của người ấy như người ăn trái cây sung”. 
Này các Tỷ-kheo, nếu người thiện nam tử này có tiền nhập 
lớn, nhưng sống nếp sống cơ cực, thời người ta sẽ nói về 
người ấy như sau: “Người thiện nam tử này sẽ chết như 
người chết đói”. Khi nào, này các Tỷ-kheo, sau khi biết tài 
sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sống nếp sống thăng 
bằng điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏn xẻn, 
nghĩ rằng: “Như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền 
xuất, còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi trừ 
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tiền nhập, còn lại như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
nếp sống thăng bằng, điều hòa. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là đầy đủ lòng tin? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn... bậc 
Đạo Sư của chư Thiên và loài Người, Phật, Thế Tôn”. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là đầy đủ giới? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát sanh... 
từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là đầy đủ giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là đầy đủ bố thí? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ở gia đình, 
với tâm không bị cấu uế xan tham chỉ phối, bố thí rộng rãi, 
với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu 
cầu, vui thích chia xẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đầy đủ bố thí. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đầy đủ, trí 
tuệ? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, thành 
tựu trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập (quyết trạch), 
chơn chánh, chấm dứt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đầy đủ giới, 

Bố thí không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
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An toàn trong tương lai, 
Đây chính là tám pháp, 
Bậc tín chủ tầm cầu, 
Bậc chân thật tuyên bố, 
Đưa đến lạc hai đời, 
Hạnh phúc cho hiện tại, 
Và an lạc tương lai, 
Đây trú xứ gia chủ, 
Bồ thí tăng công đức. 
(VII) (77) Dục 


1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: “Này các 
Hiền giả Tỷ-kheo”. 


- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sảriputta nói như sau: 


2. - Này các Hiền giả, có tám hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là tám? 

3. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tân, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị 
ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu 
cho vị ấy hăng hái, phần chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, 
nhưng lợi dưỡng không đến. Do không được lợi dưỡng, 
vị ấy sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất 
tỉnh. Này các Hiền giả, vị ấy được gọi là Tỷ-kheo sống ham 
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phẫn chấn, tinh tần để được lợi 
dưỡng; không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than khóc, 
bỏ rơi diệu pháp. 

4. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
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tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy hăng hái, phẫn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng. 
Do hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng 
dật, rơi vào tình trạng đắm say, phóng dật. Đây gọi là Tỷ- 
kheo sống ham muốn lợi dưỡng, hăng hái, phần chấn, tinh 
tần để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm 
say, phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. 


5. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chắn, không tinh tấn 
để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phần 
chắn, không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do 
không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, rơi vào bát tỉnh. Đây gọi là Tỷ-kheo sống ham 
muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chắn, không 
tinh tấn để được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, nên 
sầu muộn, than van và bỏ rơi diệu pháp. 


6. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
Vị ấy không hăng hái, không phấn chắn, không tinh tấn để 
được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phần 
chắn, không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi 
lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào 
trạng thái đắm say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, 
không phấn chắn, không tỉnh tấn để được lợi dưỡng; được 
lợi dưỡng, bị đắm say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. 
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Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. 
Dầu cho vị ấy hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi 
dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được 
lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không khóc 
lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này các Hiền 
giả, đây gọi là Tỷ-kheo, sống ham muốn lợi dưỡng, hăng 
hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng; không được 
lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, và không bỏ 
rơi diệu pháp. 


8. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống nhàn 
tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, 
vị ấy hăng hái, phần chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do 
vị ấy hăng hái, phấn chắn, tinh tấn để được lợi dưỡng, 
lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm 
say, không phóng dật, vị ấy không có rơi vào đắm say, 
phóng dật. Này các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham 
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phẫn chấn, tinh tần để được lợi 
dưỡng; được lợi dưỡng, không đắm say, không phóng dật, 
không bỏ rơi diệu pháp. 


9. Ở đây, này các Hiền giả, trong khi sống nhàn tịnh, không 
có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng. Vị ấy không 
hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi 
dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không 
tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy dầu không được 
lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không khóc 
lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này các Hiền 
giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ước muốn lợi dưỡng, không 
hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi 
dưỡng; không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không 
than van, không bỏ rơi diệu pháp. 
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10. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống 
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi 
dưỡng. Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không 
tinh tấn đề được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, 
không phấn chấn, không tinh tân để được lợi dưỡng, lợi 
dưỡng khởi lên. Vị ấy, với lợi dưỡng ấy, không đắm say, 
không phóng dật, không rơi vào trạng thái đắm say phóng 
dật. Này các Hiền giả, đây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn 
lợi dưỡng, không hăng hái, không phần chắn, không tỉnh 
tần để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, không đắm say, 
không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. 


Này các Hiền giả, có tám hạng người này sống có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

(VIII) (78) Vừa Đủ 
1. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền, thành tựu sáu pháp, Tỷ-kheo là vừa đủ 
cho tự mình, là vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nằm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì những pháp 
đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì; sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói 
tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích 
nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm 
cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
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đủ cho tự mình, là vừa đủ cho các người khác. Thế nào là 
năm? 


4. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
các pháp được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe...; làm cho hoan 
hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu năm pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ 
cho tự mình, là vừa đủ cho người khác. 


5. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào 
là bốn? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhanh nhẹn, nắm được 
ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp 
được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 
trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực hành pháp 
và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe; phát âm không tốt, 
lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập 
bẹ, giải thích lý không minh xác; không có khả năng thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị 
đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ 
cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. 


7. Thành tựu bốn pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào 
là bốn? 


8. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nhanh nhẹn nằm được 
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ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì các pháp đã 
được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã 
được thọ trì; không có sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói dễ nghe; phát 
âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát minh không bập 
bẹ, giải thích lý minh xác; có khả năng thuyết giảng, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. 


9. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa đủ 
cho tự mình, không vừa đủ cho kẻ khác. Thế nào là ba? 


10. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 
các pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các pháp 
đã được thọ trì; sau khi hiểu nghĩa; sau khi hiểu pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ nghe ... giải 
thích nghĩa lý không minh xác; không có khả năng thuyết 
giảng... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác 


11. Thành tựu ba pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào 
là ba? 


12. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 

nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; là người thọ trì 

các pháp đã được nghe; không là người suy tư ý nghĩa các 

pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; 

sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói 
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dễ nghe... giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng thuyết 
giảng ... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 


Thành tựu ba pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. 


13. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho người khác. Thế nào là 
hai? 


14. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; không là người 
thọ trì các pháp đã được nghe; là người suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; là người sau khi hiểu nghĩa; sau khi 
hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói không dễ 
nghe ... giải thích nghĩa lý không minh xác; không có khả 
năng thuyết giảng... làm cho hoan hỷ các vị đồng Phạm 
hạnh. 


Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. 


15. Thành tựu hai pháp, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào 
là hai? 


16. Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo không nhanh nhẹn 
nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp; không là người 
thọ trì các pháp đã được nghe; không suy tư ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì; không là người sau khi hiểu nghĩa; 
sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp; giọng nói 
dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn 
không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác; có khả năng 
thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ các vị đồng Phạm hạnh. 
l7 


Thành tựu hai pháp này, này các Hiền giả, Tỷ-kheo là vừa 
đủ cho người khác, không vừa đủ cho tự mình. 


(IX) (79) Thối Đọa 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đến thối đọa. Thế nào là tám? 


2. Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ 
nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không 
tiết độ trong ăn uống, ưa thích giao thiệp, ưa thích hý luận. 


Này các Tỷ-kheo, tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học đến 
thối đọa. 


3. Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu 
học đến không thối đọa. Thế nào là tám pháp? 


4. Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, 
không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các 
căn được phòng hộ, tiết độ trong ăn uống, không ưa thích 
giao thiệp, không ưa thích hý luận. 


Này các Tỷ-kheo, có tám pháp này đưa Tỷ-kheo hữu học 
đến không thối đọa. 
(X) (80) Tám Căn Cứ Đề Biếng Nhác và Tỉnh Tấn 

1. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để biếng nhác. Thế 
nào là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm, vị 
ấy nghĩ: “Có việc ta sẽ phải làm. Nhưng nếu ta làm, thời 
thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, 
không cố gắng tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ 
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những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
biếng nhác thứ nhất. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. 
Vị ấy suy nghĩ: “Có việc ta đã làm, do ta đã làm, thân bị 
mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không 
cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác 
thứ hai. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần 
phải đi. Vị ấy suy nghĩ: “Có con đường ta sẽ phải đi. Nếu 
ta đi, thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ ba. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo đã 
đi. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đã đi con đường. Do ta đã đi con 
đường, nên thân bị mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy 
nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tư. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong 
làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ ăn loại 
thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đi khát 
thực trong làng hay trong thị trần, không nhận được các 
đồ ăn loại thô hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta mệt 
mỏi, không có thể chịu đựng. Vậy ta hãy nằm xuống”. Vị 
ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ năm. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi khất thực trong 
làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô hay 
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tế, đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô 
hay tế, đầy đủ như ý muốn. Nay thân ta nặng nề, không có 
thể chịu đựng, nặng nề như loại đậu bị ngâm nước. Vậy ta 
hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác 
thứ sáu. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bị bệnh nhẹ. Vị ấy suy 
nghĩ: “Nay bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, có lý do để nằm 
xuống, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị ấy nằm xuống, không cố 
gắng... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ 
biếng nhác thứ bảy. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đau bệnh mới khỏi, 
mới khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: “Ta đau bệnh 
mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do bệnh 
bị yêu, không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống”. Vị 
ấy nằm xuống, không cố gắng... chưa chứng ngộ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là căn cứ biếng nhác thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám căn cứ biếng nhác. 


10. Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ này để siêng năng. 
Thê nào là tám? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có việc phải làm. Vị 
ấy nghĩ: “Có việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời 
không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các đức Phật. Vậy 
trước hết, ta bắt đầu tinh tấn, để đạt được những gì chưa 
đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tân để 
đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa 
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chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ nhất. 


12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã làm một công 
việc. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đã làm một công việc. Do ta làm 
công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời dạy của các 
đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tân, để đạt được 
những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt 
đầu tinh tân để đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ hai. 


13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có con đường Tỷ-kheo cần 
phải đi. Vị ấy suy nghĩ: “Ta sẽ cần phải đi con đường. Do ta 
đi con đường, không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy của các 
đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn ... để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tân để 
đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn 
cứ siêng năng thứ ba. 


14. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đi con đường. Vị 
ấy suy nghĩ: “Ta đã đi con đường. Do ta đi con đường, ta 
đã không có thể nghĩ đến lời dạy của các đức Phật. Vậy ta 
hãy bắt đầu tinh tấn... để chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được... chưa chứng 
ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ tư. 


15. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong 
làng hay trong thị trần, không nhận được các đồ ăn loại thô 
và loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đi khất 
thực trong làng hay trong thị trấn, không nhận được các đồ 
ăn loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn, thân ta (do vậy) 
được nhẹ nhàng, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh 
tấn... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt 
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đầu tinh tân để đạt được... chưa chứng ngộ. Này các Tỷ- 
kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ năm. 


16. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi khất thực trong 
làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô và 
loại tế đầy đủ như ý muốn. Vị ấy suy nghĩ: “Ta đi khất thực 
trong làng hay trong thị trấn, nhận được các đồ ăn loại thô 
hay loại tế đầy đủ như ý muốn. Thân ta có sức mạnh, có 
thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tinh tấn... để chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tấn ... chưa 
chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng 
thứ sáu. 

17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi một bệnh 
nhẹ. Vị ấy suy nghĩ: “Bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta. Sự kiện 
này có xảy ra: bệnh này có thể tăng trưởng nơi ta. Vậy 
trước hết, ta hãy bắt đầu tinh tấn... chưa chứng ngộ”. Này 
các Tỷ-kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. 


18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mới khỏi bệnh, 
được khỏi bệnh không bao lâu, vị ấy suy nghĩ: “Ta mới khỏi 
bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện này có xảy 
ra: bệnh này của ta có thể trở lại. Vậy trước hết, ta hãy bắt 
đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ”. Vị ấy bắt đầu tinh tân, để đạt được những 
gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các Tỷ-kheo, 
đây là căn cứ siêng năng thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, có tám căn cứ siêng năng này. 
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IX. Phẩm Niệm 
(I) (81) Niệm 


1. - Khi chánh niệm tỉnh giác không có, này các Tỷ-kheo, 
với người không có chánh niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến 
hủy diệt. Khi tàm quý không có, này các Tỷ-kheo, với người 
thiếu tàm quý, chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế 
ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn, 
giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu 
giới, chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, 
với người không có chánh định, tri kiến như thật đi đến 
hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu 
tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. Khi 
nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhàm chán, 
ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của 
cây ấy không đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây, lõi cây 
không đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi 
chánh niệm tỉnh giác không có, với người không có chánh 
niệm tỉnh giác tàm quý đi đến hủy diệt... giải thoát tri kiến 
đi đến hủy diệt. 

2. Khi chánh niệm tỉnh giác có mặt, với người có chánh 
niệm tỉnh giác, tàm quý đi đến đầy đủ. Khi tàm quý có mặt, 
này các Tỷ-kheo, với người đầy đủ tàm quý, chế ngự các 
căn, đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người 
đầy đủ chế ngự các căn, giới đi đến đầy đủ. Khi giới có 
mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Khi 
chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến 
như thật đi đến đầy đủ. Khi tri kiến như thật có mặt, với 
người đầy đủ tri kiến như thật, thời nhàm chán, ly tham đi 
đến đầy đủ. Khi nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy 
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đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một cây có cành và lá, các mầm 
non và lõi cây đi đến thành mãn, vỏ cây, giác cây và lõi cây 
đi đến thành mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi chánh 
niệm tỉnh giác có mặt, với người đầy đủ chánh niệm tỉnh 
giác... giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. 

(II) (82) Tôn Giả Punniya 


1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến... Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Punniya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn 
thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? 


2. - Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết 
kiến, Thế Tôn không có thuyết pháp. Khi nào Tỷ-kheo có 
lòng tin và đi đến yết kiến, như vậy Thế Tôn có thuyết 
pháp. Này Punmniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, 
nhưng không có hầu hạ, có hầu hạ nhưng không hỏi... có 
hỏi nhưng không lóng tai... có lóng tai nghe pháp, nhưng 
nghe pháp không có thọ trì... nghe pháp có thọ trì nhưng 
không suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp được thọ trì... có suy 
nghĩ các pháp được thọ trì, nhưng sau khi biết nghĩa, sau 
khi biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Thế Tôn 
không thuyết pháp. Khi nào, này Punniya, Tỷ-kheo có lòng 
tin , có đi đến yết kiến, có hầu hạ, có hỏi, có lóng tai nghe, 
có thọ trì pháp, có suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì, 
sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và 
tùy pháp, như vậy, Như Lai có thuyết pháp. 


Thành tựu những pháp này, này Punniya, nhất định Như 
Lai thuyết pháp. 
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(III) (83) Cội rễ Của Sự Vật 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi: 
“Thưa Hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả 
pháp lấy gì làm sanh khởi? Tắt cả pháp lấy gì làm tập 
khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì 
làm thượng thủ? Tắt cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tắt 
cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tắt cả pháp lấy gì làm lõi 
cây?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời các 
du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 


2. - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế 
Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn 
làm chỗ nương tựa. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
thuyết ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


3. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có hỏi như 
sau: “Thưa Hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tắt cả 
pháp lấy gì làm sanh khỏi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? 
Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tắt cả pháp lấy gì làm 
thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tắt cả 
pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây?” 
Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời như sau: 
“Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. Tắt cả pháp 
lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lẫy xúc làm tập khởi. 
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội. Tất cả pháp lấy định làm 
thượng thủ. Tất cả pháp lây niệm làm tăng thượng. Tất cả 
pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm 
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lõi cây”. Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. 


(IV) (84) Đại Ăn Trộm 


1. - Thành tựu tám chi phần, này các Tỷ-kheo, người ăn 
trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu 
dài. Thế nào là tám? 

Đập người không đập, lấy trộm không để lại cái gì, giết nữ 
nhân, hiếp dâm thiếu nữ, xâm phạm người xuất gia; xâm 
phạm ngân khố của vua; làm việc quá gần nhà, và không 
khéo cắt giấu. 


Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, người ăn 
trộm lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu 
dài. 

3. Thành tựu tám chỉ phần, này các Tỷ-kheo, người ăn trộm 
lớn không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được lâu 
dài. Thế nào là tám? 

4. Không đập người không đập, lấy trộm có để lại cái gì, 
không giết nữ nhân, không hiếp dâm thiếu nữ; không xâm 
phạm người xuất gia, không xâm phạm ngân khố của vua, 
không làm việc quá gần nhà, và khéo léo cất giấu. 


Thành tựu tám chi phần này, này các Tỷ-kheo, một người 
ăn trộm không mau chóng đi đến đường cùng, tồn tại được 
lâu dài. 

(V) (65) Người Sa Môn 
1. - Sa-môn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bà-la-môn, này các Tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
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Đẳng Giác. Bậc Chánh trí, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Dược sư là 
đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Bậc Ly cấu, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bậc Có trí, này các Tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. Bậc Giải thoát, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


Sa-môn đạt được gì, 
Phạm chí thành mãn gì, 
Bậc Chánh trí đạt gì, 

Bậc Dược sư vô thượng, 
Bậc Ly cấu đạt gì. 

Bậc Vô cấu thanh tịnh, 
Bậc Trí đạt được gì, 

Bậc Giải thoát vô thượng. 
Trong chiến trận Ta thắng, 
Giải thoát khỏi triền phược, 
Voi tối thượng nhiếp phục, 
Ta, vô học, tịch tịnh. 


(VI) (86) Đảnh Lễ 


1. Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala 
với chúng Tỷ-kheo, đi đến một làng Bà-la-môn của dân 
chúng Kosala tên là lcchànangala. Tại đấy, Thế Tôn trú ở 
lcchànangala, tại khu rừng lcchànangala. 


2. Các Bà-la-môn gia chủ trú ở lcchànangala được nghe: 
“Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích- 
ca, nay đã đến lcchànangala, trú ở lcchànangala, tại khu 
rừng lcchànangala, những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Sa-môn Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, A-la- 
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hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn... Lành thay, nếu được yết kiến 
một bậc A-la-hán như vậy.” Rồi Bà-la-môn gia chủ sau khi 
đêm ấy đã mãn, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại 
mềm, đi đến lcchànangala, sau khi đến, đứng tại ngoài 
cửa nói lớn tiếng làm ồn ào. 

3. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn. Rồi 
Thế Tôn bảo Tôn giả Nàgita: 

- Này Nàgita, những ai lớn tiếng, cao tiếng như những 
hàng cá, với đống cá lớn? 


- Các người ấy, bạch Thế Tôn là các Bà-la-môn gia chủ ở 
lcchànangala đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất 
nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng 
Tăng. 


- Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và 
danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàg¡ta, những 
ai tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được 
có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc 
mà Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt 
nhọc, tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc 
như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn 
lạc ây. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy chấp nhận! Thiện Thệ 
hãy chấp nhận. Bạch Thế Tôn, nay là thời Thế Tôn chấp 
nhận. Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy, các Bà-la- 
môn gia chủ ở thị trấn và ở quốc độ cũng sẽ đi đến với tâm 
hướng về Ngài. Ví như trời mưa nặng hạt, và nước mưa 
được chảy tùy theo chiều dốc. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, 
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nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy, các Bà-la-môn 
gia chủ ở tại thị trấn và quốc độ cũng sẽ đi đến, với tâm 
hướng về Ngài. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do vì giới hạnh và 
trí tuệ của Thế Tôn. 


- Này Nàgita, Ta không có liên hệ với danh vọng và danh 
vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàg¡ta, những ai tìm 
được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có 
phí sức an lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn 
Ta, Ta đã tìm được không khó khăn, tìm được không mệt 
nhọc, tìm được không phí sức, hãy để họ thọ hưởng lạc 
như phân, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn 
lạc ấy. Này Nàgita, một số chư Thiên tìm được có khó 
khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta, Ta đã tìm 
được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, 
tìm được không có phí sức. Này Nàgita, khi nào các Thầy 
họp với nhau, tụ hội với nhau, sống an trú chú tâm trong 
nếp sống hội chúng, thời Ta suy nghĩ như sau: “Thật vậy, 
các Tôn giả này của Ta tìm được có khó khăn, tìm được 
có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổn lạc, viễn ly lạc, an 
tịnh lạc, chánh giác lạc này; còn Ta, Ta đã tìm được không 
có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. 
Cho nên các Tôn giả của Ta mới họp với nhau, tụ hội với 
nhau, sống an trú chú tâm trong nếp sống hội chúng”. 


4. Này Nàgita, khi nào Ta thấy các Tỷ-kheo, chơi giỡn lấy 
ngón tay đâm thọc nhau. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: 
“Thật vậy, các Tôn giả này của Ta tìm được có khó khăn, 
tìm được có mệt nhọc, tìm được có phí sức an ổ lạc, viễn 
ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; còn Ta, Ta đã tìm được... 
chánh giác lạc. Cho nên các Tôn giả của Ta mới chơi giỡn 
lấy ngón tay đâm thọc nhau”. 
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5. Ở đây, này Nàgita, khi Ta thấy các Tỷ-kheo sau khi ăn 
cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể chứa được, rồi 
sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về xúc, lạc về ngủ, 
khi ấy, này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: “Thật sự, các Tôn 
giả này tìm được có khó khăn, tìm được có mệt nhọc, tìm 
được có phí sức an ồn lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh 
giác lạc; còn Ta thời chứng được không khó khăn, chứng 
được không mệt nhọc, chứng được không phí sức an ổn 
lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; vì rằng các Tôn 
giả này, sau khi ăn cho đến thỏa mãn, cho đến bụng có thể 
chứa được, rồi sống chú tâm vào lạc nằm xuống, lạc về 
xúc, lạc về ngử”. 


6. Ở đây, này Nàgita, khi ta thấy Tỷ-kheo trú ở cuối làng, 
đang ngồi Thiền định. Này Nàgita, rồi Ta suy nghĩ: “Nay 
người giữ khu vườn sẽ đến quấy rầy, hay một Sa-di sẽ làm 
vị ấy từ bỏ Thiền định”. Do vậy, này Nàgita, Ta không hoan 
hỷ Tỷ-kheo ấy trú ở cuối làng. 


7. Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỷ-kheo trú ở rừng đang 
ngồi ngủ gục ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như 
sau: “Nay Tôn giả này khi đoạn trừ được buồn ngủ và mỏi 
mệt, sẽ tác ý đến tưởng về rừng và sống nhất tâm”. Do 
vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở trong 
rừng. 


8. Ở đây, này Nàgita. Ta thấy Tỷ-kheo sống ở rừng đang 
ngồi không Thiền định ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy 
nghĩ như sau: “Nay, vị Tôn giả này sẽ định tĩnh tâm chưa 
được Thiền định, và sẽ bảo vệ tâm đã được Thiền định”. 
Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ với Tỷ-kheo ấy sống ở 
trong rừng. 


9. Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỷ-kheo ngồi Thiền định ở 
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trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ như sau: “Nay Tôn giả 
này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát hay sẽ bảo vệ 
tâm đã được giải thoát. Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỷ 
với Tỷ-kheo sống ở trong rừng. 


Khi nào, này Nàgita, Ta đi trên đường, không thầy một ai ở 
phía trước hay ở phía sau, này Nàgita, khi ấy, Ta cảm thấy 
sảng khoái cho đến vấn đề đại, tiểu tiện. 


(VII) (87) Bình Bát 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật úp 
bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào 
là tám? 


2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, cố gắng 
đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo, cố gắng đuổồi các Tỷ-kheo 
không cho trú ở, mắng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo, làm ly 
gián giữa các Tỷ-kheo, hủy báng Phật, hủy báng Pháp, 
hủy báng Tăng. 


Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật úp bình 
bát của một cư sĩ thành tựu tám pháp này. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật ngửa 
bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp. Thế nào 
là tám? 


4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo, không 
cố gắng đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo, cho trú ở, không 
cố gắng đuôi các Tỷ-kheo, không mắng nhiếc chỉ trích các 
Tỷ-kheo, không làm ly gián giữa các Tỷ-kheo, tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể lật ngửa 
bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp này. 


(VIII) (88) Phản Đối 


1. - Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời phản đối. Thế nào 
là tám? 


2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem 
lại bất lợi cho các gia chủ, nhiếc mắng chỉ trích các gia 
chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp, phỉ báng chúng Tăng, thấy người ấy tại các chỗ 
không xứng đáng. 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời phản đối. 


3. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời tùy thuận. Thế nào là 
tám? 


4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không 
cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không nhiếc mắng 
chỉ trích các gia chủ, không làm ly gián giữa các gia chủ, 
tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán chúng Tăng, thấy 
người ấy tại các chỗ xứng đáng. 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời tùy thuận. 


(IX) (89) Buộc Tội 


1. - Đối với Tÿ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể làm Yết-ma 
buộc tội. Thế nào là tám? 
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2. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, cố gắng đem 
lại bất lợi cho các gia chủ, làm ly gián giữa các gia chủ, hủy 
báng Phật, hủy báng Pháp, hủy báng chúng Tăng, không 
thực hiện lời hứa đúng pháp cho các gia chủ. 


Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu 
chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể làm Yết-ma buộc tội. 


3. Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, 
nếu chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể giải tỏa buộc tội 
Yết-ma. Thế nào là tám? 


4. Không cố gắng đem lại thiệt hại cho các gia chủ, không 
cố gắng đem lại bất lợi cho các gia chủ, không cố gắng ly 
gián giữa các gia chủ, không hủy báng Phật, không hủy 
báng Pháp, không hủy báng chúng Tăng, thực hiện lời hứa 
đúng Pháp cho các gia chủ. 


Đối với Tỷ-kheo thành tựu tám pháp, này các Tỷ-kheo, nếu 
chúng Tăng muốn, chúng Tăng có thể giải tỏa buộc tội Yết- 
ma. 


(X) (90) Hành Xử Đúng Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội Yết- 
ma, cần phải chơn chánh hành xử với vị ấy, theo tám pháp: 
Không cho pháp truyền đại giới, không cho vị ấy y chỉ, 
không cho Sa-di hầu hạ, không cho phép được nói gì với 
Tỷ-kheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo giới các 
Tỷ-kheo-ni, không được hưởng các quyết định của Tăng 
chúng, không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không 
được phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào. 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo đã bị hành tìm tội Yết-ma, 
cần phải chơn chánh hành xử với vị ấy theo tám pháp này. 
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(X) (90b) Một Số Nữ Cư Sĩ 


Bojjhà, Sirimà, Padumà, Sudhanà, Manujià, Uttarà, Muttà, 
Khemà, Somà Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, Mallikà, Tissà, 
mẹ của Tissà, Sonà, mẹ của Cunda Sonà, Kànà, mẹ của 
Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, mẹ của Migàra, nữ 
cư sĩ Khujjuttarà và Sàmavatì, Suppavàsà, người thiếu nữ 
Koliya, nữ cư sĩ Suppiyà, nữ gia chủ mẹ của Nakula. 


X. Tham Ái 
(I) (1) Thắng Tri Tham Ái (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là tám? 


2. Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cần phải tu tập. 


(II) (2) Thắng Tri Tham Ái (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp cần 
phải tu tập. Thế nào là tám? 


2. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ nhất. 


3. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc không 
có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 


z 
^ ” 


nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ hai. 
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4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ ba. 
5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng, đẹp xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ tư. 


6. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ năm. 

7. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ sáu. 


8. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị 
ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thẳng chúng, ta biết, ta 


thấy”. Đó là thắng xứ thứ bảy. 


9. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng 
trắng. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ tám. 

Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cần phải tu tập. 


(III) (3) Thắng Tri Tham Ái (3) 
1. - Này các Tỷ-kheo, muốn thẳng tri tham ái, tám pháp này 


cần phải tu tập. Thế nào là tám? 
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2. Tự mình có sắc, thấy các sắc, quán tưởng nội sắc là vô 
sắc, thấy các ngoại sắc; chú tâm trên suy tưởng (sắc là) 
tịnh. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng 
hữu đối, không tác ý đến những khác biệt với suy tư “hư 
không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ, với suy 
tư “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Vượt 
khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật 
gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Vượt khỏi hoàn toàn Vô 
sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vượt 
khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng. 


Này các Tỷ-kheo, muốn thắng tri tham ái, tám pháp này 
cần phải tu tập. 


(IV) (4) Tham Ái 


- Muốn liễu tri tham ái... muốn tận diệt tham ái... muốn 
đoạn tận tham ái... muốn trừ diệt tham ái... muốn hủy diệt 
tham ái... muốn ly tham tham ái... muốn đoạn diệt tham 
ái... muốn trừ khử tham ái... muốn từ bỏ tham ái, tám pháp 
này cần phải tu tập. 
(V) (5) Các Pháp Khác 

- Đối với sân... đối với si... đối với phẫn nộ... đối với hiềm 
hận... đối với giả dối... đối với não hại... đối với tật đó... 
đối với xan lẫn... đối với man trá... đối với phản bội... đối 
với ngoan cố.... đối với bồng bột nông nỗi... đối với mạn... 
đối với tăng thượng mạn... đối với đắm say... Muốn thắng 
tri phóng dật... muốn liễu tri... muốn diệt tận... muốn đoạn 
tận... muốn trừ diệt... muốn hủy diệt... muốn ly tham... 
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muốn đoạn diệt... muốn trừ khử... muốn xóa bỏ phóng dật, 
tám pháp này cần phải tu tập. 


-ooOoo- 


197 


Tăng Chỉ Bộ - Anguttara Nikaya 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Chương IX - Chín Pháp 
I. Phẩm Chánh Giác 
(I) (1) Chánh Giác 
1. - Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này 
các Tỷ-kheo”. - “Bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: 
“Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở 
y đề tu tập?” 

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời cho các du 
sĩ ngoại đạo như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy Thế Tôn 
làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm 
chỗ nương tựa. Thật lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: 
“Thưa chư Hiền, các pháp chánh giác phần, lấy gì làm sở 
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y để tu tập?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần 
phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Ở đây, 
thưa chư Hiền, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện. Này chư Hiền, đây là sở y thứ 
nhất để tu tập các pháp chánh giác phần”. 

4. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo 
vệ với sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp. Này chư Hiền, đây là sở y 
thứ hai để tu tập các pháp chánh giác phần. 


5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo có định, câu chuyện này 
có khả năng đoạn giảm hướng thượng đưa đến tâm được 
rộng mở như luận về ít dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, 
luận về không tụ hội, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, 
luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải 
thoát tri kiến, những câu chuyện như vậy, có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Này chư Hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp 
chánh giác phần. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh 
tần để đoạn tận các pháp bất thiện, để thành tựu các pháp 
thiện, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các 
thiện pháp. Này chư Hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các 
pháp chánh giác phần. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thể nhập (quyết trạch) đi 
đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư Hiền, đây là sở 
y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phần. 


8. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
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hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như 
sau: sẽ giữ giới, sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của 
giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học pháp. 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu 
với thiện, giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: 
Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, đưa đến tâm 
rộng mở, như luận về ít dục... những câu chuyện như vậy, 
có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo làm 
bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thời 
được chờ đợi như sau: sẽ sống tinh cần tinh tấn để đoạn 
tận các pháp bắt thiện... trong các thiện pháp. Này các Tỷ- 
kheo, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện, thời được chờ đợi như sau: sẽ có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và diệt, với Thánh thể nhập 
đi đến con đường chơn chánh đoạn tận khổ đau. 


Và này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo ấy đã trú trong năm pháp 
này, bốn pháp nữa cần phải tu tập. Cần phải tu tập tưởng 
bất tịnh để đoạn tận tham ái, cần phải tu tập từ tâm để 
đoạn tận sân, cần phải tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra 
để cắt đứt tầm, cần phải tu tập tưởng vô thường để phá 
hoại ngã mạn. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo có tưởng vô 
thường, tưởng vô ngã được an trú; với Tỷ-kheo có tưởng 
vô ngã, ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện tại, đạt được 
Niết-bàn. 


(II) (2) Y Chỉ 
1. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
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Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuồng một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bạch Thế Tôn, được nói lên 
như vậy. Bạch Thế Tôn cho đến như thế nào là Tỷ-kheo 
đầy đủ y chỉ? 


2. - Nếu Tỷ-kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện tu tập 
thiện, như vậy, với vị ấy, bất thiện được đoạn tận. Nếu Tỷ- 
kheo y chỉ tàm (xấu hổ)... nếu Tỷ-kheo y chỉ sợ hãi... nếu 
Tỷ-kheo y chỉ tinh tấn... nếu Tỷ-kheo y chỉ trí tuệ, đoạn tận 
bất thiện, tu tập thiện, như vậy với vị ấy, bất thiện được 
đoạn tận. Như vậy Tỷ-kheo ấy đã đoạn tận, đã khéo đoạn 
tận bất thiện, khi bất thiện ấy được thấy với Thánh trí tuệ 
và được đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, sau khi Tỷ-kheo ấy an 
trú trong năm pháp này, có bốn pháp nữa vị ấy phải y chỉ. 
Thế nào là bốn? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi cân nhắc (ước 
lượng), thực hành một sự, sau khi cân nhắc, kham nhẫn 
một sự, sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự, sau khi cân nhắc, 
trừ sạch một sự. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy 
đủ y chỉ. 
(II) (3) Tôn Gia Meghiya 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà. Lúc bấy 
giờ, Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả 
Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn đi vào làng Jantu để khất thực. 


201 


- Này Meghiya, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là 
hợp thời. 


2. Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi sáng đắp y, cầm y bát 
đi vào làng Jantu để khất thực. Sau khi khất thực ở làng 
Jantu xong, sau buổi ăn, trên con đường khát thực trở về, 
đi đến bờ sông Kimikàlà, trong khi bộ hành, đi bách bộ qua 
lại trên bờ sông Kimikàla, Tôn giả Meghiya thấy một rừng 
xoài đẹp đẽ khả ái. Thấy vậy Tôn giả suy nghĩ: “Rừng xoài 
này thật là đẹp đẽ khả ái. Vậy thật là vừa đủ để cho thiện 
nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần, và nếu Thế Tôn chấp 
thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần”. 


3. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát 
và đi vào làng Jantu để khát thực. Đi khất thực xong, sau 
buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, con đi đến bờ 
sông Kimikàlà. Bạch Thế Tôn, khi con bộ hành, đi bách bộ 
qua lại trên bờ sông Kimikàlà, con thấy một rừng xoài đẹp 
đẽ khả ái. Thấy vậy, con suy nghĩ như sau: “Rừng xoài này 
thật đẹp đẽ, khả ái. Vậy thật là vừa đủ cho thiện nam tử ưa 
thích tinh cần để tinh cần, và nếu Thế Tôn chấp thuận ta, 
ta sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần”. 
- Hãy chờ đợi này Meghiya cho đến khi một Tỷ-kheo khác 
có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 
4. Lần thứ hai, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì nữa cần phải 
làm thêm, không có cái gì cần phải làm thêm vào sự việc 
đã làm. Còn con, bạch Thế Tôn, có sự việc cần phải làm 
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thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. 
Nêu Thê Tôn châp thuận con, con sẽ đi đên rừng xoài ây 
đê tinh cân. 


- Hãy chờ đợi này Maghiya, cho đến khi một Tỷ-kheo khác 
có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình. 


5. Lần thứ ba, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có gì nữa cần phải làm 
thêm, không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. 
Nếu Thế Tôn chấp thuận con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy 
để tinh cần. 


- Này Meghia, khi Thầy đã nói tinh cần, thời chúng ta có 
thể còn nói gì nữa? Vậy này Meghiya, nay Thầy hãy làm 
những gì Thầy nghĩ là hợp thời. 


6. Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, ra đi đến rừng xoài ấy, 
sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài, rồi ngồi nghỉ ban ngày 
dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya trú trong 
rừng ấy, phần lớn ba ác bất thiện tầm hiện hành, tức là 
dục tầm, sân tầm và hại tầm. Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ 
như sau: “Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Ta vì lòng tin 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng 
ba ác bắt thiện tầm này xâm nhập tức là dục tầm, sân tầm, 
hại tầm”. 


7. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên 
Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống tại rừng xoài ấy, ba ác 
bất thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. 
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Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! 
Thật hy hữu thay! Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Nhưng ba ác bắt thiện tầm này xâm 
nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm”. 


- Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nào là năm? 


8. Ở đây, này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này Meghiya, với tâm 
giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ nhất đưa 
đến thuần thục. 


9. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo có giới, sống được bảo 
vệ sự bảo vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Này Meghiya, với tâm 
giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ hai đưa 
đến thuần thục. 


10. Lại nữa, này Meghiya, câu chuyện này có khả năng 
đoạn giảm (hướng thượng) đưa đến tâm được rộng mỏ, 
như luận về ít dục, luận về biết đủ, luận về viễn ly, luận về 
không tụ hội, luận về tinh tấn tinh cần, luận về giới, luận 
về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát 
tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 
Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, 
đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục. 


11. Lại nữa, này Meghiya, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh tấn 
để đoạn tận các pháp bất thiện, để được đầy đủ các pháp 
thiện, nỗ lực, kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các 
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thiện pháp. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được 
thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. 


12. Lại nữa, này Meghiya, có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về 
sanh và diệt, với Thánh thể nhập đi đến con đường đoạn 
tận khổ đau. Này Meghiya, với tâm giải thoát chưa được 
thuần thục, đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục. 


13. Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu 
với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: sẽ 
sống có giới, được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn 
Pàtimokkha, đầy đủ uy nghỉ chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. 


Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân hữu với 
thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: Câu 
chuyện này có khả năng đoạn giảm (hướng thượng) như 
luận về ít dục... Những câu chuyện như vậy có được không 
khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Này Meghiya, với Tỷ-kheo làm bạn với thiện, thân 
hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ đợi như sau: 
Vị Ấy sẽ sống tinh cần tinh tấn... không từ bỏ trách nhiệm 
trong các thiện pháp. Này Meghiya, Tỷ-kheo làm bạn với 
thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, được chờ 
đợi như sau: Vị ấy sẽ có trí tuệ... chơn chánh đoạn tận khổ 
đau. Và này Meghiya, khi Tỷ-kheo ấy đến trú trong năm 
pháp này, bốn pháp nữa cần phải tu tập: tu tập tưởng bất 
tịnh để đoạn tận tham ái, tu tập từ bi để đoạn tận sân, tu 
tập niệm hơi thở vô hơi thở ra để cắt đứt tầm, tu tập tưởng 
vô thường để phá hoại ngã mạn. Này Meghiya, với Tỷ- 
kheo có tưởng vô thưởng, tưởng vô ngã được tồn tại. Có 
tưởng vô ngã, thời ngã mạn bị phá hoại, ngay trong hiện 
tại đạt được Niết-bàn. 
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(IV) (4) Tôn Giả Nandaka 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại Jetavana, trong khu 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Nandaka 
đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo trong hội trường, thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, đi 
đến hội trường, sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường, 
chờ đợi cho cuộc thuyết giảng chấm dứt. Biết được bài 
giảng đã chấm dứt, Thế Tôn đằng hẳng và gõ vào then 
cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
bước vào hội trường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Ngồi xuống, Thế Tôn bảo Tôn giả Nandaka: 


- Dài thay, này Nandaka là pháp môn này, Thầy đã giảng 
cho các Tỷ-kheol Lưng Ta đã mỏi khi đứng ở ngoài cửa, 
chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt. 


3. Khi được nói vậy, Tôn giả Nandaka lấy làm bối rối bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở 
ngoài cửa. Nếu chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa, 
thời chúng con đã không nói dài như vậy. 


Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rối của Tôn giả Nandaka 
liền nói với Tôn giả Nandaka: 

- Lành thay, lành thay, này Nandakal! Thật là xứng đáng cho 
các thiện nam tử các Thầy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, các Thầy ngồi lại với nhau để 
nghe pháp. Này Nandaka, khi các Thầy hội họp với nhau, 
này Nandaka, có hai việc cần phải làm: nói pháp hay giữ 
yên lặng của bậc Thánh. Này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng 
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tin nhưng không có giới, như vậy vị ấy không đầy đủ về 
chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy: 
“Làm thế nào ta có lòng tin và cả giới nữa?”. Và khi nào, 
này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như vậy vị ấy 
đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng 
tin và có giới, nhưng nội tâm không được tịnh chỉ; như vậy 
vị ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm 
cho đầy đủ về chi phần ấy: “Làm thế nào ta có lòng tin và 
cả giới và có nội tâm tịnh chỉ?”. Và khi nào, này Nandaka, 
Tỷ-kheo có lòng tin, có giới và có được tâm tịnh chỉ; như 
vậy vị ây đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, Tỷ-kheo 
có lòng tin, có giới, có nội tâm được tịnh chỉ, nhưng không 
được tăng thượng tuệ pháp quán, như vậy, vị ấy không 
đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ về 
chi phần ấy: “Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có được 
nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng thượng tuệ pháp quán?” 
Và khi nào, này Nandaka, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có 
được nội tâm tịnh chỉ, và có được tăng thượng tuệ pháp 
quán, như vậy vị ấy đầy đủ về chi phần ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói như vậy xong, Thiện 
Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, bước vào tinh xá. 


4. Rồi Tôn giả Nandaka khi Thế Tôn đi không bao lâu gọi 
các Tỷ-kheo: 


- Này, này chư Hiền, Thế Tôn với bốn câu, sau khi thuyết 
trình Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá. “Này Nandaka, Tỷ-kheo 
có lòng tin... như vậy, vị ấy được đầy đủ với chỉ phần ấy”. 


Này chư Hiền, có năm lợi ích này, do nghe pháp đúng thời 
và luận đàm về pháp đúng thời. Thế nào là năm? 
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5. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình 
bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này chư 
Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, vị Tỷ-kheo thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện... 
đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ấy ái mộ bậc 
Đạo Sư, thích ý, kính trọng và noi gương theo. Thưa chư 
Hiền, đây là lợi ích thứ nhất, do đúng thời nghe pháp, đúng 
thời đàm luận về pháp. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn.. 
đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều như thế nào, như 
thế nào, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện... 
đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về 
nghĩa, thọ trì về pháp. Thưa chư Hiền, đây là lợi ích thứ 
hai, do đúng thời nghe pháp, đúng thời đàm luận về pháp. 


7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo, sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều 
như thế nào, như thế nào, vị ấy thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, này chư Hiền, nhiều 
như vậy, như vậy, vị ấy, sau khi thể nhập nghĩa cú thâm 
sâu trong pháp ấy, vị ấy thấy. Này chư Hiền, đây là lợi ích 
thứ ba, do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng 
thời. 

8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch. Này chư Hiền, nhiều 
như thế nào, như thế nào, vị ấy thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo sơ thiện... đầy đủ trong sạch, nhiều như vậy, như vậy, 
các vị đồng Phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa, 
nghĩ rằng: “Vị ấy đã chứng hay sẽ chứng”. Này chư Hiền, 
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đây là lợi ích thứ tư, do nghe pháp đúng thời và đàm luận 
về pháp đúng thời. 


9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Này 
chư Hiền, nhiều như thế nào, như thế nào, Tỷ-kheo thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong 
sạch. Ở đây, ở đây các Tỷ-kheo nào là hữu học, tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn, khỏi 
các khổ ách, họ được nghe pháp ấy, khởi lên tinh tần để 
chứng đạt được những gì chưa được chứng đạt, để chứng 
đắc những gì chưa được chứng đắc, để chứng ngộ những 
gì chưa được chứng ngộ. Còn các Tỷ-kheo nào ở đây là 
các bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải 
thoát. Những vị ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào 
hiện tại lạc trú. Này chư Hiền, đây là lợi ích thứ năm, do 
nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. 


Này chư Hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng thời, 
và do đàm luận về pháp đúng thời. 

(V) (5) Những Sức Mạnh 
1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. Thế nào là 
bốn? 


2. Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Và này các 
Tỷ-kheo, thê nào là tuệ lực? 


3. Những pháp nào bắt thiện được xem là bất thiện; những 
pháp nào thiện được xem là thiện; những pháp nào có tội 
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được xem là có tội; những pháp nào vô tội được xem là 
vô tội, những pháp nào đen được xem là đen; những pháp 
nào trắng được xem là trắng; những pháp nào không nên 
thực hiện được xem là không nên thực hiện; những pháp 
nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện; những pháp 
nào không xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng 
đáng bậc Thánh; những pháp nào xứng đáng bậc Thánh 
được xem là xứng đáng bậc Thánh. Những pháp ấy cần 
phải được khéo quán sát, khéo thâm sát với trí tuệ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


4. Những pháp nào bắt thiện được xem là bắt thiện; những 
pháp nào có tội được xem là có tội; những pháp nào đen 
được xem là đen; những pháp nào không nên thực hiện 
được xem là không nên thực hiện; những pháp nào không 
xứng đáng bậc Thánh được xem là không xứng đáng bậc 
Thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm để đoạn tận. Những pháp nào thiện 
được xem là thiện; những pháp nào vô tội được xem là vô 
tội, những pháp nào trắng được xem là trắng; những pháp 
nào nên thực hiện được xem là nên thực hiện; những pháp 
nào xứng đáng bậc Thánh được xem là xứng đáng bậc 
Thánh. Đối với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh 
tần, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tân lực. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tội lực? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử thành tựu thân 
nghiệp vô tội, thành tựu khẩu nghiệp vô tội, thành tựu ý 
nghiệp vô tội. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 


6. Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này 
các Tỷ-kheo, là pháp thí. Tối thượng trong các loại ái ngữ, 
này các Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy 
cầu và lóng tai nghe. Tối thượng trong các lợi hành, này 
các Tỷ-kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, 
đặt vào, an trú vào đầy đủ lòng tin; đối với người không giữ 
giới, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với người 
xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố thí; đối với người 
ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các 
Tỷ-kheo, tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc Dự 
Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai với bậc Nhất Lai, bậc 
Bát Lai với bậc Bát Lai, bậc A-la-hán với bậc A-la-hán. Này 
các Tỷ-kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ 
tử vượt qua năm sợ hãi. Thế nào là năm? 


8. Sợ hãi về sinh sống, sợ hãi về tiếng đồn xấu, sợ hãi về 
xấu hồ trong hội chúng, sợ hãi về chết, sợ hãi về ác thú. 
Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ây thâm sát như sau: 


9. “Ta không sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Vì sao? Ta có 
bốn lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp 
lực. Kẻ ác tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ 
biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể sợ hãi sự 
sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng nhiếp có thể sợ hãi 
sự sợ hãi về sinh sống. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng 
đồn xấu... Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hỗ trong hội 
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chúng... Ta không có sợ sự sợ hãi về chết... Ta không có 
Sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao? Ta có bốn lực này: tuệ lực, 
tinh tần lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự 
sợ hãi về ác thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp 
có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng nhiếp có 
thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú.” 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử vượt 
qua năm sự sợ hãi này. 


(VI) (6) Cần Phải Thân Cận 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: “Này chư 
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Hiền”. - “Thưa Hiền giả”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 


2. - Này chư Hiền, con người cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải 
thân cận. Y áo, này chư Hiền, cần phải tìm hiểu trên hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được tìm 
hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay không 
cần được sử dụng. Sàng tọa, này chư Hiền, cần phải được 
tìm hiểu trên hai phương diện: cần được sử dụng hay 
không cần được sử dụng. Làng và thị trấn, này chư Hiền, 
cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần được 
tìm đến hay không cần được tìm đến. Quốc độ, này chư 
Hiền, cần phải được tìm hiểu trên hai phương diện: cần 
được tìm đến hay không cần được tìm đến. 


3. Con người, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu trên 
hai phương diện: cần phải thân cận hay không cần phải 
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thân cận được nói đến như vậy. Do duyên gì, được nói đến 
như vậy? 


Ở đây, khi biết được về một người như sau: “Người này, 
nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện bị đoạn giảm. Các vật dụng cần thiết cho đời 
sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được 
một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, 
không đi đến tu tập viên mãn”. Đối với một người như vậy, 
này chư hiền, bất luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần 
phải bỏ đi, không được theo người ấy. Ở đây, khi biết được 
một người như sau: “Người này, nếu ta thân cận, thời các 
pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn giảm. 
Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
những vật dụng ấy có được một cách không khó khăn. Và 
vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, không đi đến tu tập 
viên mãn”. Đối với một người như vậy, này chư Hiền, sau 
khi tính toán, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, không được theo 
người ấy. Ở đây, khi biết được một người như sau: “Người 
này, nếu ta thân cận, thời các pháp bắt thiện giảm thiểu, 
các pháp thiện tăng trưởng, những vật dụng cần thiết cho 
đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khát thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có được 
một cách khó khăn. Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn hạnh ấy, 
đi đến tu tập viên mãn”. Này chư Hiền, đối với một người 
như vậy, sau khi tính toán, cần phải theo người ấy, không 
được bỏ đi. Ở đây, sau khi biết được một người như sau: 
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“Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất thiện giảm 
thiểu, các pháp thiện tăng trưởng, những vật dụng cần 
thiết cho đời sống xuất gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn 
khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
ấy có được một cách không khó khăn. Và vì mục đích gì ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Mục đích của 
Sa-môn hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn”. Này chư Hiền, 
đối với một người như vậy, cần phải theo cho đến trọn đời, 
không được bỏ đi, dầu có bị từ chối. 


Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được thân cận và không cần được thân 
cận đã được nói đến như vậy, chính do duyên này được 
nói đến. 

4. Y áo, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về y như sau: “Nếu ta sử dụng y 
này, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn 
giảm; y như vậy không nên sử dụng”. Ở đây, sau khi biết 
được về y như sau: “Nếu ta sử dụng y này, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy 
nên sử dụng”. 


Này chư Hiền, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến. 


5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được 
nói đến? 
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Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khát thực như sau: “Nếu 
ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; đồ ăn khất thực như 
vậy không nên sử dụng”. Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn 
khát thực như sau: “Nếu ta sử dụng đồ ăn khát thực này, 
các pháp bắt thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 
đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng”. 


Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 
được nói đến. 


6. Sàng tọa, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 
sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói 
đến? 


Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: “Nếu ta 
sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện đoạn giảm; sàng tọa như vậy không nên 
sử dụng”. Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 
“Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất thiện đoạn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng; sàng tọa như vậy nên 
sử dụng”. 


Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: cần được sử dụng hay không cần được sử 
dụng được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến. 


7. Làng, thị trấn, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết 
theo hai phương diện: cần được tìm đến và không cần 
được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì được 
nói đến? 
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Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như sau: “Nếu ta 
tìm đến làng, thị trấn này, các pháp bắt thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện đoạn giảm; làng và thị trần như vậy không 
nên được tìm đến”. Ở đây, sau khi biết được về làng, thị 
trần như sau: “Nếu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp bất 
thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; làng, thị trần 


z 
= ” 


như vậy cần được tìm đến”. 


Này chư Hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần được 
tìm đến, được nói đến như vậy, do duyên này được nói 
đến. 


8. Quốc độ, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo 
hai phương diện: cần được tìm đến và không cần được 
tìm đến đã được nói như vậy. Do duyên gì được nói đến? 


Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: “Nếu ta tìm 
đến quốc độ này, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện đoạn giảm; quốc độ như vậy không nên được tìm 
đến”. Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: “Nếu 
ta tìm đến quốc độ này, các pháp bắt thiện đoạn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng; quốc độ như vậy nên được tìm 


z 
= ” 


đên.. 


Này chư Hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo hai 
phương diện: nên được tìm đến hay không nên được tìm 
đến, được nói đến như vậy, do duyên này được nói đến. 


(VII) (7) Du Sĩ Sutavà 
1. Như vậy tôi nghe: 
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại núi Gijjhakùta. Rồi 
du sĩ Sutavà đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn 
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những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, du sĩ Sutavà bạch Thế Tôn; 


2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, 
tại Giribbaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng 
Thế Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn: 


“Này Sutavà, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã 
đoạn tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể làm 
năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
có ý đoạt mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc không có thể lấy của không cho được gọi 
là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không 
có thể biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc 
không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem 
lại, như trước còn làm gia chủ”. Bạch Thế Tôn, như vậy 
không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, 
khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? 


3. - Thật vậy, này Sutavà, như vậy Thầy đã khéo nghe, khéo 
nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia, và cả nay nữa, 
này Sutavà, Ta đã nói như sau: “Tỷ-kheo nào là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị 
ấy không có thể vi phạm năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, không có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu 
tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể cố ý 
lấy của không cho được gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn 


ý 


tận các lậu hoặc, không có thể hành dâm dục; Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, không có thể biết mà nói láo; Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ 
các dục do các đồ ăn cất chứa đem lại, như trước còn làm 
gia chủ; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể đi 
đến dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể 
đi đến sân; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có 
thể đi đến si; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có 
thể đi đến sợ hãi”. Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói như sau: 
“Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, 
đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ây không có thể vi phạm chín 


SỰ”. 
(VIII) (8) Du Sĩ Sajjha 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi 
Gijiihakùta. Rồi du sĩ Sajjha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm xã giao, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sajjha bạch 
Thế Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại 
Giribaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con có nghe từ miệng Thế 
Tôn, con có chấp nhận từ miệng Thế Tôn. 


“ Này Sajjha, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn các 
lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử 
đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi 
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phạm năm sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không 
có thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, không có thể lấy của không cho, 
được gọi là ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
không có thể hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc, không có thể biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, không có thể hưởng thọ các dục do các đồ 
cất chứa đem lại, như trước làm gia chủ”. Bạch Thế Tôn, 
như vậy không biết con có khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo 
tác ý, khéo thọ trì lời Thế Tôn dạy hay không? 


3. - Thật vậy, này Sajjha, như vậy Thầy đã khéo nghe, 
khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì. Xưa kia và cả nay 
nữa, này Sajjha, Ta đã nói như sau: 


“Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm chín 
sự: Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể cố ý 
đoạt mạng sống của loài hữu tình; Tỷ-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc không có thể lấy của không cho, được gọi là 
ăn trộm; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không có thể 
hành dâm dục; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, không 
có thê biết mà nói láo; Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
không có thể hưởng thọ các dục do các đồ cất chứa đem 
lại, như trước còn làm gia chủ. Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc không có thể phủ nhận Phật; Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc không có thể phủ nhận Pháp; Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc không có thể phủ nhận chúng Tăng; 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể phủ nhận 
Học pháp. 


^ơ 


- Xưa kia và cả nay nữa, Ta tuyên bố như sau: 


“Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, 
đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn 
tận, chơn chánh giải thoát; vị ấy không có thể vi phạm chín 


sự”. 
(IX) (9) Các Hạng Người 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là chín? 

2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la- 
hán; bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bắt lai; 
bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất lai; 
bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; kẻ 
phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này có mặt, hiện 
hữu ở đời. 
(X) (10) Đáng Cung Kính 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín hạng người này đáng được 
cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng chắp 
tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là chín? 


2. Bậc A-la-hán, bậc đã hướng đến chứng đắc quả A-la- 
hán; bậc Bắt lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Bắt lai; 
bậc Nhất lai, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Nhất Lai; 
bậc Dư lưu, bậc đã hướng đến chứng đắc quả Dự lưu; bậc 
chuyền tánh (gotrabhù). 
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II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử 
(I) (11) Sau Khi An Cư 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại 
Sàvatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong 
quốc độ. 

- Này Sàriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là 
hợp thời. 

Rồi Tôn giả Sàriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

2. Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sàriputta ra đi không 
bao lâu, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm con, đã bỏ đi 
du hành, không có xin lỗi con. 


Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sàriputta: 
“Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả”. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sàriputta, 

sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả. 
221 


- Thưa vâng, này Hiền giả. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahà Moggallàna và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa, 
đi từ tinh xá này đến tinh xá khác nói rằng: 


- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả 
Sàriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn, nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 

- Ở đây, này Sàriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất 
mãn với Thầy: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta xâm phạm 
con đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con”. 


4. - Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm 
trên thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng 
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, 
quăng đồ bắt tịnh, quăng phần ué, quăng nước tiểu, nhỗ 
nước miễng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo 
âu, không xấu hồ, hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô 
lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không 
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một 
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, 
rửa đồ bắt tịnh, rửa sạch phần ué, rửa sạch nước tiểu, rửa 
sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy 
nước không lo âu, không xấu hồổ, không nhàm chán. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, 
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rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, 
với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất 
tịnh, đốt phần ué, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, 
đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không 
nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm 
như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người 
ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có 
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất 
tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, 
thổi máu; tuy vậy gió không lo âu, không xấu hỗ, không 
nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm 
như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không 
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người 
ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có 
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ 
tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phần uế, lau nước tiểu, lau 
nước miếng, lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi 
không lo âu, không xấu hỗ, không nhàm chán. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, 
rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch 
Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, 
sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du 
hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candàla 
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(Chiên-đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candàila, 
với tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay 
đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, bạch 
Thế Tôn, con an trú với tâm giống như con trai của một 
người Candàla hay con gái của một người Candàla, rộng 
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế 
Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi 
xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, 
không có xin lỗi. 

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, 
hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang 
từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư 
khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò 
đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không 
hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân 
niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm 
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn 
trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, 
sẽ lo âu, xấu hồ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay 
xác người được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bắt tịnh 
này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người 
ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có 
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. 


Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, 
có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng 
vậy, bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều 
lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với 
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ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm 
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không 
có xin lỗi. 

5. Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào 
một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì 
vô minh, vì bất thiện. Con đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, 
không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn 
đón về tương lai. 


- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, 
vì bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý 
thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này Tỷ kheo, 
vì Thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta 
chấp nhận tội ấy cho Thầy. Đây là một sự tiến bộ, này Tỷ- 
kheo, trong Pháp Luật của bậc Thánh, những ai thấy tội là 
tội, phát lộ đúng pháp, và ngăn đón trong tương lai. 


6. Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sàriputta: 


- Này Sàriputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, 
đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. 


- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả 
ấy nói với con: “Hãy tha thứ cho”, và cũng mong Tôn giả 
ấy tha thứ cho con. 


(II) (12) Không Có Dư Y 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 


ông Anàthapindika, rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi sáng đắp 
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y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khát thực. Tôn giả Sàriputta 
suy nghĩ như sau: “Nay còn quá sớm để vào Sàvatthi khất 
thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạc”. 
Tôn giả Sàriputta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau 
khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

2. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi 
tụ họp, câu chuyện này khởi lên: “Thưa chư Hiền, ai chết 
có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục, không 
được giải thoát khỏi bàng sinh, không được giải thoát ngạ 
quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ”. 


3. Rồi Tôn giả Sàriputta không hoan hỷ, không chỉ trích lời 
nói các du sĩ ngoại đạo ấy, không hoan hỷ, không chỉ trích, 
Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, với ý nghĩ: “Ta sẽ 
biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn”. Rồi Tôn giả Sàriputta 
khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường 
khát thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y 
bát đi vào Sàvatthi để khát thực. Bạch Thế Tôn, rồi con 
suy nghĩ như sau: “Nay còn quá sớm để vào Sàvatthi khất 
thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo, sau 
khi đến, con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào 
đón, hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi 
các du sĩ ngoại đạo đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi 
lên: “Thưa chư Hiền, ai chết có dư y, tất cả người ấy không 
được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi 
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bàng sinh, không được giải thoát ngạ quỷ, không được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ”. Rồi bạch Thế Tôn, con 
không hoan hỷ, không chỉ trích lời nói các du sĩ ngoại đạo 
ấy. Không hoan hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi, với ý nghĩ rằng: “Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này 
từ Thế Tôn”. 

4. - Này Sàriputta, một số các du sĩ ngoại đạo là những kẻ 
ngu si, không thông minh, một số sẽ biết: “Người có dư y là 
người có dư y”, hay sẽ biết: “Người không có dư y là người 
không có dư y”. Này Sàriputta, có chín hạng người này, khi 
chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú , đọa xứ. Thế nào là chín? 


5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người viên mãn trong các 
giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong 
tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị Trung 
gian Bát-niết-bàn (antarà parinibbàyì). Này Sàriputta, đây 
là hạng người thứ nhất , khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được 
giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ. 
6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên 
mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết 
sử, là vị Tổn hại Bát-niết-bàn (uppahacca parinibbàyì). 
Này Sàriputta, đây là hạng người thứ hai, khi chết có dư 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài 
bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 
Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
Tu, 


các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong 
tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị Vô 
hành Bát Niết Bàn (asankhàra parinibbàyì). Này Sàriputta, 
đây là hạng người thứ ba, khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được 
giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ. 

Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là 
vị Hữu hành Bát-niết-bàn (sasankhàra parinibbàyì). Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ tư, khi chết có dư y, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, 
được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ. 


Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là 
vị Thượng Lưu đi đến Sắc cứu cánh thiên (uddhamsota 
akanitthagàmi). Này Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, 
khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


7. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, làm nhẹ 
bớt tham, sân, si, là vị Nhất Lai, còn đến thế giới này một 
lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng 
người thứ sáu, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa 
ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 
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8. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị Nhất 
Chủng (ekabiji), còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa 
rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người thứ 
bảy, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

9. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị 
Gia gia (kolankolo), sau khi dong ruỗi, sau khi luân chuyển 
hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, 
đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải 
thoát khỏi địa ngục... được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ. 


10. Lại nữa, này Sàriputta, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị 
trở lui tối đa là bảy lần (Thất Lai, sattakkhattu-paramo), 
sau khi dong ruỗi, sau khi luân chuyển, tối đa là bảy lần 
giữa chư Thiên và loài Người, rồi đoạn tận khổ đau. Này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư y, 
được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi bàng 
sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

Này Sàriputta, một số người du sĩ ngoại đạo là ngu si, 
không thông minh, một số người sẽ biết: “Có dư y là có dư 
y” hay một số người sẽ biết: “Không có dư y là không dư 


V”. 
Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dư y, 
T 


được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài 
bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sàriputta, cho đến 
nay, pháp môn này chưa được nói cho các Tỷ-kheo, các 
Tỷ-kheo-ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong 
rằng khi nghe pháp môn này, họ không đem lại phóng dật. 
Lại nữa, này Sàriputta, pháp môn này được Ta nói đến vì 
Ta được hỏi đến. 


(III) (13) Tôn Giả Mahàkotthita 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, sau khi 
đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với 
Tôn giả Sàriputta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện 
tại, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương lai”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương 
lai, mong rằng nghiệp ấy, ta được cảm thọ trong hiện tại”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là 
lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ?” 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
-Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
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Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là 
khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


-Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục ”2 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần 
thục ”2 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, 
mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong 
rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


2. - Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: “Có phải 
sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp 
gì được cảm thọ hiện tại, mong rằng nghiệp ấy, ta được 
cảm thọ trong tương lai?” Hiền giả trả lời: “Không phải 
vậy, thưa Hiền giả?” Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi 
được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong 
rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?” Hiền giả trả lời: 
“Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Thưa Hiền giả Sàriputta, 
vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ”?. 
Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi 
được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy 
vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong 
rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ”?. Hiền giả 
trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi được 
hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
“Phàm nghiệp gì được cảm thọ thuần phục, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm thọ là không thuần phục”?. Hiền 
giả trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi được 
hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
“Phàm nghiệp gì được cảm thọ không thuần phục, mong 
rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là thuần phục”?. Hiền giả 
trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi được 
hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
“Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp 
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ấy ta cảm thọ là ít”?. Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, thưa 
Hiền giả”. Vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều”?. Hiền giả 
trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì sao khi được 
hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
“Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta 
không được cảm thọ”?. Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, 
thưa Hiền giả”. Vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm 
hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không 
được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ”?. 
Hiền giả trả lời: “Không phải vậy, thưa Hiền giả”. Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 


3. - Thưa Hiền giả, với những gì không biết, không thấy, 
không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, với mục 
đích đễ được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, 
được hiện quán mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, 
không đạt gì, không chứng ngộ gì, không hiện quán gì, với 
mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng 
ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế 
Tôn? 


- “Đây là Khổ”, này Hiền giả, là điều không được biết, không 
được thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 
với mục đích để được biết, được thấy... mà Phạm hạnh 
được sống dưới Thế Tôn. “Đây là Khổ tập”... “Đây là Khổ 
diệt”... “Đây là con Đường đưa đến khổ diệt”, này Hiền giả, 
là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, 
không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục 
đích được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, 
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được hiện quán, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không được 
thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh được 
sống dưới Thế Tôn. 


(IV) (14) Tôn Giả Samiddhi 


1. Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi 
đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Samiddhi đang 
ngồi xuống một bên: 


- Do sở duyên gì, này Samiddhi, một người khởi lên các tư 
duy tầm? 


- Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? 
- Các giới, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tập khởi? 

- Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng qui tụ ở đâu? 

- Chúng qui tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm thượng thủ? 

- Chúng lây định làm thượng thủ, thưa Tôn giả. 

- Nhưng này Samiddhi, chúng lấy gì làm tăng thượng? 
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- Chúng lây niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả. 
- Này Samiddhi, chúng lấy cái gì làm tối thượng? 
- Chúng là tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây? 

- Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả. 

- Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì? 

- Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả. 


2. - Khi được hỏi: “Này Samiddhi, do sở duyên gì một người 
khởi lên các tư duy tầm?”, Hiền giả đáp: “Do danh sắc làm 
sở duyên, thưa Tôn giả”. Này Samiddhi, khi được hỏi: “Cái 
gì khiến chúng đi đến sai khác?”, Hiền giả đáp:” Trong các 
giới, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng 
lấy gì làm tập khởi?”, Hiền giả đáp: “Lấy xúc làm tập khởi, 
thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, chỗ qui tụ 
của chúng là gì?”, Hiền giả đáp: “Chỗ qui tụ của chúng là 
thọ, thưa Tôn giả”. khi được hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy 
gì làm thượng thủ?”, Hiền giả đáp: “Chúng lấy định làm 
thượng thủ, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này Samiddhi, 
chúng lấy gì làm tăng thượng?”, Hiền giả đáp: “Chúng 
lấy niệm tăng thượng, thưa Tôn giả”. Khi được hỏi: “Này 
Samiddhi, chúng lấy gì làm tối thượng?” Hiền giả đáp: 
“Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả”. Khi được 
hỏi: “Này Samiddhi, chúng lấy gì làm lõi cây?”, Hiền giả 
đáp: “Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa Tôn giả”. Khi 
được hỏi: “Này Samiddhi, chúng thể nhập vào gì?”, Hiền 
giả đáp: “Chúng thể nhập vào bát tử, thưa Tôn giả”. Lành 
thay, này Samiddhil Lành thay, này Samiddhil Hiền giả đã 
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trả lời các câu hỏi. Nhưng Hiền giả chớ có kiêu mạn về vấn 
đề này. 


(V) (15) Một Ung Nhọt 


1. - Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. 
Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ 
đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn 
hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt 
chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt 
chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. 


5. Ung nhọt, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với thân này 
do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất 
chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, 
hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. 
Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc 
chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái 
gì nứt chảy, chắc chắn bắt tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi 
nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân 
này. 


(VI) (16) Tưởng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín tưởng này được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào 
bát tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là chín? 


2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với các 
món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng 
vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên 
khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 
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Này các Tỷ-kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bất tử, 
lây bât tử làm cứu cánh. 


(VII) (17) Gia Đình 


1. - Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, 
nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời không 
nên ngồi xuống. Thế nào là chín? 


2. Không vui vẻ đứng dậy; không vui vẻ đảnh lễ; không vui 
vẻ mời ngồi; nếu có, họ giấu đi; có nhiều, họ cho ít, có đồ 
tốt, họ cho đồ xấu; họ cho không cần thận; họ cho không 
có chu đáo; họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp, 
không thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần 
này, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời 
không nên ngồi xuống. 


3. Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, 
nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi 
xuống. Thế nào là chín? 


4. Họ vui vẻ đứng dậy; họ vui vẻ đảnh lễ; họ vui vẻ mời 
ngồi; nếu có, họ không giấu đi; có nhiều, họ cho nhiều, có 
đồ tốt, họ cho đồ tốt; họ cho cần thận; họ cho một cách chu 
đáo; họ ngồi xung quanh để nghe pháp, họ thưởng thức 
lời nói. 

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần 
này, nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi 
xuống. 
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(VIII) (18) Từ Bi 


1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần 
được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, 
có biến mãn lớn. Được thực hành như thế nào, này các 
Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh là loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị 
A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới”. Đây là chi phần thứ 
nhất được thành tựu. 


3. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không 
cho, từ bỏ lây của không cho, chỉ lầy những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận 
lầy của không cho, từ bỏ lây của không cho, chỉ lây những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị 
A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là chi phần thứ hai 
được thành tựu. 


4. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm 
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
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Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành 
ngày trai giới”. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 


5. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh 
xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn 
tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y 
chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, 
không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta 
theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là chỉ 
phần thứ tư được thành tựu. 


6. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say 
rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày này ta 
cũng đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Với chỉ phản 
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới”. 
Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 


7. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, đêm 
này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày dùng một bữa, 
không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta 
theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây 
là chỉ phần thứ sáu được thành tựu. 


8. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, hát, 
nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này và ngày 
này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không 
trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời 
trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực 
hành ngày trai giới”. Đây là chỉ phần thứ bảy được thành 
tựu. 
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9. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, 
giường lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, các vị ấy nằm 
trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm nay, 
đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận giường cao, giường 
lớn, từ bỏ giường cao, giường lớn, ta nằm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chỉ phần này, ta 
theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây 
là chi phần thứ tám được thành tựu. 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu 
với từ, biến mãn một phương và an trú, như vậy phương 
thứ hai... như vậy phương thứ ba... như vậy phương thứ 
tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu 
hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai giới 
thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ 
lớn, có biến mãn lớn. 

(IX) (16) Chư Thiên 


1. - Đêm nay, này các Tỷ-kheo, một số đông chư Thiên, 
sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói 
sáng toàn vùng .Jetavana, đi đến chỗ Ta, sau khi đến, đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Này các Tỷ-kheo, đứng một bên, 
các Thiên nhân ấy thưa với Ta: “Bạch Thế Tôn, khi chúng 
con sống giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất 
gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng 
con đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch 
Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh 
ra hối hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt”. 
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2. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ 
Ta và thưa như sau: “Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống 
giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không 
có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng 
con đã đảnh lễ, nhưng con không mời ghế ngồi. Bạch Thế 
Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra 
hối hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt”. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ 
Ta và thưa như sau: “Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống 
giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không 
có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng 
con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi nhưng chúng 
con không chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng và sức lực 
của chúng con... Chúng con chia xẻ (đồ ăn), tùy theo khả 
năng và sức lực của chúng con, nhưng chúng con không 
ngồi xung quanh để nghe pháp... chúng con có ngồi xung 
quanh để nghe pháp, nhưng chúng con không lóng tai 
nghe pháp... chúng con lóng tai nghe pháp, nhưng chúng 
con sau khi nghe không có thọ trì pháp... chúng con sau 
khi nghe, có thọ trì pháp, nhưng không có suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì... chúng con có suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì, nhưng chúng con sau khi biết 
nghĩa, biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Bạch 
Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh 
ra hối hận, phiền não, vì bị sanh ra với thân hạ liệt. 


4. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến chỗ 
Ta và thưa như sau: “Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống 
giữa loài Người, trong thời gian quá khứ, các vị xuất gia 
không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng 
con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời 
ghế ngồi, chúng con đã chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng 
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và sức lực của chúng con, chúng con đã ngồi xung quanh 
để nghe pháp, chúng con lóng tai nghe pháp, chúng con 
sau khi nghe thọ trì pháp, chúng con có suy tư ý nghĩa 
các pháp đã được thọ trì, chúng con sau khi biết nghĩa, 
biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do 
chúng con làm đầy đủ bổn phận, chúng con không sanh 
hối hận, phiền não, vì được sanh với thân thù thắng”. 


Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi 
nhà trống. Này các Tỷ-kheo, hãy Thiền định, chớ có phóng 
dật, chớ có hối tiếc về sau, như các Thiên nhân đã được 
nói đến trước đây. 


(X) (20) Velàma 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anàthapindika. Rồi Tôn giả Anàthapindika đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một 
bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bố thí trong gia đình của Ông không? 


- Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng 
chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể, và cháo chua. 


2. - Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí 
không cần thận, bố thí không có chú tâm, bố thí không tự 
tay mình, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ 
đến tương lai; chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị 
thục, thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù 
diệu, tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm 
không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm không 
thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các 
người con, hay vợ, hay những người phục vụ, hay những 
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người đưa tin, hay những người làm công, họ không có 
khéo nghe, họ không có lóng tai, họ không có an trú tâm 
hiểu biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả dị thục của 
các nghiệp làm không có cần thận. 


3. Này Gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố 
thí có cân thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bố thí 
những vật không quăng bỏ đi, bố thí có nghĩ đến tương lai; 
chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời tâm 
thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về 
thưởng thức y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các 
cỗ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người làm 
công, họ có khéo nghe, họ có lóng tai, họ có an trú tâm 
hiểu biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả dị thục của 
việc làm có cần thận. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên là 
Velàma. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau: Vị ấy bố thí 84.000 
bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng 
bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng 
đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang 
sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với 
những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 cỗ xe, được trải với 
da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được 
trải với mềm màu vàng, với những trang sức bằng vàng, 
với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng 
chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố 
thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai bằng 
châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, 
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tắm khảm với lầu che phía trên, có đầu gối chân màu đỏ 
hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải, bằng vải gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn 
màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói 
về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn 
nếm và các loại nước đường. “Chúng tôi nghĩ chúng chảy 
như dòng sông. 


~ « 


5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: “Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng 
lớn như vậy”. Này Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc 
ấy, Ta là Bà-la-môn Velàma, chính Ta đã bố thí rộng lớn 
ấy. Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có 
một ai xứng đáng để nhận bố thí. Không có một ai làm cho 
thanh tịnh bố thí ấy. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma 
bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Này Gia chủ, dầu 
Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn và có ai bố thí cho 
100 người chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất lai, 
bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho 
Bà-la-môn Velàma bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 
người Nhất lai, và có ai bố thí cho một vị Bất lai, bố thí 
này quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn 
Velàma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bất 
lai, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn 
hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí 
có rộng lớn hơn, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, và có 
ai bố thí cho một vị Độc Giác Phật, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí 
có rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, 
có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho 


244 


Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, và có ai xây 
dựng một tinh xá cho chúng Tăng trong bốn phương... và 
có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và Tăng, và có ai với 
tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy 
của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu... Và có ai với 
tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... từ bỏ không đắm say 
rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến 
trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí 
có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến.. và có ai 
bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến.. và có ai bố thí một vị 
Bất lai... và có ai bố thí trăm vị Bất lai, và có ai bố thí một vị 
A-la-hán... và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí 
một vị Độc giác Phật, và có ai bố thí trăm vị Độc giác Phật, 
và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... 
và có ai bố thí chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, 
và có ai cho xây dựng một tinh xá cho chúng Tăng trong 
bốn phương... và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và 
chúng Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu... và có 
ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm, 
và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu 
tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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II. Phẩm Chỗ Cư Trú Của Hữu Tình 
(I) (21) Trong Ba Phương Diện 


1- Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện người 
Uttarakurukà (Bắc Cu-lô châu) thù thắng hơn chư Thiên 
cõi Ba mươi ba và loài Người ở Jdambudìpa (Diêm-phù- 
đề). Thế nào là ba? 


2. Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được 
quy định là những thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, người 
Uttarakuruka thù thắng hơn chư Thiên cõi Ba mươi ba và 
loài Người ở Jambudipa. 


3. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, chư Thiên cõi 
trời Ba mươi ba thù thắng hơn loài Người ở Uttarakuruka 
và loài Người ở Jambudìpa. Thế nào là ba? 


4. Về thiên thọ mạng, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này 
các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, chư Thiên cõi trời 
Ba mươi ba thù thắng hơn loài Người ở Uttarakuruka và 
loài Người ở Jambudipa. 


5. Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện, loài Người ở 
Jambudipa thù thắng hơn loài Người ở cõi Uttarakuruka và 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Thế nào là ba? 


Họ là anh hùng, có trú niệm và sống Phạm hạnh ở đời này. 


Này các Tỷ-kheo, trong ba phương diện này, loài Người ở 
cõi Jambudìpa thù thắng hơn loài Người ở cõi Uttarakuruka 
và chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 
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(II) (22) Ngựa Chưa Được Điều Phục 


1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa 
được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục; 
ba loại ngựa được điều phục, và ba hạng người được 
điều phục; ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng 
người hiền thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta 
Sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được 
điều phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa được điều 
phục có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối 
bề cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại 
ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa 
chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. 
Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa được 
điều phục. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa 
được điều phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân 
đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người 
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này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa được điều 
phục. 


4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 
điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có 
cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là 
Khổ”, như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập”, như thật tuệ tri: 
“Đây là Khổ diệt, như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt”. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, 
không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 
Vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói 
trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chưa có điều phục, có tốc lực, nhưng không có 
sắc đẹp, không có cân đối. 


5. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa có 
điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 
đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là 
Khổ”, như thật tuệ tri: “Đây là Khổ tập”, như thật tuệ trị: 
“Đây là Khổ diệt”, như thật tuệ tri: “Đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt”. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng khi 
được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không 
có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng 
vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn 
khát thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong 
nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng 
người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 
không có cân đối. 
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6. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người chưa được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: “Đây là 
Khổ”..., như thật tuệ tri: “Đây là con Đường đưa đến khổ 
diệt”. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về 
thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập 
ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được 
các đồ tư dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được điều phục, có 
tốc lực, có sắc đẹp có cân đối. Những hạng người này, này 
các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. 


7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều 
phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có 
tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, 
có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, 
có cân đối. Các loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng loại 
ngựa được điều phục. 


8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người được 
điều phục? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, 
có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có 
tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có 
sắc đẹp, có cân đối. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, không có sắc đẹp, không có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đầy, được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa 
có tốc lực. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị 
ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa 
không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, nhưng 
không có sắc đẹp, không có cân đối. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 
phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đầy, được nhập Niết-bàn, 
không phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy trả 
lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có sắc 
đẹp. Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng như 
y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây 
Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc 
đẹp nhưng không có cân đối. 


9. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người được 
điêu phục, có tôc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập Niết-bàn, 
không phải trở lui đời này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có 
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tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền 
trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong nghĩa có 
sắc đẹp. Và vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây Ta 
nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 
đối. Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 
người được điều phục. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện 
thuần lương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân 
đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở 
đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, 
có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những loại này, này các 
Tỷ-kheo, là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương. 


11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại người hiền thiện 
thuần lương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân 
đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 
đối. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những 
hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người hiền 
thiện thuần lương. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 
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thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không 
có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thẳng trí, chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói 
trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng 
luật, vị ấy ngập ngừng, không trả lời. Đây Ta nói trong nghĩa 
không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực 
nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. 


Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 
thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân 
đối? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng 
pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. 
Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được 
các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân đối. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần 
lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 


Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 
thuân lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
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giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực. 
Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời. 
Đây Ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ 
tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc 
lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các 
Tỷ-kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần lương. 


(III) (23) Ái 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín pháp lấy ái làm 
cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là chín pháp lẫy ái làm cội gốc? 


2. Do duyên ái nên cầu tìm; do duyên cầu tìm nên có được; 
do duyên có được nên có quyết định; do duyên quyết định 
nên có dục tham; do duyên dục tham nên đắm trước; do 
duyên đắm trước nên có chấp trước; do duyên chấp trước 
nên có xan tham; do duyên xan tham nên có thủ hộ, chấp 
trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly 
gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi 
lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín pháp lấy ái làm cội gốc. 
(IV) (24) Các Loại Hữu Tình 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. 
Thê nào là chín? 


2. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, 
tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư Thiên, một số 
ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. 
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3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, thân sai biệt, 
tưởng đồng nhất, như Phạm Chúng thiên, khi mới tái sanh. 
Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. 

4. Này các Tỷ-kheo, có loại hữu tình, thân đồng nhất, tưởng 
sai biệt như Quang âm thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ ba. 


5. Này các Tỷ-kheo, có loài hữu tình, thân đồng nhất, tưởng 
đồng nhất, như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình trú xứ thứ tư. 


6. Này các Tỷ-kheo, có những loại hữu tình không có 
tưởng, không có thọ như Vô Tưởng thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ năm. 

7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các đối ngại tưởng, 
không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ rằng: “Hư không là vô 
biên”, chứng được Không vô biên xứ. Đó là hữu tình trú xứ 
thứ sáu. 


8. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt khỏi hư 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: “Thức là 
vô biên”, chứng được Thức vô biên xứ. Đó là hữu tình trú 
xứ thứ bảy. 

9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Thức 
vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: “Không có gì tất 
cả”, chứng được Vô sở hữu xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
tám. 


10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi Vô 
sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài hữu 
tình. 


(V) (25) Trí Tuệ 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích 
tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy nói như sau: 
“Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là tâm Tỷ-kheo được khéo tích 
tập? 


2. “Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với trí tuệ. “Ly sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị 
ấy được khéo tích tập với trí tuệ. “Ly si là tâm của ta”, như 
vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không 
có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. “Tánh không có sân là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không có 
si là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập 
với trí tuệ. “Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 
“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta”, như 
vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. “Tánh không 
chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy nói như sau: “Ta 
rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 


nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 


So, 


(VI) (26) Trụ Đá 
1. Như vẫy tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Candikàputta trú ở 
Ràjagaha (Vương X4) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các 
con sóc. Tại đấy, Tôn giả Candikàputta gọi các Tỷ-kheo, 
nói rằng: 


- Này các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo như sau: “Thưa các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo 
được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo 
ấy trả lời như sau: “Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa”. 

2. Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Candikàputta: 

- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật hợp 
lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: “Ta rõ biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa””. Này Hiền giả Candikàputta. 
Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Thưa 
các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với tâm ý thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: 
“Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 

3. Lần thứ hai... Lần thứ ba, Tôn giả Candikàputta gọi các 
Tỷ-kheo, nói rằng: 


- Thưa các Hiền giả, Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ- 
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kheo như sau: “Khi nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ thời thật hợp lý cho vị Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: 
“Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên 


làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 
Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Candikàputta: 


- Này Hiền giả Candikàputta, Devadatta không có thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo như sau: “Thưa các Hiền giả, khi 
nào tâm Tỷ-kheo được khéo tích tập với trí tuệ thời thật 
hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả lời như sau: “Ta rõ biết: “Sanh 
đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa””. Này Hiền 
giả Candikàputta. Devadatta thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
như sau: “Thưa các Hiền giả, khi nào tâm vị Tỷ-kheo được 
khéo tích tập với tâm ý thời thật hợp lý cho Tỷ-kheo ấy trả 
lời như sau: “Ta rõ biết: “Sanh đã tận... không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. 

4. - Và như thế nào, này Hiền giả, tâm vị Tỷ-kheo được 
khéo tích tập với tâm ý? 


- “Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với tâm ý. “Ly sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị 
ây được khéo tích tập với tâm ý. “Ly si là tâm của ta”, như 
vậy tâm vị ây được khéo tích tập với tâm ý. “Tánh không 
có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với tâm ý. “Tánh không có sân là tâm của ta”, như vậy 
tâm vị ây được khéo tích tập với tâm ý. “Tánh không có 
si là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập 
với tâm ý. “Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm 
của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập với tâm ý. 
“Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta”, như 
vậy tâm vị ây được khéo tích tập với tâm ý. “Tánh không 
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chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, như vậy tâm 
vị ây được khéo tích tập với tâm ý. 


5. Như vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có tâm chánh giải 
thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi 
vào giới vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm 
vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay 
động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng; nếu các tiếng 
do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của lỗ tai... nếu 
các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vực của 
lỗ mũi... nếu các vị do lưỡi nhận thức mạnh mẽ đi vào giới 
vức của lưỡi... nếu các xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi 
vào giới vức của thân. nếu các pháp do ý nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vức của ý... Các pháp không chinh phục, 
tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị 
lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. Ví như, này 
Hiền giả, một trụ đá cao mười sáu khuỷu tay, tám khuỷu 
tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu tay nỗi lên trên, nếu từ 
phương Đông, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyền động mạnh trụ 
đá ấy; nếu từ phương Tây... nếu từ phương Bắc... nếu từ 
phương Nam, mưa to gió lớn đến, không làm rung động, 
không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh 
trụ đá ấy. Vì sao? Này Hiền giả, vì trụ đá được đào sâu, 
được chôn sâu. Cũng vậy, này Hiền giả, với Tỷ-kheo có 
tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do mắt nhận 
thức mạnh mẽ đi vào giới vức của con mắt, các sắc không 
chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú không bị tạp 
nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của 
chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức... nếu các pháp do ý 
nhận thức mạnh mẽ đi vào giới vức của ý, các pháp không 
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chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, 
không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chúng. 


(VII) (27) Sợ Hãi Hận Thù (1) 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị Thánh 
đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được bốn Dự lưu 
phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố về ngã đối với tự 
ngã: “Địa ngục đối với ta được đoạn tận, loài bàng sanh 
đối với ta được đoạn tận, cõi ngạ quỷ đối với ta được đoạn 
tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ đối với ta được đoạn tận. Ta là 
vị Dự lưu, không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh 
giác”. 

3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức? 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì duyên sát 
sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong 
tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ 
sát sanh, sợ hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể cả không có 
tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sát 
sanh, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không cho, vì duyên 
lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù 
đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy 
cảm thọ... Đối với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự 
sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh trong các dục, 
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vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện 
tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà hạnh 
trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 
Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do nói láo, vì duyên nói láo 
đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong 
tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối 
với vị từ bỏ nói láo, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp 
phục. 


Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm Say rượu men, rượu 
nấu, vì duyên đắm say rượu men, rượu nâu đưa đến trong 
hiện tại; sự sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả 
tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được 
nhiếp phục. 


Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 
4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đầy đủ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đầy đủ lòng tin tuyệt 
đối với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn”. 


Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối với Pháp: “Đây là Pháp do 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí 
tự mình giác hiểu”. 

Vị ấy đầy đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng Tăng: “Chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử 
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Thế Tôn là bậc Trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là 
bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng Tăng đệ tử 
này của Thế Tôn, đáng được cung kính, đang được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô 
thượng phước điền ở trên đời. 


Vị ấy đầy đủ các giới đức được bậc Thánh quý mến, không 
bị bể vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vết, không có vết 
nhơ, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
nhiễm trước, đưa đến Thiền định. Bốn Dự lưu phần này 
được thành tựu. 


(VIII) (28) Sợ Hãi Hận Thù (2) 
(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 
(IX) (29) Xung Đột Sự 
1. - Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. Thế nào là chín? 


2. “Vị ấy đã làm hại tôi”, xung đột khởi lên. “Vị ấy đang làm 
hại tôi”, xung đột khởi lên. “Vị ấy sẽ làm hại tôi”, xung đột 
khởi lên. “Vị ấy đã làm hại người tôi thương, tôi mến”... 
“Vị ấy đang làm hại người tôi thương, tôi mến”... “Vị ấy sẽ 
làm hại người tôi thương, tôi mến”, xung đột khởi lên. “Vị 
ây đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến”... 
“Vị ấy đang làm lợi...” Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không 
thương, không mến”, xung đột khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự. 
(X) (30) Điều Phục Xung Đột Sự 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín điều phục xung đột sự. Thế 
nào là chín? “Vị ấy đã làm hại tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như 
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vậy”, nhờ vậy xung đột được điều phục. “Vị ấy sẽ làm hại 
tôi; có ích lợi gì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được 
điều phục. “Vị ấy đã làm hại người tôi thương mến; có ích 
lợi gì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được điều phục. 
“Vị ấy đã làm hại... vị ấy làm hại người tôi thương tôi mến; 
có ích lợi gì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung đột được điều 
phục. “Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không 
mễn”... “Vị ấy đang làm lợi... vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi 
không thương, không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy”, 
nhờ vậy xung đột được điều phục 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều phục. 
(XI) (31) Chín Thứ Đệ Diệt 
1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ diệt. Thế nào là chín? 


2. Thành tựu sơ Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành 
tựu đệ nhị Thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ 
tam Thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tứ Thiền, hơi thở 
vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu Không vô biên xứ, 
sắc tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Thức vô biên xứ, Không 
vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Vô sở hữu xứ, 
Thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành 
tựu Diệt thọ tưởng định, các tưởng và các cảm thọ bị đoạn 
diệt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ diệt. 


-ooOoo- 
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IV. Đại Phẩm 
(I) (32) Chín Thứ Đệ Trú (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín thứ đệ trú này. Thế nào là 
chín? 


2. Này Hiền giả, ở đây có Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh có tầm và tứ. Diệt tầm và tứ... Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Sau khi vượt 
qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các 
đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng: 
“Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Sau 
khi vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Sau 
khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: “Không có sự gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Sau 
khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú 
Diệt thọ tưởng định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín thứ đệ trú. 
(II) (33) Chín Thứ Đệ Trú (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về chín Thiền chứng thứ 
đệ trú này. Hãy lắng nghe... Này các Tỷ-kheo, thế nào là 
chín thứ đệ trú Thiền chứng? 


2. Chỗ nào các dục đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt các dục, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn Tôn giả 
ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến 
bờ bên kia với Thiền chỉ ấy”. Chỗ nào các dục được đoạn 
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diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú: “Ta 
không biết vậy, Ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, người 
ấy cần được nói như sau: “Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly 
các dục... chứng và an trú Thiền thứ nhất. Tại đây, các dục 
được đoạn diệt, các vị ấy sau khi đoạn diệt các dục, sống 
an trú”. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường 
gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành 
thay”. Sau khi hoan hỷ, tùy hÿ với lời nói “Lành thay” người 
ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


3. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt, và những ai sau 
khi đoạn diệt, đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú, Ta nói rằng: 
“Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, 
đã vượt qua , đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy”. Chỗ nào 
các tầm và tứ được đoạn diệt ? Những ai sau khi đoạn diệt 
tầm và tứ, sống an trú: “Ta không biết vậy, Ta không thấy 
vậy”, ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: “Ở 
đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng và trú 
Thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt, các 
vị ấy sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú”. Chắc chắn, 
này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá 
sẽ hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, 
tùy hỷ với lời nói “Lành thay” người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay 
và hầu hạ. 


4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt hỷ, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn các Tôn giả 
ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến 
bờ bên kia với Thiền chi ấy”. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? 
Những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú. “Ta không biết 
vậy, ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, người ấy cần được 
nói như sau: “Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. 
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Các vị ấy sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú”. Chắc chắn, 
này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, không man trá 
sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau khi hoan 
hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói “Lành thay” người ấy sẽ đảnh 
lễ, chắp tay và hầu hạ. 

5. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi 
đoạn diệt xả lạc, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, 
đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy”. Chỗ nào xả lạc được 
đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an 
trú. “Ta không biết vậy, ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, 
người ấy cần được nói như sau: “Ở đây, này Hiền giả, Tỷ- 
kheo xả lạc, xả khổ,... chứng và trú Thiền thứ tư. Tại đây, 
xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt xả lạc, 
sống an trú”. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không 
giả dối, không lường gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói 
“Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
“Lành thay” người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


6. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt, và những ai sau 
khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc 
chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy”. Chỗ nào 
sắc tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt sắc 
tưởng, sống an trú. “Ta không biết vậy, ta không thấy vậy”, 
ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sau: “Ở đây, 
này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các 
sai biệt tưởng, biết rằng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt 
và an trú “Không vô biên xứ”. Ở đây, các sắc tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an 
trú”. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
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không man trá sẽ hoan hÿỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. 
Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói “Lành thay” 
người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, sống 
an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiền chỉ ấy”. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt? Những ai sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ tưởng, 
sống an trú. “Ta không biết vậy, ta không thấy vậy”, ai nói 
như vậy, người ấy cần được nói như sau: “Ở đây, này 
Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Không vô biên xứ tưởng một 
cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú 
“Thức vô biên xứ”. Tại đây, Không vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt Không vô biên xứ 
tưởng, sống an trú”. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người 
không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với 
lời nói “Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời 
nói “Lành thay” người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


8. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, sống 
an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn các Tôn giả ấy không có 
dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiền chỉ ấy”. Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt? Những ai sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, 
sống an trú. “Ta không biết vậy, ta không thấy vậy”, ai nói 
như vậy, người ấy cần được nói như sau: “Ở đây, này Hiền 
giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ tưởng một cách 
hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú “Vô 
sở hữu xứ”. Tại đây, Thức vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt Thức vô biên xứ tưởng, 
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sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không 
lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói 
“Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời nói 
“Lành thay” người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt, và những 
ai sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú, Ta 
nói rằng: “Chắc chắn các Tôn giả ấy không có dục ái, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chỉ ấy”. 
Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai 
sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. “Ta 
không biết vậy, ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, người 
ấy cần được nói như sau: “Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo 
vượt Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Tại đây, Vô sở hữu xứ tưởng 
được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người 
không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với 
lời nói “Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ với lời 
nói “Lành thay” người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 


10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn 
diệt, và những ai sau khi đoạn diệt Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng, sống an trú, Ta nói rằng: “Chắc chắn các Tôn giả 
ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ 
bên kia với Thiền chi ấy”. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. “Ta không biết 
vậy, ta không thấy vậy”, ai nói như vậy, người ấy cần được 
nói như sau: “Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn... chứng và trú Diệt 
thọ tưởng định”. Tại đây, Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng 
được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt Phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các Tỷ- 
kheo, người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, 
sẽ tùy hỷ với lời nói “Lành thay”. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ 
với lời nói “Lành thay” sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. 
Này các Tỷ-kheo, đây chín là thứ đệ trú Thiền chứng. 

(III) (34) Niết Bàn 
1. Như vẩy tôi nghe: 
Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở Ràjagaha, tại Veluvana, 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, Tôn giả Sàriputta 
bảo các Tỷ-kheo: 
- Này các Hiền giả, lạc là Niết-bàn này; này các Hiền giả, 
lạc là Niết-bàn này. 
2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiền giả Sàriputta, sao đây là lạc, khi ở đây không 
có cái gì được cảm thọ? 
3. - Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy 
ở đây không được cảm thọ. Này Hiền giả, có năm dục 
trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? 
Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các 
hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các 
xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này Hiền giả 
do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc hỷ, này 
Hiền giả, đây gọi là dục lạc. 
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4. Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly các dục, ly ác, bất thiện 
pháp... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Này Hiền giả, nếu 
trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu 
hữu với dục vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy 
là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người 
sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 
Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý, câu hữu với 
dục vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn 
gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu 
Niết-bàn là lạc. 


5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... đạt được 
Thiền thứ hai và an trú. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ- 
kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với tầm 
vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, 
khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, 
với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện 
hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này 
chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp 
môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo ly hỷ.... chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú 
với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví 
như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có 
thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo 
ấy, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành; như 
vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, 
này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 
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7. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo đoạn lạc... đạt được 
Thiền thứ tư. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú 
với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện 
hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví 
như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau có 
thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo 
ấy, các tưởng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện hành; như 
vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, 
này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


8. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không 
là vô biên” chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này 
chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành; như vậy, đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, 
với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như 
một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác 
ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo 
ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được 
Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần 
phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên” 
chứng và an trú Thức vô biên xứ. Này chư Hiền, nếu trong 
khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với 
một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý 
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câu hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng 
bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


10. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì” 
chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Này chư Hiền, nếu trong 
khi Tỷ-kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với 
một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ-kheo ấy, các tưởng tác ý 
câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành; như vậy đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng 
bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư 
Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Này chư Hiền, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy trú với 
an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn 
hiện hành; như vậy, đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. 
Ví như, này chư Hiền, với một người sung sướng, khổ đau 
có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷ- 
kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn 
hiện hành; như vậy đối với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. 
Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 
pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 


12. Này chư Hiền, Tỷ-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
định. Vị ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
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tận. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết- 
bàn là lạc. 


(IV) (35) Con Bò Cái 


1. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở rừng 
núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, 
không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: 
“Ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy 
ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia 
chưa được uống”, và con bò cái ấy đã giơ chân sau lên, 
trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, 
và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa 
đi, không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không 
có thể uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà 
trước kia nó đặt chân, nó nghĩ: “Ta hãy đi đến phương 
hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, 
ta sẽ uống nước trước kia chưa uống”, nó không có thể trở 
lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông 
minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo đi đến 
các núi con hiểm trở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
một số Tỷ-kheo ngu si, không thông minh, không biết chỗ 
đồng ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... chứng 
và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy không thực hành, không tu tập 
tướng ấy không làm cho sung mãn, không trú một cách 
khéo trú, vị ấy lại suy nghĩ: “Ta hãy diệt tầm và tứ... chứng 
và trú Thiền thứ hai”. Vị ấy không có thể diệt các tầm và 
tứ... không có thể chứng và trú Thiền thứ hai. Dầu cho vị 
ấy có suy nghĩ: “Ta hãy ly dục... chứng và an trú Thiền thứ 
nhất”, vị ấy cũng không thể ly dục... chứng đạt và an trú 
Thiền thứ nhất. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo rơi 
vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía, ví như con bò cái ấy 
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sống ở rừng núi, ngu sỉ , không thông minh, không biết chỗ 
đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, 
hiền trí, thông minh, biết đồng ruộng, biết thiện xảo đi đến 
các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ: “Ta hãy đi đến phương 
hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được 
ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống”, và con bò 
cái ấy, sau khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước 
rồi giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng 
trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống 
nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó 
đặt chân, nó nghĩ: “Ta hãy đi đến phương hướng trước kia 
chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta sẽ uống nước 
trước kia chưa uống”, nó có thể trở lui chỗ ấy một cách 
an toàn. Vì sao? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vì con bò cái ấy 
sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, 
thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, ở đây có một số Tỷ-kheo hiền trí, thông minh, 
biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, ly dục, ly ác pháp... có 
thể chứng và trú Thiền thứ nhất. Vị ấy thực hành, tu tập 
làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy 
lại suy nghĩ: “Ta hãy diệt tầm và tứ... chứng và trú Thiền 
thứ hai”. Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ hai, diệt các tầm và 
tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Vị ấy thực hành, 
tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. 
Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ ba”. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng 
ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy đoạn lạc, 
đoạn khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư”. Vị ấy không 
lẫn lộn Thiền thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ... chứng và an trú 
Thiền thứ tư. Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn 
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tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy 
vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt 
các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt”, biết rằng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Không vô biên xứ, 
vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn... không tác 
ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không là vô biên”, 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. VỊ ấy thực hành, tu 
tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vị 
ấy suy nghĩ: “Ta hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn”, biết rằng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an 
trú Thức vô biên xứ. Vị ấy không lẫn lộn Thức vô biên xứ, 
vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
“Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị 
ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một 
cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy vượt qua Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn”, biết rằng “Không có vật gì”, 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy không lẫn lộn Vô 
sở hữu xứ, vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: “Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Vị ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng 
ấy, trú một cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy vượt qua 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn”, chứng đạt và an trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy không lẫn lộn Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị 
ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, trú một 
cách khéo trú. Vị ấy suy nghĩ: “Ta hãy vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định”. Vị ấy không lẫn lộn Diệt thọ tưởng 
định, vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
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3. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nhập vào và xuất 
ra khỏi Thiền chứng ấy, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, 
kham nhậm. Với tâm nhu nhuyễn kham nhậm, định được 
khéo tu tập, trở thành vô lượng. Vị ấy với định vô lượng 
khéo tu tập, tùy theo pháp gì, pháp gì cần được chứng 
ngộ với thắng trí, vị ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với 
thắng trí. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có được khả năng chứng 
đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể 
chứng đắc nhiều loại thần thông, một thân có thể trở thành 
nhiều thân... với thân có thể đạt đến cõi Phạm thiên. Tại 
đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng đắc Thiên nhĩ 
thông... Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, 
dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng Tha 
tâm thông, với tâm của mình biết được tâm của các loại 
chúng sanh và các loại hữu tình: Tâm có tham biết là tâm 
có tham, tâm không tham biết là tâm không tham... tâm 
giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, 
vị ấy có thể: “Ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời... có thê nhớ được nhiều đời quá khứ, với 
các nét đại cương và các chỉ tiết”. Tại đấy, tại đấy vị ấy có 
khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị 
ấy muốn, vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân... “Ta 
có thể rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của chúng”. 
Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu 
thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể, do đoạn tận các 
lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ây an trú. Tại 
đấy, tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc 
loại xứ nào. 
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(V) (36) Thiền 


1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ nơi sơ Thiền, các 
lậu hoặc được diệt tận”. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y 
chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận”. Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng” Y chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu 
hoặc được diệt tận”. “. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng” Y chỉ 
vào Thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận”. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào không vô biên xứ... y chỉ vào 
Thức vô biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... Ta nói rằng: 
“Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào sơ Thiền, các 


lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được nói đến. Do duyên 
gì, được nói đên như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú 
sơ Thiền. Vị ấy, ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các 
pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là 
mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm 
mình khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: “Đây là 
tịch tịnh, đây là thù thẳng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn 
diệt, Niết-bàn”. Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu 
hoặc, nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị hóa 
sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế 
giới này nữa. Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn 
cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất 
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sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn 
nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về 
sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc 
về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, 
là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là 
khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh 
né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau khi tránh né tâm 
mình khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bắt tử: 
“Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn”. Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn trở 
lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, 
được nói đến. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng y chỉ Thiền thứ hai... y chỉ 
Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc được đoạn 
tận, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận lạc, đoạn tận 
khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc 
về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy 
tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi 
tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 


2W 


trống không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những 
pháp ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị 
ấy hướng dẫn đến giới bất tử: “Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thẳng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, 
sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn”. Vị ấy trú 
ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận 
các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt 
năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như người 
bắn cung, hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình 
nộm bằng cỏ hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở 
thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật 
dày lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú sơ Thiền... thứ tư. Vị ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, 
thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, 
là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau 
khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh 
né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất 
tử: “Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất 
cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn”. Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không còn trở 
lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiền, thứ hai... thứ 
tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên này, được nói đến. 
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4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Không vô biên 
xứ Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý 
đến tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không là vô biên”, chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy ở đây, đối với cái 
gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành... vị ấy... 
do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy 
chứng được Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói rằng: “Y chỉ vào Không vô biên xứ, 
các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được nói đên. Do 


duyên này, được nói đến. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Thức vô biên 
xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc được đoạn 
diệt, được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến 
như vậy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây, đối với cái gì 
thuộc về thọ, thuộc về tưởng... vị ấy... do đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào Vô sở hữu xứ, 
các lậu hoặc được đoạn diệt, được nói đến như vậy. Do 
duyên này, được nói đến. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiền chứng, cho đến như 

vậy, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 

các xứ này, như Phi tưởng phi phi tưởng Thiền chứng và 
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Diệt thọ tưởng là những xứ, các Tỷ-kheo Thiền quán, khéo 
léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói 
rằng : “Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 
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phải được chơn chánh làm cho biết rõ”. 
(VI) (37) Tôn Giả Ananda 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Tại đấy, Tôn giả Ananda bảo các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Vâng, thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda . Tôn giả Ananda 
nói như sau: 


2. - Thật vi diệu thay, thưa các Hiền giả! Thật hi hữu thay, 
thưa các Hiền giả, như thế nào là con đường thoát ly, thoát 
khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tùy giác để các loài hữu 
tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, 
đạt được chánh lý, giác ngộ Niết-bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, 
chớ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy; đây chỉ có 
tai, chớ không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy; đây 
chỉ có mũi chớ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ 
ấy; đây chỉ có lưỡi, chớ không có cảm thọ các vị ấy và các 
xứ ấy; đây chỉ có thân, chớ không có cảm thọ các xúc ấy 
và các xứ ấy. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy, người 
ấy có tưởng hay không có tưởng? 
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- Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có 
tưởng, không phải không có tưởng. 


Nhưng thưa Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người 
ấy tưởng cái gì? 

4. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không là 
vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền 
giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên”, chứng 
đạt và an trú Thức vô biên xứ. Này Hiền giả, vị ấy có tưởng 
như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


6. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt khỏi Thức vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Này Hiền giả, vị ấy có tưởng 
như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sàketa, rừng 
Anjanavana tại vườn nai. Rồi này Hiền giả, có một Tỷ- 
kheo-ni ở Jatilàgàha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. 
Đứng một bên, này các Hiền giả, Tỷ-kheo-ni ở .Jatilàgàha 
thưa với tôi: 

- Thưa Tôn giả Ananda, Thiền định này không thiên tà dục, 
không dưỡng hận tâm; trong ấy, sự chế ngự không phải 
do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát, được vững chắc, 
nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không có âu lo. 
Thưa Tôn giả Ananda , Thiền định này được Thế Tôn dạy, 
có quả gì?” 
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Được nói vậy, này Hiền giả, tôi nói với Tỷ-kheo-ni ở 
dJatilàgàha như sau: «- Thưa Chị, Thiền định này không 
thiên tà dục, không dưỡng hận tâm; trong ấy, sự chế ngự 
không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát được 
vững chắc; nhờ vững chắc, được tri túc; nhờ tri túc, không 
có âu lo... Này Chị, Thiền định này được chánh trí là quả». 


Thế Tôn nói như vậy, này Hiền giả, vị ấy có những tưởng 
như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 


(VII) (38) Các Bà-La-Môn 


1. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la-môn ấy 
thưa với Thế Tôn: 


2. - Thưa Tôn giả Gotama, Pùrana Kassapa, bậc toàn tri, 
toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ không dư, 
nói rằng: “Khi ta đi, ta đứng , ta ngủ, ta thức, tri kiến được 
an trú liên tục thường hằng”. Vị ấy nói như sau: “Với trí vô 
biên, ta sống, biết và thấy thế giới hữu biên”. Thưa Tôn 
giả Gotama, Nigantha Nàtaputta, bậc toàn tri, toàn kiến, tự 
nhận mình là có tri kiến toàn bộ không dư, nói rằng: “Khi 
ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục 
thường hằng”. Vị ấy nói như sau: “Với trí hữu biên, ta sống, 
biết và thấy thế giới hữu biên”. Thưa Tôn giả Gotama, giữa 
hai bậc tuyên bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn 
này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo? 

3. - Thôi vừa rồi, này các Bà-la-môn, hãy dừng lại ở đây: 
“Giữa hai bậc tuyên bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu 
thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo?” 
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Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho các Ông, hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


4. - Này các Bà-la-môn, ví như bốn người đàn ông đứng 
bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực tối thắng, 
với bước chân dài tối thắng. Họ đầy đủ tốc lực như sau: 
Ví như một người cầm cung, điêu luyện khéo được huấn 
luyện với bàn tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thể 
bắn một cách nhẹ nhàng một mũi tên ngang qua bóng của 
cây tàla. Như vậy là tốc lực của họ. Còn bước chân dài 
của họ, thời như sau: từ biển phía Đông đến biển phía 
Tây. Rồi người đứng ở phương Đông nói như sau: “Ta sẽ 
đi và đạt đến tận cùng của thế giới”. Dầu cho tuổi thọ của 
người này là một trăm năm, và người ấy sống một trăm 
năm, và bước đi trong một trăm năm - trừ khi người ấy ăn, 
người ấy uống, người ấy nhai, người ấy nếm, trừ khi người 
ây đi đại tiện tiểu tiện, trừ khi người ấy ngủ đề lấy lại sức, 
người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của 
thế giới”. Rồi người đứng ở phương Tây... rồi người đứng 
ở phương Bắc... rồi người đứng ở phương Nam nói như 
sau: “Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế giới”. Dầu cho 
tuổi thọ... người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận 
cùng của thế giới”. Vì cớ sao? Này các Bà-la-môn, Ta nói 
rằng, không phải với sức chạy như vậy, có thể biết được, 
có thể thấy được, có thể đạt được tận cùng thế giới. Này 
các Bà-la-môn, Ta nói rằng nếu không đạt được tận cùng 
thế giới, thời không thể chấm dứt đau khổ ở đời. 
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5. Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng dưởng này được 
gọi là thế giới trong Luật của bậc Thánh. Thế nào là năm? 


6. Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 


Này Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là 
thế giới trong Luật của bậc Thánh. 


7. Ở đây, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly các dục... chứng 
đạt và an trú sơ Thiền. Này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo này 
được gọi là vị đã đến tận cùng thế giới, và sống trong tận 
cùng thế giới. Nhưng các người khác nói về vị ấy như sau: 
“Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát 
ly khỏi thế gian”. Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: 
“Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát 
ly khỏi thế gian”. 


8. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt các tầm và tứ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền 
thứ tư. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến 
tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các 
người khác nói về vị ấy như sau: “Vị này còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian”. Này các 
Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: “Vị này còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian”. 


9. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi các 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư 


^= ” 


không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
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Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận 
cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Nhưng các người 
khác, nói về vị ấy như sau: “Vị này vẫn còn bị hạn chế 
trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian”. Này các 
Bà-la-môn, Ta cũng nói như sau: “Vị này vẫn còn bị hạn 
chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian”. 


10. Lại nữa, này các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là 
vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... Sau khi 
vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
“Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Sau 
khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt 
và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Bà-la-môn, 
đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong 
tận cùng thế giới. Nhưng các người khác, nói về vị ấy như 
sau: “Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa 
xuất ly khỏi thế gian”. Này các Bà-la-môn, Ta cũng nói như 
sau: “Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa 
xuất ly khỏi thế gian”. 


11. Lại các Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định, thời sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi 
đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng thế giới. Vị này đã 
vượt khỏi sự triền phược của thế giới. 


(VIII) (39) Chư Thiên 


1. - Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt giữa 
chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận chiến này, này các 
Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư Thiên bị bại trận. Chư Thiên 
thất trận bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía Bắc đuổi 
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theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: “Các 
Asurà đang đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ 
hai với các Asurà”. 


2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với các 
Asurà. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà lại thắng 
trận, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất 
trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt hướng về phía Bắc đuổi 
theo. Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ như sau: 
“Các Asurà đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một 
trận thứ ba với các Asurà”. 


3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với các 
Asurà. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà lại thắng 
trận, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất 
trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố chư Thiên. Và này các 
Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong thành của chư Thiên suy 
nghĩ như sau: “Nay ta hãy đi đến chỗ ẫn náu của những 
người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không 
có gì phải làm với các Asurà”. Này các Tỷ-kheo, các Asurà 
cũng suy nghĩ như sau: “Này chư Thiên đã đi đến chỗ ẩn 
náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta.” 


4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt xảy 
ra giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận chiến này, 
này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng, các Asurà bị bại trận. 
Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về phía 
Nam đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ 
như sau: “Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy 
đánh một trận thứ hai với chư Thiên”. 


5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận với 
chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng 
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trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ-kheo, các Asurà thất 
trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên mặt hướng về phía Nam 
đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như 
sau: “Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh 
một trận thứ ba với chư Thiên”. 


6. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với chư 
Thiên. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên thắng trận, 
các Asurà bại trận. Này các Tỷ-kheo, các Asurà thất trận 
sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. Rồi này các Tỷ-kheo, 
các Asurà đi vào trong thành phố của các Asurà suy nghĩ 
như sau: “Nay chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náu của những 
người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không 
có gì phải làm với chư Thiên”. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên 
cũng suy nghĩ như sau: “Nay các Asurà đã đi đến chỗ ẩn 
náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta.” 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiền, trong khi ấy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: “Với sự đi đến chỗ ẩn 
náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không có việc gì 
phải làm với Màra”. Và này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng 
suy nghĩ như sau: “Với sự đi đến chỗ ẫn náu của sợ hãi, 
Tỷ-kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta”. 


8. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt các tầm và 
tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... 
Thiền thứ tư, trong khi ấy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy 
nghĩ như sau: “Với sự đi đến chỗ ân náu của sợ hãi, nay ta 
sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với Màra”. Và 
này các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: “Với 
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sự đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với ta”. 

9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác ma 
mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, 
khiến Ác ma không thấy đường đi lối về. 


10. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi Không vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức là vô biên”, 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... Vượt khỏi Thức vô 
biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ... Vượt khỏi Vô sở hữu 
xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Trong khi Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định; vị ấy thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
tận. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm Ác 
ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn dấu tích, 
khiến Ác ma không thấy đường đi lối về. Vị ấy đã vượt qua 
triền phược ở đời. 


(IX) (40) Con Voi Lớn 


1. - Này các Tỷ-kheo, khi nào các con voi, các con voi cái, 
các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước, đến trước 
chỗ ăn của con voi lớn ở rừng cắt đứt các ngọn cỏ, thời 
này các Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. 
Khi nào, này các Tỷ kheo, Các con voi, các con voi cái, các 
con voi trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các 
cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, thời này các 
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Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hổ, nhàm chán. Khi nào, 
này các Tỷ-kheo, các con voi , các con voi cái, các con voi 
trẻ, các con voi con đi trước, đi trước, xuống trũng nước 
của con voi rừng, dùng vòi quấy động, thời này các Tỷ- 
kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, nhàm chán. Khi nào, này 
các Tỷ-kheo, các con voi cái bước xuống trũng nước của 
con voi rừng, cọ xát thân của con voi rừng, thời này các 
Tỷ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hỗ, nhàm chán. 


2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ 
như sau: “Này ta sống lẫn lộn với các con voi, các con 
voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ 
đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và các 
cành cây của ta, ta uống nước bị vẫn đục; khi ta đi xuống 
trũng nước, các con voi cái đến cọ xát thân ta. Vậy ta hãy 
sống một mình, xa rời bầy voi”. Rồi sau một thời gian, con 
voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu 
ngọn không bị cắt đứt, nó nhai ăn các bó cây gãy và các 
cành cây, nó uống nước không vần đục, khi bước xuống 
trũng nước, các con voi cái không đi đến cọ xát thân. Trong 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: 
“Trước đây, ta sống lẫn lộn với các voi, các con voi cái, các 
con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị 
cắt đứt, chúng ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta, 
ta uống nước bị vẫn đục. Khi ta bước xuống trũng nước, 
các con voi cái đến cọ xát thân ta. Nay ta sống một mình, 
xa rời bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, 
chúng không ăn các bó cây gãy, và các cành cây của ta. Ta 
uống nước không vần đục. Khi ta bước xuống trũng nước, 
các con voi cái không đi đến cọ xát thân ta. Con voi rừng 
ấy với cái vòi bẻ gẫy cành cây, lẫy cành cây cọ xát thân 
mình, và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa”. 
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3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo sống lẫn 
lộn với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với 
vua và đại thần của vua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của 
ngoại đạo, trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: “Ta sống lẫn lộn với các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni, 
các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, 
các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo. Vậy ta hãy 
sống một mình, xa rời họ”, vị ấy sống tại trú xứ xa vắng, 
ngôi rừng, gốc cây, núi non ghềnh đá, hang núi, bãi tha ma, 
rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, 
đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng 
thẳng, an trú niệm trước mặt. Vị ấy sau khi đoạn tận tham 
ở đời, sống với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. Sau 
khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm ly sân, có lòng thương 
tưởng tất cả chúng sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khỏi 
sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống với 
tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh 
niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khỏi hồn trầm thụy miên. Sau 
khi đoạn tận trạo cử hối quá, vị ấy không có dao động, nội 
tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn 
tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ 
do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiện pháp. Vị 
ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm 
yếu kém trí tuệ này, ly các dục... chứng đạt và an trú sơ 
Thiền; vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi 
diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... Thiền 
thứ ba... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư; vị ấy hoan hỷ vì 
đã đối trị được cơn ngứa. Vị ấy sau khi vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chắm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ; 
vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi vượt 
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qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng: 
“Thức là vô biên”, chứng đạt vàn an trú Thức vô biên xứ... 
Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị 
ấy biết rằng: “Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sơ 
hữu xứ... Sau khi vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
Sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, 
sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận, vị ấy 
hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. 


(X) (41) Tapussa 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla, tại một thị 
trấn của dân chúng Malla tên là Uruvelakappa. Rồi Thế 
Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Uruvelakappa 
để khát thực. Khất thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa 
ăn, trên con đường khắt thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ananda, nói rằng: 


- Này Ananda, Thầy hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong rừng 
Đại Lâm để nghỉ ban ngày. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào rừng 
Đại Lâm ngồi nghỉ ban ngày tại một gốc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với Tôn giả Ananda: 


- Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ, thụ 
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hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan 
hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia 
chủ thụ hưởng các dục, vui thích các dục, hoan hỷ các 
dục, thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi là sự 
xuất ly này. Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe 
rằng trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, là sự sai 
khác trong Pháp và Luật này giữa các vị Tỷ-kheo và phần 
đông quần chúng, tức là sự xuất ly này. 


- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này Gia 
chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng ta hãy đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. 
Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ananda. 


3. Rồi Tôn giả Ananda cùng với gia chủ Tapussa đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến... bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa này nói như sau: “Thưa 
Tôn giả Ananda, chúng tôi là người gia chủ thụ hưởng 
các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các 
dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn giả, là những gia chủ, thọ 
hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan 
hỷ các dục, thật giống như một cái vực thẳm cho chúng tôi 
là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được 
nghe rằng trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ 
tuổi hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa 
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Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các 
Tỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là sự xuất ly này”. 


4. - Như vậy là phải, này Anandal Như vậy là phải, này 
Anandal Này Ananda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như 
sau: “Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống viễn ly”. Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy 
nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không 
hứng khởi trong sự xuất ly ấy, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: “Đây là an tịnh?” 
Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy 
nguy hiểm trong các dục, vì Ta không làm cho sung mãn 
sự nguy hiểm ấy, lợi ích của xuất ly chưa được chứng đắc, 
Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi trong xuất ly ấy, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các dục, Ta 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được 
lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức lợi ích ấy”, thời sự 
kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong xuất 
ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy sự nguy 
hiểm trong các dục, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: “Đây là an 
tịnh”. Này Ananda, sau một thời gian Ta ly dục... chứng đạt 
và an trú sơ Thiền. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với Ta, 
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đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một chứng 
bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện 
hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy chỉ 
tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai”. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với không có 
tầm ấy, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải 
thoát, dầu Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về 
vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, 
Tâm Ta không hứng khởi đối với không có tầm ấy, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: “Đây là an tịnh?” Rồi Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
“Vì Ta không thấy nguy hiểm trong các tầm, vì Ta không 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có tầm 
chưa được chứng đắc, Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ây”. Do vậy, tâm Ta không hứng khởi đối với không có tầm, 
không tịnh tín, không an trú, không giải thoát. Này Ananda, 
về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thấy nguy 
hiểm trong các tầm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích không có tầm, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong không có tầm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thấy: “Đây là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong các tầm. Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích không có tầm, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không có tầm, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: “Đây là an tịnh”. Này 
Ananda, sau một thời gian Ta diệt tầm và tứ... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ hai. Do Ta trú với sự an trú này, các 
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tưởng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành. Như vậy, đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. 


6. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy ta hãy ly 
hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Nhưng này Ananda 
, tâm của Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau như sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm 
Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
“Đây là an tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 
Ta không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy, lợi ích không có hỷ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy 
tâm Ta không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát”. Này Ananda, về 
vân đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thấy nguy 
hiểm trong hỷ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức 
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được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây 
là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong hỷ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi 
ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không có 
hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: “Đây là an tịnh”. 
Này Ananda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... chứng đạt và an 
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trú Thiền thứ ba. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. 
Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở 
nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

7. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy ta hãy đoạn 
lạc, đoạn khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư”. Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi đối với không khổ, không 
lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, 
dầu Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề 
ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đối với không khổ, không lạc, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy: “Đây là an tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như 
sau: “Vì Ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì Ta không 
làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích không khổ, 
không lạc chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng 
thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc ấy, không tịnh tín, không có an trú, 
không giải thoát”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích 
trong không khổ, không lạc, Ta thưởng thức sự lợi ích ấy”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khổ, không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy: “Đây là an tịnh”. 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong xả lạc, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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khổ, không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: “Đây 
là an tịnh”? Này Ananda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Do Ta trú với sự an 
trú này, các tưởng tác ý câu hữu với xả lạc vẫn hiện hành. 
Như vậy, đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu 
hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây 
là một chứng bệnh. 

8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chắm dứt các đối 
ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không 
có hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: “Đây 
là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi 
đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: “Đây là an tịnh?” 
Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không thấy 
sự nguy hiểm trong các sắc, Ta không làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy, lợi ích của Không vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy 
tâm Ta không hứng khởi đối với Không vô biên xứ, không 
tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. Này Ananda, về 
vân đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thấy nguy 
hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của 
Ta có thể hứng khởi trong Không vô biên xứ, tịnh tín, an 
trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. 
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Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong các sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: “Đây là an 
tịnh”. Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt qua các sắc 
tưởng... chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Do Ta trú 
với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với các sắc vẫn 
hiện hành. Đây đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, 
này Ananda, đối với người sung sướng, đau khổ có thể 
khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác 
ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. 

9. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy vượt 
qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Thức 
là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Nhưng 
tâm của Ta không có hứng khởi đối với Thức vô biên xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau : “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không 
hứng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: “Đây là an 
tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta không 
thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên xứ, vì Ta không 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của Thức vô biên 
xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Thức vô 
biên xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. Này 
Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức 
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vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Thức vô biên xứ, 
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong Không vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy: sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
“Đây là an tịnh”. Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành. Đây đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. 
Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với Không vô biên xứ 
vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 


10. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy 
vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
“Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ , không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, 
dầu Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề 
ấy, Ta suy nghĩ như sau : “Do nhân gì do duyên gì, tâm 
Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu xứ , không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
“Đây là an tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
“Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, vì 
Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của Vô 
sở hữu xứ chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng 
thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô 
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sở hữu xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. 
Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau 
khi thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở 
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hữu xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này xảy ra: 
Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ây: sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi 
trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
“Đây là an tịnh”. Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt 
qua Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. 
Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với 
các Thức vô biên xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một chứng 
bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu với Thức vô biên 
xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 


11. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy 
vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt 
và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng tâm của Ta 
không có hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau như sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm 
Ta không hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu 
Ta có thấy: “Đây là an tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ 
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như sau: “Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa được chứng đắc. Ta 
chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh 
tín, không an trú, không giải thoát”. Này Ananda, về vấn đề 
ấy, Ta suy nghĩ như sau: “Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong 
Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của 
Ta có thể hứng khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh 
tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh”. 


Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; 
sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, sau một 
thời gian, Ta vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn... 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Do Ta trú 
với sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu 
xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng, đau 
khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
tưởng, tác ý câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở 
nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 

12. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vậy Ta hãy 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Nhưng tâm của 
Ta không có hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không 
có tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
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thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy 
nghĩ như sau như sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta 
không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
“Đây là an tịnh?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 
Ta không thấy sự nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấy, lợi ích của 
Diệt thọ tưởng định chưa được chứng đắc. Ta chưa được 
thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi 
đối với Diệt thọ tưởng định, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. Này Ananda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: “Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy hiểm 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn sự 
nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ 
tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Ananda, tâm 
Ta hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: “Đây là an tịnh”. Này Ananda, sau một 
thời gian, Ta vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng 
đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, ta thấy với trí tuệ và các 
lậu hoặc đi đến đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ananda, chín thứ đệ trú Thiền 

chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt 

và xuất khởi, thời này Ananda, trong thế giới, với Thiên 

giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn và 

Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta chưa xác chứng 
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rằng ta đã chứng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho đến khi 
nào, này Ananda, chín thứ đệ trú Thiền chứng này đã 
được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng đạt và xuất khởi, thời 
này Ananda, trong thế giới này, với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng 
rằng Ta đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Tri và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: “Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không 
còn tái sanh nữa'. 


V. Phẩm Pancala 
(I) (42) Pancalacanda 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Udàyi đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Udàyi nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả, lời này được Thiên tử Pancàlacanda nói 
như sau: 


“Bậc thiện trí tìm được, 

Giải thoát trong triền phược, 
Vị giác tỉnh với Thiền, 

Bậc giác giả Mâu-ni, 

Bậc từ bỏ, không chấp 

Bậc anh hùng ẩn sĩ.” 


ĐC” 


Thưa Hiền giả, thế nào là triền phược? Thế nào là giải 
thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến? 


2. - Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thế 
Tôn gọi là triền phược. Thế nào là năm? 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các 
xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn. 


Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền phược, 
được Thế Tôn nói đến. 


3. Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo ly các dục... chứng và trú 
sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát khỏi 
triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng 
ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là tầm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triền phược. 

4. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây 
triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là hỷ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 


5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ ba. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 
là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với 
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pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây triền 
phược ấy là gì? 

Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền 
phược. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng và 
trú Thiền thứ tư. Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải 
thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp 
môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền 
phược ấy là gì? 

Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là 
triền phược. 

7. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không 
tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng: “Hư không là vô biên”, 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Cho đến như vậy, 
này Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. 
Và ở đây, triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là Không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở 
đây là triền phược. 

8. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết rằng: “Thức là vô 
biên”, vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Cho đến như vậy, 
thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. 
Và ở đây, triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là Thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây 
là triền phược. 
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9. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có vật gì”, chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền 
giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, 
triền phược ấy là gì? 

Cái ở đây là Vô sở hữu xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây 
là triền phược. 

10. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi 
triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng 
ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 


Cái ở đây là Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa diệt. Chính 
cái ấy ở đây là triền phược. 


11. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Cho 
đến như vậy, này Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


(II) (43) Vị Thân Chứng 


1. - “Thân chứng, thân chứng”, này Hiền giả, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, thân chứng 
được Thế Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhất. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm 
xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến 
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như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến 
với pháp môn. 

3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với 
thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến với 
pháp môn. 


4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chắm dứt các tưởng 
đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy 
như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến với pháp môn... 
(như trên) ... 


5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt 
và an trú Diệt thọ tưởng định. Như thế nào, như thế nào, 
sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ 
ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế 
Tôn nói đến với pháp môn. 

(III) (44) Tuệ Giải Thoát 


1. - “Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát”, này Hiền giả, được nói 
đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, tuệ giải 
thoát được Thế Tôn nói đến? 


2. Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú sơ Thiền; với trí tuệ vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này 
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các Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với pháp 
môn... (như trên). 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau 
khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với trí tuệ, 
vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, tuệ giải thoát 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


(IV) (45) Giải Thoát Cả Hai Phần 


` 
= ” 


1. - “Giải thoát cả hai phần, giải thoát cả hai phần”, này 
Hiền giả, được nói đến. Cho đến như thế nào, này Hiền 
giả, giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú sơ Thiền. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc 
với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, 
vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là giải thoát 
cả hai phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như 
trên)... 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định; sau 
khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Như thế 
nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, 
như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, tuệ giải thoát cả hai phần được Thế Tôn 
nói đến với pháp môn. 
(V) (46) Chính Thực Mình Thấy (1) 


- “Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại”, 
này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
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(VI) (47) Chính Thực Mình Thấy (2) 


- “Niết-bàn là chính thực mình thấy, Niết-bàn là chính thực 
mình thấy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 


(VII) (48) Niết Bàn 

- “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 

(VIII) (49) Hoàn Mãn Niết Bàn 
- “Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn”, này Hiền giả, 
được nói đên như vậy. 

(IX) (50) Hoàn Mãn Niét Bàn 
- “Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn”, này Hiền giả, 
được nói đên như vậy. 

(X) (51) Thiết Thực Hiện Tại Niết Bàn 


1. - “Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại Niết- 
bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như 
thế nào, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn được 
Thế Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thiết thực 
hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 


3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt 
và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc được tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thiết 
thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
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VI. Phẩm An Ôn 
(I) (52) An Ôn 
- “An ồn, an ồn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(II) (53) Người Đạt An Ôn 


- “Người đạt an ồn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được 
nói đên như vậy. 


(III) (54) Bất Tử 
- “Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(IV) (55) Người Đạt Được Bát Tử 


- “Người đạt được bắt tử, người đạt được bắt tử”, này Hiền 
giả, được nói đến như vậy. 


(V) (56) Vô Úy 
- “Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VI) (57) Người Đạt Vô Úy 


- “Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được 
nói đến như vậy. 


(VII) (58) Khinh An 
- “Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VIII) (59) Thứ Đệ Khinh An 


Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được nói 
đến như vậy. 


(IX) (60) Đoạn Diệt 
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- “Đoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 


(X) (61) Thứ Đệ Đoạn Diệt 


1. - “Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt”, này Hiền giả, 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, 
thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến? 


2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ nhất, ... cho đến như vậy, này Hiền giả, thứ 
đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 

3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả là thứ đệ đoạn 
diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 

(XI) (62) Có Khả Năng 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì 
không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín? 


2. Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đó, 
xan tham. 


Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì không 
có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 


3. Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì có 
thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín? 


4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật 
đố, xan tham. 


311 


VII. Phẩm Niệm Xứ 
(I) (63) Học Tập 


1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập 
này. Thế nào là năm? 


2. Sát sanh, lẫy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói 
láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây 
là năm pháp làm suy yếu học tập. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu 
học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên 
thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Vị ấy trú tùy quán thọ trên các cảm thọ.... trú tùy 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học 
tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 

(II) (64) Triền Cái 
1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. Thế nào là 


năm? 


2. Dục tham triỀn cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên 
triền cái, trạo hối triền cái, nghỉ triền cái. Này các Tỷ-kheo, 
có năm triền cái này. 

3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái này, Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? 

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú quán thân trên 
thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ- 
kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn niệm xứ cần phải tu 
tập. 


(II) (65) Dục Trưởng Dưỡng 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 


2. Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả 
ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức 
khả lạc... hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng 
dưỡng này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng 
này, Bốn niệm xứ này phải tu tập. 


(IV) (66) Thủ Uẫn 
1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uẫn này. Thế nào là năm? 


2. Sắc thủ uần, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uần, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thù uẩn này, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? .... Bồn niệm xứ 
cân phải tu tập. 


(V) (67) Năm Hạ Phần Kiết Sử 


1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào 
là năm? 


2. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. Này các 
Tỷ-kheo, có năm hạ phần kiết sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận tâm hạ phần kiết sử này, 
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Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm 
xứ này cân phải tu tập. 


(VI) (68) Sanh Thú 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào là 
năm? 


2. Địa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài Người, chư 
Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn niệm xứ 
này cần phải tu tập. 


(VII) (69) Xan Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là 
năm? 


2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, 
xan tham dung sắc, xan tham pháp. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm xan tham này, Bốn 
niệm xứ cân phải tu tập. Thê nào là bôn? ... Bồn niệm xứ 
này cân phải tu tập. 


(VIII) (70) Năm Thượng Phần Kiết Sử 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. 
Thế nào là năm? 


2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ- 
kheo, có năm thượng phân kiêt sử này. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử 
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này, cần phải tu tập Bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? ... Bốn 
niệm xứ này cân phải tu tập. 


(IX) (71) Năm Tâm Hoang Vu 
1. - Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nghi ngờ, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, Tỷ-kheo ấy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của 
vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, 
như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối với 
Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên..) đối với Học 
pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không 
hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỷ- 
kheo, khi một vị Tỷ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm 
hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, 
Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và 
tinh thần. Như vậy gọi là tân hoang vu thứ năm. 


3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... 
Bốn niệm xứ cần phải tu tập. 


(X) (72) Tâm TriềỀn Phược 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền phược này. Thế nào là 
năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly 
nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các Tỷ- 


Si) 


kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, không ly dục, không 
ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái 
nhiễm đối với các dục, tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không 
hướng về... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ 
nhất. 


3. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo tâm không ly tham 
đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn quá sức bao 
tử có thể chịu nổi, hưởng thọ sung sướng về giường nằm, 
sung sướng về thụy miên... Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ- 
kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng mong được 
thành một loại chư Thiên, “Với giới này, với luật này, với 
khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại 
chư Thiên này hay loại chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, 
khi Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng được 
thành một loại chư Thiên, “Với giới này, với luật này, với 
khổ hạnh này hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại 
chư Thiên này hay loại chư Thiên khác”, tâm vị này không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm vị 
nào... như vậy là tâm triền phược thứ năm. 


4. Này các Tỷ-kheo, đây là năm tâm triền phược, muốn 
đoạn tận năm tâm triên phược này, Bôn niệm xứ này cân 
phải tu tập. 


VIII. Phẩm Chánh Cần 
(I-X) (73 - 81) Bốn Chánh Cần 


(Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn 
chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn chánh cần 
được diễn tả như sau). 
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Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các 
ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 
Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra 
được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng.... trì tâm. Với mục 
đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy 
trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, 
được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm. 


IX. Phẩm Bốn Như Ý Túc 
(I-X) (82 - 92) Bốn Như Ý Túc 


(Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn 
như ý túc thê cho Bôn niệm xứ ở trên, và Bồn như ý túc 
được diên tả như sau). 

Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu 
với Dục định tinh cần hành.... câu hữu với Tinh tấn định 
tỉnh cần hành,... câu hữu với Tâm định tinh cần hành,... 
câu hữu với Tư duy định tinh cần hành. 


X. Phẩm Tham 
(I) (93) Thắng Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải 
tu tập. Thế nào là chín? 
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2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng yêm ly đối với các 
món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế giới, tưởng 
vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên 
khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần 
phải tu tập. 


(II) (94) Thắng Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải 
tu tập. Thế nào là chín? 


2. Sơ Thiền, Thiền thứ hai, thiền thứ ba, Thiền thứ tư, 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định. 

Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần 
phải tu tập. 


(III) (95 - 100) Liễu Tri Tham 


1. - Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để 
đoạn tận... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ 
khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 


2. Đề liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, 
tật đố, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, 
mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... để thắng tri... 
để liễu tri... để diệt tận...đê đoạn diệt... để trừ diệt... để ly 
tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này 
cần phải tu tập. 


Thế Tôn thuyết như vậy các Tỷ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
-ooOoo- 
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Tăng Chỉ Bộ - Anguttara Nikaya 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương X - Mười Pháp 


I. Phẩm Lợi Ích 
(I) (1) Ý Nghĩa Gì 
1. Như vẩy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jeta-vana, khu vườn 
ông Anàthapindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 


- Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không có hối tiếc, 
có lợi ích không có hối tiếc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 


- Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có 
lợi ích hân hoan. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 

- Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích 
hoan hỷ. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 


Kệ, 


- Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh 
an. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 
- Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có ích lợi an lạc. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 


- Này Ananda, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích 
như thật tri kiến. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có 
lợi ích gì? 


- Này Ananda, như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly 
tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 


- Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa gì, 
có lợi ích gì? 


- Này Ananda, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri 
kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 


2. Như vậy, này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa không 
hồi tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Không hối tiếc có ý nghĩa 
hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan 
hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi 
ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 
An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như 
thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. Như thật tri kiến có 
ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. 
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Nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích 
giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ 
lớp dẫn tới tối thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới 
thứ lớp đưa đến tối thượng. 
(II) (2) Nghĩ Với Dụng Ý 

1. - Này các Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, 
không cần phải làm với dụng ý rằng: “Mong rằng không hồi 
tiếc sẽ sanh khởi nơi ta”. Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với 
người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này 
các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm 
với dụng ý rằng: “Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi 
ta”. Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không 
hối tiếc, hân hoan sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, với người 
có hân hoan, không cần phải làm với dụng ý rằng: “Mong 
rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta”. Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ kheo, với người có hân hoan, hoan hỷ sanh khởi. 
Này các Tỷ-kheo, với người có hoan hỷ , không cần phải 
làm với dụng ý rằng: “Mong rằng thân ta được khinh an”, 
Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có ý hoan hỷ, 
thân được khinh an. Này các Tỷ-kheo, với người có thân 
khinh an, không cần phải làm với dụng ý rằng: “Mong rằng 
ta cảm thọ an lạc”. Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với 
người có thân khinh an, an lạc được cảm thọ. Này các Tỷ- 
kheo, với người có an lạc, không cần phải làm với dụng ý: 
“Mong rằng tâm ta được Thiền định”. Pháp nhĩ là vậy, này 
các Tỷ-kheo, với người có an lạc, tâm được Thiền định. 
Này các Tỷ-kheo, với người có tâm Thiền định, không cần 
phải làm với dụng ý: “Mong rằng ta biết, ta thấy như thật. 
Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người có tâm Thiền 
định, biết và thấy như thật. Này các Tỷ-kheo, người biết và 
thấy như thật, không cần phải làm với dụng ý: “Mong rằng 
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ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham” Pháp nhí là vậy, này các 
Tỷ-kheo, người biết và thấy như thật, sẽ nhàm chán và ly 
tham. Này các Tỷ-kheo, người nhàm chán, ly tham không 
cần phải làm với dụng ý: “Mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải 
thoát tri kiến”. Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, người 
nhàm chán, ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nhàm chán lý tham có ý nghĩa 
giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến; như thật tri 
kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, 
ly tham; định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi như thật 
tri kiến; an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định; khinh an có 
ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc; hỷ có ý nghĩa khinh an, 
có lợi ích khinh an; hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ; 
không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan, 
các Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có lợi ích không 
hồi tiếc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các pháp khiến cho các 
pháp (khác) tăng thịnh; các pháp khiến các pháp khác viên 
mãn, đưa từ bờ bên này qua bờ bên kia. 
(II) (3) Sở Y 

1. - Này các Tỷ-kheo, với ác giới, với phá giới, không hối 
tiếc sở y bị diệt. Với không có không hối tiếc, với hối tiếc 
không đầy đủ, hân hoan sở y bị diệt. Với hân hoan không 
có, với hân hoan không đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. Với hỷ 
không có, với hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt. Với 
khinh an không có, với khinh an không đầy đủ, an lạc sở y 
bị diệt. Với an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, chánh 
định sở y bị diệt. Với chánh định không có, với chánh định 
không đầy đủ, như thật tri kiến sở y bị diệt. Với như thật 
tri kiến không có, với như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm 
chán, ly tham sở y bị diệt. Với nhàm chán, ly tham không 
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có, với nhàm chán, ly tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến 
sở y bị diệt. Ví như cây không đủ cành và lá, các mầm non 
(cũng có nghĩa là vỏ ngoài) của cây ấy không đi đến viên 
mãn, vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên mãn. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với ác giới, với phá giới, không 
hồi tiếc sở y bị diệt. Với không hối tiếc không có, với không 
hối tiếc không đầy đủ.... giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 
hối tiếc có sở y. Với không hồi tiếc có mặt, với không hồi 
tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở y. Với hân hoan có mặt, với 
hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y. Với hoan hỷ có mặt, 
với hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y. Với khinh an có 
mặt, với khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Với an lạc có 
mặt, với an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. Với chánh 
định có mặt, với chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có 
sở y. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có 
đầy đủ, nhàm chán, ly tham có sở y. Với nhàm chán, ly 
tham có mặt, với nhàm chán, ly tham có đầy đủ, giải thoát 
tri kiến có sở y. Ví như này các Tỷ-kheo, một cây có đầy 
đủ cành và lá, các mầm non của cây ấy đi đến viên mãn, 
vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, với giới có mặt, với giới có đầy đủ, không hối 
tiếc có sở y. Với không hối tiếc có mặt, với không hối tiếc 
có đầy đủ... giải thoát tri kiến có sở y. 
(IV) (4) Có Sở Y ( Do Sariputta Thuyết) 

(Như kinh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả Sàriputta thuyết). 

(V) (5) Có Sở Y (Do Tôn Giả Ananda Thuyết) 
(Như kinh 3, chỉ khác ở đây là Tôn giả Ananda thuyết). 


(VI) (6) Định Do Bậc Đạo Sư Thuyết 
2O 


1. Bấy giò Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có thể có chăng một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy, vị ấy có thể đi trong đất không 
tưởng đến đất; trong nước không tưởng đến nước; trong 
lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; 
trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên 
xứ; trong Thức vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô biên 
xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu xứ; 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại có thể không 
tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 


- Này Ananda, có thể như vậy, một Tỷ-kheo khi chứng 
được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không 
tưởng đến đất; trong nước không tưởng đến nước; trong 
lửa không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; 
trong Không vô biên xứ, không tưởng đến Không vô biên 
xứ; trong Thức vô biên xứ, không tưởng đến Thức vô biên 
xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng đến Vô sở hữu 
xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, không 
tưởng đến thế giới hiện tại; trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 
2. - Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một Tỷ-kheo khi 
chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, 
không tưởng đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng 
đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

- Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tưởng như sau: “Đây là an 

324 


tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ 
bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn”. Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo khi chứng được 
Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất, không tưởng 
đến đất; trong nước không tưởng đến nước... trong thế 
giới đời sau, không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị 
ây vẫn có tưởng. 


(VII) (7) Định Do Tôn Giả Sariputta Thuyết 


1. Bấy giờ Tôn giả Ananda đi đến Tôn giả Sàriputta, sau 
khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có thể có chăng một Tỷ-kheo khi 
chứng Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong địa đại, không 
tưởng đến địa đại... trong thế giới đời sau, không tưởng 
đến thế giới đời sau, tuy vậy, vị ấy vẫn tưởng? 


- Này Ananda, có thể như vậy. Một Tỷ-kheo khi chứng 
Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng 
đến đất... trong thế giới đời sau, không tưởng đến thế giới 
đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 


2.- Nhưng thưa Hiền giả Sàriputta, như thế nào một Tỷ- 
kheo khi chứng được Thiền định như vậy, vị ấy có thể trong 
đất, không tưởng đến đắt, ... trong thế giới đời sau, không 
tưởng đến thế giới đời sau; tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng? 

- Này Hiền giả Ananda, một thời ở đây, tôi trú ở Sàvatthi, 
trong rừng Andha. Tại đây, tôi chứng được Thiền định như 
sau: Trong đất, tôi không tưởng đến đất, trong thế giới đời 


2A2 


sau, tôi không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, tôi vẫn 
có tưởng. 


3- Nhưng trong lúc ấy, Tôn giả Sàriputta tưởng đến gì? 


- Một tưởng khác khởi lên trong tôi: “Hữu diệt là Niết-bàn”. 
Một tưởng khác diệt đi trong tôi: “Hữu diệt là Niết-bàn.” Ví 
như, này Hiền giả, lửa được đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một 
ngọn lửa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt đi. Cũng 
vậy, này Hiền giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, thưa 
Hiền giả: “Hữu diệt là Niết-bàn.” Một tưởng khác diệt đi 
trong tôi: “Hữu diệt là Niết-bàn”. Tuy vậy, trong lúc ấy tôi 
vẫn có tưởng. 


(VIII) (8) Người Có Lòng Tin 


1. - VỊ Tỷ-kheo có lòng tin, này các Tỷ-kheo, nhưng không 
có giới. Như vậy, vị ấy về chi phần này không được viên 
mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, nghĩ 
rằng: “Làm thế nào để ta có lòng tin và có giới nữa? “. Này 
các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin và có giới, như 
vậy về chi phần ấy, Tỷ-kheo có viên mãn. 


2. Và này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, có giới nhưng 
không có nghe nhiều... có nghe nhiều nhưng không có nói 
pháp... có nói pháp nhưng không thường tham gia với hội 
chúng... thường tham gia với hội chúng, nhưng không vô 
úy thuyết pháp cho hội chúng ... có vô úy thuyết pháp cho 
hội chúng nhưng không trì luật... có trì luật, những không 
phải là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, là người ở rừng, 
ở các trú xứ xa vắng, nhưng đối với bốn Thiền thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, nhưng không có được không 
khó khăn, không có được không mệt nhọc, không có được 
không phí sức, ... đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, 
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hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức, nhưng không do đoạn 
diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thẳng 
trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Như vậy, vị ấy về chỉ phần này không được viên mãn. 


Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chỉ phần ấy, nghĩ rằng: 
“Làm thế nào, ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có 
thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết 
pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ 
xa vắng, đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại 
lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, 
có được không phí sức, và do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta có thể chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát?” 


Và này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, 
nghe nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, 
vô úy thuyết pháp cho hội chúng, trì luật, là người ở rừng, 
ở các trú xứ xa vắng, đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn diệt các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; như vậy 
về chỉ phần này, vị ấy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phổ biến, và viên mãn trong mọi phương diện. 


(IX) (9) Tịch Tịnh Giải Thoát 


(Như kinh 8 ở trên, cho đến... là người ở rừng ở các trú xứ 

vắng...) 

.... là người trì luật, nhưng không phải là người ở rừng, ở 
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các trú xứ xa vắng ... là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, 
nhưng đối với các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc, 
thuộc về vô sắc, vị ấy không cảm giác với thân và an trú, 
đối với các tịch tịnh giải thoát , vượt khỏi các sắc, thuộc về 
vô sắc, vị ấy có cảm giác với thân và an trú, nhưng không 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; như vậy về chi phần này không viên mãn. Vị ấy cần 
phải làm cho viên mãn chỉ phần ấy, nghĩ rằng: “Làm thế 
nào, ta có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có thuyết pháp, 
thường tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội 
chúng, trì luật, là người ở rừng, ở các trú xứ xa vắng, đối 
với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc, thuộc về vô 
sắc, ta có cảm giác với thân và an trú; do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, ta chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? “ Và này 
các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo có lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, có thuyết pháp thường tham gia với hội chúng, vô 
úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì luật, là vị ở rừng, ở 
các trú xứ xa vắng, đối với các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc, thuộc về vô sắc, vị ấy có cảm giác với thân và an 
trú; do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
VỚI thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; như vậy về chi phần này, vị ấy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phổ biến, và viên mãn trong mọi phương diện. 


(X) (10) Với Các Minh 


(Như kinh trước cho đến: Vị ấy trì luật...) là người trì luật, 
nhưng không nhớ đến rất nhiều đời sống trước, một đời, 
hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các chỉ tiết 
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và các đặc điểm, nhớ đến rất nhiều đời sống trước, như 
một đời, hai đời... vị ấy nhớ nhiều đời sống trước với các 
chỉ tiết và các đặc điểm, nhưng không với thiên nhãn siêu 
nhân... vị ấy rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp 
của họ..., vị ấy với thiên nhãn siêu nhân... vị ấy rõ biết các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, nhưng không 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
VỚI thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát; như vậy, về chi phần này, vị ấy không được 
viên mãn. Vị ấy cần phải làm cho viên mãn chi phần ấy, 
nghĩ rằng: «Làm thế nào ta có lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, có thuyết pháp, thường tham gia với hội chúng, vô 
úy thuyết pháp cho hội chúng, là vị trì luật, có thể nhớ đến 
nhiều đời sống trước như một đời, hai đời... có thể nhớ đến 
nhiều đời sống trước, với các chỉ tiết và các đặc điểm... 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân có thể biết được các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ, do đoạn diệt các 
lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát? « Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo 
có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, là vị thuyết pháp, thường 
tham gia với hội chúng, vô úy thuyết pháp cho hội chúng, 
là vị trì luật, nhớ đến nhiều đời sống trước, như một đời, 
hai đời... có thể nhớ đến nhiều đời sống trước, với các chỉ 
tiết và các đặc điểm.... với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân 
có thể biết được các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của 
họ, do đoạn diệt các lậu hoặc... chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú; như vậy về chỉ phần này, vị ấy được viên mãn. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tịnh 
tín một cách phổ biến, có viên mãn trong mọi phương diện. 


GÁC, 


II. Phẩm Hộ Trì 
(I) (11) Trú Xứ 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần, 
thân cận, chia xẻ trú xứ thành tựu năm chỉ phần, không 
bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Và này các Ty-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự 
giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn”. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, man trá, nêu rõ mình 
như chân đối với bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay 
đối với các vị đồng Phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần tinh 
tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, 
nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các 
thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt 
(của các pháp), thể nhập thánh quyết trạch đưa đến chơn 
chánh, đoạn diệt khổ đau. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chỉ 
phần. Này các Tỷ-kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu 
năm chỉ phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, trú xứ không quá xa, không quá 
gần, thuận tiện cho đi và đến, ban ngày không đông đủ, 
ban đêm không ồn ào, không huyên náo, ít xúc chạm với 
ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, và các loại rắn rít. Trú 
tại trú xứ ấy, tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y 
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áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú 
xứ ấy, các trưởng lão Tỷ-kheo đến ở là những bậc nghe 
nhiều, được trao truyền kinh điển, những bậc trì Pháp, trì 
Luật, trì toát yếu, thường thường đến các vị ấy tìm hiểu, 
hỏi han: “Thưa Tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này 
là gì? “ Các Tôn giả ấy mở rộng những gì chưa mở rộng, 
trình bày những gì chưa trình bày, đối với những vấn đề 
còn khởi lên những nghi vấn, vị ấy giải tỏa các nghỉ vấn ấy. 
Này các Tỷ-kheo, trú xứ như vậy thành tựu năm chỉ phần. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm chi phần, thân 
cận chia xẻ trú xứ thành tựu năm chỉ phần, không bao lâu, 
do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí có thể chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 

(II) (12) Các Chi Phần 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chi phần, 
thành tựu năm chỉ phần, được gọi trong Pháp và Luật này, 
là vị toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ 
phần? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo 
hối, đoạn tận nghi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
đoạn tận năm chỉ phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu năm chỉ 
phần? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học giới 
uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, 
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thành tựu vô học giải thoát uần, thành tựu vô học giải thoát 
tri kiến uẫn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu 
năm chỉ phần. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ phần, thành 
tựu năm chỉ phần, được gọi trong Pháp và Luật này, là vị 
toàn hảo, đã thành tựu viên mãn, là bậc tối thượng. 


Không dục tham, không sân, 
Không hôn trầm thụy miên 
Không trạo cử, không nghị, 
Tỷ-kheo hoàn toàn không 
Với vô học giới uẩn, 

Với vô học định uấn, 

Đầy đủ với giải thoát, 

Với tri kiến như vậy. 

Vị Tỷ-kheo như vậy, 

Đây đủ năm chỉ phần, 

Đoạn tận năm chỉ phần, 
Trong Pháp và Luật này, 
Được gọi vị đầy đủ 

Hoàn toàn mọi phương diện. 


(III) (13) Các Kiết Sử 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười kiết sử này. Thế nào là 
mười? 


2. Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử. 
Thế nào là năm hạ phần kiết sử? 


3. Thân kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân. Đây là 
năm hạ phần kiết sử. 


ĐÓa 


Thế nào là năm thượng phần kiết sử? 


4. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Đây là năm 
thượng phân kiệt sử. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười kiết sử. 
(IV) (14) Tâm Hoang Vu 


1. - Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào năm 
tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược chưa 
được cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là 
tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. 


Như thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh 
tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất 
chưa được đoạn tận. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy 
không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ hai chưa 
được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Tăng, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy 
không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
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kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa 
được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ các Học 
pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh 
tần. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa 
được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phẫn nộ đối với 
các vị đồng Phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống 
đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không 
hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy 
là tâm hoang vu thứ năm chưa được đoạn tận. 


Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được đoạn tận. 
Thế nào là năm tâm triền phược chưa cắt đứt? 


4. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không luyến ái, 
không phải không khát ái, không phải không nhiệt não, thời 
tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ nhất chưa được cắt đút. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân, 
không phải không tham ái, không phải không luyến ái, 
không phải không khát ái, không phải không nhiệt não, thời 
tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, 
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chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược 
thứ hai chưa được cắt đút. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp, không phải không tham ái, không phải không luyến 
ái, không phải không khát ái, không phải không nhiệt não, 
thời tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triỀn 
phược thứ ba chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa 
thuê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên về khoái lạc sàng 
tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên, thời tâm của 
vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh 
tần. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ tư 
chưa được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh 
với mong cầu được sanh Thiên giới, có ý nghĩ: “Ta với giới 
này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh 
này sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác”, 
thời tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, 
kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền 
phược thứ năm chưa được cắt đứt. Như vậy là năm tâm 
triền phược chưa được cắt đứt. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm tâm 
hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa 
cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn 
giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. 
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6. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào tâm hoang 
vu đã đoạn tận, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với vị ấy, 
đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các 
thiện pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm tâm 
hoang vu đã được đoạn tận? 


7. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị 
ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu 
tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú kiên trì, tỉnh 
tần, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Pháp, ... là tâm hoang vu thứ hai đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Tăng, ... là tâm hoang vu thứ ba đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Học Pháp, ... là tâm hoang vu thứ tư đã được đoạn tận. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẫn nộ 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không 
chống đối, không cứng rắn, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt 
tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng 
về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được đoạn tận. 


Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? 


9. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục, 
không có tham ái, không có luyến ái, không có khát ái, 
không có nhiệt não, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, 
chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về 
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nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
triền phược thứ nhất đã được cắt đứt. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân, 
không có tham ái, ... như vậy là tâm triền phược thứ hai đã 
được cắt đút. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp, không có tham ái, ... như vậy là tâm triền phược thứ 
ba đã được cắt đứt. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn cho đến 
thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về 
khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên, 
không có tham ái, .... như vậy là tâm triền phược thứ tư đã 
được cắt đút. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống Phạm hạnh, 
không mong cầu được sanh Thiên giới với ý nghĩ: “Ta với 
giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với Phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên 
khác”, thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên 
trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên 
chú, kiên trì, tinh tần, như vậy là tâm triền phược thứ năm 
đã được cắt đút. 


Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, năm 
tâm hoang vu đã được đoạn tận, năm tâm triền phược 
này đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm hay ngày đến, chờ đợi 
là sự lớn mạnh trong thiện pháp, không phải tổn giảm. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, trong độ tăng trưởng về dung sắc, 
được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh 
sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỹ đạo. 
ky 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni 
nào, năm tâm hoang vu đã được cắt đứt, với vị ấy, đêm 
đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện 
pháp, không phải là tổn giảm. 


(V) (15) Không Phóng Dật 


1. Này các Tỷ-kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, 
hay hai chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, 
hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi 
tưởng. Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm 
có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không 
phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy 
tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp 
ây. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những dấu chân của 
các loại chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong 
chân con voi và chân con voi được gọi là tối thượng trong 
tất cả loại chân, tức là về phần to lớn. cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những 
pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không 
phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối 
thượng trong tất cả thiện pháp. Ví như, các đòn tay nào 
của một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, 
hướng đến mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối 
với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp 
ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng 
trong tất cả thiện pháp. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại rễ hương 
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nào, loại mủ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào.. trong 
tất cả các thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có 
những loại lõi hương nào, loại chiên-đàn đỏ được gọi là tối 
thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những thiện 
pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quý hoa được gọi 
là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, phàm có những tiểu vương nào, tất cả đều tùy 
thuộc vua Chuyển luân vương. Chuyển luân vương đối 
với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm ánh sáng của bắt loại sao 
nào, tất cả đều không bằng một phần mười sáu ánh sáng 
của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi 
là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
thiện pháp nào... trong tất cả thiện pháp. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi hưữ không mở rộng, không có 
mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời, quét sạch mọi tối tăm 
trên trời, chói sáng, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, phàm có những thiện pháp nào... trong tất cả 
thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có con sông 
lớn nào, ví như sông Hằng, sông Aciravatì, sông Sarabhù, 
sông Maihì, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng đến 
biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển, biển lớn 
được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cà những pháp 
ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật 
làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng 
trong các pháp ấy. 


GÓI 


(VI) (16) Đáng Được Cúng Dường 


1. - Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế 
nào là mười? 


2. Như lai, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Giác, bậc Độc giác, 
bậc Giải thoát cả hai phần, bậc Tuệ giải thoát, bậc Thân 
chứng, bậc Kiến chí, bậc Tín giải thoát, bậc Tùy pháp hành, 
bậc Tùy tín hành, bậc Chuyển tánh. 


Này các Tỷ-kheo, mười hạng người này đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 


(VII) (17) Vị Hộ Trì (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có 
vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là người sống không có 
vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, mười pháp này tạo thành vị hộ 
trì. Thế nào là mười? 


2. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chễ ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghị, 
chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và tu học trong các học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo này có giới, sống chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp; đây 
là pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghe nhiều, thọ trì 
những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, 
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đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh, những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã 
tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh 
kiến; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào làm nào bạn với thiện, thân hữu với thiện, 
giao thiệp với thiện; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


5.Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo 
chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, 
kham nhẫn, và khéo chấp nhận những lời giáo giới; đây là 
pháp tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có những công việc 
gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng 
Phạm Hạnh; ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu 
sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để 
tổ chức. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào, phàm có những 
công việc gì... vừa đủ để tổ chức; đây là pháp tác thành vị 
hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói 
chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, 
trong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan 
trong thắng Pháp, trong thắng Luật; đây là pháp tác thành 
vị hộ trì. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần tinh 
tần, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ các thiện 
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pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các 
thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sống tinh 
cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
các thiện pháp, nỗ lực kiên trì không bỏ rơi gánh nặng đối 
với các thiện pháp; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với các 
vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào biết đủ đối với 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành 
tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, 
đã nói từ lâu. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào chánh 
niệm... đã nói từ lâu; đây là pháp tác thành vị hộ trì. 

11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu 
với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập 
và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ... đoạn tận khổ đau; đây 
là pháp tác thành vị hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị 

hộ trì. Này các Tỷ-kheo, đau khổ là người trú không có vị 

hộ trì. 

Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 
(VIII) (18) Vị Hộ Trì (2) 

1. - Này các Tỷ-kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có 

vị hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là người trú không có 

vị hộ trì. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp tác thành vị hộ trì 

này. Thế nào là mười? 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là người có giới... chấp 
nhận và học tập trong các hoc pháp, nghĩ rằng: “Thật sự 
có giới là Tỷ-kheo này. Vị này trú, được bảo vệ với sự bảo 
vệ của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập 
trong các học pháp”. Các trưởng lão Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ- 
kheo ấy đáng nói đến, đáng được giáo giới... Các trung 
niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy 
đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, được 
các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương 
tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn 
mạnh trong các thiện pháp, không phải là sự tốn giảm, đây 
là pháp tác thành vị hộ trì. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là vị nghe nhiều... 
khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ rằng: “Thật sự Tỷ- 
kheo này là vị nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất 
chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy 
đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát 
bằng ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến”. Các trưởng lão 
Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo 
nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được 
các trung niên thương tưởng, được các tân học thương 
tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành sự hộ trì. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ rằng: “Thật 
sự Tỷ-kheo này làm bạn với hiện, thân hữu với thiện, giao 


thiệp với thiện”. Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các tân học Tỷ- 
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kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị 
ấy... tác thành vị hộ trì. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo 
chấp nhận những lời giáo giới nghĩ rằng: “Thật sự Tỷ-kheo 
này, dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ 
nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới”. 
Các Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các 
tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, 
đáng được giáo giới. Với vị ấy... tác thành vị hộ trì. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, phàm có những công 
việc gì cần phải làm hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các đồng 
Phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu 
suy tư đến các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ 
chức. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung niên Tỷ-niên... 
Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói 
đến, đáng được giáo giới... Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói 
chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng Pháp, 
thắng Luật nghĩ rằng: “ Thật sự vị Tỷ-kheo này ưa Pháp, 
cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong 
thắng Pháp, thắng Luật”. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các 
trung niên Tỷ-kheo... Các tân học Tỷ-kheo nghĩ đến Tỷ- 
kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... tác 
thành vị hộ trì. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa sống tinh cần, 
tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các 
thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với 
các thiện pháp, nghĩ rằng: “Thật sự Tỷ-kheo này sống tinh 
cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bắt thiện, làm cho đầy đủ 
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các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối 
với các thiện pháp”. Các trưởng lão Tỷ-kheo... Các trung 
niên Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... 
tác thành vị hộ trì. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với các vật 
dụng như y, âm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nghĩ 
rằng: “Thật sự Tỷ-kheo này biết đủ với các vật dụng như 
y, âm thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Các Tỷ-kheo 
trưởng lão... nghĩ đến Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng 
được giáo giới... tác thành vị hộ trì. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành 
tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm, đã 
nói từ lâu, nghĩ rằng: “Thật sự Tỷ-kheo này chánh niệm, 
thành tựu niệm tuệ tối thắng... đã làm, đã nói từ lâu”. Các 
Tỷ-kheo trưởng lão... Các trung niên Tỷ-kheo... Các tân 
học Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới... 
tác thành vị hộ trì. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ về sanh diệt, thể nhập Thánh quyết trạch, đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt khổ đau, nghĩ rằng: “ Thật sự Tỷ- 
kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập 
Thánh quyết trạch đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau”. 
Các Tỷ-kheo trưởng lão nghĩ đến Tỷ-kheo đáng được nói 
đến, đáng được giáo giới. Các trung niên Tỷ-kheo nghĩ 
đến Tỷ-kheo ấy được nói đến, đáng được giáo giới. Các 
tân học Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo 
giới. Với vị ấy được các trưởng lão thương tưởng, được 
các trung niên thương tưởng, được các tân học thương 
tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không 
phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. 
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Này các Tỷ-kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có vị 
hộ trì. Đau khổ, này các Tỷ-kheo, là người trú không có vị 
hộ trì. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. 
(IX) (19) Thánh Cư (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với những 
Thánh cư này, các bậc Thánh đã sông, đang sông và sẽ 
sông. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ phần, 
thành tựu sáu chỉ phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ 
khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, 
các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh an, 
tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư, với những Thánh 
cư này, các bậc Thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. 


(X) (20) Thánh Cư (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru tại một thị 
trấn của dân tộc Kuru gọi là Kammàsadhama. Ở đây, Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thánh cư này, với những 
Thánh cư này, các vị Thánh đã sông, đang sông, và sẽ 
sông. Thê nào là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận năm chỉ phần, 
thành tựu sáu chỉ phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ 
khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, 
các tư duy không có uế trược, thân hành được khinh an, 
tâm được khéo giải thoát, tuệ được giải thoát. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã đoạn tận năm 
chi phần? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận dục tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo 
hối, đoạn tận nghi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đoạn tận năm chỉ phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thành tựu sáu chỉ 
phần? 


5. Ở đây, này các Tỷ kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc không 
có hân hoan, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh 
giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
vị... khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hân hoan, 
không có thất vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo thành tựu sáu chỉ phần. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì một sự? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo thành tựu với tâm được niệm 
hộ trì. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì một sự. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đầy đủ bốn y cứ? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có đắn đo thân cận 
một sự, có đắn đo kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né 
một sự, có đắn đo trừ khử một sự. Như vậy này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo đầy đủ bốn y cứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ khử sự thật cá 
nhân? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với những sự sai biệt phổ 
thông được các Sa-môn, Bà-la-môn phổ thông chấp nhận, 
như: “Thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn; 
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thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh mạng với 
thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác; Như Lai 
có tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; 
Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết; Như Lai 
không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”... Tất cả 
những tin tưởng được trừ diệt, trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ giải 
tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
trừ khử những sự thật cá nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã được đoạn 
tận hoàn toàn các tầm cầu? 


9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận dục tầm 
cầu, đã đoạn tận hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu được 
khinh an. Như vậy, này Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã đoạn tận 
hoàn toàn các tầm cầu. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Ty-kheo các tư duy 
không có uế trược? 


10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo đã đoạn tận dục tư 
duy, đã đoạn tận sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là các tư duy không có uế trược. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tâm hành được 
khinh an? 


11. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn khổ, đoạn lạc, 
chắm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú 
Thiền Thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tâm hành được 
khinh an. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo tâm được 
khéo giải thoát? 
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12. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm được giải thoát 
khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải 
thoát khỏi si. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tâm 
được khéo giải thoát. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo với tuệ khéo 
giải thoát? 

13. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rõ biết rằng: “Tham 
ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm 
cho như thân cây tàla, làm cho không thể tái sanh, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai”, rõ biết rằng: “Sân đã 
được đoạn tận nơi ta... trong tương lai”, rõ biết rằng: “Si 
đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho 
thân cây tàla, làm cho không thể tái sanh, làm cho không 
thể sanh khởi trong tương lai. “Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tỷ-kheo với tuệ khéo giải thoát. 


14. Này các Tỷ-kheo, tất cả những vị Thánh nào trong quá 
khứ đã sống theo Thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống 
theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ-kheo, tất cả những 
vị Thánh nào trong tương lai sẽ sống theo Thánh cư, tất cả 
những vị ấy sẽ sống theo mười Thánh cư này. Này các Tỷ- 
kheo, tất cả những vị Thánh nào trong hiện tại sống theo 
Thánh cư, tất cả những vị ấy đang sống theo mười Thánh 
Cư này. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười Thánh cư mà các vị Thánh 
đã sống đang sống, và sẽ sống. 
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II. Phẩm Lớn 
(I) (21) Con Sư Tử 


1. - Này các Tỷ-kheo, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi 
chiều, từ hang đi ra. Sau khi từ hang đi ra, nó duỗi chân; 
sau khi duỗi chân, nó nhìn xung quanh bốn phương, sau 
khi nhìn xung quanh bốn phương, nó rống lên ba lần tiếng 
rống con sư tử; sau khi rồng ba lần tiếng rống con sư tử, 
nó ra đi tìm mồi. Vì sao? Nó rống với ý nghĩ: “Mong rằng ta 
không làm tàn hại các loài thú nhỏ đi lạc đường.” Này các 
Tỷ-kheo, con sư tử là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. “Này các Tỷ-kheo, Như Lai thuyết 
pháp trong hội chúng, đây chỉ cho tiếng rống con sư tử. 
Này các Tỷ-kheo, có mười Như Lai lực này của Như Lai, 
thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị 
Ngưu vương, rống tiếng rồng con sư tử giữa các hội chúng 
và chuyển Pháp luân. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết xứ là 
xứ, phi xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Như vậy, chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử 
trong các hội chúng và chuyển Pháp luân. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết quả 
báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Các Tỷ-kheo, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết con 
đường đưa đến tất cả sanh thú. Này các Tỷ-kheo, Như Lai 
như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết thế 
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giới với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này các Tỷ-kheo, Như 
Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 
6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết chí 
hướng sai biệt của các loài chúng sanh. Này các Tỷ-kheo, 
Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp 
luân. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết những 
căn thượng hạ của các loại chúng sanh, loài Người. Này 
các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và 
chuyển Pháp luân. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết sự 
tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng 
về Thiền, về giải thoát, về định. Này các Tỷ-kheo, Như Lai 
như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều thành hoại 
kiếp. Như Lai nhớ rằng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, Như Lai nhớ 
đến nhiều đời nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này các Tỷ-kheo, Như Lai như thật 
biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Như 
Lai biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang 
người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh này làm những thiện 
hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Như Lai biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Các Tỷ-kheo, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... 
và chuyển Pháp luân. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này 
các Tỷ-kheo, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ 
Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. 


Này các Tỷ-kheo, đây là những Như Lai lực của Như Lai, 
chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho 
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mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rống con sư tử giữa 
các hội chúng và chuyên Pháp luân. 


(II) (22) Những Tuyên Bố về Pháp 


1. Bấy giờ có Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda, đang ngồi xuống một bên: 


2. - Này Ananda, phàm những pháp nào đưa đến sự chứng 
ngộ với thắng trí, các tuyên bố về giáo lý, này Ananda, ở 
đây, Ta vô úy tự nhận thuyết pháp về chúng, về chúng 
như thế ấy, như thế ấy khiến cho người nào như vậy, như 
vậy thực hành; nếu là có, sẽ biết là có; nếu là không có, 
sẽ biết là không có; nếu là hạ liệt, sẽ biết là hạ liệt; nếu là 
thù thắng, sẽ biết là thù thắng; nếu là có trên, sẽ biết là có 
trên; nếu là vô thượng, sẽ biết là vô thượng. Vì rằng, cái gì 
người ấy có thể biết, có thể thấy, có thể chứng ngộ, người 
đó sẽ biết được, sẽ thấy được, sẽ chứng ngộ, người đó sẽ 
biết được, sẽ thấy được, sẽ chứng ngộ được, sự kiện này 
có xảy ra. Này Ananda, cái này là vô thượng đối với các trí, 
chính là như thật trí đối với vẫn đề này hay vấn đề khác. Và 
này Ananda, do vậy Ta tuyên bố rằng ngoài trí này, không 
có một trí nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Này 
Ananda, có mười Như Lai lực này của Như Lai, chính nhờ 
thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị 
Ngưu vương, rống tiếng con sư tử giữa các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. Thế nào là mười? 


3. Ở đây, này Ananda, Như Lai như thật biết xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. Như vậy, 
chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu vương, rồng lên tiếng rỗng con sư tử trong các hội 
chúng và chuyên Pháp luân. 


ĐÓO 


4. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết quả báo 
tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Này Ananda, Như Lai như thật rõ 
biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


5. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết con đường 
đưa đến tất cả sanh thú. Này Ananda, Như Lai như thật rõ 
biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


6. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết thế giới 
với nhiều giới, nhiều sai biệt. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


7. Lại nữa, này Ananda, Như Lai thật rõ biết chí hướng sai 
biệt của các loài chúng sanh. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


8. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết những 
căn thượng hạ của các loài chúng sanh, loài Người. Này 
Ananda, Như Lai như thật rõ biết... (như trên)... và chuyển 
Pháp luân. 


9. Lại nữa, này Ananda, Như Lai như thật rõ biết sự tạp 
nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng 
về Thiền, về giải thoát, về định. Này Ananda, Như Lai như 
thật rõ biết... (như trên)... và chuyển Pháp luân. 


10. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhớ đến các đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời... như vậy Như Lai 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này Ananda, Như Lai như thật rõ 
biết... (như trên)... và chuyên Pháp luân. 


11. Lại nữa, này Ananda, Như Lai với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ngài biết 
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rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bắt hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Ananda, Như Lai như thật rõ biết... 
(như trên)... và chuyên Pháp luân. 


12. Lại nữa, này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này Ananda, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ 
Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
vương, rống tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. 


- Này Ananda, đây là những Như Lai lực của Như Lai, 
chính nhờ thành tựu những lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu vương, rống tiếng rồng con sư tử giữa 
các hội chúng và chuyển Pháp luân. 


(III) (23) Với Thân 


1. - Này các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận 
với thân, không phải với lời. Này các Tỷ-kheo, có những 
pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân. Này 
các Tỷ-kheo, có những pháp cần phải đoạn tận không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy cần phải đoạn 
tận với trí tuệ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn 
tận với thân, không phải với lời? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có phạm điều bắt thiện 
về thân, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét về vấn đề ấy, 
các đồng Phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: “Tôn giả có 

355 


phạm điều bắt thiện về thân, về một vấn đề này. Thật tốt 
lành thay, nếu Tôn giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân 


làm thiện”. Vị ấy được các đồng Phạm hạnh có trí sau khi 


Suy Xét nói như vậy, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm 
thiện. 


Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp 
cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn 
tận với lời, không phải với thân? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phạm điều bắt thiện 
với lời, về một vấn đề gì. Sau khi suy xét về vẫn đề ấy, các 
đồng Phạm hạnh có trí đã nói vị ấy: “Tôn giả có phạm điều 
bất thiện về lời, về một vấn đề này. Thật tốt lành thay, nếu 
Tôn giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện”. Vị ấy được các 
đồng Phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn 
tận lời nói ác. Tu tập lời nói thiện. 

Này các Tỷ-kheo, những pháp này được gọi là những pháp 
cần phải đoạn tận với lời, không phải về thân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn 
tận, không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau 
khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận? 

4. Tham, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không phải 
với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi 
thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Sân ... Si ... Phẫn nộ ... 
Hiềm hận... Gièm pha ... Não hại ... Xan tham ... Ác tật đố 
.. Ác dục, này các Tỷ-kheo cần phải đoạn tận, không phải 
với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy 
với trí tuệ, cần phải đoạn tận 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác tật đỗ? 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người gia chủ, hay con người 
gia chủ, dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc 
hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ khởi 
lên ý nghĩ như sau: “Ôi, sự dồi dào phong phú về tài sản, 
về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người 
gia chủ hay con người gia chủ này.” Hay một Sa-môn, Bá- 
la-môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khát thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay 
Bà-la-môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: “Ôi, mong rằng vị 
Tôn giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác tật đó. 


Ác tật đố, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không phải 
với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi 
thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không phải 
với thân, cũng không phải với lời mà sau khi, sau khi thấy 
với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác dục? 


7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin, lại 
muốn rằng: “Mong rằng họ biết ta có lòng tin”; có ác giới 
hạn lại muốn rằng: “Mong rằng họ biết ta là người nghe 


` 
À v0, 


nhiều”; là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng: “Mong 
rằng họ biết ta là người sống viễn ly”; là người biếng nhác 
lại muốn rằng: “Mong rằng họ biết ta là người tinh tấn”; là 
người thất niệm lại muốn rằng: “Mong rằng họ biết ta là 
người niệm được an trú”; là người không có định, lại muốn 
rằng: “Mong rằng họ biết ta là người có định”; là người ác 
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tuệ, lại muốn rằng: “Mong rằng họ biết ta là người có trí 
tuệ”; là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muôn: “Mong 


rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc”. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục. 


Ác dục này, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận, không 
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau 
khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. 

8. Này các Tỷ-kheo, nếu tham chinh phục Tỷ-kheo và phát 
triển, nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu 
gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... nếu ác tật đó... 
nếu ác dục chinh phục Tỷ-kheo và phát triển, vị ấy cần phải 
được hiểu như sau: “Tôn giả này không rõ biết như thế nào 
để tham không có mặt. Như vậy tham chỉnh phục vị ấy và 
phát triển. Tôn giả này không rõ biết như thế nào để sân 
không có mặt... Tôn giả này không rõ biết như thế nào để 
si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... 
xan tham không có mặt... ác tật đố không có mặt... Tôn giả 
không rõ biết như thế nào, để ác dục không có mặt. Như 
vậy, ác dục chinh phục Tôn giả này và phát triển.” 


9. Nhưng, này các Tỷ- -kheo, nếu tham không chinh phục 
và không phát triển, nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu 

hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... 
nếu ác tật đố... nếu ác dục không chinh phục vị Tỷ-kheo và 
không phát triển, vị ấy cần phải được biết như sau: “Tôn 
giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như 
vậy, tham không chinh phục Tôn giả này và không phát 
triển. Tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có 
mặt... sỉ... phẫn nộ... hiềm hận... gièm pha... não hại... xan 
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tham... ác tật đố... ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục 
không có chinh phục vị Tôn giả này và không phát triển.” 


(IV) (24) Maha Cunda 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Ceti 
tại Sahaiàti. Tại đấy, tôn giả Mahàcunda gọi các Tỷ-kheo. 


- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa Hiền giả. 


- Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả 
Mahàcunda nói như sau: 


2. - Thưa các Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết về trí nói 
rằng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này”. Nếu tham 
chinh phục Tỷ- kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu R0 lại... 
nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục chỉnh phục 
vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: “ Tôn 
giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. 
Như vậy tham chinh phục Tôn Giả ấy và tồn tại. Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt... s 
không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... 
xan tham không có mặt... ác tật đố không có mặt... ác dục 
không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này 
và tồn tại.” 


3. Thưa các Hiền giả, nếu Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói 
rằng: “tôi được tu tập về thân, được tu tập về giới, được tu 
tập về tâm, được tu tập về tuệ”. Thưa chư Hiền, nếu tham 
chinh phục Tỷ- kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... nếu 
phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hội „ 
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nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục chỉnh phục vị 
Tỷ-kheo ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được hiểu như sau: 
“Vị Tôn giả này không rõ biết như thế nào để tham không 
có mặt, vì rằng tham chỉnh phục vị ấy và tồn tại. Vị Tôn giả 
này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt... sỉ 
không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận không 
có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có mặt... 
xan tham không có mặt... ác tật đố không có mặt...các dục 
không có mặt. Như vậy, các ác dục chinh phục Tôn giả này 
và tồn tại.” 


4. Và này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, 
nói rằng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này, tôi được tu 
tập về tâm, tôi được tu tập về giới, tôi được tu tập về thân, 
tôi được tu tập về tuệ”. Này chư Hiền, nếu tham chinh phục 
Tỷ-kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ.... 
nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu ác dục chinh phục 
Tỷ-kheo ấy và tồn tại, Tỷ-kheo ấy cần phải được hiểu như 
sau: “Vị Tôn giả này không cần rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như 
vậy, ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại”. 


5. Ví như, này chư Hiền, có người nghèo khổ có thể nói về 
giàu sang; không có tài sản có thể nói về tài sản; không có 
sở hữu có thể nói về sở hữu, nhưng khi có cơ hội tạo ra tài 
sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng. Người ta có thể biết về người ấy như sau: “Vị này, 
tuy nghèo khổ, lại nói về giàu sang; vị này, tuy không có tài 
sản, lại nói về tài sản; vị này tuy không có sở hữu, lại nói về 
sở hữu. Vì cớ sao? Vì rằng vị này, khi có cơ hội tạo ra tài 
sản, vị ấy không có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng”. Cũng vậy, này chư hiền, vị Tỷ-kheo thuyết về trí và 
thuyết về tu tập, nói rằng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp 
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này, tôi được tu tập về thân, tôi được tu tập về giới, tôi 


được tu tập về tâm, tôi được tu tập về tuệ”. Này chư hiền, 
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nếu tham chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại; nếu sân... nếu 
si... nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận... nếu gièm pha... nếu 
não hại... nếu xan tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục chỉnh 
phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, Tỷ-kheo ấy cần phải được hiểu 
như sau: “Vị này không rõ biết như thế nào để tham không 
có mặt... sân không có mặt... si không có mặt... Như vậy, 
ác dục chinh phục Tỷ-kheo này và tồn tại”. 


6. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí nói rằng: “Tôi biết 
pháp này, tôi thấy pháp này”. Này chư Hiền, nếu tham 
không chinh phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại, nếu sân... nếu si... 
nếu phẫn nộ... nếu hiềm hận...nếu gièm pha... nếu não 
hại... nếu san tham... nếu ác tật đố... nếu ác dục không 
chinh phục vị ấy và tồn tại, thời vị ấy cần phải được biết 
như sau: “Vị này rõ biết như thế nào để tham không có 
mặt... Như vậy, tham không chinh phục vị ấy và tồn tại... 
sân không có mặt... si không có mặt... phẫn nộ không có 
mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không có mặt... 
não hại không có mặt... xan tham không có mặt... ác tật 
đố không có mặt... ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục 
không chinh phục vị này và tồn tại”. 


7. Này chư Hiền, Tỷ-kheo thuyết về tu tập nói rằng: “Tôi 
có tu tập về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, 
tôi có tu tập về tuệ”. Này chư Hiền, nếu tham không chỉnh 
phục Tỷ-kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu si... nếu phẫn 
nộ.. nếu hiềm hận.... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan 
tham... nếu ác đố... nếu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo 
ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được biết như sau: “Vị này rõ 
biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy tham 
không chinh phục vị này và tồn tại... sân không có mặt... si 
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không có mặt... hiềm hận không có mặt... gièm pha không 
có mặt... não hại không có mặt... xan tham không có mặt... 
ác tật đố không có mặt... ác dục không có mặt... Như vậy, 
ác dục không chinh phục vị này và tồn tại”. 


8. Này chư hiền, Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, 
nói rằng: “Tôi biết pháp này, tôi thấy pháp này. Tôi có tu tập 
về thân, tôi có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu 
tập về tuệ. “Này chư Hiền, nếu tham không chỉnh phục Tỷ- 
kheo ấy và tồn tại... nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu 
hiềm hận... nếu gièm pha... nếu não hại... nếu xan tham... 
nếu ác tật đố... nếu ác dục không chinh phục Tỷ-kheo ấy 
và tồn tại, thời vị ấy cần phải được biết như sau: “Tôn giả 
này biết rõ như thế nào để được tham không có mặt. Như 
vậy tham không chỉnh phục vị ấy và tồn tại. Sân không có 
mặt... si không có mặt... phẫn nộ không có mặt... hiềm hận 
không có mặt... gièm pha không có mặt... não hại không có 
mặt... xan tham không có mặt... ác tật đố không có mặt... 
ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không chinh phục vị 
Tôn giả này và không tồn tại.” 


9. Này chư Hiền, ví như một người giàu sang có thể nói về 
giàu sang; một người có tài sản có thể nói về tài sản; một 
người có sở hữu có thể nói về sở hữu. Khi có cơ hội tạo 
ra tài sản, vị ấy có thể tạo thành tài sản, lúa gạo, bạc hay 
vàng. Và người ta có thể biết về người ấy như sau: “Có 
giàu sang, vị này nói về giàu sang; có tài sản, vị này nói về 
tài sản; có của cải, vị này nói về của cải. Vì sao? Vì rằng 
vị này, khi có cơ hôi tạo ra tài sản, vị ấy có thể tạo thành 
tài sản, lúa gạo, bạc hay vàng”. Cũng vậy, này chư Hiền, 
Tỷ-kheo thuyết về trí và thuyết về tu tập, nói rằng: “Tôi 
biết pháp này, tôi thấy pháp này. Tôi có tu tập về thân, tôi 
có tu tập về giới, tôi có tu tập về tâm, tôi có tu tập về tuệ”. 
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Này chư Hiền, nếu tham không chinh phục vị ấy và tồn 
tại... nếu sân... nếu si... nếu phẫn nộ... nếu tật đố... nếu ác 
dục không chinh phục vị ấy và tồn tại, vị ấy cần phải được 
biết như sau: “Vị Tôn giả này rõ biết như thế nào để tham 
không có mặt. Như vậy tham không chinh phục vị này và 
tồn tại. Vị Tôn giả này rõ biết như thế nào để sân không có 
mặt... sỉ... phẫn nộ... hiềm hận... gièm pha... não hại... xan 
tham... ác tật đố... ác dục không có mặt. Như vậy ác dục 
không chinh phục vị Tôn giả này và tồn tại”. 


(V) (25) Thiền Án Xứ 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. Thế nào 
là mười? 


2. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía dưới, 
bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri Thiền 
án nước... một người tưởng tri Thiền án lửa... một người 
tưởng tri Thiền án gió... một người tưởng tri Thiền án xanh... 
một người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng tri 
Thiền án đỏ... một người tưởng tri Thiền án trắng... một 
người tưởng tri Thiền án hư không... một người tưởng tri 
Thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, 
vô lượng. 


Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. 
(VI) (26) Kalì 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkaccàna trú giữa dân chúng 
Avanti, ở Kuraraghara, tại một vực núi cao. Bấy giờ có nữ 
cư sĩ Kàlì, trú ở Kuraraghara, đi đến Tôn giả Mahàkaccàna, 
sau khi đến đảnh lễ Tôn giả, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, nữ cư sĩ Kàiì trú ở Kuraraghara thưa với 
Tôn giả Mahàkaccàna: 
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2. - Thưa Tôn giả, Thế Tôn có nói như sau trong các câu 
hỏi của thiếu nữ: 

“la đạt được mục đích, Tâm Ta được an tịnh, Sau khi đã 
chiến thắng, Đội quân sắc khả ái, Ta thiền định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. Do vậy, Ta không có, Làm bạn 
với quần chúng, Làm bạn với một ai, Không phải việc Ta 
làm.” 

Thưa Tôn giả, lời nói vẫn tắt này của Thế Tôn cần phải 
được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? 

3. - Này Nữ cư sĩ, có số Sa-môn, Bà-la-môn tối thượng 
thiện xảo trong sự chứng đạt Thiền án đất, có thể thực 
hiện được mục đích của họ. Này nữ tu sĩ, nhưng Thế Tôn 
đã được thắng tri tối thượng thiện xảo trong sự chứng đạt 
Thiền án đất, sau khi thắng tri như vậy, Thế Tôn đã thấy sự 
tập khởi, đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, đã thấy 
tri kiến về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự tập khởi, 
do nhân thấy được sự nguy hại, do sự thấy được sự xuất 
ly, do nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo, Ngài rõ 
biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an tịnh. Này Nữ 
cư sĩ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn tối thượng thiện xảo 
trong sự chứng đạt Thiền án nước... Thiền án lửa... Thiền 
án gió... Thiền án xanh... Thiền án vàng... Thiền án đỏ... 
Thiền án trắng... Thiền án hư không... Thiền án thức, có 
thể thực hiện được mục đích của họ. Này Nữ cư sĩ, nhưng 
Thế Tôn đã thắng tri tối thượng thiện xảo trong sự chứng 
đạt Thiền án thức, sau khi thắng tri như vậy, Thế Tôn đã 
thấy sự tập khởi, đã thấy sự nguy hại, đã thấy sự xuất ly, 
đã thấy tri khiến về đạo và phi đạo. Do nhân thấy được sự 
tập khởi, do nhân thấy được sự nguy hại, do nhân thấy 
được sự xuất ly, do nhân thấy được tri kiến về đạo và phi 
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đạo, Ngài rõ biết mục đích đã đạt được, tâm đã được an 
tịnh. Do vậy, này nữ cư sĩ, Thế Tôn có nói như sau, trong 
các câu hỏi của thiếu nữ: 

“la đạt được mục đích, Tâm Ta được an tịnh, Sau khi đã 
chiến thắng, Đội quân sắc khả ái, Ta Thiền định một mình, 
Được an lạc Chánh giác. Do vậy, Ta không có Làm bạn với 
quần chúng Làm bạn với một ai, Không phải việc Ta làm.” 


Này Nữ cư sĩ, lời vẫn tắt này của Thế Tôn cần phải được 
thấy ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


(VII) (27) Những Câu Hỏi Lớn (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở khu 
vườn ông Anàthàpindika. Bấy giờ có rất nhiều Tỷ-kheo vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Sàvatthi để khất thực. Rồi 
các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: “Thật là quá sớm để đi 
vào Sàvatthi khất thực. Chúng ta hãy đi đến khu vườn của 
các du sĩ ngoại đạo”. Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến khu vườn 
các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với những du sĩ 
ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các Tỷ-kheo đang ngồi 
một bên: 


2.- Thưa các Hiền giả, Sa-môn Gotama thuyết pháp như 
sau cho các đệ tử: “Hãy đến, này các Tỷ-kheo, hãy thắng 
tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, thắng tri tất cả pháp, hãy 
an trú.” Thưa các Hiền giả, chúng tôi cũng thuyết pháp như 
sau cho các đệ tử: “Hãy thắng tri tắt cả pháp; sau khi thắng 
tri, thắng tri tất cả pháp, hãy an trú” .Ở đây, này chư Hiền, 
có sự đặc thù gì, có sự thù thắng gì, có sự thù thắng gì, có 
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sự sai biệt gì giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi, về thuyết 
pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới và giáo giới? 

3. Rồi các Tỷ-kheo ấy, không hoan hỷ lời nói của các du sĩ 
ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không hoan hỷ, không 
phỉ báng, các vị ấy đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng: “Chúng ta 
sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn”. Rồi các Tỷ- kheo 
ấy, sau khi đi khất thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên 
con đường ởi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


4.- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Rồi chúng con suy 
nghĩ như sau: “Thật là quá sớm để vào Sàvatthi khất thực, 
vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạc”. 
Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn của các 
du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, chúng con nói với các du sĩ 
ngoại đạo những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, chúng con ngồi xuống một 
bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng 
con đang ngồi xuống một bên: “Thưa các Hiền giả, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử: “Hãy đến, này 
các Tỷ-kheo, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, 
thắng tri tất cả pháp, hãy an trú”. Thưa các Hiền giả, chúng 
tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử: “Hãy đến, 
này chư Hiền, hãy thắng tri tất cả pháp; sau khi thắng tri, 
thắng tri tất cả pháp, hãy an trú”. Ở đây, này chư Hiền, có 
sự đặc thù gì, có sự sai biệt gì giữa Sa-môn Gotama và 
chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp, hay về giáo giới 
và giáo giới? “ Rồi bạch Thế Tôn, chúng con không hoan 
hỷ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, 
không hoan hỷ, không phỉ báng, chúng con đứng dậy và 
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ra đi, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này 
của Thế Tôn”. 


5 - Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo 
ấy cần phải được nói như sau: “Này chư Hiền, một câu 
hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu 
tuyên bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba 
câu trả lời; bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố; bốn câu trả lời; 
năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời; sáu câu 
hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời; bảy câu hỏi, bảy câu 
tuyên bố, bảy câu trả lời; tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, 
tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu 
trả lời; mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời”. 
Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo ấy, 
sẽ không thể trả lời, hơn nữa sẽ rơi vào bối rối. Vì sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì vẫn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ. 
Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một ai trong thế giới chư 
Thiên, với chư Thiên, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn với chư Thiên và loài Người, 
với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này, trừ Như Lai, 
hay những ai được nghe từ hai vị này. 

6. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói 
đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Trong một pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh 
thắng tri ý nghĩa ngay trong hiện tại, là người chấm dứt khổ 
đau. Thế nào là trong một pháp? 


-- Tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn. 
Trong một pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
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nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh 
thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. 


Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


7. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bó, hai câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong hai pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh 
thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. Thế nào là trong hai pháp? 


-- Trong danh và trong sắc. 


Trong hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời, được nói đến 
như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


8. Ba câu hỏi, ba tuyên bố, ba câu trả lời được nói đến như 
vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Trong ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
ba pháp? 


-- Trong ba thọ. 
Trong ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 


nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


368 


Ba câu hỏi, ba câu tuyên bó, ba câu trả lời, được nói đến 
như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


9. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong bốn pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
bốn pháp? 


-- Trong bốn đồ ăn. 


Trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


10. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
năm pháp? 


-- Trong năm thủ uẫn. 


Trong năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


11. Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được 
nói đền như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
sáu pháp? 


369 


-- Trong sáu nội xứ. 


Trong sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


Sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời, được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


12. Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời, được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
bảy pháp? 


-- Trong bảy thức trú. 


Trong bảy pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


Bảy câu hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 


13. Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời, được 
nói đền như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong tám pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chắm dứt khổ đau. Thế nào là trong 
tám pháp? 


-- Trong tám thế gian pháp. 


Trong tám pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 


Tám câu hỏi, tám câu tuyên bố, tám câu trả lời được nói 
đên như vậy. Do duyên này được nói đên như vậy. 
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14. Chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, chín câu trả lời, được 
nói đền như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau... Thế nào là 
trong chín pháp? 


-- Chín hữu tình cư. 


Trong chín pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh 
nhàm chán... là người chấm dứt khổ đau. 

15. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời 
được nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? 
Trong mười pháp này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh, 
nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải thoát, 
chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn chánh 
thẳng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. Thế nào là mười pháp? 


-- Trong mười thiện nghiệp đạo. 


Trong mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn 
chánh nhàm chán, chơn chánh ly tham, chơn chánh giải 
thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh, sau khi chơn 
chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại, là người chắm 
dứt khổ đau. 


Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, được 
nói lên như vậy. Do duyên này, được nói đên như vậy. 


(VIII) (28) Những Câu Hỏi Lớn (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kajangalà, tại Trúc Lâm. Bấy giờ 
có rất nhiều nam cư sĩ ở Kajangalà đi đến Tỷ-kheo-ni trú ở 


j/1 


Kajangalà, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, các nhà cư sĩ ở Kajangalà 
nói với Ty-kheo-ni ở Kjangalà: 


2. - Thưa Đại Tỷ, Thế Tôn có tuyên bố trong các câu hỏi 
lớn: “Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu 
hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời; ba câu hỏi, ba câu 
tuyên bố, ba câu trả lời; bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn 
câu trả lời; năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả 
lời; sáu câu hỏi, sáu câu tuyên bố, sáu câu trả lời; bảy câu 
hỏi, bảy câu tuyên bố, bảy câu trả lời; tám câu hỏi, tám câu 
tuyên bố, tám câu trả lời; chín câu hỏi, chín câu tuyên bố, 
chín câu trả lời; mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười 
câu trả lời.” Thưa Đại Tỷ, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn ý 
nghĩa rộng rãi cần phải hiểu như thế nào? 

3. - Này các Hiền giả, tôi không được tận mặt nghe và tận 
mặt lãnh thọ từ Thế Tôn. Tôi cũng không được tận mặt 
nghe và tận mặt lãnh thọ từ các Tỷ-kheo có tu tập về ý. Tuy 
vậy, ở đây, vấn đề được trình bày với tôi như thế nào, hãy 
nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 


- Thưa vâng, Đại tỷ. 


Các nam cư sĩ ở Kajangalà vâng đáp Tỷ-kheo-ni ở 
Kajangalà. Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà nói như sau: 


4-5. - Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời được 
nói đến như vậy. Do duyên gì được nói đến như vậy? (... 
Ở đây, giống như 4 câu hỏi đầu của kinh trước). 


6. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được Thế 
Tôn nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong bốn pháp, này chư hiền, Tỷ-kheo chơn chánh khéo 


Q/ảá 


tu tập, tâm chơn chánh thấy được cứu cánh, sau khi chơn 
chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người chắm 
dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? 


- Trong bốn niệm xứ. 


Trong bốn pháp này, này chư hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
khéo tu tập, chơn chánh... là người chắm dứt khổ đau. 


Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời, Thế Tôn đã 
nói như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy. 


7-8. Năm câu hỏi, năm câu tuyên bố, năm câu trả lời, Thế 
Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 


Trong năm pháp, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh khéo 

tu tập tâm... là người châm dứt khô đau. [rong năm pháp 

gì? 

-- Irong năm căn... 

Trong sáu pháp gì? 

-- Trong sáu xuất ly giới... 

Trong bảy pháp gì? 

-- Trong bảy giác chỉ... 

Trong tám pháp gì? 

-- [rong con đường Thánh có tám ngành... 

Trong chín pháp gì? 

-- Trong chín hữu tình cư... 

9. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, Thế 

Tôn đã nói như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy? 
cước 


Trong mười pháp, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
khéo tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh, sau khi 
chơn chánh thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại là người 
chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong mười pháp? 


-- Trong mười thiện đạo. 


Trong mười pháp này, này chư Hiền, Tỷ-kheo chơn chánh 
tu tập tâm, chơn chánh thấy được cứu cánh, chơn chánh 
thắng tri mục đích, ngay trong hiện tại, là người chấm dứt 
khổ đau. 


Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời, Thế 
Tôn đã nói như vậy. Do duyên này được nói như vậy. 

10. Như vậy, này chư Hiền, Thế Tôn đã nói đến trong các 
câu hỏi lớn: “Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả 
lời...; mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời”. 
Này chư Hiền, lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này, tôi hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Này chư Hiền, nếu muốn, 
các vị hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả 
lời các hiền giả như thế nào, hay như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Đại tỷ. 


Các nam cư sĩ ở Kajangalà sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tỷ- 
kheo-ni ở Kajangalà nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỷ- 
kheo-ni ở Kajangalà, thân phía hữu hướng về Tỳ kheo ni 
rồi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ở Kajangalà, 
đem câu chuyện nói với Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà như thế 
nào, tất cả đều thuật lên Thế Tôn rõ. 


11. - Lành thay, lành thay, này các Gia chủ. Này các Gia 
chủ, có trí tuệ là Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà ! Này các Gia chủ, 
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có trí tuệ là Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà ! Này các Gia chủ, nếu 
các Ông có đi đến Ta và hỏi ý nghĩa này, Ta cũng trả lời 
như vậy, như Tỷ-kheo-ni ở Kajangalà đã trả lời. 
Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 

(IX) (29) Người Kosalà 


1. - Này các Tỷ-kheo, xa trông như thế nào là nước Kàsi 
Kosalà, xa rộng như thế nào, là sự trị vì của vua Pasanadi 
nước Kosalà, trong phạm vi như vậy, vua Pasenadi nước 
Kosalà được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vua Pasenadi, nước Kosalà có sự đổi khác, có sự 
biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều nhàm chán trong (vấn đề) ấy: do nhàm chán trong 
(vấn đề) ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ 
liệt. 

2. Này các Tỷ-kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di 
chuyển, xoay chuyên, chói sáng các phương, cho đến như 
vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có 1000 mặt 
trăng, có 1000 mặt trời, có 1000 vua núi Sineru, có 1000 
cõi Diêm phù đề, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 Bắc-cu- 
lô-chân, 1000 Đông thắng Thần châu, 4000 biển lớn, 4000 
Đại vương, 1000 Bốn đại Thiên vương, 1000 Tam thập 
tam thiên, 1000 Dạ-ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 1000 
Hóa lạc thiên, 1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm thiên 
giới. Này các Tỷ-kheo, xa rộng cho đến 1000 thế giới, Đại 
phạm Thiên ở đây được xem là tối thượng. Tuy vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với Đại Phạm thiên có sự đổi khác, có sự 
biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều nhàm chán trong (Đại Phạm thiên) ấy, do nhàm chán 
trong (Đại Phạm thiên) ấy, từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì 
đối với hạ liệt. 
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3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này 
chuyển hoại, trong khi thế giới chuyển hoại, này các Tỷ- 
kheo, các loài hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhassara 
(Quang âm thiên). Ở tại đấy, chúng sanh này do ý sanh, 
nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời 
gian khá dài. Này các Tỷ-kheo, trong khi thế giới chuyển 
hoại, các Quang âm thiên được xem là tối thượng. Nhưng 
này các Tỷ-kheo, đối với chư Quang âm thiên, có sự đồi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong (chư Quang âm thiên) 
ấy; do nhàm chán trong (Quang âm thiên) ấy, vị ấy từ bỏ 
sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. Thế nào là 
mười? 


Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề 
ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri Thiền 
án nước... một người tưởng tri Thiền án lửa... một người 
tưởng tri Thiền án gió, một người tưởng tri Thiền án xanh... 
một người tưởng tri Thiền án vàng... một người tưởng tri 
Thiền án đỏ... một người tưởng tri Thiền án trắng... một 
người tưởng tri Thiền án hư không... một người tưởng tri 
Thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, 
vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, có mười Thiền án xứ này. 

5. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong mười 
Thiền án xứ này, tức là Thiền án thức. Có người tưởng tri 
phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này 
các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối 
với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
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sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, 
vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy; do nhàm 
chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì với hạ 
liệt. 

6. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? 


Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn 
lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiễp thắng chúng, vị ấy tưởng tri 
như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ nhất. 

Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô 
lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri 


z 
” 


như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thư hai. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: Sau khi 
nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, Ta 


thấy”. Đó là thắng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc vô lượng, đẹp, xâu. Sau khi nhiêp thăng chúng, vị ây 
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tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ thứ tư. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc 
xanh, ánh sáng xanh - như bông gai màu xanh, sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình 
sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la-nai, cả hai mặt 
láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình 
sắc xanh, ánh sáng xanh. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị 
ấy tưởng tri như sau: “Ta thấy, ta biết”. Đó là thắng xứ thứ 
năm. 
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Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng - như bông kannikàra màu vàng, sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng 
- như lụa Ba-la-nai cả hai mặt láng trơn màu vàng, sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. 
Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng sắc màu vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiếp thắng chúng, 
vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là thắng xứ 
thứ sáu. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ - như 
bông bandhujìvaka màu đỏ, như lụa Ba-la-nại, cả hai mặt 
láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc 
đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội 
tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng 
sắc đỏ, hình sắc đỏ,...ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thắng 
chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là 
thắng xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại 
sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc 
trắng, ánh sáng trắng - như sao mai Osadhi màu trắng, 
sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng 
trắng - như lụa Ba-la-nai, cả hai mặt láng trơn, màu trắng, 
sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng 
trắng. Như vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc 
trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng 
chúng, vị ấy tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy”. Đó là 
thắng thứ tám. 
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Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. 


7. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong tám thắng 
xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trắng, hình sắc màu 
trắng, ánh sáng trắng. Sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy 
tưởng tri như sau: “Ta biết, ta thấy”. Này các Tỷ-kheo, có 
những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng 
sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, 
có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, 
vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nó gì đối với hạ liệt. 


8. Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế nào là 
bốn? 


Con đường khổ thắng tri chậm; con đường khổ thắng tri 
mau; con đường lạc thắng tri chậm; con đường lạc thẳng 
tri mau. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. 


9. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn con 
đường này, tức là con đường lạc thắng tri mau. Này các 
Tỷ-kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy. Đối với 
các chúng sanh thực hành như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, 
vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm 
chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với 
hạ liệt. 


10. Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào là bốn? 


Có người tưởng tri có hạn lượng. Có người tưởng tri đại 
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hành. Có người tưởng tri vô lượng. Có người tưởng tri Vô 
sở hữu xứ, nghĩ rằng: “Không có sự vật gì”. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. 


11. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
tưởng này, tức là có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ 
rằng: “Không có sự vật gì”. Này các Tỷ-kheo có những 
chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 
tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có sự 
biến thoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy 
từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


12. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các thành 
kiến của các dị học, tức là: “Nếu ta không có trong lúc ấy, 
thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ 
không có của ta”. Với người có tri kiến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có thể chờ đợi như sau: Sự không nhàm chán 
này đối với hữu sẽ không có đối với người ấy. Sự nhàm 
chán này đối với hữu diệt sẽ không có đối với người ấy. 
Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có tri kiến như 
vậy. Đối với chúng sanh có tri kiến như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. 
Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói 
gì đối với các hạ liệt. 

13. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn... 
tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng. 


14. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị 
tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt 
qua một cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, sự chứng đạt và an 
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trú Phi tưởng phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp đề thắng tri cái 
ấy, để giác ngộ cái ấy. Này các Tỷ-kheo, có những chúng 
sanh có nói như vậy. Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng 
sanh có nói như vậy, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm 
chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối 
thượng, còn nói gì với các hạ liệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Ba-la-môn... 
tuyên bố hiện tại Niết-bàn là mục đích tối thắng. 


16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các vị 
tuyên bố hiện tại Niết-bàn là mục đích tối thắng, tức là sau 
khi như thật biết sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy 
hại và sự xuất ly của sáu xúc xứ, được giải thoát không có 
chấp thủ. Này các Tỷ-kheo, Ta là người đã nói như vậy, đã 
tuyên bố như vậy. Và một số Sa-môn, Ba-la-môn xuyên tạc 
Ta với điều không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói 
rằng: “Sa-môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, 
không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu 
tri các thọ”. 


17. Và này các Tỷ-kheo, ta tuyên bố sự liễu tri các dục, Ta 
tuyên bố sự liễu tri các sắc, ta tuyên bồ sự liễu tri các thọ, 
Ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục, tịch diệt, thanh 
lương không chấp thủ, Bát-niết-bàn. 


(X) (30) Kosalà (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn 
của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala, từ một trận chiến trở về, thắng trận, mục đích đã 
đạt được. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. 
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Xa cho đến đất có thể đi xe được, vua đi xe, rồi xuống xe 
đi bộ và vào khu vườn. 


2. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành 
ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo: 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, chúng tôi muốn 
yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 


Tâu Đại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. Ngài hãy 
đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, 
bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ nơi then cửa. Thế 
Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá cửa 
đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, 
bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ vào then cửa. Thế 
Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi, nước Kosalàđi đi vào tịnh 
xá, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân 
Thế Tôn, lấy tay xoa bóp, và nói lên tên mình: 


- Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. Bạch 
Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 


- Thưa Đại vương, do Đại vương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà 
Đại vương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy 
và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? 

4. Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên 
lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, mà con làm những 
cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng từ ái đối với 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập Thánh 
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chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện 
pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vị đã thực hiện 
hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chơn 
pháp tánh, thiện pháp tánh; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này 
nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và 
tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 

5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, 
có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, 
có thiện giới, có đầy đủ thiện giới; bạch Thế Tôn, vì con 
thấy ý nghĩa lợi ích này, mà con đã làm những cử hạ liệt 
quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống 
ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên 
hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã lâu 
ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các 
vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng; bạch Thế Tôn, vì con 
thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất 
cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng 
Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng dường, 
như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; 
bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp 
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tay, là phước điền vô thượng ở đời; bạch Thế Tôn, vì con 
thấy... lòng kính mộ với Thế Tôn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc 
hướng thượng, khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về 
ít dục, câu chuyện biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu 
chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về 
tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri 
kiến, các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng 
thượng... có được không phí sức; bạch Thế Tôn, vì con 
thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì 
rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn Thiền... có được 
không phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ 
đối với Thế Tôn. 
11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời... 
nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và các chỉ 
tiết; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế 
Tôn. 
12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân...đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, 
vì rằng Thế Tôn với thiên thanh nhãn tịnh siêu nhân, vì con 
thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy 
ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá 
mức như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


14. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có 
nhiều công tác, có nhiều công việc phải làm. 

- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


-ooOoo- 


IV. Phẩm Upàili Và Ananda 


(I) (31) Upàli Và Giới Bổn 

1. Bấy giờ có Tôn giả Upàii đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Upàii bạch Thế Tôn: 

2. - Bạch Thế Tôn, do duyên bao nhiêu mục đích, các học 
pháp thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Pàtimokkha 
được tuyên đọc? 

- Này Ubpàii, do duyên mười mục đích, các học pháp được 
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thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bỗn Pàtimokkha 
được tuyên đọc. Thế nào là mười? 


3. Để tăng chúng được cực thiện, để Tăng chúng được 
an ỗn, để chận đứng các người cứng đầu, để các thiện 
Tỷ-kheo được sống an ôn, để chế ngự các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, để chận đứng các lậu hoặc trong tương lai, 
để đem lại tịnh tín cho những người không tin, để làm tịnh 
tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, để diệu pháp 
được tồn tại, để luật được chấp nhận. 


Do duyên mười mục đích này, này Upàii, các học pháp được 
thiết lập cho các đệ tử Như Lai, và giới bổn Pàtimokkha 
được tuyên đọc. 


4. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu trường hợp, giới bổn 
Pàtimokkha bị ngưng tuyên đọc? 


- Này Upàii, có mười trường hợp, giới bổn Pàtimokkha bị 
ngưng tuyên đọc. Thế nào là mười? 


5. Khi có người phạm Ba-la-di tội ngồi trong hội chúng ấy, 
khi thảo luận về người phạm Ba-la-di tội chưa chấm dút, 
khi có người nào chưa thọ cụ túc giới ngồi trong hội chúng 
ấy, khi thảo luận về người chưa thọ cụ túc giới chưa chấm 
dứt, khi một người từ bỏ học pháp ngồi xuống trong hội 
chúng, khi cuộc thảo luận về con người từ bỏ học pháp 
chưa chắm dứt, khi có người thiếu nam căn còn ngồi trong 
hội chúng ấy, khi cuộc thảo luận về người thiếu nam căn 
chưa chấm dứt, khi có người “ô nhục Tỷ-kheo-ni” còn ngồi 
trong hội chúng ấy, khi cuộc thảo luân về người ô nhục Tỷ- 
kheo-ni chưa được chấm dút. 


Này Ubpàii, đây là mười trường hợp giới bỗn Pàtimokkha bị 
ngưng tuyên đọc. 
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(II) (32) Người Đoạn Sự 


1. - Bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo thành tựu bao nhiêu pháp 
để được làm người đoạn sự viên? 


- Này UpàiIi, một Tỷ-kheo thành tựu mười pháp để được 
làm người đoạn sự viên. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này Upàii, vị Tỷ-kheo giữ giới sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, 
thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp 
nào, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những 
pháp như vậy, vị ấy được nghe nhiều, được thọ trì, được 
đọc tụng bằng lời, được quan sát với ý, được khéo léo thể 
nhập với chánh kiến. Cả hai giới bổn Pàtimokkha được 
khéo truyền đạt một cách rộng rãi, được khéo phân tích, 
khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, theo chỉ tiết. 
Vị ấy được khéo an trú trên luật, không có dao động; có 
khả năng làm cho cả hai phe chống đối thông hiểu, chinh 
phục họ, làm cho họ thấy, làm cho họ hòa giải với nhau. 
Vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi và chắm dứt các tránh 
sự, biết các tránh sự, biết tránh sự sanh khởi, biết tránh 
sự đoạn diệt, biết con đường đưa đến tránh sự được đoạn 
diệt. 

Thành tựu mười pháp này, này Upàii, Tỷ-kheo được xem 
là khả năng làm vị đoạn sự viên. 


(III) (33) Cụ Túc Giới 


1. - Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, một Tỷ-kheo 
có khả năng trao truyền cụ túc giới? 
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- Thành tựu mười pháp, này Upàii, vị Tỷ-kheo có khả năng 
trao truyền cụ túc giới. Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này Upàii, Tỷ-kheo có giới, sống được chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp, là người nghe nhiều, thọ trì 
điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe... khéo 
thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chỉ tiết. Vị Ấy 
có khả năng nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi 
dưỡng, có khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn hay khiến 
tịnh chỉ bất mãn, có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác 
khởi lên, có khả năng phân biệt chỉ trích tà kiến khởi lên, 
có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới, có khả năng 
khích lệ trong tăng thượng tâm, có khả năng khích lệ trong 
tăng thượng tuệ. 


Thành tựu mười pháp này, này Upàii, một Tỷ-kheo có khả 
năng trao truyền cụ túc giới. 


(VI) (34) Y Chỉ Sa Di 


1. - Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo 
có thể trao truyền y chỉ,...có khả năng nuôi dưỡng Sa-di? 


- Thành tựu mười pháp, này Upàii, này Upàii, một Tỷ-kheo 
có thể trao truyền y chỉ...có khả năng nuôi dưỡng Sa-di. 
Thế nào là mười? 


2. Ở đây, này Upàii, vị Tỷ-kheo có giới...chấp nhận và học 

tập trong các học pháp. Là vị nghe nhiều... khéo thể nhập 

với chánh kiến. Cả hai giới bổn Pàtimokkha, khéo truyền 

đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, 

khéo quyết định, theo kinh, theo chỉ tiết. Vị ấy có khả năng 

nuôi dưỡng bệnh nhân hay khiến người nuôi dưỡng; có 
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khả năng làm cho tịnh chỉ bất mãn hay khiến người khác 
tịnh chỉ bất mãn; có khả năng đoạn trừ đúng pháp ác tác 
khởi lên; có khả năng phân tích chỉ trích tà kiến khởi lên; 
có khả năng khích lệ trong tăng thượng giới; có khả năng 
khích lệ trong tăng thượng tâm; có khả năng khích lệ trong 
tăng thượng tuệ. 


Thành tựu mười pháp này, này Upàii., một Tỷ-kheo ... có 
khả năng nuôi dưỡng Sa-di. 


(V) (35) Phá Hòa Hợp Tăng 


1. - Phá hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng, bạch Thế Tôn 
được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế 
Tôn, là phá hòa hợp Tăng? 


2. - Ở đây, này Upáili, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp; 
thuyết pháp là phi pháp; thuyết phi luật là luật; thuyết luật 
là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, 
là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết; thuyết điều Như Lai 
có nói, có thuyết, là điều Như Lai không nói, không thuyết; 
thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như Lai 
thường sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở hành là 
điều Như Lai không thường sở hành; thuyết điều Như Lai 
không chế đặt là điều Như Lai chế đặt; thuyết điều Như Lai 
có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. 


Chính do mười sự này, họ phá hoại, họ chia rẽ, họ hành 
bất động yết-ma, họ tuyên đọc giới bổn Pàtimokkha khác 
biệt. Cho đến như vậy, này Upàii, là chúng Tăng bị phá 
hoại. 


(VI) (36) Hòa Hợp Tăng 
1. - Tăng hòa hợp, Tăng hòa hợp. Bạch Thế Tôn, được nói 
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đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Tăng 
hòa hợp? 


2. - Ở đây, này Upàii, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là phi 
pháp; thuyết pháp là pháp; thuyết luật là luật; thuyết phi luật 
là phi luật; thuyết điều Như Lai không nói, không thuyết, là 
điều Như Lai không nói, không thuyết; thuyết điều Như 
Lai có nói, có thuyết là điều Như Lai có nói, có thuyết; 
thuyết điều Như Lai thường không sở hành là điều Như 
Lai thường không sở hành; thuyết điều Như Lai thường sở 
hành là điều Như Lai thường sở hành; thuyết điều Như Lai 
không chế đặt là điều Như Lai không chế đặt; thuyết điều 
Như Lai có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt. 


Với mười sự này, các Tỷ-kheo không phá hoại, các Tỷ-kheo 
không chia rẽ, các Tỷ-kheo không hành bát động yết-ma, 
các Tỷ-kheo không tuyên đọc giới bổn Pàtimokkha khác 
biệt. Cho đến như vậy, này Upàii, là Tăng chúng được hòa 
hợp. 


(VII) (37) Phá Hòa Hợp Tăng 


(Tôn giả Ananda hỏi câu hỏi tương tợ và được câu trả lời 
tương tợ như kinh 35). 


(VIII) (38) Quả Của Phá Hòa Hợp Tăng 
1. - Phá hoại Tăng hòa hợp, đem lại kết quả gì? 
2. - Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. 
3. - Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? 
4. - Này Ananda, bị nấu trong địa ngục một kiếp. 


Kẻ phá hòa hợp Tăng 


TöỦ 


BỊ rơi vào đọa xứ, 

Bị rơi vào địa ngục 

Kéo dài đến một kiếp; 

Ưa thích sự bắt hòa, 

An trú trên phi pháp, 

An ồn các khổ ách, 

Lại xa lìa, từ bỏ; 

Ai phá sự hòa hợp, 

Của Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Trong một kiếp, người ấy, 
Bị địa ngục nung nấu. 


(XI) (39) Hòa Hợp Tăng 


(Ananda hỏi cùng một câu hỏi như ở kinh 36 và được trả 
lời tương tợ) 


(X) (40) Quả Do Hòa Hợp Tăng Đưa Lại 


1.- Bạch Thế Tôn, với chúng Tăng bị phá, làm cho hòa hợp 
lại, đem đến kết quả gì? 


2. - Này Ananda, đem đến Phạm công đức! 

3. - Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm công đức? 

4. - Này Ananda, trong một kiếp, được sống hoan hỷ ở 
Thiên giới. 

Sống an lạc là người, 

Làm hòa hợp chúng Tăng; 

Sống an lạc là người, 

Giúp chúng Tăng hòa hợp; 

Ưa thích sự hòa hợp, 

An trú trên Chánh pháp. 


THỊ 


Ai khiến cho chúng Tăng, 
Được sống trong hòa hợp, 
Trong một kiếp, người ấy 
Sống hoan hỷ Thiên giới. 


V. Phẩm Mắng Nhiếc 
() (41) Tranh Luận 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàii đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Upàili bạch Thế Tôn: 


2. - Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, Tăng chúng 
khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh và Tỷ- 
kheo sống không an ồn? 


3. - Ở đây, này Upàii, các Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp... 
(như kinh 35)... 


(II-III) (42-43) Cội Gốc Của Tranh Luận 
1. - Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? 


2. - Này UpàiIi, có mười cội gốc của tranh luận. Thế nào là 
mười? 


3. Ở đây, này Upàii, Tỷ-kheo thuyết phi pháp là pháp... 
(như kinh 35)... 


(IV) (44) Tại Kusanàrà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusanàrà, trong khóm rừng 
Baliharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội muốn buộc tội người 
khác sau khi quán sát nội trú thân năm pháp, sau khi khiến 
năm pháp an trú nội thân, rồi hãy buộc tội người khác. Thế 
nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân? 


3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, trong khi buộc tội 
người khác, cần quán sát như sau: “Ta có thân hành thanh 
tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh 
không có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không? Ta có 
pháp này hay không có?” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
thân hành không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành 
thanh tịnh, có sứt mẻ, có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị 
ấy như sau: “Tôn giả hãy học tập về thân”. Như vậy các 
Tỷ-kheo nói với vị ấy. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc 
tội người khác, cần phải quán sát như sau: “Ta có khẩu 
hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành 
thanh tịnh không có sứt mẻ, không có uề nhiễm hay không? 
Ta có pháp này hay không có?” Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo khẩu hành không có thanh tịnh, không có thành 
tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uề 
nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Tôn giả hãy học 
tập về lời”. Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc 
tội người khác, cần phải quán sát như sau: “Ta có an lập 
từ tâm, không sân hận đối với các đồng Phạm hạnh hay 
không? Trong ta có pháp ấy hay không có?” Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với 
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các đồng Phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: 
“Tôn giả hãy an lập từ tâm đôi với các vị đông Phạm hạnh”. 
Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ây. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc 
tội người khác, cần phải quán sát như sau: “Ta có phải 
là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều 
đã nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy, ta có nghe 
nhiều, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, 
được khéo thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có 
nơi ta hay không?» Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không 
phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều 
đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh; các pháp ấy, vị ấy không có nghe nhiều, 
không có thọ trì, không có tụng đọc bằng lời, không có suy 
tư với ý, không khéo thể nhập với chánh kiến, có người 
sẽ nói về vị ấy như sau: «Tôn giả hãy học tập về Agama 
(A-hàm) đi». Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn 
buộc tội người, hãy quán sát như sau: “Cả hai bộ giới bổn 
Pàtimokkha, ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo 
phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định theo kinh, 
theo chỉ tiết hay không?” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
không khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới 
bổn Pàtimokkha, không khéo phân tích, khéo thông hiểu, 
khéo quyết định theo kinh, theo chỉ tiết thì: “Thưa Tôn giả, 
vân đề này được Thế Tôn nói tại chỗ nào?”, được hỏi như 
vậy, vị ấy không có thể trả lời. Người ta sẽ nói về vị ấy như 
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sau: “Mong rằng Tôn giả hãy học tập về luật”. Như vậy, có 
người sẽ nói với vị ây. 


Năm pháp này, cần phải tự quán sát về nội thân. 

8. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? 

9. “Ta nói đúng thời, không phải phi thời; ta nói đúng sự 
thật, không phải không đúng sự thật; ta nói lời nhu hòa, 
không phải nói lời thô bạo; ta nói lời liên hệ đến mục đích, 
không phải lời không liên hệ đến mục đích; ta nói với tâm 
từ bi, không nói với tâm sân hận. 

Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn buộc tội người khác, sau 
khi quán sát nội tâm về năm pháp này, sau khi an trú nội 
tâm về năm pháp này, hãy buộc tội người khác. 


(V) (45) Đi Vào Hậu Cung 


1. - Này các Tỷ-kheo, vào hậu cung của vua có mười nguy 
hại này. Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua đang ngồi với hoàng hậu. 
Khi thấy Tỷ-kheo, hoàng hậu mỉm cười; hay khi thấy hoàng 
hậu, Tỷ-kheo mỉm cười. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: “Chắc 
những người này đã làm hay sẽ làm (tội lỗi) gì? “ Này các 
Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của 
Vua. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua bận nhiều công việc, bận 
nhiêu công việc phải làm, đi đên với một cung nữ rôi quên. 
Cung nữ ây có thai. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: “Không có 


một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm 
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như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào 
các hậu cung của vua. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua có một 
châu báu bị mắt cắp. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ: “Không có 
một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm 
như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ ba, khi 
vào hậu cung của vua. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, có 
những việc cơ mật bị tiết lộ ra ngoài. Ở đây, vua khởi lên ý 
nghĩ: “Không có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể là vị 
xuất gia đã làm như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 
hại thứ tư, khi vào hậu cung của vua. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung của vua, cha 
giết con, hay con muốn giết cha. Họ khởi lên ý nghĩ: “Không 
có một ai vào đây, trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm 
như vậy.” Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ năm, 
khi vào hậu cung của vua. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có địa vị thấp 
lên địa vị cao. Việc này không làm vừa ý một số người. Các 
người này khởi lên ý nghĩ: “Vua thân cận với vị xuất gia. Có 
thể vị xuất gia đã làm như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 
nguy hại thứ sáu, khi vào hậu cung của vua. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua đặt người có địa vị cao 
xuống chỗ địa vị thấp. Việc này không làm vừa lòng một số 
người. Các người này khởi lên ý nghĩ: “Vua thân cận với 
vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy”. Này các 
Tỷ-kheo, đây là sự nguy hại thứ bảy, khi vào hậu cung của 
vua. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua điều động quân đội không 
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đúng thời. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các 
người này khởi lên ý nghĩ: “Vua thân cận với vị xuất gia. Có 
thể vị xuất gia đã làm như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là sự 


nguy hại thứ tám, khi vào hậu cung của vua. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua sau khi điều động quân 
đội không đúng thời, từ giữa đường lại rút lui quân. Việc 
làm này không làm vừa lòng một số người. Các người này 
khởi lên ý nghĩ: “Vua thân cận với vị xuất gia. Có thể là vị 
xuất gia đã làm như vậy”. Này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 
hại thứ chín, khi vào hậu cung của vua. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trong hậu cung nhà vua, rộn 
Fịp với voi, rộn rịp với ngựa, rộn rịp với xe cộ, có những 
sắc, thanh, hương, vị, xúc hấp dẫn, không thích hợp với 
người xuất gia. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự nguy 
hại thứ mười, khi vào hậu cung của vua. 


Này các Tỷ-kheo, đây là mười sự nguy hại khi vào hậu 
cung của vua. 


(VI) (46) Các Vị Sakya (Thích tử) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại Kapilavatthu, 
trong khu vườn Nigrodha. Báy giờ có rất nhiều nam cư sĩ 
Thích tử, trong ngày trai giới Uposatha, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với các nam cư sĩ Thích tử đang ngồi một bên: 


2.- Này các Thích tử, các Ông có thực hành ngày trai giới, 
đầy đủ tám chỉ phần không? 


- Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới, 
đầy đủ tám chỉ phần, có khi chúng con không thực hành. 
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- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các Ông! 
Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì rằng trong đời sống 
liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến 
sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai giới đầy 
đủ tám chi phần, có khi các Ông không thực hành. Các 
Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người trong 
một vài công việc, không gặp một ngày kém may mắn nào, 
lãnh được nửa đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để có 
người nói về người ấy như sau: “Thật là người thông minh, 
đầy đủ sự tháo vát”? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có người 
trong một vài công việc, không gặp một ngày kém may 
mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng... lãnh được hai 
đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng tiền vàng... lãnh được 
bốn đồng tiền vàng... lãnh được năm đồng tiền vàng... lãnh 
được sáu đồng tiền vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... 
lãnh được tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền 
vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được hai 
mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn mươi... lãnh 
được năm mươi đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để 
người ta nói về người ấy như sau: “Người này là thông 
minh, đầy đủ sự tháo vát”? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người ấy, 
mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền 
vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 100 tuổi, sống 
được đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài 
sản sở hữu lớn? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy do 
nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả 
của cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày, hay chỉ 
trong nửa đêm, hay chỉ trong nửa ngày, sống hưởng nhất 
hướng lạc được không? 


- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Vì sao? 


- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trống rỗng, là giả dối, 
bản chất là giả dối. 

3. Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 năm 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng 
dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 
100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được 
cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả 
Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai chạy. 
Này các Thích tử, đâu phải là 10 năm! Ở đây, đệ tử của Ta 
trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 6 năm, trong 
S năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng 
dạy, như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 
100 ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị ấy có thể 
chứng quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu không có 
sai chạy. Này các Thích tử, đâu phải là một năm. Ở đây, vị 
đệ tử của Ta trong 10 tháng sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; như vậy, vị ấy thực 
hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn 
năm, 100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. Vị 
ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả Bát lai, hay quả Dự lưu 
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không có sai chạy. Này các Thích tử, đâu phải là 10 tháng. 
Ở đây, đệ tử của Ta trong 9 tháng, trong 8 tháng, trong 7 
tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 
tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; 
như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 100 
trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn năm được cảm 
thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả 
Bắt lai, hay quả Dự lưu không có sai chạy. Này các Thích 
tử, đâu phải là nửa tháng. Ở đây, đệ tử của ta trong 10 đêm 
10 ngày... trong 9 đêm 9 ngày... trong 7 đêm 7 ngày... trong 
6 đêm G ngày... trong 5 đêm 5 ngày... trong 4 đêm 4 ngày... 
trong 3 đêm 3 ngày... trong 2 đêm 2 ngày... trong 1 đêm 1 
ngày... sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời 
Ta giảng dạy; như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 
100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 trăm ngàn 
năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả 
Nhất lai, quả Bất lai hay quả Dự lưu không có sai chạy. 


Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho các 
Ông! Như vậy khó được lợi ích cho các Ông! Vì rằng trong 
đời sống liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, trong đời sống liên 
hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông thực hành ngày trai 
giới đầy đủ tám chỉ phần, có khi các Ông không thực hành. 
- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ 
hành trì ngày trai giới đầy đủ tám chỉ phần. 
(VII) (47) Mahàii 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi Mahàli người Licchavi, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Mahàli người Licchavi bạch Thế Tôn: 
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2.- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm? 


- Này Mahàii, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp 
được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do 
nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp 
được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàii, do nhân phi 
như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được 
làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàili, do nhân tâm 
tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác 
nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahàii, đây là nhân, đây là 
duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. 


3. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp 
được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm? 


- Này Mahàii, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện 
nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này 
Mahàii, do nhân vô sân, do duyên vô sân... do nhân vô 
si, do nhân vô si... do nhân như lý tác ý, do duyên như lý 
tác ý... do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh 
hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục 
làm. Này Mahàii, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp 
được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. 


Và này Mahàii, nếu 10 pháp này không thực hiện hữu ở 
đời, thời đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất 
bình đẳng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Vì rằng, 
này Mahàii, mười pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có 
lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành, hay 
pháp hành, bình đẳng hành. 
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(VIII) (48) Các Pháp 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này, vị xuất gia phải 
luôn luôn quán sát. Thê nào là mười? 


2. Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: “Ta nay đi đến 
tình trạng là người không có giai cấp” (mất hết giai cấp). 
Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: “Đời sống của ta 
tùy thuộc vào người khác.” Vị xuất gia cần phải luôn luôn 
quán sát: “Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi! Vị 
xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Không biết tự ngã có 
chỉ trích ta về giới hạnh không?” Vị xuất gia cần luôn luôn 
quán sát: “Không biết các đồng Phạm hạnh có trí, sau khi 
tìm hiểu, có chỉ trích ta về giới hạnh không?” Vị xuất gia 
cần phải luôn luôn quán sát: “Mọi sự vật khả ái, khả ý của 
ta bị đổi khác, bị biến hoại”. Vị xuất gia cần phải luôn luôn 
quán sát: “Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, 
là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy 
hướng của nghiệp; phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác 
ta sẽ thừa tự nghiệp ấy”. Vị xuất gia cần phải luôn quán 
sát: “Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành người 
như thế nào?” Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: 
“Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay 
không?” Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Ta có 
chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh không, để đến những ngày cuối cùng, các 
đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hỗ?” 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp này, vị xuất gia cần phải luôn 
luôn quán sát. 
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(IX) (49) Trú Thân 


1. - Này các Tỷ-kheo, mười pháp này liên hệ đến thân. Thế 
nào là mười? 


2. Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, 
chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh, hữu hành. 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp này liên hệ đến thân. 
(X) (50) Đấu Tranh 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một số đông 
Tỷ-kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, cùng 
nhau ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, 
đấu tranh, sống đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. 
Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi 
đến hội trường, sau khi đến. Ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


2. - Này các Tỷ-kheo, nay các thầy họp, bàn đến vấn đề 
gì? Câu chuyện gì giữa các Thầy đã bị gián đoạn? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi 
khát thực trở về, chúng con ngồi hội họp trong hội trường, 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, sống đả thương nhau 
với binh khí miệng lưỡi. 

- Này các Tỷ-kheo, thật là không xứng đáng cho các Thầy, 
các thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, lại sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, 
đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các Tỷ-kheo, 
có mười pháp này, cần phải ghi nhớ tạo thành tương ái, 
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tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không 
tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là mười? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống được 
chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ 
uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ 
nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm vị 
Tỷ-kheo nào có giới, sống chế ngự... trong các học pháp: 
Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành 
tương kính hòa hợp, nhất trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ kheo có nghe nhiều, thọ 
trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã nghe. Những pháp 
gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, các pháp 
như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã 
quan sát với ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các 
Tỷ-kheo, phàm vị Tỷ-kheo nào có nghe nhiều, thọ trì điều 
đã được nghe... khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây là 
pháp cần phải ghi nhớ........ hòa hợp, nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn với thiện, 
thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các Tỷ-kheo, 
vị Tỷ-kheo nào làm bạn với thiện... giao thiệp với thiện. 
Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái....... hòa 
hợp, nhất trí. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo dễ nói, thành tựu 
những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo 
chấp nhận những lời giáo giới. Này các Tỷ-kheo, vì rằng vị 
Tỷ-kheo nào dễ nói... khéo chấp nhận những lời giáo giới. 
Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa 
hợp, nhất trí. 
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7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có những công 
việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ đối với các đồng 
Phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự 
suy tư đến các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ 
chức. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phàm có những công 
việc gì... vừa đủ để tổ chức..... tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa pháp, cùng nói 
chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan trong thắng 
Pháp, trong thắng Luật. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo 
nào ưa Pháp... trong thắng Luật. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái.. hòa hợp, nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh 
tần, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện 
pháp, nỗ lực kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các 
thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào sống tinh 
cần, tinh tấn... đối với các thiện pháp. Đây là pháp cần phải 
ghi nhớ, tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ đối với các 
vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh. Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào biết đủ... dược 
phẩm trị bệnh. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái... hòa hợp, nhất trí. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chánh niệm, thành 
tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ 
lâu, đã nói từ lâu... Này các Tỷ-kheo, phàm Tỷ-kheo nào 
chánh niệm... đã nói từ lâu. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái... hòa hợp, nhất trí. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có trí tuệ, thành tựu 
với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập 
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và hướng đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, phàm Tỷ-kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về 
sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc Thánh, thể nhập và hướng đến 
chơn chính đoạn tận khổ đau. Đây là pháp cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến 
hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


VI. Phẩm Tâm Của Mình 
(I) (51) Tâm Của Mình (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, không thiện xảo trong 
hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng: 
“Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta.” Như vậy, 
các Tỷ-kheo các Thầy cần phải học tập. Và này các Tỳ 
kheo, như thế nào, Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng 
tâm của mình? 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa 
trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương 
thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu 
thấy trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng 
đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi 
hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn: “Thật lợi đắc 
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cho ta! Ta thật là trong sạch! “ Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các 
thiện pháp. “Có phải ta sống nhiều với tham? Có phải ta 
sống nhiều với không tham? Có phải ta sống nhiều với tâm 
có sân? Có phải ta sống nhiều với tâm không có sân? Có 
phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy miên chỉ phối, hay ta 
sống nhiều với hôn trầm thụy miên được từ bỏ? Có phải ta 
sống nhiều với trạo cử, hay ta sống nhiều với không trạo 
cử? Có phải ta sống nhiều với nghi ngờ, hay ta sống nhiều 
vượt qua được nghi ngờ? Có phải ta sống nhiều với phẫn 
nộ, hay ta sống nhiều không bị phẫn nộ? Có phải ta sống 
nhiều với tâm bị ô nhiễm, hay ta sống nhiều với tâm không 
bị ô nhiễm? Có phải ta sống nhiều với thân nhiệt nóng, 
hay ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng? Có phải ta 
sống nhiều với biếng nhác, hay ta sống nhiều với tinh tấn, 
tinh cần? Có phải ta sống nhiều với không định tĩnh, hay ta 
sống nhiều với định tĩnh? “ 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy, biết 
rằng: “Ta sống nhiều với tâm tham; ta sống nhiều với tâm 
sân; ta sống nhiều với tâm bị hôn trầm thụy miên chỉ phối; 
ta sống nhiều với trạo cử; ta sống nhiều với nghi ngờ; ta 
sống nhiều với phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm bị nhiễm 
ô; ta sống nhiều với thân nhiệt nóng; ta sống nhiều với 
biếng nhác; ta sống nhiều với không định tĩnh”, thời Tỷ- 
kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, 
dõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn tận các 
pháp ác bắt thiện ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị 
cháy, hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, 
tinh tần, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác 
để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy này Tỷ kheo, 
Tỷ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
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lực, dõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác để đoạn 
tận các pháp bắt thiện ấy. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo quán sát như vậy biết 
rằng: “Ta sống nhiều với tâm không tham, ta sống nhiều 
với tâm không sân, ta sống nhiễu với tâm không hôn trầm 
thụy miên; ta sống nhiều với tâm không trạo cử; ta sống 
nhiều với tâm nghi ngờ được vượt qua; ta sống nhiều với 
tâm không phẫn nộ; ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô; 
ta sống nhiều với thân không nhiệt nóng; ta sống nhiều với 
tâm tinh tấn, tinh cần; ta sống nhiều với tâm định tĩnh”, thời 
Tỷ-kheo ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn 
nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. 


(II) (52) Tâm Của Mình (2) 
1. Rồi Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo: 
- Này chư Hiền giải 
- Thưa vâng Tôn giả. 


Các Vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàripufta nói như sau: (giống như kinh trước, chỉ khác đây 
là Tôn giả Sàriputta nói với các Tỷ-kheo). 

(III) (53) Đứng Một Chỗ 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta không tán thán đứng một chỗ 
trong các thiện pháp, còn nói gì tổn giảm. Này các Tỷ- 
kheo, Ta tán thán tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không 
tăng trưởng? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo đang cố gắng 
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để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện 
tài với trí tuệ. Các pháp ấy đối với vị này đứng một chỗ, 
không tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là 
tổn giảm trong các thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng 
trưởng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tổn giảm trong các 
thiện pháp, đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, 
không tổn giảm, không tăng trưởng? 


3. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng đề đạt được 
lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. 
Những pháp ấy đối với vị này, không tổn giảm, không tăng 
trưởng. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là đứng một chỗ 
trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. 
Như vậy, này các Tỷ kheo là đứng một chỗ trong các thiện 
pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Và này các Tỷ- 
kheo, thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không 
đứng một chỗ, không tổn giảm? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cố gắng để đạt được 
lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. 
Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không 
tổn giảm. Này các Tỷ-kheo, Ta gọi như vậy là tăng trưởng 
trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là tăng trưởng trong các thiện 
pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. 


5. Này các Tỷ-kheo, dầu Tỷ-kheo không thiện xảo trong 
hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng: 
“Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng 
tâm của mình? (như kinh 51, từ đoạn số 3, 4, 5). 
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(VI) (54) Tịnh Chỉ 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong 
hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện 
rằng: “Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. Và này 
các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành 
tướng tâm của mình? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay một 
người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa muốn 
trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong tâm gương 
thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu 
thấy trên mặt có một hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy 
cố gắng đoạn trừ hột bụi ấy hay dấu nhớp ấy. Nếu không 
thấy hột bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn: 
“Thật lợi đắc cho ta! Ta thật là trong sạch! “. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như vậy được nhiều lợi ích 
trong các thiện pháp: “Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh 
chỉ, hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh nhỉ? Có phải 
ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không được tăng 
thượng tuệ pháp quán? 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết 
như sau: “Ta có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta không 
được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cần phải nỗ lực để 
đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy: sau một thời 
gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ 
pháp quán. 

4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết 
như sau: “Ta có được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng 
không có được nội tâm tịnh chỉ”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
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kheo sau khi an trú tăng thượng tuệ pháp quán, cần phải 
nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ấy sau một thời 
gian, đạt được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được 
nội tâm tịnh chỉ. 


5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, biết 
như sau: “Ta không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta không có 
được tăng thượng tuệ pháp quán”, thời này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ 
lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho 
được các thiện pháp. Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị 
cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, 
tinh tần, nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác 
để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết định, ước muốn, tinh tân, nỗ 
lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho 
được các thiện pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt 
được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
quán. 


6. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát 
biết như sau: “Ta có được nội tâm tịnh chỉ, ta có được tăng 
thượng tuệ pháp quán”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú 
tâm để đoạn diệt các lậu hoặc nữa. 


7. Này các Tỷ kheo, ta nói, y có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng. Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn 
khất thực có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
Này các Tỳ Kheo, Ta cũng nói, sàng tọa có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng.. Ta cũng nói, làng, thị trấn 
có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.. Này các 
Tỳ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: nên sử dụng và 
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không nên sử dụng.. Này các Tỷ kheo. Ta cũng nói, người 
có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 


8. Này các Tỳ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


Ở đây, nếu biết được y áo nào: “Y áo này, được ta sử 
dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn 
giảm”, thời y áo như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu 
biết được y áo nào: “Y áo này, được ta sử dụng, các pháp 
bát thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, thời y áo 
như vậy nên sử dụng. 


Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, y có hai loại: nên sử dụng và 
không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do duyên này 
được nói đến như vậy. 


9. Này các Tỳ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai 
loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 
nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, nếu biết được đồ ăn khát thực nào: “Đồ ăn khát 
thực này được ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tổn giảm”, thời đồ ăn khất thực như vậy 
không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được đồ ăn khát thực 
nào: “Đồ ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 
thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng”, thời đồ ăn 
khất thực như vậy nên sử dụng. 


Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 


10. Này các Tỳ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: nên 
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sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đên như vậy? 


Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào: “Sàng tọa này được ta 
sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện 
tốn giảm”, thời sàng tọa như vậy không nên sử dụng. Ở 
đây, nếu biết được sàng tọa nào: “Sàng tọa này được ta 
sử dụng, các pháp bắt thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng”, thời sàng tọa như vậy nên sử dụng. 


Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đên như vậy? 


11.- Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai loại: 
nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 
đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, nếu biết được làng, thị trần nào: “Làng, thị trấn này 
được ta sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp 
thiện bị tổn giảm”, thời làng, thị trấn như vậy không nên sử 
dụng. Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: “Làng, thị 
trấn được ta sử dụng, các pháp bát thiện tổn giảm, các 
pháp thiện tăng trưởng”, thời làng, thị trấn như vậy nên sử 
dụng. 


Này, các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên này được nói đến như vậy. 


12. Này các Tỳ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: nên 
sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 


Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: “Quốc độ này được ta 
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sử dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các thiện pháp 
tốn giảm”, thời quốc độ như vậy không nên sử dụng. Ở 
đây, nếu biết được quốc độ nào: “Quốc độ này được ta 
sử dụng, các pháp bắt thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng”, thời quốc độ như vậy nên sử dụng. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: nên sử 
dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 
duyên này được nói đên như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: nên 

sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. Do 

duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, nếu biết được người nào: “Người này được ta sử 

dụng, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn 

giảm”, thời người như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu 

biết được người nào: “Người này được ta sử dụng, các 

pháp bắt thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng”, thời 

người như vậy nên sử dụng. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, 

người có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như 

vậy được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 
(V) (55) Tổn Giảm 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sâảriputta nói như sau: 


2. - Có người bản tánh là tổn giảm, có người bản tánh 
là không tổn giảm, này chư Hiền, được nói đến như vậy. 
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Cho đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là tổn 
giảm được Thế Tôn nói đến? Cho đến như thế nào, này 
chư Hiền, người bản tánh là không tổn giảm được Thế Tôn 
nói đến? 

- Thưa Hiền giả, chúng tôi đi từ xa đến để được hiểu rõ 
ý nghĩa lời nói này từ Tôn giả Sàriputta. Lành thay, nếu ý 
nghĩa lời nói này được Tôn giả Sàriputta nói lên. Sau khi 
nghe Tôn giả Sàriputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này chư Hiền, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói: 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
Sàảriputta nói như sau: 


- Cho đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là 
tổn giảm được Thế Tôn nói đến? 


3. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo không nghe pháp chưa 
được nghe, và pháp đã được nghe đi đến bị quên; các 
pháp trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp ấy không 
được hiện hành, và không thức tri những pháp chưa được 
thức tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, người bản tánh là 
tổn giảm được Thế Tôn nói đến. Nhưng này chư Hiền, cho 
đến như thế nào, này chư Hiền, người bản tánh là không 
tổn giảm được Thế Tôn nói đến? 


4. Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo nghe pháp chưa được 
nghe, và các thiện pháp được nghe không có quên đi. Và 
những pháp nào trước kia tâm đã có cảm xúc, những pháp 
ấy được hiện hành, và thức tri những pháp chưa được 
thức tri. Cho đến như vậy, này chư Hiền, là người bản tánh 
không bị tổn giảm được Thế Tôn nói đến. 
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5. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện rằng: “Ta 
sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta”. Như vậy, này 
chư Hiền, chư Hiền cần phải học tập. Và này chư Hiền, thế 
nào là Tỷ-kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? 


6. Ví như, này chư Hiền, một người đàn bà hay một người 
đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, tánh ưa trang điểm, 
quán sát hình ảnh mặt của mình trong tắm gương thanh 
tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong, nếu thấy 
trên mặt có hột bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng 
đoạn trừ hột bụi hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi 
hay dấu nhớp người ấy hoan hỷ thỏa mãn: “Thật lợi đắc 
cho ta! Ta thật là trong sạch! “. Cũng vậy, này chư Hiền, 
Tỷ-kheo có quán sát như vậy, được nhiều lợi ích trong các 
thiện pháp: “Có phải ta sống nhiều với không tham, không 
biết trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống 
nhiều với tâm không sân? Không biết trong ta có pháp này 
hay không có? Có phải ta sống nhiều với hôn trầm thụy 
miên đã từ bỏ? Không biết trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta sống nhiều với không trạo cử? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều 
với nghỉ ngờ đã được vượt qua? Không biết trong ta có 
pháp này hay không có? Có phải ta sống nhiều với không 
phẫn nộ? Không biết trong ta có pháp này hay không có? 
Có phải ta sống nhiều với tâm không nhiễm ô? Không biết 
trong ta có pháp này hay không có? Có phải ta có được nội 
tâm pháp hỷ? Không biết trong ta có pháp này hay không 
có? Có phải ta đã được nội tâm an chỉ? Không biết trong 
ta có pháp này hay không có? Có phải ta đã có được tối 
thắng tuệ pháp quán? Không biết trong ta có pháp này hay 
không có? “ 
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7. Này chư Hiền, nếu vị Tỷ-kheo trong khi quán sát, không 
thấy có trong tự ngã tất cả thiện pháp này, thời Tỷ-kheo 
ấy cần phải quyết định ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng 
mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, để có được tất 
cả thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị cháy 
hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh 
tần, nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác, 
để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 
nỗ lực, dũng mãnh, bắt thối, chánh niệm, tỉnh giác, để có 
được tất cả thiện pháp này. 


8. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy 
trong tự ngã có một số thiện pháp và không thấy có một số 
thiện pháp, thời này chư Hiền, đối với các thiện pháp nào 
vị ấy thấy có trong tự ngã, vị ấy an trú trong các thiện pháp 
ây. Đối với các thiện pháp nào, vị ấy không thấy có trong tự 
ngã, vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tân, nỗ lực, 
dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh giác để có được 
tất cả thiện pháp này. Ví như, này chư Hiền, khi khăn bị 
cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, 
tinh tần, nỗ lực, dõng mãnh, bắt thối và chánh niệm, tỉnh 
giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo, trong khi quán sát, thấy trong tự ngã 
có một số thiện pháp, thời an trú trong các thiện pháp ấy. 
Còn đối với các thiện pháp vị ấy không thấy trong tự ngã, 
vị ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tắn, nỗ lực, dõng 
mãnh, bất thối và chánh niệm, tỉnh giác để có được các 
thiện pháp ấy. 


9. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, thấy tất 
cả pháp này đều có trong tự ngã, thời này chư Hiền, Tỷ- 
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kheo ấy sau khi an trú trong tất cả thiện pháp này, cần phải 
nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc. 


(VI) (56) Tưởng (1) 


1. - Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi ích lớn, thê nhập 
vào bất tử, lây bât tử làm cứu cánh. Thê nào là mười? 


2. Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán trong các 
món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng 
vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên 
khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào 
bất tử, lấy bát tử làm cứu cánh. 


(VII) (57) Tưởng (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười tưởng này, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, 
thể nhập vào bát tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 
mười? 


2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng 
nhàm chán trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối 
với tất cả thế giới, tưởng xương, tưởng trùng ăn, tưởng 
xanh bầm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phông. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tụ tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào 
bất tử, lây bát tử làm cứu cánh. 
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(VIII) (58) Láy Căn Bản Nơi Thế Tôn 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi 
như sau: “Này chư Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? 
Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tắt cả pháp lấy gì làm 
tập khởi? Tắt cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tắt cả pháp 
lấy gì làm thượng thủ? Tắt cả pháp lấy gì làm tăng thượng? 
Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm 
lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tắt cả pháp 
lấy gì làm cứu cánh? “ Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lây Thế Tôn làm 
căn bồn, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lây Thế Tôn làm nương 
tựa... Thật lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa của lời nói 
này được Thế Tôn nói lên! Sau khi nghe Thế Tôn nói, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như 
sau: “Này chư Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất 
cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tắt cả pháp lấy gì làm tập 
khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy 
gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? 
Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm 
lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tắt cả pháp 
lấy gì làm cứu cánh? “ 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thể trả lời 
như sau: «Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp 
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lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lẫy xúc làm tập khởi. 
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy định 
làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tắt 
cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát 
làm lõi cây. Tất cả pháp lây bất tử làm chỗ thể nhập. Tất cả 
pháp lấy Niết-bản làm cứu cánh.» 


Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có thể trả lời các 
du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. 


(IX) (59) Xuất Gia 


1. - Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 
như sau: 


2. “Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất 
gia; các pháp bất thiện được sanh không có chỉnh phục 
tâm và không tồn tại; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích 
tập với tưởng vô thường; tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã; tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng bát tịnh; tâm chúng ta sẽ được thực 
hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết được thế giới 
thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được 
thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới 
sanh khởi và đoạn diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành 
tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi 
và chắm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng ấy; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với 
tưởng đoạn tận; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập 
với tưởng ly tham, và tâm chúng ta sẽ được thực hành tích 
tập với tưởng đoạn diệt.” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tâm thực hành 
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tích tập như khi xuất gia, và các pháp bắt thiện sanh khởi 
không chinh phục tâm và không tồn tại, và tâm được thực 
hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực hành 
tích tập với tưởng vô ngã, và tâm được thực hành tích tập 
với tưởng nguy hại; sau khi biết thế giới thăng bằng và 
không thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với tưởng 
ấy. Sau khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm được 
thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới tập 
khởi và chấm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng 
ấy; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm 
được thực hành tích tập với tưởng ly tham; tâm được thực 
hành tích tập với tưởng đoạn diệt. 


Đối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, chánh 
trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, chứng được Bất 
hoàn. 


(X) (60) Girimananda 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimànanda 
bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn giả Ananda đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả 
Girimànanda, vì lòng từ mẫn. 


- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và 
đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỷ- 
kheo Girimànanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh 
của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào 
là mười? 
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3. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bắt tịnh, tưởng 
nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, 
tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường 
trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và này 
Ananda, thế nào là tưởng vô thường? 


4. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Sắc 
là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành 
là vô thường, thức là vô thường.” Như vậy vị ấy trú, tùy 
quán vô thường, trong năm thủ uần này. Này Ananda, đây 
gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda, thế nào là tưởng 
vô ngã? 


5. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là vô 
ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, 
các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, 


các pháp là vô ngã.” Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
Và này, Ananda thế nào là tưởng bắt tịnh? 


6. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo quán sát thân này từ bàn 
chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy 
những vật bất tịnh sai biệt như: “Trong thân này có tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả 
tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu”. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong 
thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bắt tịnh. Và này 
Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? 


7. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc 
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cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Nhiều 
khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân 
này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh 
đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, 
bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh 
đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, 
bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bắt tỉnh, kiết 
ly, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung 
nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, 
bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh 
ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, 
bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh 
khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các 
bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra; 
các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ 
sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do 
nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện”. 
Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này 
Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này Ananda, 
thế nào là tưởng đoạn tận? 


8. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận dục 
tầm đã sanh, từ bỏ, tây sạch, chắm dứt, đi đến không sanh 
trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tây 
sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp 
nhận hại tầm... đã sanh...; không có chấp nhận các ác bất 
thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tây sạch, chấm dút, đi 
đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi tưởng 
đoạn tận. Và này Ananda, thế nào là từ bỏ? 


9. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây 
là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, 
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sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. Và này 
Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? 


10. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: 
“Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn”. Và 
này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả 
thế giới? 

11. Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ 
phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, Tỷ- 
kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này 
Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả 
thế giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường 
trong tất cả hành? 


12. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hổ, nhàm 
chán đối với tất cả hành. Này Ananda, đây gọi là tưởng 
vô thường trong tất cả hành. Và này Ananda, thế nào là 
tưởng niệm hơi thở vào, hơi thở ra? 


13. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng 
thẳng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh 
niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vô dài”. 
Thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra dài”, Hay thở vô ngắn, 
vị ấy rõ biết “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ 
biết: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, 
vị ấy tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô”, 
vị ấy tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. “Cảm 


^A” 


giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi 
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sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, 
vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Với tâm hân hoan, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. 
“Quán vô thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán ly tham, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 
tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Này Ananda, 
đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 

14. Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và 
đọc lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỷ-kheo 
Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị 


ây được thuyên giảm ngay lập tức”. 


15. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn 
mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Girimànanda mười tưởng này. Và Tôn 
giả Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của 
vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, 
được thoát khỏi bệnh ây. Được đoạn tận như vậy là chứng 
bệnh ấy của Tôn giả Girimànanda. 
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VII. Phẩm Song Đôi 
(I) (61) Vô Minh 


1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh 
không thể nêu rõ để có thể nói: “Trước điểm này, vô minh 
không có, rồi sau mới có.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời 
này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: “Do 
duyên này, vô minh (có mặt)”. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì 
là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái, cần phải trả lời như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triền cái có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm 
triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? 
Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không chế ngự có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các 
căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. 
Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi 
như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng phi như lý tác ý có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng không có lòng tin có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không 
nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, không nghe diệu pháp có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe 
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diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải 
trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc 
Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có 
nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, 
thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin 
được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như 
lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh 
niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không 
chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba 
ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, 
năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. 
Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là sự 
viên mãn. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi 
nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm 
đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy 
các hồ lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các 
sông nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy 
các sông lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương 
và như vậy là viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không 
giao thiệp với các bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm 
viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu 
pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; 
không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi 
như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
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mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh 
giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế 
ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn năm triền cái, năm triền cái được viên mãn, thời viên 
mãn vô minh. 

Như vậy, đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự viên 
mãn. 


4. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho minh 
giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho Bảy giác chi? 
Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ 2? Ba thiện hành, cần 
phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba 
thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, 
cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
căn được chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh 
niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác 
ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, 
như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho như ý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe 
diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
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nói rằng nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp 
với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy. 


9. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân 
được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 
diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng 
tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý 
tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên 
mãn các căn được chế ngự; các căn được chế ngự được 
viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm 
xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy 
giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 
Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là 
Sự viên mãn. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi 
nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm 
đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm 
đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy 
các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm 
đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng 
làm đầy biển cả. Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương, và như vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân 

được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 

diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; lòng 

tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý 
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tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên 
mãn các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên 
mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được 
viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ 
được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy giác 
chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 
Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên 
mãn. 


(II ) (62) Hữu Ái 


1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu ái không 
thể nêu rõ để có thể nói: “Trước điểm này, hữu ái không có, 
rồi sau mới có”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được 
nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: “Do duyên này, 
hữu ái có mặt”. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng hữu ái có 
thức ăn, không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn 
cho hữu ái? Vô minh, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái, 
cần phải trả lời như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triỀn cái có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho năm 
triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng ba ác hành có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho ba ác hành? 
Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không chế ngự có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho các 
căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải 
trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh 
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niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức ăn. 
Và cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi 
như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng phi như lý tác ý có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không 
có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng không có lòng tin có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không 
nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng, không nghe diệu pháp có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không nghe 
diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải 
trả lời như vậy. 


2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với bậc 
Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có 
nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, 
thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin 
được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như 
lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh 
niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, 
thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không 
chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba 
ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, 
năm triền cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. 
Như vậy, đây là thức ăn cho vô minh này, và như vậy là sự 
viên mãn. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi 
nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm 
đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng làm 
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đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy 
các hồ lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các 
sông nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy 
các sông lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy 
biển cả. Như vậy là thức ăn của biển lớn, của đại dương 
và như vậy là viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không 
giao thiệp với các bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm 
viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu 
pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; 
không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi 
như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên 
mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh 
giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế 
ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên 
mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên 
mãn năm triỀn cái, năm triền cái được viên mãn, thời làm 
viên mãn vô minh. 

Vô minh được viên mãn, thời làm viên mãn hữu ái. Như 
vậy, đây là thức ăn của hữu ái, và như vậy là sự viên mãn. 
4. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có thức ăn, 
không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho minh 
giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chỉ có thức ăn, không phải 
không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho Bảy giác chi? 
Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng Bốn niệm xứ có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ 2? Ba thiện hành, cần 
phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba 
thiện hành có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, 
cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các 
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căn được chế ngự có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh 
niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, 
chánh niệm tỉnh giác có thức ăn, không phải không có thức 
ăn. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác 
ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, 
như lý tác ý có thức ăn, không phải không có thức ăn. Cái 
gì là thức ăn cho như ý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không 
phải không có thức ăn. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe 
diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói rằng nghe diệu pháp có thức ăn, không phải không có 
thức ăn. Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp 
với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy. 


5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân 
được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 
diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng 
tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý 
tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên 
mãn các căn được chế ngự; các căn được chế ngự được 
viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành 
được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm 
xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy 
giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 
Như vậy, đây là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là 
Sự viên mãn. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi 
nặng hột, nước mưa chảy xuông theo sườn dốc, làm đây 
các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đây 
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đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm 
đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm 
đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy 
các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm 
đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng 
làm đầy biển cả. Như vậy, là thức ăn của biển lớn, của đại 
dương, và như vậy là sự viên mãn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân 
được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe 
diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; lòng 
tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý 
tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh 
giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên 
mãn các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên 
mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được 
viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ 
được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chỉ; Bảy giác 
chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát. 
Như vậy là thức ăn của minh giải thoát, và như vậy là viên 
mãn. 


(III) (63) Cứu Cánh 


1. - Này các Tỷ-kheo, những ai đặt sự cứu cánh ở nơi 
Ta, tất cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Với những 
người đầy đủ chánh kiến ấy, năm hạng người đạt được 
cứu cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ 
đời này, đạt được cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt 
được cứu cánh ngay ở nơi đây? 


2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần, hạng Gia gia, hạng 
Nhứt chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la-hán ngay 
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trong hiện tại. Năm hạng người này đạt được cứu cánh 
ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nào, sau khi từ 
bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 


3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, hạng 
Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng Thượng 
lưu Niết-bàn đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng người 
này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 


Này các Tỷ-kheo, những ai đạt sự cứu cánh ở nơi Ta, tất 
cả những người ấy đầy đủ chánh kiến. Trong những người 
đầy đủ chánh kiến, năm hạng người này đạt được cứu 
cánh ngay ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ 
đời này, đạt được cứu cánh. 


(IV) (64) Bất Động 


1. Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở 
nơi Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những 
bậc Dự lưu ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở 
nơi đây. Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này, đạt được 
cứu cánh. Và năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, 
ngay ở nơi đây? 


2. Hạng trở lui nhiều nhất là bảy lần (Thất lai), hạng Gia 
gia, hạng Nhứt chủng, hạng Nhất lai, và vị nào là vị A-la 
hán ngay trong hiện tại. Năm hạng người này đạt được 
cứu cánh ngay ở nơi đây. Và năm hạng người khác nào, 
sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh? 


3. Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, hạng 
Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng Thượng 
lưu Niết-bàn đạt được sắc cứu cánh. Với năm hạng người 
này, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cánh. 
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Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi 
Ta, tất cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những bậc 
Dự lưu ấy, năm hạng người này đạt được cứu cánh ngay 
ở nơi đây. Năm hạng người này, sau khi từ bỏ đời này, đạt 
được cứu cánh. 


(V) (65) Lạc Và Khổ (1) 


1. Mộtthời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại làng Nàlàka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, du sĩ Sámandakàni nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, thế nào là lạc, thế nào là khổ? 


2. - Này Hiền giả, tái sanh là khổ, không tái sanh là lạc. Khi 
có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là khổ này: Lạnh, nóng, 
đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, xúc chạm với lửa, xúc chạm với 
trượng, xúc chạm với kiếm. Cho đến bà con và bạn bè, khi 
gặp nhau, hội ngộ với nhau cũng não hại. 


Này Hiền giả, tái sanh là khổ, khi có tái sanh, chờ đợi là 
khổ này. 


3. Khi không có tái sanh, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: 
Không lạnh, không nóng, không đói, không khát, không đại 
tiện, không tiểu tiện, không có xúc chạm với lửa, không có 
xúc chạm với trượng, không có xúc chạm với kiếm. Cho 
đến bà con bạn bè, khi gặp nhau, khi hội ngộ với nhau 
không có não hại. 


Này Hiền giả, khi không có tái sanh, chờ đợi là lạc này. 
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(VI) (66) Lạc Và Khổ (2) 


1. Mộtthời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha, 
tại Nàlalagàmaka. Rồi du sĩ Sàmandakàni đi đến Tôn giả 
Sàripufta sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, du sĩ Sámandakàni nói với Tôn giả Sàriputta: 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, trong Pháp và Luật này, thế nào 
là lạc, thế nào là khổ? 


2. - Không thích ý, này Hiền giả, trong Pháp và Luật này là 
khổ; thích ý là lạc. 


Khi nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là khổ 
này: Khi đi không được lạc thú, khi đứng... khi ngồi... khi 
nằm... khi đi đến làng.. khi đi đến rừng... khi đi đến gốc 
cây... khi đi đến ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... 
khi đi đến giữa các Tỷ-kheo, không được lạc thú. 

Khi nào không thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là khổ 
này. 

3. Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là lạc này: 
Khi đi được lạc thú; khi đứng... khi ngồi... khi nằm... khi đi 
đến làng... khi đi đến rừng... khi đi đến gốc cây... khi đi đến 
ngôi nhà trống... khi đi đến chỗ lộ thiên... khi đi đến giữa 
các Tỷ-kheo, có được lạc thú. 


Khi nào thích ý có mặt, này Hiền giả, chờ đợi là khổ này. 
(VII) (67) Tại Nalakapàna (1) 


1. Một thời, Thế Tôn bộ hành giữa dân chúng Kosala, với 
đại chúng Tỷ-kheo, đi đến tại một thị trấn của dân chúng 
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Kosala tên là Nalakapàna. Tại đấy, Thế Tôn trú ở rừng 
Palàsa, tại Nalakapàna. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày 
trai giới Uposatha, Thế Tôn đang ngồi, có chúng Tỷ-kheo 
đoanh vây. Rồi Thế Tôn sau phần lớn của đêm, thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các 
vị Tỷ-kheo với pháp thoại; sau khi nhìn xung quanh chúng 
Tỷ-kheo đang yên lặng, thật yên lặng, nói với Tôn giả 
Sàảriputta: 


- Này Sàriputta, chúng Tỷ-kheo không có hôn trầm thụy 
miên. Này Sàriputta, hãy thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo. 
Lưng Ta đau mỏi, Ta sẽ nằm duỗi lưng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sàriputta vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải gấp 
tư áo Tăng-già-lê, nằm phía thân hữu bên phải như dáng 
nằm con sư tử, hai chân đặt trên nhau, chánh niệm tỉnh 
giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy. 

2. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta, Tôn giả 
Sâảriputta nói như sau: 

3. - Này chư Hiền, với ai không có lòng tin trong các pháp 
thiện, không có xấu hỗ... không có sợ hãi... không có tinh 
tần... không có tuệ trong pháp thiện, với người ấy, bất luận 
đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp, 
không phải tăng trưởng. 

Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng tối; bất luận 
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đêm hay ngày, trăng tổn giảm về sắc, tổn giảm về hình 
tròn, tổn giảm về ánh sáng, tổn giảm về bề rộng quỹ đạo. 
Cũng vậy, này chư Hiền, với ai không lòng tin trong các 
thiện pháp, không có xấu hồ... không có sợ hãi... không có 
tinh tấn... không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người 
ấy, bất luận là đêm hay ngày, chờ đợi là tốn giảm trong các 
thiện pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người không có 
lòng tin, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người không 
có sợ hãi, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người phẫn 
nộ, này chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người ác dục, này 
chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người ác bằng hữu, này 
chư Hiền, tức là tổn giảm. Hạng người tà kiến, này chư 
Hiền, tức là tốn giảm. 

4. Này chư Hiền, với ai có lòng tin trong các thiện pháp, có 
lòng xấu hỗ... có lòng sợ hãi... có tinh tấn... có trí tuệ trong 
các thiện pháp, với người ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ 
đợi là tăng trưởng trong các thiện pháp, không phải tổn 
giảm. Ví như, này chư Hiền, khi trăng đến độ trăng sáng, 
bất luận đêm hay ngày, trăng tăng trưởng về ánh sáng, 
tăng trưởng về hình tròn, tăng trưởng về ánh sáng, tăng 
trưởng về bề rộng quỹ đạo. Cũng vậy, này chư Hiền, với 
ai có lòng tin trong các thiện pháp, có xấu hổ... có sợ hãi... 
có tinh tấn... có trí tuệ trong các thiện pháp, với vị ấy bất 
luận đêm hay ngày, chờ đợi là tăng trưởng trong các thiện 
pháp, không phải tổn giảm. Hạng người có lòng tin trong 
các thiện pháp, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng 
người có lòng xấu hỗ, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. 
Hạng người có lòng sợ hãi, này chư Hiền, tức là không tổn 
giảm. Hạng người tinh cần tinh tấn, này chư Hiền, tức là 
không tổn giảm. Hạng người có trí tuệ, này chư Hiền, tức 
là không tổn giảm. Hạng người không có phẫn nộ, này chư 
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Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người không hiềm hận, 
này chư hiền, tức là không tổn giảm. Hạng người thiện 
bằng hữu, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. Hạng 
người chánh tri kiến, này chư Hiền, tức là không tổn giảm. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi dậy, bảo Tôn giả Sàriputta: 


- Lành thay, lành thay, này Sàriputtal Với ai không có lòng 
tin trong các thiện pháp, không có xấu hổ... không có sợ 
hãi... không có tinh tấn... không có trí tuệ trong các thiện 
pháp, đối với vị ấy, bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn 
giảm trong các thiện pháp, không phải tăng trưởng. Ví như, 
này Sàriputta, khi trăng. đến độ trăng tối, bất luận đêm hay 
ngày, trăng tổn giảm về sắc, tốn giảm về hình tròn... tổn 
giảm về ánh sáng... tổn giảm về bề rộng quỹ đạo. Cũng 
vậy, này Sàriputta, với ai không có lòng tin trong các thiện 
pháp, không có xấu hỗ... không có sợ hãi... không có tinh 
tần... không có trí tuệ trong các thiện pháp, với người ấy, 
bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là tổn giảm trong các thiện 
pháp, không phải tăng trưởng. Hạng người không có lòng 
tin trong các thiện pháp, này Sàriputta, tức là tổn giảm. 
Hạng người không có xấu hỗ, này Sàriputta, tức là tốn 
giảm. Hạng người không có sợ hãi... Hạng người biếng 
nhác... Hạng người ác trí tuệ... Hạng người phẫn nộ... 
Hạng người hiềm hận... Hạng người ác dục... Hạng người 
ác bằng hữu... Hạng người tà kiến, này Sàriputta, tức là 
tổn giảm. Với ai, này Sàriputta, có lòng tin trong các thiện 
pháp, có lòng xấu hổ... có lòng sợ hãi.. có tinh tắn, có trí tuệ 
trong các thiện pháp, đối với vị ấy, bắt luận đêm hay ngày, 
chờ đợi là tăng trưởng, không phải tổn giảm. Hạng người 
có lòng tin, này Sàriputta, tức là không có tổn giảm. Hạng 
người có xấu hỗ... Hạng người có sợ hãi... Hạng người có 
tinh tấn... Hạng người có trí tuệ... Hạng người không có 
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phẫn nộ... Hạng người không có hiềm hận... Hạng người ít 
dục... Hạng người thiện bằng hữu... Hạng người chánh tri 
kiến, này Sàriputta, tức là không tổn giảm. 


(VIII) (68) Nalakapàna (2) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nalakapàna, tại Palàsavana. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong ngày trai giới Uposatha, đang 
ngồi có chúng Tỷ-kheo đoanh vây... 


(Kinh này giống như Kinh 67, chỉ khác là các pháp đề cập 
có khác nhau. Trong kinh trước, các pháp được đề cập 
là không có lòng tin trong thiện pháp, không có xấu hỗ... 
không có sợ hãi... không có tinh tân, không có trí tuệ, phẫn 
nộ, hiềm hận, ác dục, ác bằng hữu, tà kiến. Trong kinh này, 
các pháp được đề cập là: không có lòng tin trong các thiện 
pháp, không có xấu hỗ, không có sợ hãi, không có tinh 
tần, không có trí tuệ, không có lắng tai, không có trì pháp, 
không có suy tư ý nghĩa, không có thực hành đúng pháp, 
không có phóng dật trong các thiện pháp) ... 


(XI) (69) Những Đề Tài Câu Chuyện (1) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana trong khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, rất nhiều Tỷ- 
kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp 
tại hội trường. Các vị này đang chú tâm trong nhiều câu 
chuyện phù phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, 
câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện 
về quân đội, câu chuyện về sợ hãi, câu chuyện về chiến 
trận, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu 
chuyện về vải mặc, câu chuyện về đồ nằm, câu chuyện về 
vòng hoa, câu chuyện về hương, câu chuyện về bà con, 
câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng, câu chuyện về 
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thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc 
độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về anh hùng, câu 
chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu 
chuyện về ma quỷ, các câu chuyện sai khác về thế giới, về 
biển lớn, các câu chuyện về hữu và phi hữu. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh đứng dậy, đi 
đến hội trường, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thầy nay ngồi hội họp ở đây, nói 
chuyện về vấn đề gì? Câu chuyện gì đang bàn giữa các 
Thầy bàn xong? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con sau buổi ăn, sau khi 
đi khất trở về, chúng con ngồi hội họp tại hội trường, và 
chúng con đang chú tâm trong nhiều câu chuyện phù 
phiếm sai khác sau đây: Câu chuyện về vua, câu chuyện 
về ăn trộm... các câu chuyện về hữu và phi hữu. 


- Này các Tỷ-kheo, thật không xứng đáng cho các Thầy, 
là những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, lại có thể sống chú tâm trong nhiều 
câu chuyện sai khác, như câu chuyện về vua... câu chuyện 
về hữu và phi hữu. Này các Tỷ-kheo, có mười đề tài để nói 
chuyện này. Thế nào là mười? 

3. Câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện 
về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh 
tần, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện 
về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát 
tri kiên. 


Này các Tỷ-kheo, có mười đề tài để nói chuyện này. 


442 


4. Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy tiếp tục nói những câu 
chuyện liên hệ đến mười đề tài để nói chuyện này, thời các 
Thầy có thể với ánh sáng (của mình) đánh bạt ánh sáng 
của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực, có uy 
lực, còn nói gì của các du sĩ ngoại đạo. 


(X) (70) Những Đề Tài Câu Chuyện (2) 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười sự việc được tán thán này. 
Thê nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình ít dục, và là 
người khiến cho đề tài ít dục được nói đến giữa các Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo ít dục và là người khiến cho đề tài ít dục 
được nói đến giữa các Tỷ-kheo, là sự việc đáng được tán 
thán và Tỷ-kheo tự mình biết đủ... tự mình sống viễn ly... 
tự mình không tụ hội... tự mình tinh tấn... tự mình đầy đủ 
giới... tự mình đầy đủ định... tự mình đầy đủ tuệ... tự mình 
đầy đủ giải thoát... tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, và là 
người khiến cho đề tài giải thoát tri kiến được nói đến giữa 
các Tỷ-kheo, là sự việc đáng được tán thán. 

Này các Tỷ-kheo, có mười sự việc được tán thán này. 


-ooOoo- 
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VIII. Phẩm Ước Nguyện 
( (71) Ước Nguyện 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
Anàthapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2. - Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới 
bổn Pàtimokkha. Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của 
giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ 
hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học 
pháp. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong 
rằng ta được các đồng Phạm hạnh thương mến, yêu quý, 
cung kính và bắt chước”. Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tính, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ 
không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn 
khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh”, Tỷ-kheo 
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch 
tính, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, 
thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta hưởng thọ các vật 
dụng như y áo, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị 
ấy tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích 
lớn”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
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trên)... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ kheo, nếu Tỷ-kheo 
có ước nguyện: “Mong rằng những bà con huyết thống với 
ta, khi chết và mệnh chung nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ, 
(và nhờ vậy) được quả báo lớn, được lợi ích lớn”. Tỷ-kheo 
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ 
không tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta biết đủ với bất cứ vật dụng gì như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”, Tỷ-kheo ấy 
phải sống đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta kham 
nhẫn với lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, của loài bò sát, kham nhẫn những 
cách nói mạ ly phỉ báng, kham nhẫn các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng người”, 
thời Tỷ-kheo ấy phải sống đầy đủ giới... trú xứ không tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong 
rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không để lạc, bất 
lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục 
lạc, bất lạc được khởi lên”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên).... trú xứ không tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta nhiếp 
phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và 
sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp 
phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên”. Tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong 
rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt 
nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn Thiền, thuộc 
tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú”. Tỷ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. Này 
các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Với sự đoạn 
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tận các lậu hoặc, tự mình với thẳng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát”. Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, 
kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành 
tựu quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới 
bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
chấp nhận và tu học trong các học pháp. Như vậy được 
nói đến, chính do duyên này được nói đến như vậy. 


(II) (72) Cây Gai 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn, với rất nhiều các Thượng tọa có danh tiếng, 
có danh tiếng như Tôn giả Càla, Tôn giả Upàcàla, Tôn 
giả Kakkata, Tôn giả Kalimbha, Tôn giả Nikata, Tôn giả 
Katissaha, cùng nhiều Tôn giả có danh tiếng khác. 


2. Lúc bấy giờ có nhiều Licchavì có danh tiếng, có danh 
tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, 
lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn. Rồi các 
trưởng lão ấy suy nghĩ: “Có nhiều Licchavì có danh tiếng, 
có danh tiếng lớn đang cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua 
cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn có dạy: “Tiếng ồn là cây gai cho Thiền.” Vậy chúng ta 
hãy đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta 
có thể sống an ồn, không ồn ào, không chen chúc.” 


3. Rồi các Tôn giả ấy đi đến Gosinga, ngôi rừng các cây 
sàla. Tại đây, các Tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, 
không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, Càla ở đâu? Upacàla ở đâu? Kakkata 
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ở đâu? Kalimbha ở đâu? Nikata ở đâu? Katissaha ở đâu? 
Này các Tỷ-kheo, các trưởng lão đệ tử ấy đi đâu? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy suy nhĩ như sau: 
“Có nhiều Licchavì có danh tiếng, có danh tiếng lớn đang 
cỡi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng, đi vào 
Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn có dạy: “Tiếng ồn là 
cây gai cho thiền”. Vậy chúng ta hãy đi đến Gosinga khu 
rừng cây sàla. Tại đây, chúng ta có thể sống an ổn, không 
ồn ào, không chen chúc”. Bạch Thế Tôn, các Tôn giả ấy đã 
đi đến Gosinga, khu rừng cây sàla. Tại đây, các bậc Tôn 
giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. 


4. - Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo. Trả lời như các 
đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này các 
Tỷ-kheo, “Tiếng ồn là gai cho thiền”, đã được Ta nói như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, có mười loại cây gai này. Thế nào 
là mười? 


5. Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây 
gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bắt tịnh, tu tập tịnh 
tướng là cây gai. Với người phòng hộ các căn, đi xem văn 
nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống Phạm hạnh, 
thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ 
nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng Thiền thứ hai, 
tầm tứ là cây gai. Với người chứng Thiền thứ ba, hỷ là cây 
gai. Với người chứng Thiền thứ tư, hơi thở là cây gai. Với 
người đã đạt được Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là 
cây gai. Tham là cây gai. Sân là cây gai. Si là cây gai. 


Này các Tỷ-kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các 

Tỷ-kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các Tỷ-kheo, hãy 

sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các Tỷ- 

kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, 
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rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, vị không 
có gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán 
(II) (73) Khả Lạc 


1. - Có mười pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được 
ở đời. Thế nào là mười? 

2. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời, dung 
sắc... không bệnh... các giới đức... Phạm hạnh... các bạn 
bè... nhiều trí.... các pháp... thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời. 

Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả hỷ, khả 
này khó tìm được ở đời. 


3. Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời này, mười pháp là những chướng 
ngại. Thế nào là mười? 


4. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài 
sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho 
dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho 
không bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 
Không chế ngự các căn là chướng ngại cho Phạm hạnh. 
Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập 
là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là 
chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quán 
sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại 
cho Thiên giới. 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười khả lạc, khả hỷ, khả ý khó 
tìm được ở đời này, mười pháp này là những chướng ngại. 


5. Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, 
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khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp là những thức 
ăn. Thế nào là mười? 

6. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. 
Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động 
thích ứng là món ăn cho không bệnh. Bạn bè với thiện 
bằng hữu là thức ăn cho các giới đức. Chế ngự các căn là 
thức ăn cho Phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho 
bạn bè. Học tập là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quán sát là 
thức ăn cho các pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên 
giới. 

Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời này, mười pháp này là những thức ăn. 


(VI) (74) Tăng Trưởng 


1. - Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng, 
vị Thánh đệ tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, nắm được 
tinh hoa và nắm được tối thắng của thân. Thế nào là với 
mười sự tăng trưởng? 


2. Tăng trưởng ruộng đất, tăng trưởng tài sản lúa gạo, tăng 
trưởng vợ và con, tăng trưởng những người nô lệ, kẻ làm 
công, tăng trưởng các loài bốn chân, tăng trưởng lòng tin, 
tăng trưởng giới, tăng trưởng nghe nhiều, tăng trưởng thí, 
tăng trưởng trí tuệ. 

Này các Tỷ-kheo, do tăng trưởng với mười tăng trưởng 
này, vị Thánh đệ tử tăng trưởng Thánh tăng trưởng, nắm 
được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân. 

Ai đời này tăng trưởng, 

Tài sản và lúa gạo, 

Tăng trưởng vợ và con, 
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Cùng các loài bốn chân, 
Được danh, được kính trọng, 
Như người nhiều tài sản, 
Từ bà con bạn bè, 

Và những người quyền thé, 
Ai ở đời tăng trưởng, 

Lòng tin và giới đức, 

Trí tuệ và cả hai, 

Bồ thí và nghe nhiều, 
Người như vậy là người, 
Chân nhân và có mắt, 
Ngay ở trong đời này, 

Tăng trưởng cả hai phần. 


(V) (75) Migasàlà 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng, 
đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàilà; sau 
khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ 
Migasàlà đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
nữ cư sĩ Magasàlà bạch Tôn giả Ananda: 


2. - Thưa Tôn giả Ananada, như thế nào cần phải hiểu 
pháp được Thế Tôn thuyết giảng, rằng người sống phạm 
hạnh và người sống không phạm hạnh, cả hai sẽ đồng 
một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân 
con Puràna sống phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hèn hạ. Vị ấy, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời: “Là 
bậc Nhất lai, sanh với thân ở Tusita”. Còn Isidatta, cậu của 
con, thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng 
với vợ mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: 
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“Là bậc Nhất lai, sanh với thân ở Tusita”. Như thế nào, thế 
nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế 
Tôn tuyên thuyết (nói rằng): “Cả hai, sống phạm hạnh và 
sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong 
tương lai”? 


- Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. 


3. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi nhận đồ khất thực tại nhà 
của nữ cư sĩ Migasàlà, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi 
Tôn giả Ananda sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực 
trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y 
bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasàlà, sau khi đến, con 
ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi nữ cư sĩ Migasàlà 
đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Magasàlà 
thưa với con: 


- “Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải 
hiểu pháp này do Thế Tôn thuyết (nói rằng): “Cả hai, sống 
phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về 
sanh thú trong tương lai. 2. “Puràna thân phụ con, thưa 
Tôn giả, sống phạm hạnh, sống viễn ly, tránh xa dâm dục 
hạ liệt, khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: “Là bậc Nhất 
Lai, sanh với thân ở Tusita”. Còn Isidatta, cậu của con, 
thưa Tôn giả, sống không Phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ 
mình, sau khi mệnh chung, được Thế Tôn trả lời: “Là bậc 
Nhất Lai, sanh với thân ở Tusita.” Như thế nào, thế nào, 
thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn 
tuyên thuyết (nói rằng): “Cả hai, sống phạm hạnh và sống 
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không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương 
lai”? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ 
Migasàlà: 


- “Này Chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn”. 


- Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàilà, lại ngu si, 
kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để 
có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người. 


Này Ananda, có mười hạng người, có mặt hiện hữu ở đời. 
Thê nào là mười? 


4. Ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, không như 
thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, ác giới 
ấy của người ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Người 
ấy không có nghe pháp, không có học nhiều, không có 
thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải 
thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạnh chung, hướng về 
thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi 
về thù thắng. 


5. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, như 
thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, ác giới 
ấy của người được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy có 
nghe pháp, có học nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, 
chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối 
đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. 


Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo như sau: 

“Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy 

cũng có mặt trong người kia. Vì sao, giữa hai người ấy, một 

là hạ liệt, một là thủ thẳng?”. Nhận xét như vậy đem lại đau 

khổ lâu dài cho họ. Ở đây này Ananda, người này là ác giới 
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và như vậy rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở 
nơi đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư 
tàn. Với vị ấy, có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này 
Ananda, hạng người này, so sánh với hạng người trước là 
vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa 
người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể 
biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm 
người đo lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường 
các hạng người. Tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo 
lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể 
làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


6. Ở đây, này Ananda, có hạng người có giới nhưng không 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, giới 
ấy của người ấy được đoạn diệt, không có dư tàn. Người 
ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có 
thể nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời 
giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về 
thối đọa, không huớng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, 
không đi đến thù thắng. 


f. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người có giới và 
như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, giới 
ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vị ấy có 
nghe pháp, có học hỏi nhiều, và khéo thể nhập với chánh 
kiến, vị ấy chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng 
về thối đọa. Chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở 
đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể làm 
sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


8. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất 
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sắc sảo, người ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy; ở đây, tham ấy của người ấy được trừ 
diệt, không có tàn dư. Người này không có nghe pháp, 
không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, 
không có chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng 
về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


9. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có tham rất 
sắc sảo, người ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát ấy, ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, 
không có dư tàn. Người ấy nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo 
thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. 
Vị ấy sau khi thân họai mạng chung, hướng về thù thắng, 
không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi 
đến thối đọa. Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, 
mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể 
được như Ta? 


10. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn nộ, 
không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở 
đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt trừ, không 
có tàn dư. Vị ấy không có nghe pháp, không có học hỏi 
nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng 
được nhất thời giải thoát. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ 
đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


11. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phẫn nộ 
và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, 
lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư 
tàn. Vị ấy lại nghe pháp, học hỏi nhiều, và khéo thể nhập 
với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau 
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khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không 
hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối 
đọa. Ở đây, này Ananda... Chỉ có Ta, này Ananda, mới có 
thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như 
Ta? 


12. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, 
nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
ấy; ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có 
dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi 
nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng 
được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ 
đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. 


13. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, 
và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; ở đây, 
trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có tàn dư. Và 
vị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với 
chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng 
về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không hướng về thối đọa. 
Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường, đo lường như 
sau: “Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp 
ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao giữa hai người ấy, 
một là hạ liệt, một là thù diệu? “ Nhận xét như vậy, đem lại 
đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này là 
trạo cử, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, 
chính ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có 
dư tàn. Và vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể 
nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này 
Ananda, hạng người này so sánh với hạng người trước, là 
vi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa 
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người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể 
biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm 
người đo lường các hạng người. Chớ có làm sự đo lường 
các hạng người. Tự đào hố cho mình là người làm sự đo 
lường các hạng người. Chỉ có Ta, này Ananda, mới có thể 
làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như Ta? 


Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu si, kém 
thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có 
thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? 


Này Ananda, có mười hạng người này có mặt, hiện hữu ở 
đời. 

Giới như thế nào, này Ananda, Puràna được thành tựu, 
giới ấy Isidatta chưa thành tựu. Do vậy, ở đây, Puràna có 
sanh thú khác với sanh thú của Isidatta. Tuệ như thế nào, 
này Ananda, lsidatta được thành tựu, tuệ ây Puràna chưa 
thành tựu. Do vậy, ở đây, lsidatta có sanh thú khác với 
sanh thú của Puràna. Như vậy, này Ananda, cả hai người 
này đều có thể thiếu sót một chỉ phần. 


(VI) (76) Không Thể Tăng Trưởng 


1. - Này các Tỷ-kheo, nễu ba pháp không có mặt ở đời, thời 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác không xuất hiện 
ở đời, và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không 
được nêu rõ ở đời. Thế nào là ba? 


2. Sanh, già và chết. Này các Tỷ-kheo, nếu ba pháp này 
không hiện hữu ở đời, thời Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác không xuất hiện ở đời, và Pháp, Luật do Như 
Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, này các 
Tỷ-kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc 
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A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, do vậy, Pháp, 
Luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ ở đời. 


3. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận ba pháp thời không 
có thể đoạn tận sanh, thời không có thể đoạn tận già, thời 
không có thể đoạn tận chết. Thế nào là ba? 


4. Không đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn 
tận si. Do không đoạn tận ba pháp này, không có thể đoạn 
tận sanh, không có thể đoạn tận già, không có thể đoạn 
tận chết. 


9. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, thời không 
có thể đoạn tận tham, không có thể đoạn tận sân, không có 
thể đoạn tận si. Thế nào là ba? 


6. Không đoạn tận thân kiến, không đoạn tận nghi, không 
đoạn tận giới cắm thủ. Do không đoạn tận ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận tham, không có 
thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. 


7. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có 
thể đoạn tận thân kiến, không có thể đoạn tận nghỉ, không 
có thê đoạn tận giới cắm thủ. Thế nào là ba? 


8. Không đoạn tận phi như lý tác ý, không đoạn tận tu tập 
tà đạo, không đoạn tận tánh thụ động. Do không đoạn tận 
ba pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận thân 
kiến, không có thể đoạn tận nghi, không có thể đọan tận 
giới cắm thủ. 

9. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có 
thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập 
tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là 
ba? 
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10. Không đoạn tận vọng niệm, không đoạn tận không tỉnh 
giác, không đoạn tận tâm loạn động. Do không đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận phi như 
lý tác ý, không có thể đoạn tận tu tập tà đạo, không có thể 
đoạn tận tánh thụ động. 


11. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thể đoạn tận vọng niệm, không có thể đoạn tận không 
tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Thế nào 
là ba? 


12. Không đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, 
không đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, không 
đoạn tận bới lông tìm vết. Do không đoạn tận ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận vọng niệm, không 
có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm 
loạn động. 


13. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có 
thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, không 
có thể đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, không có 
thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba? 


14. Không đoạn tận trạo cử, không đọan tận không chế 
ngự, không đoạn tận ác giới. Do không đoạn tận ba pháp 
này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận không muốn 
yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không muốn 
nghe Thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm 
vệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thể đoạn tận trạo cử, không có thể đoạn tận không chế 
ngự, không có thể đoạn tận ác giới. Thế nào là ba? 


16. Không đoạn tận không có lòng tin, không đoạn tận xan 
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tham, không đoạn tận biếng nhác, do không đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận trạo cử, 
không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn 
tận ác giới. 

17. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thể đoạn tận không có lòng tin, không có thể đoạn tận 
xan tham, không có thể đoạn tận biếng nhác. Thế nào là 
ba? 


18. Không đoạn tận không cung kính, không đoạn tận khó 
nói, không đoạn tận ác bằng hữu. Do không đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận không 
có lòng tin, không có thể đoạn tận xan tham, không có thể 
đoạn tận biếng nhác. 


19. Này các Tỷ-kheo, do không đoạn tận ba pháp, không 
có thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận 
khó nói, không có thể đoạn tận ác bằng hữu. Thế nào là 
ba? 


20. Không đoạn tận không xấu hồ, không đoạn tận không 
sợ hãi, không đoạn tận phóng dật, do ba pháp này không 
đoạn tận, này các Tỷ-kheo, không có thể đoạn tận không 
cung kính, không có thể đoạn tận khó nói, không có thể 
đoạn tận ác bằng hữu. 


21. Người này không có xấu hồ, này các Tỷ-kheo, không 
có sợ hãi, có phóng dật. Người ấy do phóng dật, không có 
thể đoạn tận không cung kính, không có thể đoạn tận khó 
nói, không có thể đọan tận ác bằng hữu. Người ấy do ác 
bằng hữu, không có thể đoạn tận không có lòng tin, không 
có thể đoạn tận xan tham, không có thể đoạn tận biếng 
nhác. Vị ấy do biếng nhác, không có thể đoạn tận trạo cử, 
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không có thể đoạn tận không chế ngự, không có thể đoạn 
tận ác giới. Vị ấy do ác giới, không có thể đoạn tận không 
ưa yết kiến các bậc Thánh, không có thể đoạn tận không 
ưa nghe Thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm 
vết. Vị ấy do bới lông tìm vết, không có thể đoạn tận vọng 
niệm, không có thể đoạn tận không có tỉnh giác, không có 
thể đoạn tận tâm loạn động. Vị ấy do tâm loạn động, không 
có thể đoạn tận phi như lý tác ý, không có thể đoạn tận tu 
tập tà đạo, không có thể đoạn tận tánh thụ động. Vị ấy do 
tánh thụ động, không có thể đoạn tận thân kiến, không có 
thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cắm thủ. Vị 
ấy do nghi hoặc, không có thể đoạn tận tham, không có 
thể đoạn tận sân, không có thể đoạn tận si. Vị ấy do không 
đoạn tận tham, không đoạn tận sân, không đoạn tận si, 
không có thể đoạn tận sanh, không có thể đoạn tận già, 
không có thể đoạn tận chết. 


22. Do đoạn tận ba pháp, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận 
sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. Thế nào 
là ba? 


23. Do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, do 
đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận 
sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết. 


24. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể 
đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. 
Thế nào là ba? 


25. Do đoạn tận thân kiến, do đoạn tận nghi, do đoạn tận 
giới cắm thủ, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, 
có thể đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận 
SĨ. 
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26. Này các Tỷ-kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể 
đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghi, có thể đoạn tận 
giới cắm thủ. Thế nào là ba? 


27. Do đoạn tận phi như lý tác ý, do đoạn tận thực hành tà 
đạo, do đoạn tận tánh thụ động, do đoạn tận ba pháp này, 
này các Tỷ-kheo, có thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn 
tận nghi, có thể đoạn tận giới cắm thủ. 


28. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận 
phi như lý tác ý, có thể đoạn tận thực hành tà đạo, có thể 
đoạn tận tánh thụ động. Thế nào là ba? 


29. Do đoạn tận vọng niệm, do đoạn tận không tỉnh giác, 
do đoạn tận tâm loạn động, do đoạn tận ba pháp, này các 
Tỷ-kheo, có thể đoạn tận phi như lý tác ý, có thể đoạn tận 
không tỉnh giác, có thể đoạn tận tánh thụ động. 


30. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận 
vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn 
tận tâm loạn động. Thế nào là ba? 


31. Do đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, do 
đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, do đoạn tận bới 
lông tìm vết, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, có 
thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, 
có thể đoạn tận tâm loạn động. 


32. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn 
tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận 
không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông 
tìm vết. Thế nào là ba? 


33. Do đoạn tận trạo cử, do đoạn tận không chế ngự, do 
đoạn tận ác giới, do đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ- 
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kheo, có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc Thánh, 
có thê đoạn tận không muốn nghe Thánh pháp, có thể đoạn 
tận bới lông tìm vết. 


34. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận 
trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác 
giới. Thế nào là ba? 

35. Do đoạn tận không có lòng tin, do đoạn tận xan tham, 
do đoạn tận biếng nhác, do đoạn tận ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không 
chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. 


36. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận 
không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn 
tận biếng nhác. Thế nào là ba? 


37. Do đoạn tận không cung kính, do đoạn tận khó nói, do 
đoạn tận ác bằng hữu, do đoạn tận ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận 
xan tham, có thể đoạn tận biếng nhác. 


38. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận 
ác bằng hữu. Thế nào là ba? 


39. Do đoạn tận không xấu hồ, do đoạn tận không sợ hãi, 
do đoạn tận phóng dật, do đoạn tận ba pháp này, này các 
Tỷ-kheo, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận 
khó nói, có thể đoạn tận ác bằng hữu. 


40. Này các Tỷ-kheo, người này có xấu hỗ, có sợ hãi, có 
phóng dật. Người ấy do không phóng dật, có thể đoạn tận 
không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận 
ác bằng hữu. Người ấy do thiện bằng hữu, có thể đoạn tận 
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không có lòng tin, có thể đoạn tận xan tham, có thể đoạn 
tận biếng nhác. Người ấy do tinh cần tinh tấn, có thể đoạn 
tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn 
tận ác giới. Người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không 
muốn yết kiến các bậc Thánh, có thể đoạn tận không muốn 
nghe Thánh pháp, có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Người 
ấy do không bới lông tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm, 
có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn 
động. Người ấy do tâm không loạn động, có thể đoạn tận 
phi như ly tác ý, có thể đoạn tận tu tập tà đạo, có thể đoạn 
tận tánh thụ động. Người ấy do tánh không thụ đông, có 
thể đoạn tận thân kiến, có thể đoạn tận nghỉ, có thể đoạn 
tận giới cắm thủ. Người ấy do không có nghi hoặc, có thể 
đoạn tận tham, có thể đoạn tận sân, có thể đoạn tận si. Vị 
ấy do đoạn tận tham, do đoạn tận sân, do đoạn tận si, có 
thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận 
chết. 


(VII)(77) Con Quạ 
1.- Này các Tỷ-kheo, con quạ thành tựu với mười tà pháp. 
Thế nào là mười? 
2. Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không 
từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa 
tài sản. 
Này các Tỷ-khao, con qua thành tựu với mười tà pháp này. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu với 
mười tà pháp. Thế nào là mười? 
4. Ngạo nghễ, hung hãn, cường dục, ăn lớn, độc ác, không 
từ bi, khiếp nhược, giọng chói tai, vọng niệm và cất chứa 
tài sản. 
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Này các Tỷ-kheo, vị ác Tỷ-kheo thành tựu với mười tà 
pháp này. 


(VIII)(78) Ni-Kiền-Tử 


1.- Này các Tỷ-kheo, các Ni-kiền tử (Niganthàputta) thành 
tựu với mười tà pháp. Thế nào là mười? 


2. Không có lòng tin, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. 
Ác giới, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không có xấu 
hổ, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không có sợ hãi, 
này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Không làm bạn các bậc 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Khen mình 
chê người, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Chấp thủ 
các vân đề hiện tại, không từ bỏ những gì đã chấp thủ, này 
các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. Gian xảo, này các Tỷ-kheo, 
là các Ni-kiền tử. Ác dục, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền 
tử. Theo tà kiến, này các Tỷ-kheo, là các Ni-kiền tử. 


Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười tà pháp này là các 
Ni-kiền tử. 


(IX) (79) Những Trường Hợp Hiềm Hận. 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận. Thế 
nào là mười? 


2. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm hại 
ta”. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó đang làm 
hại ta”. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó sẽ 
làm hại ta”. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó 
đã hại người ta yêu, người ta mến...” “Nó đang hại người 
ta yêu, hại người ta mến...” “Nó sẽ hại người ta yêu, người 
ta mến”. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó đã 
làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến”. 
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Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “ Nó đang làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mến”. Hiềm hận 
được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó sẽ làm lợi cho người ta 
không yêu, người ta không mến”. Làm cho vị ấy tức giận 
không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 
(X) (80) Nhiếp Phục Hiềm Hận 


1. - Này các Tỷ-kheo, có mười nhiếp phục hiềm hận này, 
Thế nào là mười 2 


2.- Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm 
hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?” Hiềm 
hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đang làm hại ta, 
nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?”. Hiềm hận 
được nhiếp phục khi nghĩ rằng: “Nó sẽ làm hại ta, nhưng 
lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy?” Hiềm hận được 
nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm hại người ta yêu, 
người ta mễn ...”... “Nó đang làm hại người ta yêu, người 
ta mến...”... “Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến, 
nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?” Hiềm hận 
được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm lợi cho người 
ta không yêu, người ta không mến...” ... “Nó đang làm lợi 
cho người ta không yêu, người ta không mến...”.... “Nó 
sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, 
nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?” Không làm 
cho vị ấy tức giận không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được 
hiềm hận. 
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IX. Phẩm Trưởng Lão 
(I) (81) Bàhuna 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campá, trên bờ hồ Gaggarà. Rồi 
Tôn giả Bàhuna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Bàhuna bạch Thế Tôn: 


- Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát 
với tâm không hạn cuộc. 


2. - Từ mười pháp, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly 
hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thế nào là mười? 


3. Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải thoát 
với tâm không hạn cuộc. Từ thọ, này Bàhuna... Từ tưởng, 
này Bàhuna... Từ các hành, này Bàhuna... Từ thức, này 
Bàhuna... Từ sanh, này Bàhuna... Từ già, này Bàhuna... 
Từ chết, này Bàhuna...Từ các khổ này, Bàhuna.... Từ các 
phiền não, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải 
thoát với tâm không hạn cuộc. 


4. Ví như, này Bàhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen hồng, 
hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, 
vươn lên mặt nước và đứng, không có dính nước. Cũng 
vậy, này Bàhuna, từ mười pháp này, Như Lai sống xuất ly, 
ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 


(II) (82) Ananda 
1. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: 
2. - Này Ananda, Tỷ-kheo nào không có lòng tin, sẽ được 
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tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, Tỷ-kheo nào ác 
giới... không nghe pháp... khó nói... làm bạn với ác... biếng 
nhác... thất niệm... không biết đủ... ác dục.. này Ananda, 
Tỷ-kheo nào có tà kiến sẽ được tăng trưởng lớn mạnh, lớn 
rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


Này Ananda, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này, sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 


3. Này Ananda, Tỷ-kheo nào có lòng tin, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xảy ra. Này Ananda, Tỷ-kheo nào có giới... 
nghe pháp, thọ trì điều đã nghe... dễ nói... làm bạn với 
thiện... tinh cần, tinh tấn... trú niệm... biết đủ... ít dục... 
Này Ananda, Tỷ-kheo nào có chánh tri kiến, sẽ được tăng 
trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự 
kiện này có xảy ra. 


Này Anada, Tỷ-kheo nào thành tựu mười pháp này sẽ 
được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này có xảy ra. 
(III) (83) Punniya 

1. Rồi Tôn giả Punniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Punniya bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có khi Thế Tôn 
thuyết pháp, có khi Thế Tôn không thuyết pháp? 

2.- Này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, không đi đến yết kiến, 
Như Lai không có thuyết pháp. Khi nào, này Punniya, Tỷ- 
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kheo có lòng tin , đi đến yết kiến, như vậy Thế Tôn thuyết 
pháp. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết 
kiến, nhưng không có hầu hạ... có hầu hạ nhưng không 
hỏi.. có hỏi nhưng không có lóng tai nghe pháp... có lóng 
tai nghe pháp, nhưng sau khi nghe, không thọ trì pháp... 
sau khi nghe, có thọ trì pháp, nhưng không suy nghĩ ý 
nghĩa các pháp đã được thọ trì... suy nghĩ ý nghĩa các 
pháp đã được thọ trì, nhưng không có sau khi biết ý nghĩa, 
sau khi biết pháp, thực hành pháp đúng pháp... sau khi biết 
ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp đúng pháp, 
nhưng không nói thiện, phát ngôn thiện, thành tựu các lời 
tao nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng... khéo nói, khéo 
phát ngôn, thành tựu các lời tao nhã, nói lên ý nghĩa phân 
biệt rõ ràng, nhưng không có thuyết trình, không có khích 
lệ, không có làm cho phắn chắn, không có làm cho hoan hỷ 
các vị đồng Phạm hạnh, cho đến như vậy, Như Lai không 
thuyết pháp. 


3. Và này Punniya, Tỷ-kheo có lòng tin, có đi đến yết kiến, 
có hầu hạ, có hỏi, có lóng tai nghe; sau khi nghe, có thọ 
trì pháp, có suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì; 
sau khi biết ý nghĩa, sau khi biết pháp, có thực hành pháp 
đúng pháp, khéo nói, khéo phát ngôn, thành tựu các lời tao 
nhã, nói lên ý nghĩa phân biệt rõ ràng và có thuyết trình, có 
khích lệ, có làm cho phấn chắn, có làm cho hoan hỷ các 
vị đồng Phạm hạnh, cho đến như vậy Như Lai có thuyết 
pháp. 


Thành tựu mười pháp này, này Punniya, Như Lai thế nào 
cũng thuyết pháp. 


(VI) (84) Nói Lên Chánh Trí 


1. Ở đây, Tôn giả Mahàmoggallàna gọi các Tỷ-kheo: 
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- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàmoggallàna. Tôn 
giả Mahàmoggallàna nói như sau: 


2. - Ở đây, này các Hiền giả, Tỷ-kheo nói lên chánh trí: “Tôi 
rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 
Rồi Như Lai hay đệ tử Như Lai, là vị hành thiền, thiện xảo 
trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, 
thảo luận. Vị ấy bị Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị 
hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong 
tâm người khác, thầm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trong 
trống rỗng (sa mạc), rơi vào trong rối ren (rừng rậm), rơi 
vào trong bế tắc, rơi vào trong bất hạnh, rơi vào trong bề 
tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm 
người khác, với tâm mình tác ý đến tâm của người ấy như 
sau: “Như thế nào, Tôn giả này nói lên chánh trí: “Tôi rõ 
biết rằng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.”? “ 
Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền, thiện xảo 
trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện 
xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm mình biết 
rõ tâm người ấy như sau: “Có phẫn nộ là Tôn giả này, sống 
nhiều với tâm bị phẫn nộ thắm nhuằn. Với tâm bị phẫn nộ 
thấm nhuần, nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như 
Lai thuyết giảng. Có hiềm hận là Tôn giả này... có gièm pha 
là Tôn giả này... có não hại là Tôn giả này... có tật đố là Tôn 
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giả này... có xan tham là Tôn giả này... có lừa đảo là Tôn 
giả này... có man trá là Tôn giả này... có ác dục là Tôn giả 
này... có thất niệm là Tôn giả này... Dầu cho còn nhiều việc 
(cao thượng hơn) cần phải làm thêm, tuy có chứng được 
thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ lại đứng lại giữa đường; 
đứng lại giữa đường này nghĩa là tổn giảm trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng.” 


3. Tỷ-kheo ấy, chư Hiền, do không đoạn tận mười pháp 
này, đi đến được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong 
Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ấy, 
này chư Hiền, do đoạn tận mười pháp này, đi đến được 
tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này có xảy ra. 


(V) (85) Khoe Khoang 


1. Một thời, Tôn giả Mahàcunda trú giữa dân chúng Ceti, 
tại Sahajati. Tại đây, Tôn giả Mahàcunda bảo các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheol 
- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàcunda. Tôn giả 
Mahàcunda nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo là hạng khoe khoang, 
khoa trương những chứng đắc của mình: “Tôi chứng nhập, 
tôi xuất ly sơ Thiền. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ 
hai. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ ba. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Thiền thứ tư. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly 
Không vô biên xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thức vô biên 
xứ. Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Vô sở hữu xứ. Tôi chứng 
nhập, tôi xuất ly Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tôi chứng 
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nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định.” Như Lai hay đệ tử 
Như Lai là bậc hành thiền, thiện xảo trong thiền chứng, 
thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo trong hành tướng 
tâm người khác, thâm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị 
Như Lai hay đệ tử Như Lai là những bậc hành thiền, thiện 
xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thầm vấn, 
gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, rơi vào rối ren, rơi 
vào bề tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế tắc và bát hạnh. 
Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... thiện 
xảo trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của 
mình tác ý đến tâm của người ấy như sau: “Như thế nào, 
Tôn giả này khoe khoang, khoa trương những chứng đắc 
của mình: “Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Thiền thứ nhất... tôi 
chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định.” Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, với tâm mình rõ biết tâm người ấy 
như sau: “Đã lâu rồi, Tôn giả này có những hành động phá 
nát, có những hành động bể vụn, có những hành động 
chấm đen, có những hành động uế nhiễm, có những hành 
động không phù hợp, có những tập quán không phù hợp 
trong các giới luật. Phá giới là Tôn giả này, và phá giới có 
nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. Không có lòng tin là Tôn giả này, và không có lòng 
tin, nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. Nghe ít là Tôn giả này, theo tà hạnh, học ít nghĩa là 
tổn giảm trong Pháp Luật do Như Lai thuyết giảng. Khó 
nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... do Như Lai thuyết 
giảng. Bạn bè với ác là Tôn giả này, và tánh bạn bè với 
ác... biếng nhác là Tôn giả này, và tánh biếng nhác... thất 
niệm là do Tôn giả này, và tánh thất niệm... do Như Lai 
thuyết giảng. Gian xảo là Tôn giả này, và tánh gian xảo... 
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khó nuôi dưỡng là Tôn giả này, và tánh khó nuôi dưỡng... 
ác tuệ là Tôn giả này, và tánh ác tuệ có nghĩa là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng.” 


3. Ví như, này chư Hiền, một người bạn nói với người của 
mình: “Này Bạn, khi nào Bạn cần đến tài sản, hãy xin tôi tài 
sản và tôi sẽ cho Bạn tài sản.” Người bạn kia khi cần đến 
tài sản liền nói với người bạn như sau: “Này Bạn, nay tôi 
cần đến tài sản, hãy cho tôi tài sản”. Vị ấy trả lời như sau: 
“Vậy này Bạn, hãy đào ở đây”. Vị kia tại đấy đào lên và 
không tìm được gì. Vị kia nói: “Này Bạn, Bạn đã nói láo với 
tôi. Này Bạn, Bạn đã nói những lời trống rỗng với tôi.” “Hãy 
đào ở đây”. Vị ấy nói: “Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. 
Tôi không nói những lời trống rỗng với Bạn. Vậy này Bạn, 
hãy đào ở đây”. Vị kia tại đấy đào lên và không tìm được gì. 
Vị kia nói: “Này Bạn, Bạn đã nói láo với tôi. Này Bạn, Bạn 
đã nói những lời trống rỗng với tôi”. “Hãy đào ở đây”. Vị 
ấy nói: “Này Bạn, tôi không nói láo với Bạn. Tôi không nói 
những lời trống rỗng. Vậy này Bạn, hãy đào ở đây”. Vị kia 
tại đấy đào lên và không tìm được gì. Vị kia nói: “Này Bạn, 
Bạn đã nói láo với tôi. Bạn đã nói những lời trống rỗng với 
tôi”. “Hãy đào ở đây”. Vị kia nói: “Này Bạn, tôi không nói láo 
với Bạn. Tôi không nói những lời trống rỗng với Bạn nhưng 
tôi bị điên loạn, tâm tôi bị đảo lộn. Cũng vậy, này chư Hiền, 
Tỷ-kheo là hạng khoe khoang, khoa trương những chứng 
đắc của mình: “Tôi chứng nhập, Tôi xuất ly sơ Thiền... Thiền 
thứ hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư... Không vô biên xứ... 
Thức vô biên xứ... vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ... Tôi chứng nhập, tôi xuất ly Diệt thọ tưởng định”. Như 
Lai hay đệ tử Như Lai là bậc hành thiền, thiện xảo trong 
thiền chứng, thiện xảo trong tâm người khác, thiện xảo 
trong hành tướng tâm người khác, thẩm vấn, gạn hỏi, thảo 
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luận. Vị ấy, khi bị Như Lai hay đệ tử Như Lai là những 
bậc hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người 
khác, thẫm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi vào trống không, 
rơi vào rối ren, rơi vào bế tắc, rơi vào bất hạnh, rơi vào bế 
tắc và bất hạnh. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những bậc 
hành thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
với tâm của mình, tác ý đến tâm của người khác, với tâm 
của mình, tác ý đến tâm của người ấy như sau: “Như thế 
nào, Tôn giả này khoa trương, khoe khoang, những chứng 
đắc của mình: “Tôi chứng nhập và xuất ly sơ Thiền... tôi 
chứng nhập và xuất ly Diệt thọ tưởng định”. Như Lai hay 
đệ tử Như Lai, những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tâm của người khác như sau: “Đã lâu rồi, Tôn giả 
này có những hành động phá nát, có những hành động bể 
vụn, có những hành động chấm đen, có những hành động 
uê nhiễm, có những hành động không phù hợp, có những 
tập quán không phù hợp trong các giới. Phá giới là Tôn giả 
này, và phá giới có nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng. Không có lòng tin là Tôn giả này 
và tánh không có lòng tin... nghe ít là Tôn giả này và tánh 
nghe ít... khó nói là Tôn giả này, và tánh khó nói... bạn bè 
với ác là Tôn giả này và tánh làm bạn với ác...biếng nhác 
là Tôn giả này, và tánh biếng nhác..... thất niệm là Tôn giả 
này và tánh thất niệm... gian xảo là Tôn giả này và tánh 
gian xảo... khó nuôi dưỡng là Tôn giả này và tánh khó nuôi 
dưỡng... Ác tuệ là Tôn giả này và tánh ác tuệ là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng.” 

4. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười pháp 
này sẽ tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
này, sự kiện này không xảy ra. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, 
sau khi đoạn tận mười pháp này, sẽ được tăng trưởng, lớn 
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mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy 
ra. 


(VI) (86) Câu Hỏi Về Chánh Trí 


1. Một thời, Tôn giả Mahàkassapa ở tại Ràjagaha (Vương 
Xá), Trúc Lâm, tại vườn nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, 
Tôn giả Kassapa gọi các Tỷ-kheo: 


- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahàkassapa. Tôn giả 
Mahàkassapa nói như sau: 


2. - Ở đây, này chư Hiền Tỷ-kheo nói lên chánh trí, nói 
rằng: “Tôi biết rõ như sau: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa””. Như Lai hay đệ tử Như Lai, những vị hành 
thiền, thiện xảo trong thiền chứng, thiện xảo trong tâm 
người khác, thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, 
thẩm vấn, gạn hỏi, thảo luận. Vị ấy khi bị Như Lai, hay đệ 
tử Như Lai, là những vị hành thiền... thiện xảo trong hành 
tướng tâm người khác, thầm vấn, gạn hỏi, thảo luận, rơi 
vào trống không, rơi vào bối rối, rơi vào bế tắc, rơi vào bất 
hạnh, rơi vào bề tắc và bắt hạnh. Như Lai hay đệ tử Như 
Lai, là những vị hành thiền... thiện xảo trong hành tướng 
tâm của người khác, với tâm của mình, tác ý đến tâm người 
ấy như sau: “Như thế nào, vị Tôn giả này nói lên chánh trí, 
nói rằng: “Tôi rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa””. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những bậc hành 
thiền... thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm 
của mình, biết được tâm người ấy như sau: “Tăng thượng 
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mạn là Tôn giả này, xem tăng thượng mạn của mình như 
là sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa 
làm tưởng rằng đã làm, chưa chứng đắc tưởng rằng đã 
chứng đắc, với tăng thượng mạn đã tuyên bố về chánh trí”, 
nói rằng: “Tôi rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa””. 
Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiền... thiện 
xảo trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của 
mình, tác ý đến tâm người ấy: “Dựa trên gì, Tôn giả này 
tăng thượng mạn, xem tăng thượng mạn của mình như là 
sự thật, chưa chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt... chưa 
chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với tăng thượng 
mạn, đã tuyên bố về chánh trí”, nói rằng: “Tôi rõ biết: “Sanh 
đã tận... không còn trở lui trạng thái này nữa””2 “. Như 
Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiền... thiện xảo 
trong hành tướng tâm của người khác, với tâm của mình 
biết được tâm của người ấy: “Nghe nhiều là Tôn giả này, 
thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã nghe. Những pháp 
nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch, 
những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều được 
nghe, thọ trì đọc tụng bằng lời, với ý khéo quán sát, khéo 
thể nhập, với chánh kiến. Do vậy, Tôn giả này, tăng thượng 
mạn, xem tăng thượng mạn của mình như là sự thật, chưa 
chứng đạt tưởng rằng đã chứng đạt, chưa làm tưởng rằng 
đã làm, chưa chứng đắc tưởng rằng đã chứng đắc, với 
tăng thượng mạn, đã tuyên bố về chánh trí”, nói rằng: “Tôi 
rõ biết: “Sanh đã tận... không còn trở lui trạng thái này 
nữa””. Như Lai hay đệ tử Như Lai, là những vị hành thiền... 
thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, với tâm của 
mình, biết rõ tâm của người ấy: “Tham là Tôn giả này, sống 
nhiều với tâm bị tham chỉ phối, và bị tham chỉ phối nghĩa 
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là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. 
Sân là Tôn giả này, sống nhiều với tâm bị sân chi phối, và 
bị sân...Hôn trầm thụy miên là Tôn giả này và sống nhiều 
với tâm bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, và bị hôn trầm thụy 
miên chi phối nghĩa là tổn giảm... Trạo cử là Tôn giả này, 
và vị ấy sống nhiều với tâm bị trạo cử chỉ phối, và tâm bị 
trạo cử chi phối nghĩa là tổn giảm... Nghi là Tôn giả này, 
sống nhiều với tâm bị nghi hoặc chỉ phối... Ưa thích công 
việc là Tôn giả này, thích thú công việc, chuyên chú trong 
thích thú công việc, và ưa thích công việc nghĩa là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ứa thích nói 
chuyện là Tôn giả này, thích thú nói chuyện, chuyên chú 
trong thích thú nói chuyện, thích thú nói chuyện là tổn giảm 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng. Ưa thích ngủ 
nghỉ là Tôn giả này, thích thú ngủ nghỉ, và tánh thích thú 
ngủ nghỉ nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. Ưa thích hội chúng là Tôn giả này, thích thú 
hội chúng, chuyên chú ưa thích hội chúng, ưa thích hội 
chúng có nghĩa là tổn giảm trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyết giảng. Thất niệm là Tôn giả này, đối với các Pháp 
cao thượng chỉ được phần nhỏ, dầu cho có chứng được 
thù thắng nhưng chỉ là phần nhỏ, lại đứng lại giữa đường; 
đứng lại giữa đường, có nghĩa là tổn giảm trong Pháp Luật 
do Như Lai thuyết giảng.” 


3. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, không đoạn tận mười pháp 
này, sẽ được tăng trưởng, lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng, sự kiện này không xảy 
ra. Tỷ-kheo ấy, này chư Hiền, đoạn tận mười pháp này, sẽ 
được tăng trưởng lớn mạnh, lớn rộng trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng, sự kiện này có xảy ra. 
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(VII) (87) Tỷ Kheo Kàlaka 


1. Tại đấy, nhân việc của Tỷ-kheo Kàlaka, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Vâng bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2. - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, 
không tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích kiện tụng, không tán thán làm 
lắng dịu các cuộc kiện tụng, pháp này không đưa đến thân 
ái, không đưa đến kính trọng, không đưa đến bắt chước 
(được làm quen), không đưa đến hòa đồng, không đưa 
đến nhất trí. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa học tập, 
không tán thán chấp nhận các học pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo không ưa học tập, không tán thán chấp nhận các 
học pháp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa 
đến nhất trí. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục, không tán 
thán nhiếp phục ác dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ác dục, 
không tán thán nhiếp phục ác dục, pháp này không đưa 
đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ, không tán 
thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn 
nộ, không tán thán nhiếp phục phẫn nộ, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm pha, không tán 
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thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gièm 
pha, không tán thán nhiếp phục gièm pha, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa đảo, không tán 
thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lừa 
đảo, không tán thán nhiếp phục lừa đảo, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


8. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man trá, không tán 
thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo man 
trá, không tán thán nhiếp phục man trá, pháp này không 
đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng theo 
Chánh pháp, tánh không tán thán vâng theo Chánh pháp. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tánh không vâng theo Chánh 
pháp, tánh không tán thán vâng theo Chánh pháp, pháp 
này không đưa đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thiền tịnh, 
không tán thán thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
thiền tịnh, không tán thán thiền tịnh, pháp này không đưa 
đến thân ái... không đưa đến nhất trí. 


11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp đón 
tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán việc đón 
tiếp tốt đẹp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có tiếp đón 
tốt đẹp các vị đồng Phạm hạnh, không tán thán việc tiếp 
đón tốt đẹp, pháp này không đưa đến thân ái... không đưa 
đến nhất trí. 


12. Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo như vậy, nếu có ước 
muốn nào khởi lên: “Ôi mong rằng các vị đồng Phạm hạnh 
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đồng Phạm hạnh không có cung kính, không có tôn trọng, 
không có đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì rằng các vị đồng Phạm hạnh có trí, quán thấy các 
pháp ác bắt thiện không được đoạn tận trong vị ấy. 


13. Ví như, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa không thuần 
phục, dầu cho có khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng 
loài Người sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã được 
thuần thục, cho ta ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa 
thuần phục, điều phục ta với sự điều phục dành cho con 
ngựa thuần thục”. Nhưng loài Người không đặt nó trong vị 
trí của con ngựa thuần thục, không cho nó ăn trong vị trí 
của con ngựa thuần thục, không điều phục nó với sự điều 
phục dành cho con ngựa thuần thục. Vì sao? Vì những 
người có trí thấy rõ được những tánh hạ liệt, sự lừa đảo, 
giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với 
Tỷ-kheo như vậy, nếu có ước muốn nào khởi lên: “Ôi mong 
rằng các vị đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh không có 
cung kính, không có tôn trọng, không có đảnh lễ, không có 
cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng các 
vị đồng Phạm hạnh có trí, quán thấy các pháp ác bắt thiện 
không được đoạn tận trong vị ấy. 


14. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa 
thích kiện tụng, tán thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không ưa thích kiện tụng, tán 
thán làm lắng dịu các cuộc kiện tụng. Pháp này đưa đến 
thân ái, đưa đến kính trọng, đưa đến muốn làm quen, đưa 
đến hòa đồng, đưa đến nhất trí. 


15. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích học tập, 
tán thán chấp nhận học pháp. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


479 


ưa thích học tập, tán thán chấp nhận học pháp. Pháp này 
đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


16. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán thán 
nhiếp phục các dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ít dục, tán 
thán nhiếp phục các dục. Pháp này đưa đến thân ái ... đưa 
đến nhất trí. 


17. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phẫn nộ, tán 
thán nhiếp phục phẫn nộ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
phẫn nộ, tán thán nhiếp phục phẫn nộ. Pháp này đưa đến 
thân ái... đưa đến nhất trí. 


18. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không gièm pha, 
tán thán nhiếp phục gièm pha. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không gièm pha, tán thán nhiếp phục gièm pha. Pháp này 
đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


19. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không lừa đảo, tán 
thán nhiếp phục lừa đảo. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
lừa đảo, tán thán nhiếp phục lừa đảo. Pháp này đưa đến 
thân ái... đưa đến nhất trí. 


20. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không man trá, tán 
thán nhiếp phục man trá. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
man trá, tán thán nhiếp phục man trá. Pháp này đưa đến 
thân ái... đưa đến nhất trí. 


21. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vâng theo Chánh 
pháp, tán thán vâng theo Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo vâng theo Chánh pháp, tán thán vâng theo Chánh 
pháp. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


22. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán thán 
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thiền tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thiền tịnh, tán thán 
thiền tịnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa đến nhất trí. 


23. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt đẹp các 
vị đồng Phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp các vị 
đồng Phạm hạnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tiếp đón tốt 
đẹp các vị đồng Phạm hạnh, tán thán việc tiếp đón tốt đẹp 
các vị đồng Phạm hạnh. Pháp này đưa đến thân ái... đưa 
đến nhất trí. 


24. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy, nếu không có ước 
muốn nào khởi lên: “Ôi mong rằng các vị đồng Phạm hạnh 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường ta”, nhưng các 
vị đồng Phạm hạnh cũng vẫn cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường vị ấy. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì rằng các vị 
đồng Phạm hạnh có trí, quán thấy các pháp ác bắt thiện đã 
được đoạn tận nơi vị ấy. 


25. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con ngựa thuần phục, dầu 
cho không khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng loài Người 
sẽ đặt ta trong vị trí của con ngựa đã thuần thục, cho ta ăn 
với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, điều phục ta 
với điều phục dành cho con ngựa thuần thục”. Nhưng loài 
Người vẫn đặt nó trong vị trí của con ngựa thuần thục, vẫn 
cho nó ăn với các đồ ăn dành cho con ngựa thuần thục, 
vẫn điều phục nó với điều phục dành cho con ngựa thuần 
thục. Vì sao? Vì những người có trí thấy rõ được những 
tánh hạ liệt, gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt của nó đã 
được đoạn tận. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo 
như vậy, nếu không có khởi lên ước muốn: “Ôi mong rằng 
các VỊ đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy. Vì sao? Vì rằng, này 
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các Tỷ-kheo, các vị đồng Phạm hạnh có trí thấy rằng các 
pháp ác bắt thiện ấy đã được đoạn tận nơi vị ấy. 


(VIII) (88) Tai Nạn 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo nào mạ ly, khiển trách, 
nhiễc mắng các vị Thánh và những vị đồng Phạm hạnh, 
thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có 
lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này. Thế 
nào là mười? 


2. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, điều đã 
chứng đắc bị thối thất, không được sáng suốt đối với diệu 
pháp, tăng thượng mạn trong diệu pháp, sống Phạm hạnh 
không được hoan hỷ, vi phạm một uề tội, cảm xúc bệnh 
nặng, đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh (hôn 
mê), hay sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào mạ ly, khiển trách, nhiếc 
mắng các vị Thánh và những vị đồng Phạm hạnh, thật sự 
không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để 
vị ấy phải gặp một trong mười tai nạn này. 

(IX) (89) Tỷ Kheo Kokàlika 
1. Bấy giờ có Tỷ-kheo Kokàlika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Kokàlika bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Sàriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác 
dục chinh phục. 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói 
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vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với Sàriputta và 
Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


Lần thứ hai, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng, đối với con 
Sảriputta và Moggallàna là ác dục, bị ác dục chinh phục.” 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói 
vậy. Này Kokàlika, tâm hãy tịnh tín đối với Sàriputta và 
Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


- Này Kokàlika, chớ có nói vậy! Này Kokàlika, chớ có nói 
vậy. Này Kokàlikaa, tâm hãy tịnh tín đối với Sàripuuta và 
Moggallàna. Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


Lần thứ ba, Tỷ-kheo Kokàlika bạch Thế Tôn: ... Hiền thiện 
là Sàriputta và Moggallàna. 


2. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi ra đi. Tỷ- 
kheo Kokàlika ra đi không bao lâu, toàn thân của Tỷ-kheo 
Kokàlika nổi lên những mụt to bằng hạt cải: sau khi lớn 
bằng hạt cải, chúng lớn lên bằng hột đậu; sau khi lớn lên 
bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hạt đậu lớn; sau khi lớn 
bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn sỏi; sau khi lớn 
bằng hòn sỏi Kolatthi, chúng lớn lên bằng hột táo; sau khi 
lớn lên bằng hột táo, chúng lớn lên bằng trái Amala (A-ma- 
lặc); sau khi lớn lên bằng trái Amala, chúng lớn lên bằng 
trái dưa (trái vilva); sau khi lớn lên bằng trái dưa vilva, 
chúng lớn lên bằng trái billa (trái dựa đã chín); sau khi lớn 
lên bằng trái billa, chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Tại 
đây, nó nằm trên lá chuối, như con cá ăn phải đồ độc. 


3. Lúc ây có độc giác Phạm thiên Tudu ởi đến Tỷ-kheo 
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Kokàlika, sau khi đến, đứng trên hư không và nói với Tỷ- 
kheo Kokàlika: 


- Này Kokàlika, hãy đặt tâm tịnh tín nơi Sàảàriputta và 
Moggallàna! Hiền thiện là Sàriputta và Moggallàna. 


- Ông là ai? 

- Ta là độc giác Phạm thiên Tudu. 

- Thưa Hiền giả, có phải Hiền giả là người được Thế Tôn 
trả lời là đã chứng Bắt lai? Sao người lại đến đây? Hãy 
xem như thế nào người đã lầm lạc trong vấn đề này. 


Rồi độc giác Phạm thiện Tudu nói lên với Tỷ-kheo Kokàlika 
bài kệ này: 
Con người được sanh ra, 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chém vào mình. 
Ai khen người đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Đều chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bắt hạnh, 
Nên không được an lạc. 
Nhỏ thay, bất hạnh này, 
Chính do cờ bạc sanh, 
Khiến tài sản tiêu hao, 
Bát hạnh này lớn hơn, 
Không những mắt tất cả, 
Lại mất cả tự mình, 
Là người khởi ác ý 
Đối với chư Thiện Thệ. 
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AI chỉ trích bậc Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với ni-ra-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-đa, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-đa, 

Phải sanh vào địa ngục 
Chịu khổ đau tại đấy. 


4. Rồi Tỷ-kheo Kokàlika, do chứng bệnh ấy mệnh chung. 
Sau khi chết, Tỷ-kheo Kokàlika sanh vào địa ngục sen 
hồng vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna. Rồi 
Phạm thiên Sahampati, sau khi đêm gần mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng 
một bên, Phạm thiên Sahampati bạch Thế Tôn: “Bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo Kokàlika đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ- 
kheo Kokàlika đã mệnh chung, phải sanh vào địa ngục sen 
hồng, vì tâm khởi ác ý đối với Sàriputta và Moggallàna”. 
Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn rồi biến 
mất tại chỗ. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã qua, bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, đêm nay Phạm thiên Sahampati khi 
đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn 
vùng Jetavana, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên, đứng một bên, này các Tỷ-kheo, Phạm thiên 
Sahampati thưa với Ta: “Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàilika 
đã mệnh chung. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Kokàika đã mệnh 
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chung, phải sanh vào địa ngục sen hồng, vì tâm khởi ác ý 
đối với Sàriputta và Moggallàna”. Này các Tỷ-kheo, Phạm 
thiên Sahampati nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ 
Ta, thân phía hữu hướng về Ta rồi biến mắt tại chỗ. 


6. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lâu dài bao nhiêu, là tuổi thọ ở địa ngục 
sen hồng? 


- Này Tỷ-kheo, tuổi thọ ở địa ngục sen hồng, rất khó mà 
tính được. Có chừng ấy năm, hay có chừng ấy trăm năm, 
hay có chừng ấy ngàn năm, hay có chừng ấy trăm ngàn 
năm. 


- Bạch Thế Tôn, có thể cho một ví dụ được chăng? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo, một cỗ xe chở hai mươi cân 
Kosala chở đầy hột mè. Rồi một người cứ sau một trăm 
năm, một trăm năm, một trăm năm lầy lên một hột mè. 
Mau hơn, này Tỷ-kheo, là cỗ xe chở hai mươi cân Kosala 
chở đầy hột mè, do phương pháp này, đi đến tận sạch, 
không còn gì nữa, cũng chưa đủ là một Abbuda địa ngục. 
Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Abbuda địa ngục là bằng 
một Nirabbuda địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi 
Nirabbuda địa ngục bằng một Ababà địa ngục. Ví như, này 
Tỷ-kheo, hai mươi Ababà địa ngục bằng một Ahaha địa 
ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Ahaha địa ngục là 
bằng một Atato địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi 
Atato địa ngục bằng một Kumodo địa ngục. Ví như, này Tỷ- 
kheo, hai mươi Kumodo địa ngục là bằng một Sogandhika 
địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Sogandhika địa 
ngục bằng một Uppalako địa ngục. Ví như, này Tỷ-kheo, 
hai mươi Uppalako địa ngục bằng một Pundarika địa ngục. 
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Ví như, này Tỷ-kheo, hai mươi Pundarika địa ngục bằng 
một Paduma địa ngục . Này Tỷ kheo, Tỷ kheo Kokàlika 
phải sanh vào địa ngục Paduma (sen hồng), vì khởi lên ác 
ý đối với Sàriputta và Moggallàna. 


Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


Con người được sanh ra 
Sanh với búa trong miệng, 
Người ngu nói điều xấu, 
Là tự chém vào mình. 

Ai khen người đáng chê, 
Ai chê người đáng khen, 
Đều chất chứa bắt hạnh, 
Do từ miệng tạo thành, 
Và chính do bắt hạnh, 
Nên không được an lạc 
Nhỏ thay bất hạnh này, 
Chính do cờ bạc sanh, 
Khiến do cờ bạc sanh, 
Khiến tài sản tiêu hao, 
Bất hạnh này lớn hơn, 
Không những mắt tất cả, 
Lại mất cả tự mình. 

Là người khởi ác ý, 

Đối với chư Thiện Thệ. 
Ai chỉ trích bậc Thánh, 
Với lời, với ác ý, 

Trải qua trăm ngàn thời, 
Với ni-rab-bu-da, 

Còn thêm ba mươi sáu, 
Với năm a-bu-đa, 
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Phải sanh vào địa ngục, 
Chịu khổ đau tại đấy. 


(X) (90) Những Sức Mạnh 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống một bên: 


- Này Sàriputta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có bao 
nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt 
các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta” 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, có 
mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh ấy, Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự đoạn diệt các 
lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta”. Thế nào 
là mười? 


2. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, 
đã khéo như thật thấy với chánh trí tuệ, các hành là vô 
thường. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các 
lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn tận diệt các hoặc: “Các lậu 
hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc 
đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục được ví 
như hố than hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của 
Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ kheo 
đoạn tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: “Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta.” 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các 
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lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi về 
viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất ly, chấm dứt hoàn toàn 
các pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Bạch Thê Tôn, ... 


đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc... “... 
được đoạn tận nơi ta.” 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc 
tu tập, khéo tu tập Bốn niệm xứ. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Bốn niệm xứ. 
Bạch Thế Tôn đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các 
lậu hoặc... “... đã được đoạn tận nơi ta.” 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các 
lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Bốn chánh cần... tu tập, khéo 
tu tập Bốn như ý túc... tu tập, khéo tu tập Năm căn... tu tập, 
khéo tu tập Năm lực... tu tập, khéo tu tập Bảy giác chỉ... tu 
tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, Tỷ 
kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập Thánh đạo 
tám ngành. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: 
“Các lậu hoặc được đoạn tận nơi ta.” 


Bạch Thế Tôn, có mười sức mạnh này của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc. Thành tựu những lực này, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: 
“Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta”. 


-ooOoo- 
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X. Phẩm Nam Cư Sĩ 
(I) (91) Người Hưởng Dục 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn 
ông Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ Anàthapindika đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Anàthapindika đang ngồi một bên: 


2. - Này Gia chủ, có mười hạng người hưởng dục này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là mười? 

3. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản chỉ 
pháp với sức mạnh, vị ấy không tự mình được an lạc, hân 
hoan, không có chia xẻ, không làm các công đức. 


4. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp với sức mạnh, vị ấy tự mình được an lạc, hân hoan, 
không có chia xẻ, không làm các công đức. 


5. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp với sức mạnh, vị ấy tự mình được an lạc, hân hoan, 
chia xẻ, làm các công đức. 


6. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ấy không tự mình 
được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các 
công đức. 


7. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
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tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ây tự mình được 
an lạc, hân hoan, nhưng không chia xẻ, không làm các 
công đức. 


8. Ở đây, này Gia Chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với 
sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp 
với sức mạnh và không với sức mạnh, vị ây tự mình được 
an lạc, hân hoan, có chia xẻ, có làm các công đức. 


9. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy không 
tự mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm 
các công đức. 


10. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tải sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự mình 
được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công 
đức. 


11. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này 
hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, đắm say, mê 
loạn, không thấy sự nguy hại, không với trí tuệ xuất ly. 


12. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự mình an 
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lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng 
thụ các tài sản ấy, không với tâm tham trước, không đắm 
say, không mê loạn, thấy sự nguy hại, với trí tuệ xuất ly. 


13. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh, vị ấy không tự mình an lạc, hân 
hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. Này Gia 
chủ, vị hưởng dục này do ba điều bị quở trách: “Tầm cầu 
tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất, bị khiển 
trách; không tự mình an lạc, hân hoan là điều thứ hai, bị 
khiển trách; không chia xẻ, không làm công đức là điều thứ 
ba, bị khiển trách. 


Này Gia chủ, vị hưởng dục này có ba điều bị quở trách. 


14. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
phi pháp, dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp 
và dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, không 
chia xẻ, không làm các công đức. Này Gia chủ, vị hưởng 
dục này có hai điều bị quở trách, và một điều được tán 
thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh do 
điều thứ nhất này, bị quở trách. Vị ấy tự mình an lạc, hân 
hoan, do một điều này được tán thán. Vị ấy không san sẻ, 
không làm các công đức, do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này bị chỉ trích, 
và một điều này được tán thán. 


15. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi 
pháp và dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, 
san sẻ và làm các công đức. Vị hưởng dục này, này Gia 
chủ, do một điều bị chỉ trích, do hai điều được tán thán. Vị 
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ấy tầm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, 
do một điều này, bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân 
hoan, do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy chia xẻ và 
làm các công đức, do điều thứ hai này được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này bị chỉ 
trích, và hai điều này được tán thán. 


16. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
Sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy không tự 
mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công 
đức. Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều được 
tán thán, có ba điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng 
pháp không dùng sức mạnh, do một điều này được tán 
thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vị ấy không tự mình an 
lạc, hân hoan, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vị ấy không 
chia xẻ, không làm các công đức, do điều thứ ba này bị chỉ 
trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được tán 
thán, và ba điều này bị chỉ trích. 


17. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
Sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an 
lạc, hân hoan, không chia sẻ và không làm các công đức. 
Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, 
và hai điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán 
thán. Vị ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, 
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do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân 
hoan, do điều thứ hai này được tán thán. Vị ấy không san 
sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai này bị chỉ 
trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được tán 
thán, và hai điều này bị chỉ trích. 


18. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng 
sức mạnh. Sau khi, tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, 
dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an 
lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Vị hưởng dục 
này, này Gia chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị 
chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Vị ấy tầm 
cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất 
này, bị chỉ trích. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ 
hai này, được tán thán. Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, 
do điều thứ ba này, được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được tán 
thán, và một điều này bị chỉ trích. 


19. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy không 
tự mình an lạc, hân hoan, không chia xẻ và không làm các 
công đức. Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều 
được tán thán, và hai điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản 
đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều này được 
tán thán. Vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ 
nhất này, bị chỉ trích. Vị ấy không chia xẻ, không làm các 
công đức, do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 
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Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này được tán 
thán, và hai điều này bị chỉ trích. 


20. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản 
đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an 
lạc, hân hoan, không chia xẻ, không làm các công đức. Vị 
hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều được tán thán, 
và một điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán 
thán. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, 
được tán thán. Vị ấy không chia xẻ, không làm các công 
đức, do điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được tán 
thán, và một điều này bị chỉ trích. 


21. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Và người 
ấy thọ hưởng các tài sản ấy tham đắm, đắm say, mê loạn, 
không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ. Người 
hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều được tán thán, 
và một điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán 
thán. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, 
được tán thán. Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều 
thứ ba này, được tán thán. Vị ấy thọ hưởng các tài sản 
ấy tham đắm, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, 
không có xuất ly với trí tuệ, do một điều này bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được tán 
thán, và một điều này bị chỉ trích. 
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22. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, tầm cầu tài 
sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình 
an lạc, hân hoan, chia xẻ và làm các công đức. Người ấy 
hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham đắm, không có 
đắm say, không có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có 
xuất ly với trí tuệ. Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn 
điều được tán thán. Vị ấy tầm cầu đúng pháp và không 
dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. Vị 
ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này, được 
tán thán. Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
ba này, được tán thán. Vị ấy thọ hưởng các tài sản ấy, 
không tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, 
thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do điều thứ tư 
này, được tán thán. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều này được tán 
thán. 


Này Gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

23. Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia chủ, 
người hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp, không 
dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không 
dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, 
làm các công đức, hưởng thọ các tài sản ấy, không tham 
đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy 
hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng người hưởng 
dục này, hạng người này là tối thượng, là tối thắng, là 
thượng thủ, là vô thượng, là tối tôn. 


Ví như, này Gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc 
có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của 
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thục tô, đề hồ, tinh túy thục tô được xem như tối thượng ở 
đây. Cũng vậy, này Gia chủ, trong mười hạng người hưởng 
dục này, vị hưởng dục này, tầm cầu tài sản đúng pháp và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp 
và không dùng dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân 
hoan, chia xẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản 
ấy, không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy 
được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong mười hạng 
người hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, tối 
thắng, thượng thủ, vô thượng và tối tôn. 


(II) (92) Sợ Hãi Và Hận Thù 


1. Bấy giờ có Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, ... 
Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho lắng dịu 
năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chỉ phần Dự lưu, khéo 
thấy, khéo thể nhập Thánh lý với trí tuệ; nếu vị ấy muốn, có 
thể tự trả lời với mình rằng: “Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã 
đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn 
tận các cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không 
còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ.” 
Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho lắng dịu? 


3. Này Gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi 
hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong 
tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, 
không tạo ra sợ hãi hận thủ trong hiện tại, không tạo ra sợ 
hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ 
khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù 
này. 
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4. Này Gia chủ, lấy của không cho... tà hạnh trong các 
dục... nói láo... đắm say trong rượu men, rượu nấu; do 
duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi 
hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong 
tương lai, khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Người từ bỏ đắm 
Say trong rượu men, rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận 
ngay hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, 
không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được 
lắng dịu. 


Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. Thế nào là thành 
tựu bốn Dự lưu phần? 


5. - Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh 
tin bất động đối với đức Phật: “Đây là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn”. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động 
đối với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”. Vị ấy 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; 
Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời.” Vị ấy thành tựu với những giới được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể vụn, không bị 
điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được 
bậc trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến Thiền định. 
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Đây là thành tựu bốn chi phần Dự lưu này. Thế nào là 
Thánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? 


6. - Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như sau: 
“Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái 
kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do duyên 
các hành có thức. Do duyên thức có danh sắc. Do duyên 
danh sắc có sáu nhập. Do duyên sáu nhập có xúc. Do 
duyên xúc có thọ. Do duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. 
Do duyên thủ có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên 
sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy, là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uẫn này. Do vô minh diệt không có 
dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. 
Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu 
nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên 
thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do 
thủ diệt nên hữu diệt.Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này diệt. Đây là Thánh lý được khéo thấy 
và khéo thể nhập với trí tuệ.” 


Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi hận 
thù này được lắng dịu, bốn Dự lưu phần này được thành 
tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và khéo thể nhập với 
trí tuệ, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về mình 
rằng: “Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; 
ta đã đoạn tận ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ; ta đã chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ.” 


(III) (93) Kiến 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn 
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Anàthapindika. Bấy giờ có Gia chủ Anàthapindika, vào 
buổi sáng thật sớm đi ra khỏi Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 
Rồi Gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: “Nay không phải thời 
để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền tịnh. Cũng không 
phải thời để yến kiến các vị Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các 
Tỷ-kheo tu tập về ý đang Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo”. Rồi Gia chủ Anàthapindika đi 
đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, 
đang tụ họp ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những 
vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ 
Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liền dặn dò bảo với 
nhau: “Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả chớ có làm ồn, các Tôn 
giả. Gia chủ Anàthapindika này đang đến, một đệ tử của 
Sa-môn Gotama, trong những đệ tử của Sa-môn Gotama 
có gia đình mặc áo trắng ở Sàvatthi, Gia chủ Anàthapindika 
là một trong những vị ấy. Các vị ấy ít ưa ồn ào, được huấn 
luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội 
chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây”. Rồi các 
du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. 


3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo ấy, sau 
khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy 
nói với Gia chủ Anàthapidika đang ngồi một bên: 

- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gotama có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế Tôn. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
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Sa-môn Gotama. Nhưng này Gia chủ, hãy nói các Tỷ-kheo 
có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các Tỷ- 
kheo. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
Sa-môn Gotama, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của 
các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói về kiến của Gia chủ. 


- Thưa các Tôn giả, thật không khó gì để chúng tôi trả lời 
về kiến của chúng tôi. Nhưng các Tôn giả hãy trả lời về 
kiến của các Tôn giả trước. Rồi sau thật không khó gì để 
chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi. 

4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với Gia chủ 
Anàthapindika: “Thường còn là thế giới. Kiến này là sự 
thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là 
kiến của tôi”. Một du sĩ ngoại đạo khác nói với Gia chủ 
Anàthapindika: “Vô thường là thế giới. Kiến này là sự thật. 
Kiến nào khác là hư vọng. Như vậy là kiến của tôi.” Rồi 
một du sĩ ngoại đạo khác nói với Gia chủ Anàthapindika: 
“Có biên tế là thế giới... không có biên tế là thế giới... mạng 
sống và thân thể là một... mạng sống và thân thể là khác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau 
khi chết... Như Lai không có tồn tại và không không có tồn 
tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”. 


9. Khi nghe nói vậy, Gia chủ Anàthapindika nói với các du 

sĩ ngoại đạo ấy: 

- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: “Thường còn 

là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. 
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Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”. Kiến này của Tôn giả 
ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hay do duyên 
nghe tiếng người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh, 
được tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. 
Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái 
ấy là khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước (dính vào); cái 
(khổ) ấy, Tôn giả chấp nhận. Thưa các Tôn giả, Tôn giả 
nào nói như sau: “Vô thường là thế giới này... có biên tế 
là thế giới này... không biên tế là thế giới này...sinh mạng 
và thân thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại sau 
khi chết... Như Lai không có tồn tại và không không tồn 
tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến của tôi”. Kiến này của 
Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý, hoặc 
do duyên nghe tiếng người khác nói. Kiến như vậy được 
sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi lên. 
Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do 
duyên khởi lên, cái ấy là vô thường; cái gì vô thường, cái 
ấy là khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy, Tôn 
giả chấp nhận. 

6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ 
Anàthapindika: 

- Này Gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. 
Này Gia chủ, hãy nói lên kiến của Gia chủ là gì? 

- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, cái 
ấy là “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 


ĐÙA 


^* 1 


cái này không phải tự ngã của tôi. 
thưa các Tôn giả. 


Tôi có kiến như vậy, 


- Này Gia chủ, phàm cái gì được sanh, được tác thành, do 
tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô thường. 
Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì là khổ, cái ấy, này 
Gia chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái ấy, này Gia chủ, Gia 
chủ lại chấp nhận. 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô 
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy 
là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi”. Như vậy là như thật 
khéo thấy với chánh trí tuệ. Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật 
rõ biết sự xuất ly hơn thế nữa. 


Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng, 
hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói lên lời. 


7. Rồi Gia chủ Anàthapinika, sau khi biết các du sĩ ngoại 
đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Gia chủ Anàthapindika, câu chuyện với 
các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào, đều thuật lại tất cả cho 
Thế Tôn rõ. 


- “Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia chủ, 
những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự 
khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp”. Rồi Thế Tôn với một bài 
pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ Gia chủ Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, 
sau khi được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
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làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


8. Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Anàthapindika ra đi không 
bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Tỷ-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa 
mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như vậy, 
thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp, như Gia chủ Anàhtapindika đã 
khéo bác bỏ. 


(IV) (94) Vajjiyamahita 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ ao Gaggarà. 
Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng sớm đi ra khỏi 
Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita 
suy nghĩ: “Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn đang thiền tịnh. Cũng không phải thời để yết kiến các 
Tỷ-kheo đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo đang tu tập về ý 
đang thiền tịnh. Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại 
đạo” Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội họp, 
đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những 
vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy Gia chủ 
Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liền dặn dò bảo 
với nhau: “Hãy bớt ồn ào, các Tôn giả, chớ làm ồn, các 
Tôn giả, Gia chủ Vajjiyamàhita này đang đến, một đệ tử 
của Sa-môn Gotama, có gia đình, mặc áo trắng Ở Campà. 
Gia chủ Vajjiyamàhita là một trong những vị ấy, các vị ây 

ưa ít ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán thán ít ồn 
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ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến 
thăm ở đây.” Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. 

3. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy; 
sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo ấy nói với Gia chủ Vajjiyamàhita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, Sa-môn Gotama chỉ 
trích mọi khổ hạnh, nhất hướng bài bác, chống đối mọi khổ 
hạnh, mọi nếp sống kham khổ? 


- Thưa các Tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích mọi khổ hạnh, 
không nhất hướng bài bác, chống đối mọi khổ hạnh, mọi 
nếp sống kham khổ. Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích 
cái gì đáng chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán. Thưa 
các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán thán 
cái gì đáng tán thán, như vậy Thế Tôn là người phân tích 
luận, không phải là người nhất hướng luận (nói một chiều). 


4. Được nói vậy, một du sĩ nói với Gia chủ Vajjiyamàhita: 
“Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia chủ tán thán Sa-môn 
Gotama và Sa-môn Gotama là người hư vô, một người 
không bao giờ có định nghĩa rõ ràng. 

- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả, tôi nói 
với các Tôn giả đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, Thế 
Tôn đã định nghĩa. Thế Tôn là người có định nghĩa rõ ràng. 
Thế Tôn không phải là người chủ trương hư vô, không 
phải là người không có định nghĩa rõ ràng”. Khi được nói 
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vậy, các du sĩ ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sửng sờ, không nói nên lời. 

5. Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ ngoại 
đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, 
không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Gia chủ Vajjiyamàhita, câu chuyện với các 
du sĩ ngoại đạo như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế 
Tôn rõ. 

6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu sỉ ấy 
thường thường cần phải được bác bỏ với sự khéo bác bỏ 
nhờ Chánh pháp. Này Gia chủ, Ta không nói rằng tất cả 
khổ hạnh cần phải hành trì. Này Gia chủ, Ta cũng không 
nói rằng tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này Gia 
chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên 
chấp trì. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh 
cần phải tinh cần. Này Gia chủ, ta cũng không nói rằng, tất 
cả sự tinh cần không nên tinh cần. Này Gia chủ, Ta cũng 
không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ bỏ. Này Gia chủ, Ta 
cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này 
Gia chủ, Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. Này Gia chủ, Ta cũng không nói rằng, tất cả sự 
giải thoát không nên giải thoát. 

7. Này Gia chủ, phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, khổ hạnh ấy, Ta 
nói, không nên hành trì. Nhưng này Gia chủ, phàm hành trì 
khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện tổn giảm, các pháp thiện 
tăng trưởng, khổ hạnh ấy, Ta nói nên hành trì. Này Gia chủ, 
phàm chấp trì nào, các pháp bắt thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện tổn giảm, chấp trì ấy, Ta nói, không nên chấp trì. 
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Phàm chấp trì nào, các pháp bất thiện tổn giảm, các thiện 
pháp tăng trưởng, thời chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. Này 
Gia chủ, phàm tinh cần nào được tinh cần, các pháp bắt 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, thời tinh cần ấy, 
Ta nói rằng, không nên tinh cần. Phàm tinh cần nào được 
tinh cần, các pháp bắt thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng 
trưởng, thời tinh cần ấy, Ta nói nên tinh cần. Này Gia chủ, 
phàm từ bỏ sự từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng trưởng, 
các pháp thiện tổn giảm, thời từ bỏ ấy, Ta nói, không nên 
từ bỏ. Phàm từ bỏ sự từ bỏ nào, các pháp bất thiện tổn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, Ta nói, nên 
từ bỏ. Này Gia chủ, phàm giải thoát sự giải thoát nào, các 
pháp bắt thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. Phàm giải thoát 
sự giải thoát nào, các pháp bắt thiện tổn giảm, các pháp 
thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 

Rồi Gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với một 
pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

8, Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Vajjiyamàhita ra đi không 
bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tỷ-kheo nào, đã lâu ngày với trần cấu ít trong Pháp 
và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du sĩ ngoại 
đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, như Gia chủ 
Vajjiyamàhita đã làm. 

(V) (95) Uttiya 
1 Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 


507 


sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Uttiya nói 
với Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương thế 
giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 


- Này Uttiya. Ta không có nói như sau: “Thế giới là vô 
thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”. 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên tế...thế 
giới là không biên tế... sinh mạng và thân thể là một... sinh 
mạng và thân thể là khác... Như Lai có tồn tại sau chết... 
Như Lai không có tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại 
và không tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: “Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường, 
kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng? Được hỏi 
vậy, Thế Tôn trả lời: “Này Uttiya, Ta không có nói: “Thế 
giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng. ˆ 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô thường? ... 

có phải thế giới là có biên tế? ... có phải thế giới không có 

biên tế? ... có phải sinh mạng và thân thể là một? ... có phải 

sinh mạng và thân thể là khác? ... có phải Như Lai có tồn 

tại sau khi chết? ... có phải Như Lai không có tồn tại sau khi 

chết? ... có phải Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau 
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chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn 
tại sau khi chết? Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: “Này Uttiya, Ta không 
có nói: “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng.” 


- Vậy cái gì được Tôn giả Gotama nói lên? 


- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu 
được chấm dứt, để Thánh lý được chứng đạt, để Niết-bàn 
được chứng ngộ. 


- “Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để họ 
được thanh tịnh... để Niết-bàn được chứng ngộ”, thời do 
vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ có một nửa, hay 


chỉ có một phần ba? Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: “Chớ có để cho 
du sĩ Uttiya có ác tà kiến rằng: “Sa-môn Gotama khi được 
nghe ta hỏi câu hỏi tối ư quan trọng lại tránh né, không có 
trả lời, không dám trả lời, và như vậy là bất hạnh, là đau 
khổ lâu dài cho du sĩ Uttiya.” Rồi Tôn giả Ananda nói với 
du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Hiền giả Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính 
nhờ ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả Uttiya, ngôi thành trì 
biên địa của vua với những nền móng vững chắc, với các 
thành lũy tháp canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, có trí, 
ngăn chận những người không quen biết, cho vào những 
người quen biết. Khi đi tuần trên con đường chạy vòng 
quanh thành trì ấy, người ấy có thể không thấy một kẽ hở 
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trong thành hay lỗ trống thành lớn cho đến một con mèo 
có thể chui qua. Người ấy có thể không biết được: “Từng 
ấy loài hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều 
này cho biết: “Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay 
đi ra thành này”, tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang 
qua cửa thành này. Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với 
Như Lai, không phải là một vấn đề quan trọng (câu hỏi này 
của Thầy) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát ra 
khỏi hay nửa phần thế giới, hay là một phần ba? Những 
điều Như Lai nói là như sau: “Những ai đã được thoát ra 
khỏi thế giới, hay đang được thoát ra, hay sẽ thoát ra, tất 
cả những vị ấy, sau khi đoạn tận năm triỀn cái, những pháp 
làm ô nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú 
trên Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chi, như 
vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, sẽ thoát khỏi 
thế giới. Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thầy đã hỏi 
Thế Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại sao 
Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy cho Thầy. 


(VI) (96) Kokanuda 


1. Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Ràjagaha, tại suối nước 
nóng Tapodàràma. Rồi Tôn giả Ananda khi đêm vừa mới 
sáng, thức dậy đi đến Tapodàràma để rửa tay chân. Rửa 
tay chân xong, ở Tapodà, sau khi ra khỏi, Tôn giả đứng đắp 
một y để phơi tay chân cho khô. Bấy giờ có tu sĩ Kokanuda, 
khi đêm vừa mới sáng, thức dậy đi đến Tapodà để rửa tay 
chân. Du sĩ Kokanuda thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, 
sau khi thấy, nói với Tôn giả Ananda: 


- Hiền giả là ai? 


- Thưa Hiền giả, tôi là Tỷ-kheo. 
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- Này Hiền giả, thuộc về các Tỷ-kheo nào? 

- Là Sa-môn Thích tử. 

- Này Hiền giả, chúng tôi muốn hỏi Hiền giả một vài vấn đề. 
- Nếu Hiền giả cho tôi cơ hội để trả lời câu hỏi, thì nay Hiền 
giả, hãy hỏi đi. Sau khi nghe, chúng tôi sẽ được biết. 

2. - Thưa Hiền giả, có phải: “Thế giới là thường còn. Kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.”? Kiến là như vậy, 
có phải không Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: “ Thế giới là 
thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.” 


- Vậy có phải: “Thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, 
kiến nào khác là hư vọng”? Kiến là như vậy, có phải không 
Hiền giả? 

- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vây: “Thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.” 

- Có phải, thưa Hiền giả, “Thế giới là có biên tế... “Thế giới 
là không biên tế... “Sinh mạng và thân thể là một... “Sinh 
mạng và thân thể là khác... “Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... “Như Lai không tổn tại sau khi chết... “Như Lai có 
tồn tại và không tồn tại sau khi chết... “Như Lai không có 
tồn tại và không không tổn tại sau khi chết... Kiến này là sự 
thật, kiến nào khác là hư vọng”? Kiến là như vậy, có phải 
không thưa Hiền giả? 


- Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vầy: “Như Lai không 
có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật, kiến nào khác là hư vọng. 
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- Vậy thưa Hiền giả, Hiền giả không biết, Hiền giả không 
thấy. 

- Thưa Hiền giả, không phải tôi không biết, không phải tôi 
không thấy. Thưa Hiền giả, tôi có biết, tôi có thấy. 

3. - Có phải, thưa Hiền giả, “Thế giới là thường còn. Kiến 
này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”? Được hỏi vậy, 
Hiền giả nói: “Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như vậy: 
“Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào là 
khác là hư vọng”. Có phải, thưa Hiền giả, “Thế giới là vô 
thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”?... 
“Thế giới là có biên tế... Thế giới là vô biên... “Sinh mạng 
và thân thể là một... Sinh mạng và thân thể là khác... “Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... “Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết... “Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... 
“Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”? Được 
hỏi vậy, Hiền giả nói: “Thưa Hiền giả, tôi không có kiến như 
vầy: “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng.”” Vậy, 
thưa Hiền giả, “Hiền giả không biết, Hiền giả không thấy?” 
Được hỏi vậy, Hiền giả nói: “Thưa Hiền giả, không phải tôi 
không biết, không phải tôi không thấy. Thưa Hiền giả, tôi 
có biết, tôi có thấy”. Vậy thưa Hiền giả, “cần phải hiểu như 
thế nào, ý nghĩa lời nói này? “ 

4. - “Thế giới là thường còn. Kiến này là sự thật, kiến nào 
khác là hư vọng”. Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. “Thế giới là 
vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng”. 
Thưa Hiền giả, đây là tà kiến. “Thế giới có biên tế... “Thế 
giới không biên tế... “Sinh mạng và thân thể là một... “Sinh 
mạng và thân thể là khác... “Như Lai có tồn tại sau khi 
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chết... “Như Lai không có tồn tại sau khi chết... “Như Lai 
có tồn tại và không tồn tại sau khi chết... “Như Lai không 
có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật, kiến nào khác là hư vọng”. Thưa Hiền giả, đây là 
tà kiến. Thưa Hiền giả, xa cho đến như vậy là các tà kiến. 
Xa cho đến như vậy là kiến xứ, kiến trú, kiến triền phược, 
kiến khởi, kiến diệt, tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy. 
Do tôi có biết điều ấy, tôi có thấy điều ấy, làm sao tôi lại trả 
lời : “ Tôi không biết, tôi không thấy”! Thưa Hiền giả: “Tôi 
có biết, tôi có thấy”. 

- Hiền giả tên là gì? Và như thế nào các vị đồng Phạm 
hạnh biết Hiền giả? 


- Thưa Hiền giả, Ananda là tên của tôi. Và các vị đồng 
Phạm hạnh biết tôi là Ananda. 

- Ôi, tôi đang nói chuyện với Tôn giả Đại sư, mà tôi không 
biết là Tôn giả Ananda. Nếu tôi biết là Tôn giả Ananda, tôi 
đã không nói nhiều như vậy, mong Tôn giả Ananda tha lỗi 
cho. 


(VII) (97) Đáng Đảnh Lễ 


.- Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế 
nào là mười? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống chế ngự 
với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi 
chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong học pháp. 


3. Là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất chứa điều đã 
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nghe. Các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, tán thán đời sống Phạm hạnh, hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy nghe hiểu, được 
thọ trì, được tụng đọc bằng lời, được quán sát với ý, được 
khéo thể nhập với chánh kiến. 


4. Là người bạn với thiện, là thân hữu với thiện, thân thiết 
với thiện. 
5. Có chánh kiến, thành tựu chánh tri kiến. 


6. Chứng được nhiều loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến 
hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 
qua hư không; độn thổ, trồi lên qua đất liền như ở trong 
nước; đi trong nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 
kiết già du hành trên hư không như con chim; với bàn tay 
chạm rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại 
oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


7. Có thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại 
tiếng chư thiên và loài người, xa và gần. 


8. Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người 
với tâm của mình, vị ấy được biết như sau: “Tâm có tham 
biết là tâm có tham; tâm không tham biết là tâm không 
tham.” “Tâm có sân biết là tâm có sân; tâm không sân 
biết là tâm không sân.” “Tâm có sỉ biết là tâm có sỉ; tâm 
không sỉ biết là tâm không si.” “Tâm chuyên chú biết là 
tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; “Đại 
hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, 
biết là không phải đại hành tâm.” “Tâm vô thượng biết là 
tâm vô thượng." “Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa 
vô thượng.””Tâm Thiền định biết là tâm Thiền định.” .”Tâm 
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không Thiền định biết là tâm không Thiền định.” “Tâm giải 
thoát biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 

9. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ 
rằng: “Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, đồ ăn uống như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, 
ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ở đây”. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


10. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết trí tuệ về 
sanh tử của chúng sanh, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này các Hiền giả, những 
vị này, làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những vị này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, 
còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh 
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siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


11. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ chứng đạt, và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, thành tựu mười pháp này, vị Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
đảnh lễ, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 


(VIII) (98) Vị Trưởng Lão 


1. Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, vị trưởng 
lão tại địa phương nào vị ấy trú, vị ấy trú an ồn. Thế nào là 
mười? 


2. Vị trưởng lão đã lâu ngày được biết đến, xuất gia đã lâu 
ngày có giới... chấp nhận và học hỏi trong các học pháp; 
là vị nghe nhiều.... khéo thể nhập với chánh kiến; cả hai 
giới bổn Pàtimokkha được khéo truyền đạt một cách rộng 
rãi, được khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định 
theo kinh, theo chỉ tiết, vị ấy thiện xảo trong sự sanh khởi 
và chấm dứt các tranh sự, ưa thích pháp; dùng lời ái ngữ, 
hết sức hân hoan trong thắng pháp, thắng luật; biết đủ với 
bất cứ vật dụng nào nhận được như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; dễ mến, khéo chế ngự trong 
khi đi tới đi lui, khi ngồi trong nhà; chứng được không khó 
khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không 
phí sức bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú; 
do đoạn diệt các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, với 
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thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
trưởng lão trú tại địa phương nào, tại địa phương nào, 
sống được an ổn. 


(IX) (99) Upàii 


1. Bấy giờ có Tôn giả Upàili đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Upàii bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn sống trong rừng núi cao nguyên, 
tại các trú xứ xa văng. 


2. Này UpàiIi, không dễ dàng là sống tại các rừng núi cao 
nguyên, các trú xứ xa vắng, khó khăn là đời sống viễn 
ly, khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng: “Các 
ngôi rừng làm loạn ý Tỷ-kheo chưa được Thiền định”. Này 
Upàii, ai nói như sau: “Dầu tôi chưa được Thiền định, tôi sẽ 
sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng”, 
thời người ấy được chờ đợi như sau: “Vị ấy sẽ chìm xuống 
(đáy) hay nồi lên (mặt nước)”. 


3. Ví như, này Upàili, một hồ nước lớn, có con voi lớn đi 
đến, bảy thước hay tám thước cao. Con voi ấy suy nghĩ: 
“Ta hãy lặn vào hồ nước này, rồi chơi trò chơi rửa tai, rồi 
chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò rửa tai, sau khi chơi 
trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi 
từ hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn”. Rồi con voi ấy lặn 
vào hồ nước ấy, có thể chơi trò chơi rửa tai, có thể chơi trò 
chơi rửa lưng, sau khi chơi trò chơi rửa tai, sau khi chơi 
trò rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ 
hồ bước lên, nó đi chỗ nào nó muốn. Vì sao? Vì tự ngã to 
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lớn tìm được chân đứng trong chỗ nước. Rồi có con thỏ 
hay con mèo đến, nó suy nghĩ: “Ta là ai, con voi lớn là ai? 
Vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này, có thể chơi trò chơi 
rửa tai, có thể chơi trò chơi rửa lưng; sau khi chơi trò chơi 
rửa tai, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau 
khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta sẽ đi chỗ nào ta 
muốn”. Rồi nó nhảy vào hồ nước ấy lập tức, không có tính 
toán. Với nó, được chờ đợi rằng: “Nó sẽ chìm hay nỗi trên 
mặt nước” Vì sao? Này Upàii, vì tự ngã nhỏ bé không tìm 
được chân đứng trong nước sâu. Cũng vậy, này Upàii, ai 
nói rằng: “Dầu tôi không được định, tôi sẽ sống trong các 
rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng”. Với vị ấy, 
được chờ đợi rằng: “Vị ấy sẽ chìm xuống hay nỗi trên mặt 
nước”. 


4. Ví như: này Upàii, một đứa trẻ, còn nhỏ, còn yếu, nằm 
ngửa, chơi với phân và nước tiểu của mình. Thầy nghĩ thế 
nào, này Upàii, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện đầy 
đủ không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, đứa con nít ấy, sau một thời gian, sau khi lớn 
lên, sau khi các căn được thuần thục, có được các đồ chơi 
của những con nít, như trẻ con chơi khăn, chơi nhảy lộn 
nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đong bằng lá, chơi xe 
con, chơi cung nhỏ, và nó chơi với những đồ chơi ấy. Thầy 
nghĩ thế nào, này UpàIi, trò chơi này so sánh với trò chơi 
trước, có đi đến thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Rồi này Upàii, đứa trẻ ấy, sau một thời gian, sau khi lớn 
lên, sau khi các căn được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ 
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năm món dục lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích thúc lòng dục, 
hấp dẫn, với các tiếng do tai nhận thức... với các hương 
do mũi nhận thức... với các vị do lưỡi nhận thức... với các 
xúc do thân cảm giác, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, kích 
thích lòng dục, hấp dẫn. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii, trò 
chơi này, so sánh với các trò chơi trước có thù diệu hơn, 
thù thắng hơn không? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


5. Ở đây, này UpàiIi, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với 
thắng trí, tuyên bố cho biết về thế giới này, các chư Thiên, 
các Ma, các Phạm thiên, với chúng Sa-Môn, Bả-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nêu rõ phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Người gia chủ, hay con người 
gia chủ hay một người tái sanh trong một gia đình khác 
nghe Pháp ấy, sau khi nghe Pháp, vị ấy sanh lòng tin vào 
Như Lai. Vị ấy thành tựu với lòng tin ấy, suy xét như sau: 
“Đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy 
những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư 
không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có 
thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ây xuất gia như vậy, thọ lãnh đầy đủ sự học tập 
và nếp sống của các Tỷ-kheo. Sau khi đoạn tận sát sanh, 
sống từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lầy của không cho, 
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vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lây những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh 
không có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, 
vị ấy sống Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm 
dục hèn hạ. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói 
láo, nói lời chơn thật, nói lời liên hệ đến chân thật, vững 
chắc đáng tin cậy, không lường gạt lời hứa đối với đời. 
Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia để sanh 
chia rẽ ở những người kia; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói đến chỗ này để sanh chia rẽ ở những người này. Như 
vậy, vị ấy sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ, tăng trưởng 
những kẻ đã hòa hợp, ưa thích hòa hợp, thích thú hòa 
hợp, hoan hỷ trong hòa hợp. Sau khi đoạn tận lời nói độc 
ác, vị ấy sống từ bỏ lời nói độc ác; những lời nói không lỗi 
làm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói những lời 
như vậy. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ 
bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói 
lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh pháp, nói lời về Luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, 
có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị ấy sống từ bỏ làm hại 
các hột giống và các loại cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, 
từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, 
nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương 
liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt 
sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái; từ 
bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ nhận cừu và dê; từ bỏ nhận 
gia cầm và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ 
bỏ nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm 
môi giới, hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán; từ bỏ 
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các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các 
tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương 
tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vị ấy, 
biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. Cũng 
như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, vị ấy bằng lòng với tắm y để che thân, với đồ ăn 
khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo. Vị 
ấy thành tựu với thành tựu giới uẫn này, nội tâm cảm thọ 
sự an lạc không có phạm lỗi. 


6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý 
nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 
thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy thành tựu Thánh hộ trì các 
căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không có xen lẫn. 


7. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều 
tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu 
tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu với Thánh giới uẫn 
này, thành tựu với Thánh hộ trì các căn này, thành tựu với 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này, chọn một trú xứ thanh 
vắng như rừng, gốc cây, khe đá, hang đá, bãi tha ma, khu 
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rừng xa vắng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng hay 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy, sau khi 
đoạn tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm khỏi tham ái. Sau khi đoạn tận sân, vị ây sống với 
tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Sau khi đoạn tận hôn 
trầm thụy miên, sống với tâm thoát ly hồn trầm thụy miên, 
với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, 
vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận 
trạo hối, sống không trạo hồi, với nội tâm trầm lặng, vị ấy 
gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ, 
vị ấy sống thoát ly nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột 
rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 

8. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp 
làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp 
bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao, này Upàii, 
có phải sự an trú này, sánh với các an trú trước, được thù 
diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này trong tự 
ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, 
cho đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn trú 
(tại các chỗ ấy), (hay như mục đích của mình chưa đạt, 
tức là định chưa đạt; thời không sống trong rừng núi cao 
nguyên tại các trú xứ xa vắng). 


9. Lại nữa, này UpàIi, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ thế nào, này 
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Upàii, có phải sự an trú này, sánh với những an trú trước, 
được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, khi quán thấy Pháp này trên 
tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, các trú xứ 
xa văng. Họ sẽ không trú nêu mục đích của mình chưa đạt 
được. 


10. Lại nữa, này UpàIi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú Thiền 
thứ ba. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii, có phải sự an trú này, 
sánh với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thủ 
thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, khi quán thấy Pháp này trên 
tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ 
xa văng. Họ sẽ không trú nêu mục đích của mình chưa đạt 
được. 


11. Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng đạt và 
an trú Thiền thứ tư. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii... chưa 
đạt được...? ... 


12. Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không 
tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: “Hư không là vô 
biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Thầy nghĩ thế 
nào, này Upàii...? ... mục đích của mình chưa đạt được. 


13. Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 


toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng 
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đạt và an trú Thức vô biên xứ. Thầy nghĩ thế nào, này 
Upàii...2 ... mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn 
Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có sở hữu”, chứng đạt 
và an trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii...2?.... 


mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàii, Tỷ- kheo vượt qua một cách hoàn toàn 
Vô sở hữu xứ, nghĩ rằng: “Đây là tịch tịnh, đây là thù diệu”, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thầy nghĩ 
thế nào, này Upàii, có phải sự an trú này, sánh với các an 
trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình chưa 
đạt được. 


14. Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo sau khi vượt qua một cách 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú 
Diệt thọ tưởng định, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ, các lậu 
hoặc được đoạn tận. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii, có phải 
sự an trú này, sánh với các an trú trước, được thù diệu 
hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp này 
trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao nguyên, tại 
các trú xứ xa vắng, họ không trú nếu mục đích của mình 
chưa đạt được. 


Vậy này UpàiIi, Thầy hãy sống giữa chúng Tăng. Sống giữa 
chúng Tăng, Thầy sẽ được an ồn. 
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(X) (100) Không Thể Tăng Trưởng 


1. Này các Tỷ-kheo, không đoạn tận mười pháp này, không 
có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là mười? 


2. Tham, sân, Sĩ, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật 
đố, xan tham, mạn. 


Không đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, không 
có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 


3. Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
ngộ quả A-la-hán. Thế nào là mười? 


4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, tật 
đố, xan tham, mạn. 


Đoạn tận mười pháp này, này các Tỷ-kheo, có thể chứng 
ngộ quả A-la-hán. 


XI. Phẩm Sa Môn Tưởng 
(I (101) Tưởng 


1. Có ba Sa-môn tưởng, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế 
nào là ba? 


2. Ta nay đã đến tình trạng mắt bản sắc; đời sống ta bị phụ 
thuộc vào người khác; hành vi của ta cần phải thay đổi. 


Ba Sa-môn tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 

làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là 

bảy? 

3. Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong 
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các Giới Luật; không có tham ái; không có sân; không có 
quá mạn, ưa thích học tập; đối với các vật dụng cần yếu 
cho đời sống, nó nghĩ: “Đây là mục đích sống tinh cần tinh 
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tân. 


Này các Tỷ-kheo, có ba Sa-môn tưởng này tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. 


(II) (102) Giác Chỉ 


1. Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là 
bảy? 


2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chỉ, tinh tân giác chi, hỷ 
giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chỉ. 


Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời... nhớ đến 
nhiều đời trước với các nét đại cương và các chỉ tiết. Với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân... rõ biết các chúng sanh, 
tùy thuộc hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. 


Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh này. 


(III) (103) Tà Tánh 


1. Do tà tánh, này các Tỷ-kheo, nên thất bại, không thành 
công. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là do tà tánh, nên thất 
bại, không thành công? 
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2. Với người tà kiến, này các Tỷ-kheo, có tà tư duy. Với 
người tà tư duy, có tà ngữ. Với người tà ngữ, có tà nghiệp. 
Với người tà nghiệp, có tà mạng. Với người tà mạng, có 
tà tinh tấn. Với người tà tinh tấn, có tà niệm. Với người tà 
niệm, có tà định. Với người tà định, có tà trí. Với người tà 
trí, có tà giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do tà tánh đưa đến thất bại. 


3. Do chánh tánh, này các Tỷ-kheo, nên thành công, không 
thất bại. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là do chánh tánh nên 
thành công, không thất bại? 


4. Với người chánh kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư 
duy. Với người chánh tư duy, có chánh ngữ. Với người 
chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với người chánh nghiệp, có 
chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh tấn. 
Với người chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh 
niệm, có chánh định. Với người chánh định, có chánh trí. 
Với người chánh trí, có chánh giải thoát. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, do chánh tánh đưa đến thành 
công, không đưa đến thất bại. 


(IV) (104) Chủng Tử 


1. Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người có 
tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có 
tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát; 
phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp 
nhận theo kiến ấy; phàm có khẩu nghiệp gì... phàm có ý 
nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo 
kiến ấy; phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, 
phàm có ước nguyện nào và phàm có các hành nào, tất 
cả các pháp ấy đưa đến bắt khả lạc, bất khả hỷ, bất khả 
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ý, bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì kiến là 
ác. Ví như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây nimba, hay hột 
giống cây kosàtakì (một loại dây leo), hay hột giống cây 
mướp đắng được gieo vào đất ướt. Phàm vị gì nó lấy lên 
từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa 
đến tánh đẳng, tánh cay, tánh không lạc của nó. Vì sao? 
Vì nó là tánh ác của hột giống, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người có tà 
kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có 
tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát, 
phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp 
nhận theo kiến ấy, phàm có khẩu nghiệp gì... phàm có ý 
nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, và được chấp nhận theo 
kiến ấy; phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, 
phàm có ước nguyện nào, phàm có các hành nào, tất cả 
các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất 
hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tà kiến là ác. 


3. Này các Tỷ-kheo, với người đàn ông, với con người 
có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh 
nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, 
có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát; phàm có 
thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận 
theo kiến ấy; phàm có khẩu nghiệp gì... phàm có ý nghiệp 
gì được thực hiện đầy đủ, được chấp nhận theo kiến ấy; 
phàm có tư tâm sở nào, phàm có quyết định nào, phàm 
có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả các 
pháp ấy đưa đến khả năng lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, 
an lạc. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì chánh kiến là hiền 
thiện. VÍ như, này các Tỷ-kheo, hột giống cây mía, hay hột 
giống cây lúa, hay hột giống cây nho được gieo vào đất 
ướt. Phàm vị gì nó lấy lên từ đất, phàm vị gì nó lấy lên từ 
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nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngon, tánh ngọt, tánh 
thuần chất của nó. Vì sao? Vì hột giống là hiền thiện. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người có chánh kiến, này 
các Tỷ-kheo, phàm mọi thân hành... vì tánh hiền thiện của 
kiến. 

(V) (105) Vô Minh 


1. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thành tựu các pháp bắt thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp 
theo. Với kẻ bị vô minh chỉ phối, vô trí, này các Tỷ-kheo, 
tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ tà 
tư duy, tà ngữ sanh. Với kẻ tà ngữ, tà nghiệp sanh. Với kẻ 
tà nghiệp, tà mạng sanh. Với kẻ tà mạng, tà tinh tần sanh. 
Với kẻ tà tinh tấn, tà niệm sanh. Với kẻ tà niệm, tà định 
sanh. Với kẻ tà định, tà trí sanh. Với kẻ tà trí, tà giải thoát 
sanh. 

2. Khi nào minh dẫn đầu, này các Tỷ-kheo, đưa đến sự 
thành tựu các thiện pháp, thời tàm và quý nối tiếp theo. 
Với kẻ được minh chỉ phối, có trí, này các Tỷ-kheo, chánh 
kiến sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với 
vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, 
chánh nghiệp sanh. Với vị có chánh nghiệp, chánh mạng 
sanh. Với vị có chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Với vị 
có chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Với vị có chánh niệm, 
chánh định sanh. Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với 
vị có chánh trí, chánh giải thoát sanh. 


(VI) (106) Nguyên Nhân Khiến Cho Tổn Giảm 


1. Này các Tỷ-kheo, có mười tổn giảm sự này. Thế nào là 

mười? 

2. Với người có chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến 
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bị tốn giảm, các pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến sanh, 
các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh 
kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với 
người có chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị tổn 
giảm, và các pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy sanh, 
các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh 
tư duy sanh, các pháp ấy được viên mãn trong tu tập. Với 
người có chánh ngữ... có chánh nghiệp... có chánh mạng... 
có chánh tinh tấn... có chánh niệm... có chánh định... có 
chánh trí... có chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải 
thoát bị tổn giảm, và các pháp ác, bất thiện do duyên tà giải 
thoát sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Do duyên chánh giải 
thoát, các thiện pháp đi đến viên mãn trong tu tập. 


Này các Tỷ-kheo, có mười tổn giảm sự này. 
(VII) (107) Tây Trần 


1. Này các Tỷ-kheo, tại các quốc độ miền Nam, có lễ tây 
trần. Tại đấy có các món ăn, có các thức uống, các đồ ăn 
loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, đồ uống, múa, hát, 
nhạc. Này các Tỷ-kheo, đây là lễ tây trần, Ta tuyên bố rằng 
không phải là không có. Và này các Tỷ-kheo, lễ tây trần 
ấy là hạ liệt, thô tục, phàm phu, không phải Thánh, không 
liên hệ đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Này các Tỷ 
kheo. Ta sẽ thuyết về tây trần thuộc bậc Thánh, tây trần 
này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thẳng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Do duyên tẩy trần 
này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; 
các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; cách chúng 
sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị 
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sầu, bi khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. Và này, các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh tẩy trần, do 
Thánh tây trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Do 
duyên Thánh tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được 
giải thoát khỏi sanh; những chúng sanh bị già được giải 
thoát khỏi già; các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi 
chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải 
thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 


3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị 
tây sạch, và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến 
khởi lên, các pháp ấy của người ấy được tẩy sạch. Và các 
pháp thiện do duyên chánh kiến, đi đến viên mãn trong tu 
tập. Với người chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị 
tây sạch... Với người chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, tà ngữ 
được tây sạch..Với người chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, 
tà nghiệp được tầy sạch... Với người chánh mạng, này các 
Tỷ-kheo, tà mạng được tẩy sạch... Với người chánh tinh 
tấn, này các Tỷ-kheo, tà tinh tấn được tây sạch... Với người 
chánh niệm, này các Tỷ-kheo, tà niệm được tây sạch... 
Với người chánh định, này các Tỷ-kheo, tà định được tẩy 
sạch... Với người chánh trí, này các Tỷ-kheo, tà trí được 
tây sạch... Với người chánh giải thoát, này các Tỷ-kheo, 
tà giải thoát được tây sạch và những pháp ác bất thiện 
do duyên tà giải thoát khởi lên, các pháp ấy của người 
ấy được tây sạch. Và các pháp thiện do duyên chánh giải 
thoát, đi đến viên mãn trong tu tập. 
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4. Này các Tỷ-kheo, đây là Thánh tẩy trần ấy, tây trần này 
đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do duyên tẩy trần này 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; 
những chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, những 
chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; những chúng 
sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bị, 
khổ, ưu, não. 


(VIII) (108) Y Thuật 


1. Các y sư, này các Tỷ-kheo, cho thuốc xổ để chận đứng 
các bệnh khởi lên từ mật, để chận đứng các bệnh khởi lên 
từ đàm, để chận đứng các bệnh khởi lên từ gió. Này các 
Tỷ-kheo, đây chỉ là thuốc xổ. Ta tuyên bố rằng đây không 
phải là không có, và này các Tỷ-kheo, thuốc xổ này có 
thành công và cũng có thất bại. Và này các Tỷ-kheo, Ta 
sẽ thuyết về thuốc xổ các bậc Thánh, thuốc xổ này thành 
công, không có thất bại. Do nhân thuốc xổ này nên các 
chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các chúng 
sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết 
được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là thuốc xổ bậc Thánh, thuốc 
xổ này thành công, không có thất bại. Do duyên thuốc xổ 
bậc Thánh này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh... các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được 
giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não? 
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3. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị 
xổ ra. Các ác bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi 
nên các pháp ấy được xổ ra và các pháp thiện do duyên 
với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có 
chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị xổ ra... Với 
người có chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, tà ngữ bị xổ ra... 
Với người có chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, tà nghiệp 
bị xổ ra... Với người có chánh mạng, này các Tỷ-kheo, tà 
mạng bị xổ ra... Với người có chánh tinh tấn, này các Tỷ- 
kheo, tà tinh tấn bị xỗ ra... Với người có chánh niệm, này 
các Tỷ-kheo, tà niệm bị xổ ra... Với người có chánh định, 
này các Tỷ-kheo, tà định bị xổ ra... Với người có chánh trí, 
này các Tỷ-kheo, tà trí bị xổ ra... Với người có chánh giải 
thoát, này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị xổ ra... Các pháp ác 
bất thiện, do duyên tà giải thoát sanh khởi, các pháp ấy bị 
xỗ ra và các pháp thiện, duyên với chánh giải thoát đi đến 
viên mãn trong tu tập. 


4. Này các Tỷ-kheo, đây là thuốc xổ bậc Thánh, thuốc xổ 
này chỉ thành công, không thất bại. Do nhân thuốc xổ này 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh; các 
chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh 
bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sanh bị sâu, 
bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. 


(IX) (109) Mửa 


(Giống như kinh 108, kinh trước dùng chữ “xổ”, kinh này 
dùng chữ “mử2a'). 

(X) (110) Bài Tiết 
1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, cần phải bài tiết. 
Thế nào là mười? 
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2. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến bị bài 
tiết ra, ... (giống như hai kinh trước, chỉ chữ “bài tiết” thay 
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cho chữ “xổ'”). 
(XI) (111) Vô Học (1) 


1. Bấy giờ có một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo là bậc vô 
học? 


2. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh 
tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học 
chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô 
học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành 
tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành 
tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo vô học. 
(XII) (112) Vô Học (2) 


1. Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. Thế nào là 
mười? 


2. Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học 
chánh tinh tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô 
học chánh trí, vô học chánh giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, có mười pháp vô học này. 
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XII. Phẩm Đi Xuống 
(I) (113) Phi Pháp 


1. Phi pháp và phi mục đích này, này các Tỷ-kheo, cần phải 
hiểu biết; pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần 
phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp và 
phi mục đích? 


2. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, 
tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp và mục đích? 


3. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là pháp và mục đích. 


4. Và này các Tỷ-kheo, phi pháp và phi mục đích cần phải 
hiểu biết; pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi 
hiểu biết phi pháp và phi mục đích sau khi hiểu biết pháp 
và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, 
như thế ấy, cần phải thực hành. Được nói đến như vậy là 
do duyên này được nói đến. 


(II) (114) Không Phải Mục Đích 


1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, 
phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần 
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phải thực hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp? 
Thế nào là pháp, thế nào là phi mục đích và thế nào là mục 
đích? 


2. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh kiến là 
pháp. Những pháp ác bắt thiện nào do duyên tà kiến được 
sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên 
chánh kiến đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà 
tư duy, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tư duy là pháp. 
Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà tư duy được 
sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên 
chánh tư duy đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. 
Tà ngữ, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh ngữ là pháp. 
Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà ngữ sanh khởi, 
đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh 
ngữ đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà nghiệp, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh nghiệp là pháp. Những 
pháp ác bắt thiện nào do duyên tà nghiệp được sanh, đây 
là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh nghiệp 
đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà mạng, này 
các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh mạng là pháp. Những 
pháp ác bắt thiện nào do duyên tà mạng sanh khởi, đây là 
phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh mạng ởi 
đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tinh tấn, này 
các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh tinh tấn là pháp. Những 
pháp ác bắt thiện nào do duyên tà tinh tấn sanh khởi, đây 
là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tinh 
tần đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà niệm, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh niệm là pháp. Những 
pháp ác bất thiện nào do duyên tà niệm sanh khởi, đây là 
phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh niệm đi 
đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà định, này các 
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Tỷ-kheo, là phi pháp; chánh định là pháp. Những pháp ác 
bất thiện nào do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục 
đích. Những pháp thiện do duyên chánh định đi đến đầy 
đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà trí, này các Tỷ-kheo, là 
phi pháp; chánh trí là pháp. Những pháp ác bất thiện nào 
do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp 
thiện do duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập, đây 
là mục đích. Tà giải thoát, này các Tỷ-kheo, là phi pháp; 
chánh giải thoát là pháp. Những pháp ác bất thiện nào 
do duyên tà giải thoát sanh khởi, đây là phi mục đích. Và 
những thiện pháp do duyên chánh giải thoát đi đến đầy đủ 
trong tu tập, đây là mục đích. 


3. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; 
phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần 
phải thực hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói 
đến như vậy. 


(III) (115) Phi Pháp 


1. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; 
phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết 
phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, 
pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần 
phải thực hành. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Thuyết như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy và bước vào tinh xá. 


2. Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
suy nghĩ như sau: “Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói lên một 
cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một 
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cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: “Phi 
pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi 
mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi 
pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp 
như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải 
thực hành.” Với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai 
là người có thể phân tích một cách rộng rãi? “ Rồi các Tỷ- 
kheo ấy suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được Thế Tôn 
tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt chước. 
Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này được Thế Tôn nói lên 
một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi 
đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Ananda 
về ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả lời cho chúng ta như 
thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì”. 


3. Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến 
nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy 
nói với Tôn giả Ananda: 

- Thưa Hiền giả Ananda. Thế Tôn sau khi nói lên một cách 
văn tắt lời tuyên bố này, không phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: “Phi pháp 
và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích 
và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu phi pháp và 
pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như 
thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực 
hành.” Này Hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
chúng tôi suy nghĩ như sau: “Này chư Hiền, Thế Tôn sau 
khi nói lên một cách vắn tắt lời tuyên bố này, không phân 
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tích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi 
vào tinh xá: “Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau 
khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục 
đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy 
cần phải thực hành.” Với lời tuyên bố này được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi”, ai là người có thể phân tích một cách rộng rãi? 
Rồi thưa Hiền giả, chúng tôi suy nghĩ như sau: “Tôn giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm 
hạnh có trí bắt chước. Tôn giả Ananda, với lời tuyên bố này 
được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không phân tích 
ý nghĩa một cách rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng 
rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, 
sẽ hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Tôn giả Ananda trả 
lời cho chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì”. 
Thưa Tôn giả Ananda, hãy phân tích cho. 


4. Chư Hiền, cũng ví như một người cần thiết lõi cây, tìm lõi 
cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, đứng 
thẳng và có lõi cây. Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân 
cây, nghĩ rằng: “Phải tìm lõi cây ở nơi cành lá”. Cũng vậy, 
là hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, 
quí vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng: “Cần phải hỏi tôi về ý 
nghĩa này”. Chư Hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, 
thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, 
trở thành vị có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành Phạm 
thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao 
cho bắt tử, vị Pháp chủ. Thế Tôn giải thích quý vị như thế 
nào, quí vị hãy như vậy thọ trì. 


5. Hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần 
phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị 
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có mắt, trở thành vị có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành 
Phạm thiên, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, 
vị trao cho bất tử, vị Pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích 
cho chúng tôi, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. nhưng Hiền giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm 
hạnh có trí bắt chước. Hiền giả Ananda có thể giải thích 
rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi. Mong Hiền giả Ananda giải thích, nếu không có sự gì 
phiền muộn. 


6. Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ giảng. 
- Thưa vâng Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda 
giảng như sau: 


- Thưa chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một 
cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá: “Phi pháp và 
pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và 
mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, 
sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, 
mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành.” Và 
này chư Hiền, thế nào là phi pháp, thế nào là pháp, thế nào 
là phi mục đích và thế nào là mục đích? 


7. Tà kiến, này chư Hiền, là phi pháp; chánh kiến là pháp, 
những pháp ác bắt thiện gì do duyên tà kiến khởi lên, đây 
là phi mục đích. Và những pháp thiện gì đi đến viên mãn 
trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này chư Hiền, 
là phi pháp; chánh tư duy là pháp... Tà ngữ là phi pháp; 
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chánh ngữ là pháp... Tà nghiệp là phi pháp; chánh nghiệp 
là pháp... Ià mạng là phi pháp; chánh mạng là pháp... Tà 
tinh tấn là phi pháp; chánh tinh tấn là pháp... Tà niệm là 
phi pháp; chánh niệm là pháp... Tà định là phi pháp; chánh 
định là pháp... Tà trí là phi pháp; chánh trí là pháp... Tà giải 
thoát là phi pháp; chánh giải thoát là pháp. Và những pháp 
ác bất thiện nào do duyên chánh giải thoát khởi lên đây là 
phi mục đích, và những thiện pháp do duyên chánh giải 
thoát đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Thưa 
các Hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố này một 
cách vắn tắt mà không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tinh xá: “Phi pháp và pháp, 
này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục 
đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau 
khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục 
đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành.” Thưa 
các Hiền giả, lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn mà 
không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa 
rộng rãi như vậy. Thưa chư Hiền, nếu chư Hiền muốn, hãy 
đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế 
nào, hãy như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


8. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời tuyên bố một 
cách văn tắt mà không có phân tích ý nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá: “Phi pháp và 
pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và 
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mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, 
sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, 
mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành”. 
Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng 
con suy nghĩ như sau: “Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói 
lên lời tuyên bố một cách vắn tắt mà không có phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh 
xá: “Phi pháp và pháp cần phải hiểu biết... hãy như thế ấy 
mà thực hành”. Với lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn, 
không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai là người có 
thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? “ Rồi bạch Thế 
Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Tôn giả Ananda được 
Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí bắt 
chước. Tôn giả Ananda với lời tuyên bố này được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, có thể phân tích một cách rộng rãi. Vậy chúng ta 
hãy đi đến Tôn giả Aunanda và hỏi ý nghĩa này”. Bạch Thế 
Tôn, ý nghĩa của chúng được Tôn giả Ananda khéo phân 
tích với những lý do như thế này, với những chữ như thế 
này, với những chữ như thế này, với những câu văn như 
thế này. 

9. Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo, Hiền trí là Hiền 
giả Anandal! Đại tuệ là Hiền giả Ananda! Này các Tỷ-kheo, 
nếu các Thầy đến hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng trả lời 
như vậy, như đã được Ananda trả lời. Đây là ý nghĩa của 
lời ấy, hãy như vậy thọ trì. 

(IV) (116) Ajita 


1. Bấy giờ có du sĩ Ajita đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
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lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuông một bên, du sĩ Ajita nói với Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có người đồng Phạm 
hạnh là vị Hiền trí, vị này có nghĩ đến năm trăm tâm xứ. 
Với những tâm xứ ấy, các người ngoại đạo khi bị cật nạn, 
biết rằng: “Chúng tôi đang bị cật nạn”. Rồi Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thọ trì những căn bản địa 
của bậc Hiền trí không? 


- Bạch Thế Tôn, nay đến thời, bạch Thiện Thệ, nay đến 
thời Thế Tôn thuyết. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi pháp, bài 
xích, công kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích thích một 
hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng rằng: “Vị Tôn 
giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! “. 


3. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi 
pháp bài xích, công kích lời đúng pháp. Với lời ấy, vị ấy 
kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn 
tiếng rằng: “Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật 
là một Hiền trí! “. 

4. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời phi 
pháp bài xích, công kích lời đúng pháp và lời phi pháp. Với 
lời ấy, vị ấy kích thích một hội chúng phi pháp đến la cao 
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tiếng, lớn tiếng rằng: “Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn 
giả thật là một Hiền trí! “. 


5. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lời đúng 
pháp bài xích, công kích lời phi pháp. Với lời ấy, vị ấy kích 
thích một hội chúng phi pháp đến la cao tiếng, lớn tiếng 
rằng: “Vị Tôn giả thật là một Hiền trí! Vị Tôn giả thật là một 
Hiền trí! “. 


6. Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết; 
phi mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết; phi mục đích 
và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và 
pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như 
thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực 
hành. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là phi pháp, thế nào là 
pháp, thế nào là phi mục đích, thế nào là mục đích? 


7. Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh kiến là 
pháp, do duyên tà kiến, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, 
đây là phi mục đích; do duyên chánh kiến, các pháp thiện 
đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, 
này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh tư duy là pháp... Tà 
ngữ, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh ngữ là pháp... 
Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh nghiệp 
là pháp... Tà mạng, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, chánh 
mạng là pháp... Tà tinh tấn, này các Tỷ-kheo, là phi pháp, 
chánh tinh tân là pháp... Tà niệm, này các Tỷ-kheo, là phi 
pháp, chánh niệm là pháp... Tà định, này các Tỷ-kheo, là 
phi pháp, chánh định là pháp... Tà trí, này các Tỷ-kheo, 
là phi pháp, chánh trí là pháp... Tà giải thoát, này các Tỷ- 
kheo, là phi pháp, chánh giải thoát là pháp. Do duyên tà 
giải thoát, các pháp ác bất thiện nào khởi lên, đây là phi 
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mục đích. Do duyên chánh giải thoát, các pháp thiện đi đến 
viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. 


Phi pháp và pháp, này các Tỷ-kheo, cần phải hiểu biết. Phi 
mục đích và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi 
pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp 
như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải 
thực hành. Được nói đến như vậy, do duyên này được nói 
đến như vậy. 


(V) (117) Sangàrava 


1. Bấy giờ có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Sangàrava bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này? Thế nào 
là bờ bên kia? 

2. Tà kiến, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh kiến là bờ 
bên kia. Tà tư duy là bờ bên này, chánh tư duy là bờ bên 
kia. Tà ngữ... chánh ngữ... Tà nghiệp... chánh nghiệp... Tà 
mạng... chánh mạng... Tà tinh tấn... chánh tinh tấn... Tà 
niệm... chánh niệm... Tà định... chánh định... Tà trí... chánh 
trí... Tà giải thoát, này Bà-la-môn, là bờ bên này, chánh giải 
thoát là bờ bên kia. 


Này Bà-la-môn, đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia: 


Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 
Còn số người còn lại, 
Xuôi ngược chạy bờ này. 
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Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khó thoát. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 

Hãy cầu vui Niết-bàn, 

Bỏ dục, không chướng ngại, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 

Cấu uế từ nội tâm. 

Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chị, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm 

Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 


(VI) (118) Bờ Bên Này Và Bờ Bên Kia 


- Và này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bờ bên này và bờ bên 
kia. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỷ-kheo, thế nào là bờ bên này, và thế nào là 


bờ bên kia? 


Tà kiến, này các Tỷ-kheo, là bờ bên này, chánh kiến là bờ 
bên kia... Tà giải thoát là bờ bên này, chánh giải thoát là 
bờ bên kia. Này các Tỷ-kheo, đây là bờ bên này, đây là bờ 
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Ít người giữa nhân loại, 
Đến được bờ bên kia, 

Còn số người còn lại, 

Xuôi ngược chạy bờ này. 
Những ai hành trì pháp, 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Sẽ đến bờ bên kia, 

Vượt ma giới khó thoát. 

Kẻ trí bỏ pháp đen, 

Tu tập theo pháp trắng, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Sống viễn ly khổ lạc. 

Hãy cầu vui Niết-bàn, 

Bỏ dục, không chướng ngại, 
Kẻ trí tự rửa sạch, 

Cấu uế từ nội tâm. 

Những ai với chánh tâm, 
Khéo tu tập giác chị, 

Từ bỏ mọi ái nhiễm 

Hoan hỷ không chấp thủ, 
Không lậu hoặc, sáng chói, 
Sống tịch tịnh ở đời. 


(VII) (119) Sự Xuất Ly của Bậc Thánh (1) 


1. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Jànussoni, nhân ngày trai giới 
Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm 
nắm cỏ kusa ướt, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. 
Thế Tôn thấy Bà-la-môn Jànussoni, nhân ngày trai giới 
Uposatha, sau khi gội đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm 
nắm cỏ kusa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu, thấy 
vậy liền nói với Bà-la-môn .Jànussoni: 
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- Này Bà-la-môn, nhân ngày trai giới Uposatha, Ông gội 
đầu, mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ kusa ướt, đứng 
một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia đình 
Bà-la-môn? 


- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia 
đình Bảà-la-môn. 


- Này Bà-la-môn, như thế nào là ngày xuất ly của các Bà- 
la-môn? 


- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn nhân ngày 
trai giới Uposatha gội đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn 
nhà với phân bò ướt, trải với cỏ kusa xanh, và nằm xuống 
giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy họ dậy ba lần, chắp tay 
đảnh lễ ngọn lửa và nói: “Chúng tôi đi xuống đến Tôn giả”. 
Rồi họ đốt lửa với nhiều thục tô, và sanh tô, và sau khi đêm 
ấy đã qua, họ cúng dường các Bà-la-môn với các món ăn 
thù diệu, loại cứng và loại mềm. Như vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, là lễ đi xuống của các Bà-la-môn. 


- Sai khác, này Bà-la-môn, là lễ đi xuống của các Bà-la- 
môn. Sai khác là sự xuât ly trong Luật bậc Thánh. 


- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là sự xuất ly trong 
Luật bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết 
pháp cho chúng tôi thế nào là trong Luật của bậc Thánh! 


- Này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Jànussoni vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như 
sau: 


2. Ở đây, này Bà-la-môn, vị Thánh đệ tử suy xét như sau: 
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“Tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong 
tương lai”. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra 
khỏi tà kiến... Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay trong 
hiện tại và trong tương lai... Ià ngữ đưa đến ác quả dị thục 
ngay trong hiện tại và trong tương lai... Tà nghiệp đưa đến 
ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai... Tà 
mạng đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong 
tương lai... Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay trong 
hiện tại và trong tương lai... Tà niệm... Tà định... Tà trí... 
Tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và 
trong tương lai”. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải 
thoát, ra khỏi tà giải thoát. Như vậy, này Bà-la-môn, là sự 
xuất ly trong Luật của bậc Thánh. 


3. Sai khác, thưa Tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các 
Bà-la-môn. Sai khác là sự xuất ly trong Luật của bậc Thánh. 
Thưa Tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà-la-môn không 
bằng giá trị của phần mười sáu, so với sự xuất ly trong 
Luật bậc Thánh. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal 
.. Mong Tôn giả Gotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ 
tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin quy ngưỡng. 


(VIII) (120) Sự Xuất Ly Của Bậc Thánh (2) 


1. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thầy về sự xuất 
ly của bậc Thánh. Hãy nghe... và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là sự xuất ly của bậc Thánh? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy xét như 
sau: “Tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong hiện tại và trong 
tương lai”. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra 
khỏi tà kiến... Tà tư duy... Tà ngữ... Tà nghiệp... Tà mạng... 
Tà tinh tấn... Tà niệm... Tà định... Tà trí... Tà giải thoát, đưa 
đến ác quả dị thục trong đời này và trong tương lai”. Sau 
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khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải 

thoát. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc Thánh. 
(IX) (121) Điềm Báo Trước 


1. Khi mặt trời mọc, này các Tỷ-kheo, cái này là đi trước, 
cái này là tướng báo trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với các thiện pháp, cái này là đi trước, cái 
này là tướng trước, tức là chánh tri kiến. 


2. Từ chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư duy. 
Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh 
nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ chánh mạng, 
có chánh tinh tấn. Từ chánh tinh tấn, có chánh niệm. Từ 
chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. 
Từ chánh trí, có chánh giải thoát. 


(X) (122) Các Lậu Hoặc 


1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên các lậu hoặc được đoạn diệt. 
Thê nào là mười? 


2. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, chánh giải thoát. 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc được đoạn diệt. 


-ooOoo- 
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